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Thấy Biết Rõ Nơi Hội Hợp Những Duyên 
(Pafthana) 


Quan Sát Duyên (Paccaya) Trong Tu Tập 


Pa Auk Meditation Manual for Advance Meditator 
Bản dịch 02 (đã soát lại 27 tháng 3, 2013) 


Lời Giới Thiệu 


Bộ VỊ Trí (pa/£hana) là bộ sách cuối thuộc tạng Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma), trình bày và giải thích về '“Paceaya'. 
Mối liên quan của paccaya nằm ở trung tâm được Đức 
Phật miêu tả về những hiện tượng có thực. Vì lý do này, 
paccaya hết sức quan trọng. Không may, pøccaya là một 
thuật ngữ khó chuyên ngữ. Paccaya có lẽ tốt nhất dịch 
theo Việt ngữ là duyên, duyên trợ, nguyên nhân, cơ sở. Nó 
khá khác với sự liên quan thông thường của nhân và quả - 
“nếu A thì B”. 


Cả hai vi tế hơn và cũng phức tạp hơn liên quan nhân quả 
thông thường này nhiều. Sự khác biệt đáng kế nhất đó là 
“duyên' (paccaya), không phải nguyên nhân. Không giống 
liên quan nhân quả ở chỗ A tự động gây ra B, trong duyên 
(paccaya) liên quan giữa A và B không phải tự động. Nó 
là một sự liên quan “duyên” (paccaya). Nếu A tổn tại, mà 
các duyên (paccaya) không đúng hay không đủ, B sẽ 
không hình thành. Có thể có A mà không có B. Sự khác 
biệt thứ hai là tất cả sự liên quan trong hệ thống duyên 
(paccaya) là đa thành phần, nhiều mối phức tạp. Luôn có 
những duyên gốc khác thêm vào A hộ trợ cho sự sanh của 
B. Vì lý do này cũng có thê có B mà không có sự hiện diện 
của A. 


Bộ VỊ Trí (paƒfhana) trình bày bản kê 24 loại “duyên” 
(paccaya) liên quan khác nhau, và một số loại phụ. Có cả 
hai sự khác biệt vi tế và sâu sắc giữa hai loại khác nhau 
này. Hai mươi bốn paccaya - duyên liên quan này miêu tả 
hết thảy nhiều cách biểu lộ khác nhau về sắc (zữpz) và 
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danh (nãma) có thê hộ trợ lẫn nhau về sự sanh và trụ [đề 
giải thích đây đủ hơn vê Paccaya - duyên liên quan, xin 
xem “Phụ lục A” — bảng giải thuật ngữ Paccaya]. 


Nếu bạn muốn quan sát Paccaya - duyên liên quan giữa 
những loại khác nhau của danh và sắc bằng tuệ trực tiếp 
của chính bạn thì ít nhất bạn phải đã tu tập pháp “chỉ 
(sœmatha) — “quán” (vipassanä) và “tuệ hiển duyên" 
(paccaya-pariggaha-ñãna). Nêu thiền sinh đã tiễn hành 
đảm nhận việc chính thức tu tập pháp quán (vi2assana) 
lên đến “hành xả tuệ” (saikhãrupekkhaäñãna), điều này 
thậm chí tốt hơn. 


* Chỉ định danh sắc tuệ (nãma-rũpa-pariccheda-ñãna) 
Bạn đã quan sát và phân tích sắc siêu lý, danh siêu lý, quá 
khứ, vị lai và hiện tại, nội phần và ngoại phân, thô và tế, 
hạ liệt (ti hạ) và cao sang (tính lương), xa và gần như đã 
đề cập trong biểu đồ ở “Phụ lục - D°. Những pháp này là 
năm uâẫn (pañcakkhandha) làm cảnh của thủ (upadana). 
Đây là Chỉ định danh sắc tuệ (nãma-ripa-pariccheda- 
nang). 


* Hiến duyên tuệ (paccaya-pariggaha-ñãäna) 

Bạn đã quan sát theo “pháp liên quan tương sinh” của năm 
uấn ấy, là cảnh của thủ theo chiều thuận (anuloma- 
paficca-samuppäda) và theo chiều nghịch (pafiloma- 
paftcca-samuppada). Đây là thứ tự sanh của pháp liên 
quan tương sinh và thứ tự diệt của pháp liên quan tương 
sinh. Bạn làm điều này qua phương pháp thứ nhất và 
phương pháp thứ năm của pháp liên quan tương sinh để 
đạt tới Hiển duyên tuệ (paccaya-pariggaha-ñäna). 
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Trong mỗi sát-na, có tâm (ci4) và các sở hữu tâm 
(cetasika) phỗi hợp. Biểu đồ danh pháp trong “Phụ lục — 
D' làm rõ ý điều này. Chúng ta sẽ tham khảo biểu đồ danh 
pháp (ma) của danh pháp lộ nhãn môn làm ví dụ. Sự 
diễn tiễn của lộ nên được hiểu tương tự đối với lộ nhĩ môn, 
lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, và lộ ý môn. 


Tâm (ca) này là thức uẫn (viiããnakkhandha). Tổng số 
sở hữu tâm (ceasika) phối hợp khác nhau ở những sát-na 
tâm khác nhau. Nếu các sở hữu tâm (cefasika) được phân 
theo hệ thống nhóm năm uẫn, chúng có thể được xem là 
ba danh uẫn: thọ uấn (vedanakkhandha) là cảnh của thủ 
(upadana), đỗ là sở hữu thọ (vedana); tưởng uấn 
(sañnakkhandha) là cảnh của thủ, đó là sở hữu tưởng 
(saññ2): và hành uân (sa»khärakkhandha) là cảnh của thủ, 
đó là những sở hữu tâm (cefasika) khác trong mỗi sát-na 
tâm (cữfakkhana). Cho nên, trong mỗi sát-na tâm có bốn 
danh uân. Vật (ya/hw) và sắc, mà là cảnh (ãramuana) của 
danh uẫn (øzmakkhandha), là sắc uân (rupakkhandha) 
làm cảnh của thủ („aäana). 


Cả thảy có 5 uân (khandha) trong mỗi sát-na tâm (cia- 

kkhana). Những uẫn này là: 

l) Thức là thức uân làm cảnh của thủ 
(vinnanu padanakkhandha). 

2) Sắc vật, và sắc pháp là cảnh của danh pháp, là sắc uẫn 
làm cảnh của thủ (rw„pu padanakkhandha). 

3) Trong số những sở hữu tâm (ce/asika) phối hợp, thọ 
(@wedam) là thọ uấn làm cảnh của thủ 
(vedanu padãnakkhandha). 
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4) Tưởng (sañ74) là tưởng uấn làm cảnh của thủ 
(saññu padãnakkhandha). 

5) Các sở hữu tâm (cefasika) phối hợp còn lại làm nên 
hành uẫn là cảnh của thủ (saikhärupädäna- 
kkhandha). [sô lượng sở hữu tâm (cerasika) có thê 
khác nhau như đề cập trong biểu đồ trong mỗi sát-na 
tâm (ciakkhana), nhưng tất cả các sở hữu tâm còn lại 
là hành uẫn làm cảnh của thủ]. 


Đôi khi năm loại uân này làm cảnh của thủ 
(upãdänakkhandha) cũng thường được gọi là 'năm uân” 
(pañcakkhandha). Mặc dù chúng được phân dưới năm loại 
uân cho dễ hiều, tâm siêu thế và các sở hữu tâm phối hợp 
không làm cảnh của tuệ quán (vi2assanđ). Cảnh của tuệ 
quán (vizssznã) chỉ là năm uấn hiệp thế (/okiya 
pañcakkhandha), không phải pháp siêu thế (lokuftfara 
dhamma). Nếu bạn có thể quan sát thấy biết rõ theo năm 
uấn hiệp thế này rồi băng chính tuệ trực tiếp của bạn thì 
bạn có thê tiếp tục quan sát theo các loại duyên (›accay4) 
khác nhau của năm uân trong các sát-na tâm khác nhau. 
Trước khi quan sát theo duyên (paccaya4), trước tiên bạn 
cần phải học những kiến thức sau. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa 
Cung kỉnh đảnh lễ đức Thê Tôn, bậc Ưng cúng, đâng 
Chánh Đăng Giác 


Pafthana-pah 
Abhidhammapitaka, Palthanapdli (Pathamo bhaãg0), 
Dhammanuloma, Tikapa{thana 


Duyên Xiến thuật (Paccayuddeso)1 

Het†upaccayo qãrammanaDaccayo qadhipafipbaccayo 
đqnaHIarapaccayo samananfarapaccayo sahajafapaccayo 
añiamafñfapaccayo "IssayqaDaccayo MWDđHISSaÿqaDaccqayo 
Durejafapaccayo pacchajãfqDaccayo ãseVanaDaccayo 
kamnaDaccayo vipãkaDaccayo aãhãrapaccayo 
indriyapaccayo jhaãnapaccayo maSgapaccayo 
SamDayuffapaccayo  ViDpayuffapaccayo  afthipaccayo 
nafthipaccayo vigafaDaccayo avieafapaccay0ofI. 
Nhân duyên, cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, 
đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, hỗ tương duyên, y 
chỉ duyên, cận y duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, 
trùng dụng duyên, đị thời nghiệp duyên, dị thục quả duyên, 
vật thực duyên, quyền duyên, thiền-na duyên, đạo duyên, 
tương ưng duyên, bất tương ưng duyên, hiện hữu duyên, 
vô hữu duyên, ly khứ duyên, bắt ly duyên. 


1 Phần chánh tạng này do trưởng lão Tịnh Sự - Santakicco chuyển ngữ. 
Uddesa : [m] sự chỉ ra, sự thuật lại, sự trùng tụng, tuyên đọc; ‡†ãZE = chỉ thị; 
†£m = đề xuất; Elšã = lãng tụng. 
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Duyên Xiến Minh (Pzccaya-niddeso)! 


(1) HefupaccayotlÐ -- hef"”ứ hefusamDayuttakanam 
dhammanam tam„samu{thanananca rpanamụ 
hefIDaccayena paccayo. 


`— 


Nhân duyên: là nhân (he/u) làm duyên cho pháp tương 
ưng nhân và làm sở y sinh (samuƒfhana) trợ sắc băng 
Nhân duyên. 


Áranumatapaccayot -- rũpãyaftanam  cakkhu- 
viñfnanadhatuya tam Sarnpayuttakananca 
dhamứmãna1n ãraIn1anapaccayena paccayo. 

Cảnh duyên là: Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức giới 
và những pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng 
Cảnh duyên. 


Saddayatanam sotavinianadhatuyä †a1sampayUufta- 
kanañca dhamnänđ1\ đramimaaqDpaccayena paccay0. 
Thịnh xứ làm duyên cho nhĩ thức giới và pháp tương 
ưng với nhĩ thức giới bằng Cảnh duyên. 


Gandhayatanam ghanavinñanadhatuya tam 
Sampayuttaửanañca dhamnuanam ãrammaa- 
Dpaccayena paccayo. 

Khí xứ làm duyên cho tỷ thức giới và pháp tương ưng 
với tỷ thức giới bằng Cảnh duyên. 

kanañca dhamnänđ1\ đramimaapaccayena paccay0. 
VỊ xứ làm duyên cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
với thiệt thức giới bằng Cảnh duyên. 


! Niddeso: ‡ä3zR = miêu tả, mô tả, diễn tả; #### = giải thích, giải đáp 
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Phofthabbayatanam kaãyaviñnanadhatuya tam 
Sampayuttaửanañca dhamnuanam ãrammaa- 
Dpaccayena paccayo. 

Xúc xứ làm duyên cho thân thức giới và pháp tương 
ưng với thân thức giới bằng Cảnh duyên. 


Ripayatanam saddayatanam gandhayatanam 
rasayatanam pho{thabbayatanarn manodhafuya tam 
Sampayuttaửanañca dhamnuanam ãrammaa- 
paccayena paccayo. Sabbe dhammna 
manoviinanadhauya tam  sampayutfakananca 
dhammana1ụ ãraInanapaccayena paccayo. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên cho 
ý giới và pháp tương ưng với ý giới bằng Cảnh duyên. 
Tất cả pháp làm duyên cho ý thức giới và pháp tương 
ưng với ý thức giới bằng Cảnh duyên. 

Yam yam dhammam đrabbhha ye ye dhamma 
uHuppaJJanfi citacetasika dhammg, te te dhamma fesam 
tesam dhammãnđ\ ãramma1apaccayena paccayo. 
Pháp tức là tâm và sở hữu tâm làm cho pháp khác sanh 
ra thì pháp mở mối ấy làm duyên cho những pháp đó 
bằng Cảnh duyên. 


(3) AdhipaHipaccayoflÐ -- chandadhipat chanda- 


sampayuttahanan dhammanay tainsamu{fhanananca 
rupanam adhipafIpaccayena paccayo. 

Trưởng duyên như là Dục trưởng làm duyên cho pháp 
tương ưng dục và làm sở y sinh (samutthäna) cho sắc 
băng Trưởng duyên. 
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— 


Viriyadhipati viriyasampayuttakanam dhammanam 
tamsamu{thananañca rupãnam qadhipafipaccayena 
paccayo. 

Cần trưởng làm duyên cho pháp tương ưng với cần và 
làm sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 


Citadhipafti cũtasampayuttahanam dhammmanam 
tamsamu{thananañca rupãnam adhipafipaccayena 
paccayo. 

Tâm trưởng làm duyên cho pháp tương ưng với tâm và 
làm sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 


Vimamsadhipati VIữHđI1SasamDayuttakanam 
dhammanam tamsamu{thanananca rpanamụ 


adhipafipaccayena paccayo. 
Thâm trưởng trợ cho pháp tương ưng với thâm và làm 
sở y sinh cho sắc băng Trưởng duyên. 


Yam yam dhammam garum— kafewva ye ye đdhamma 
uHuPpaJJamfi citacetasika dhammg, te te dhamma fesam 
tesam dhammand1 adhipafipaccayena paccayo. 
Những pháp chi làm cho tâm và sở hữu tâm nào sanh 
ra nặng vê phân bắt cảnh, những pháp đó trợ cho các 
pháp ấy bằng Trưởng duyên. 


AnanfarapaccayofL -- cakkhuviiianadhat4 tam 
sanpayutahla ca dhamma manodhatuyäa tam 
Sampayuttakananca dhammana1n ananfarapaccayena 
paccayo. Míanodhatu taasampayuftaka ca dhamma 
manovifñnanadhatuya fa„sampayutIakananca 
dhammnãna1n ananfarapaccayena paccayo. 
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Vô gián duyên như là: Nhãn thức giới và các pháp 
tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng 
cách Vô gián duyên. Ý giới và cả pháp tương ưng đối 
với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

SofavinnanadhatuUA` tamsampayutaka ca dhamma 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammanam 
anamfarapaccayena  paccayo. Manodhaf40 tam 
samnpayutaha ca dhamma manoviifianadhat~nya 
famsampayufakananca dhammanam  dananfara- 
pacCayena paccayo. 

Nhĩ thức giới và cả pháp tương ưng đối với ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. Ý giới 
và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. 
GhanaviñnanadhaIu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammanam 
anamarapaccayena  paccayo. Manodhaf40 tam 
sampayuttaka ca dhamma mmanoviñfñanadhatfuya tam 
Sampayuttakananca dhammana1n ananfarapaccayena 
paccayo. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. Ý giới và 
pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng 
trợ Và: cách Vô Nai duyên. 


manodhätuyä tainsampayuttakänaiica dhammanam 


anamfarapaccayena  paccayo. Manodhaf40u tam 
samnpayutaha ca dhamma manoviiianadhat~ya 
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famsampayufakananca dhammanam  dananfara- 
Dpaccayena paccayo. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. Ý giới 
và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ băng cách Vô gián duyên. 

Kaãyaqviñnanadhat“ú tamsampayuHaka ca dhamma 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammanam 
anamfarapaccayena  paccayo. Manodhaf40 tam 
sưmnpayutaha ca dhamma  manoviiianadhat~ywa 
famsampayulakananca dhammanam  dananfara- 
DpacCayena paccayo. 

Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng cách Vô gián duyên. Ý giới 
và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ băng cách Vô gián duyên. 

Purima purimä kusala dhamma  pacchữnangm 
pacchimanam' kusalanaln dhammãngm0 dnanfara- 
paccayena paccayo. Purina purinã kusala dhamna 
pacchimanam pacchimanam abyaäkatana1m 
dhammãna1n ananfarapaccayena paccayo. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh 
sau sau trợ băng cách Vô gián duyên. Pháp thiện sanh 
trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng 
cách Vô gián duyên. 

Purima purima qkusala dhamma pacchữnängm 
pacchimanamt qkusalanamn dhammana! ananfara- 
paccayena paccayo. Purima purina akusala dhamna 
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`— 


pacchimana1m pacchiữmana1m abyaäkatana1n 
dhammana1n ananfarapaccayena paccayo. 

Pháp bắt thiện sanh trước trước đôi với pháp bất thiện 
sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián duyên. Pháp bất 
thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau 
trợ bằng cách Vô gián duyên. 


Purima purinãä qabyakata dhamma pacchiữnänam 
pacchimanam abyaäkatanammn dhammana1? ananfara- 
paccayena  paccayo  Purima purima abyakata 
dhamm„a pacchimanamn pacchữnanam kusalanam 
dhammnãna1n ananfarapaccayena paccayo. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh 
sau sau trợ bằng cách Vô gián duyên. Pháp vô ký sanh 
trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng 
cách Vô gián duyên. 

Purima purinãä qabyakatA dhamma pacchimnanam 
pacchimanam qkusalanamn dhammand! ananfara- 
paccayena paccay0o. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện 
sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián duyên. 

Yesam yesaimn dhammnanam ananfara ye ye dhamma 
uppaJJanfi citacetasika dhammg, te te dhamma fesam 
tesam dhammãnđ\ ananfarapaccayena paccayo. 
Pháp tức là tâm và sở hữu tâm phát sanh thứ lớp nơi 
lối nào thì trợ cho các pháp ấy bằng Vô gián duyên. 


Samananfarapaccayol Ð --  cakkhuviinanadhatIu 
tamsampayuHaka ca dhamma manodhafuya 
tamsampayufaqkanañca dhammãnq\ samananfara- 
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paccayena paccayo. Manodhatu tamsarnpayuftahka ca 


dhamma manovinnanadhatuya tam 
sampayuttahananca dhammanam samanantara- 
Dpaccayena paccayo. 


Đăng vô gián duyên như là nhãn thức giới và pháp 
tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng 
cách Đẳng vô gián duyên. Ý giới và pháp tương ưng 
đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Đẳng vô gián duyên. 


SofavinnanadhatUAỌ tamsampayuHtaka ca dhamma 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammanam 
samananfarapacyena  paccayo. Mianodhafu tam 
sampayuttIaka ca dhamma mmanoviñfñanadhatfuya tam 
sampayuttaqhananca dhammanam samanantara- 
DpacCayena paccayo. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và \ pháp 
tương ưng trợ băng cách Đăng vô gián duyên. Ý giới 
và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ băng cách Đắng vô gián duyên. 


GhanaviñnñanadhaI4 tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuyä tansampayuttakananca dhammanam 
Sưma1đnfarapaccayena  paccayo. Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma manovinñanadhatuya 
tamsamnpayuftaqkanañca dhammãnđƒ! samananfara- 
DpacCayena paccayo. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và ¡ pháp 
tương ưng trợ băng cách Đăng vô gián duyên. Ý giới 
và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương 
ưng trợ băng cách Đắng vô gián duyên. 
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.x.~.~— 


manodhätuyä tansampayuitakãnalĩca dhammanam 
Sưmandanfarapaccayena  paccayo. Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma manoviññanadhatuya 
tamsampayufakanañca dhammãnq! samananfara- 
DpacCayena paccayo. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và 
pháp tương ưng trợ băng cách Đẳng vô gián duyên. Ý 
giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. 


Kayavifnfanadhat4I tamsampayuttaha ca dhamma 
manodhatuyaä tansampayuttakananca dhammanam 
Sưmananfarapaccayena  paccayo. Manodhatu 
tamsampayutaka ca dhamma manovinñanadhatuya 
tamsampayufakanañca dhammãnđ! samananfara- 
paccayena paccayo. 

Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và 
pháp tương ưng trợ băng cách Đẳng vô gián duyên. Ý 
giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng cách Đắng vô gián duyên. 


Purima purimä kusala dhamma pacchữnanam 
pacchimanam kusalanarmn dhammana11 samananfara- 
paccayena paccayo. Purina purina kusala dhamna 
pacchimanam pacchimana1m abyaäkafana1n 
dhanữnãna1n samananfarapaccayena paccayo. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh 
sau sau trợ bằng cách Đăng vô gián duyên. Pháp thiện 
sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ 
bằng cách Đăng vô gián duyên. 
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Purima purima qakusala dhamma pacchữnanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
Ssamananfara-paccayena paccayo. Purina purina 
qkusadla dhamma  pacchữnanam pacchimanam 
abyakatanam dhammđnđmØ1! sainananfarapaccayena 
paccayo. 

Pháp bắt thiện sanh trước trước đối với pháp bắt thiện 
sanh sau sau trợ bằng cách Đẳng vô gián duyên. Pháp 
bắt thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau 
sau trợ băng cách Đăng vô gián duyên. 


Purima purinä qabyakatA dhamma pacchiữmnanam 
pacchimanam abyaäkatanam dhammanam 
Ssamananfarapaccayena paccayo. Purinãä purina 
abyakata  dhamma pacchữnanam pacchimanam 
kusalanamn dhammanam  samananfarapaccayena 
paccayo. Purinat purimr qbyakhat dhamma 
pacchimana1m pacchimana1m akusalanam 
dhanữnãna!n samananfarapaccayena paccay0o. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh 
sau sau trợ băng cách Đăng vô gián duyên. Pháp vô ký 
sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ 
bằng cách Đắng vô gián duyên. Pháp vô ký sanh trước 
trước đối với pháp bắt thiện sanh sau sau trợ bằng cách 
Đẳng vô gián duyên. 


Yesam yesamn dhammaãnag! samandanarad ye ye 
dhammna uppajjanH củtacetasika dhamma, te te 
dhamma tesam tesam dhammđnamợ saimnananfiard- 
DpacCayena paccayo. 

Pháp tức là tâm và sở hữu tâm phát sanh thứ lớp nơi 
lối nào thì trợ pháp ấy bằng Đắng vô gián duyên. 
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(6) Sahaqj/afapaccayofL -- caffaro khandha aripino 


aññamaññan sahaqjäfaDaccayena paccayo. Caffäro 
mahabhita aññamaññam sahqjafapaccayena 
paccayo. (@kkantikkhane nãmaripa1n aññamaññam 
sahajafapaccayena paccayo. Ciftacetasika dhamma 
citasamu{thanana ripana11Á” sahajafapaccayena 
paccayo.  Mahabhuta upadarnpanam sahaqjata- 
paccayena paccayo. Ripino dhamma aripimnam 
dhammanam kiñcikale sahajafapaccayena paccayo, 
kincikale na sahajãfqDaccayena paccayo. 

Câu sanh duyên như là bốn pháp vô sắc 
(nãmadhamma) hỗ tương bằng câu sanh duyên. Bốn 
sắc tứ đại sung hỗ tương bằng câu sanh duyên. Sát-na 
tái tục , danh sắc hỗ tương bằng câu sanh duyên. Chư 
pháp tâm và sở hữu tâm đối với sắc sở y sinh tâm bằng 
câu sanh duyên. Sắc tứ đại sung đối với sắc y sinh 
bằng cách câu sanh duyên. Chư pháp sắc đối với chư 
pháp phi sắc cũng có khi bằng câu sanh duyên, cũng 
có khi bằng phi câu sanh duyên. 


(7) Añfñiamafñfñapaccayofi -- cattaro khandha aripino 


aññamaññapaccayena paccayo. Caftaro mahabhi1ta 
aññamaññapaccayena  paccayo. (kkantikkhane 
nãmaripamn aññamafifiapaccayena paccayo. 

Hỗ tương duyên như là tứ uân phi sắc đối nhau bằng 
hỗ tương duyên. Sắc tứ đại sung đối băng hỗ tương 
duyên. Sát-na tái tục, danh sắc đối bằng hỗ tương 
duyên. 
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(8) NisayapaccayofL -- caffaro khandha aripino 
aññamaññan nIssdyqpaccayena paccayo. Caffãro 
mahabhữta aññaimañfiann nissayaDaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nãmaripan aññamañfiam 
HiSSayapaccayena paccayo. Clftacetasika dhamma 
Clftasanufhãnandì THDäHđ)" niSSayđ4DdcCayena 
paccayo.  Mahabhuta upadärHpÐpanan  nissayd- 
paccayena paccay0o. 

Y chỉ duyên như là 

Tứ uân phi sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

Tứ đại sung hỗ tương băng Y chỉ duyên. 

Sát-na tái tục danh sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 
Tâm và pháp sở hữu tâm đối với sắc sở y tâm bằng Y 
chỉ duyên. 

Tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng Y chỉ duyên. 


Cakkhäyqtfana1m cakkhuvinnanadhatuya tam 
Sampayuttahananca dhaimmanan— nissayapaccayena 
paccayo.  Sofäydfanam sotaviinanadhatuqyaä tam 
Sampayuttahananca dhammana. nissayapaccayena 
paccayo. Ghaãnaãyafanamợụụ ghanaviññanadhatuyä tam 
sdmpayuitakanalica đhammanain niSSaYapdaccayena 
gi na dhammänaim nỉ$§4ydpaccayena 
paccayo.  Kayãyafanam kaãyaviinanadhdatuyä tam 
Sampayuttahananca dhammana nissayapaccayena 
paccayo. Yam riÐpam nissãya manodhaf4! ca 
manoviinanadhadlu ca vaflanl, tam ripam 
manodhatu„qã ca manoviifnanadhaft~uyä ca tam 
Sampayuttahananca dhammanaa— nissayapaccayena 
paccayo. 
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— 


Nhãn xứ đối với nhãn thức giới và pháp tương ưng 

bằng Y chỉ duyên. 

Nhĩ xứ đối với nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 

Y chỉ duyên. 

- Tỷ xứ đối với tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
Y chỉ duyên. 

-_ Thiệt xứ đối với thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng Y chỉ duyên. 

-_ Thân xứ đối với thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng Y chỉ duyên. 

-_Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý 
giới, ý thức giới và pháp tương ưng đối với sắc ấy 
băng Y chỉ duyên. 


UpanissayqpaccayofL -- purữmã purinã kusala 
dhammna pacchimanamn pacchữnanam kusalanam 
dhammãna1n upanissayapaccayena paccayo. Purima 
purima kusala dhamma pacchiữnanam pacchimanam 
akusalanam dhammanam kesafñci 
Hpanissayapaccayena  paccayo. Purimä purima 
kusala dhamma  pacchữnanam pacchimanam 
abyakatanamụ dhammanan' upanissayapaccayena 
paccayo. 


Cận y duyên như là: 

Chư pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện 
sanh sau sau bằng cách Cận y duyên. 

Chư pháp thiện sanh trước trước có thứ đối với pháp 
bắt thiện sanh sau sau cũng có bằng cách Cận y duyên. 
Chư pháp thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô 
ký sanh sau sau bằng cách Cận y duyên. 
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Purima purima qkusala dhamma pacchiữnängm 
pacchimanama akusalanam dhammang1ụ\ upanissaya- 
paccayena paccayo. Purima purina akusala dhamnaã 
pacchimanamụ pacchimanam kusalanama dhamnana1m 
kesdfcl  upanissaya-paccayena paccayo. Purina 
purima akusala dhammna pacchimangmụ pacchimana1m 
abyakatanamn dhammanan' uIpanissayapaccayena 
paccayo. 

Chư pháp bắt thiện sanh trước trước đối với chư pháp 
bắt thiện sanh sau sau bằng cách Cận y duyên. 

Chư pháp bắt thiện sanh trước trước đối với chư pháp 
thiện sanh sau sau cũng có khi bằng Cận y duyên. 
Chư pháp bắt thiện sanh trước trước đối với chư pháp 
vô ký sanh sau sau băng Cận y duyên. 


Purima purinaä qabyakat dhamma pacchữnanam 
pacchimana1m abyaäkatanam dhammanam 
Hpđnissaya-paccayena paccayo. Purina purina 
abyakata  dhamma pacchữnanam pacchimanam 
kusalananu dhammãna  upanissayapaccayena 
paccayo Purinat purima qbyakhat dhamma 
pacchimanam pacchimana1m akusalanam 
dhanữmãna1 uDaniSSay4-Daccayena paccay0o. 

Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp vô 
ký sanh sau sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp 
thiện sanh sau sau bằng Cận y duyên. 

Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng Cận y duyên. 
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Utubhojanampi  IupdnissaydDaccayena  paccayo. 
Puggalopi HDđHISSaYyaDaccayena paccayo. 
S€Hä-San1đmDI HIDaHISSaÿaDđCCdYy€na paccayo. 

Dù cho người đối nhau bằng Cận y duyên, cho đến nơi 
ở cũng là Cận y duyên. 


(10) PurejafapaccayofL -- cakkhayatanamn cakkhu- 


vinnanadhatuya famsarnpayuftakanañca 
dhammanam pDurejãfapaccayena paccayo. 
Sofayafanam Sofa-vinfanadhatuya tam 
Sampayuttaửanañca dhamnuanam Durejata- 
paccayena paccayo. Ghaãnäãyatanamụ ghaãnaviññana- 
dhat—qyaä  tamsampayufakananca dhammanam 
pDurejãtfapaccayena paccayo. Jivhãyatanam 
Jivhaãvinnanadhatuya famsarnpayuftakanañca 
dhammanam pDurejãfapaccayena paccayo. 
Kãyãyqtfanam kaãyaviñnñanadhatuya tam 
S—mpPayufIakanañca dhamnanam 
pDurejãfapaccayena paccayo. 

Tiền sanh duyên như là: 

Nhãn xứ sanh trước trợ nhãn thức giới và pháp tương 
ưng. Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp 
tương ưng. Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và 
pháp tương ưng. Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt 
thức giới và pháp tương ưng. Thân xứ sanh trước trợ 
cho thân thức giới và pháp tương ưng. 


Ripayatanam cakkhuVinnanadhatuya 
famsarnnayuftakanañca dhammanam 
Dur@jđfapaccayena  paccayo. Saddäyatanam 


SofavinfNanadhatuyä tam  sampayufakanañca 
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dhammanamn pDurejafa-paccayena paccayo. 
Gandhayatanam ghanavinnanadhatuya 
famsarnpayuftakanañca dhammanam 
pDur€jãtfapaccayena paccayo. Rasãyaqtanam 
jihaãvinñnanadhatuya tam  sampayuHtakanafñica 
dhammanam Durejafa-paccayena paccayo. 
Phofthabbayatanam kaãyaviñnanadhatIuya 
famsarnọnayuftakanañca dhammanam 
purợj/afapaccayena paccayo. Rupayatfanam 
saddayatanam gandhayafanam  rasaydafanam 
phof†thabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuftakananca dhammanam purejdfta- 
paccayena paccayo. 

Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp 
tương ưng. Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới 
và pháp tương ưng. Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức 
giới và pháp tương ưng. VỊ xứ sanh trước trợ cho 
thiệt thức giới và pháp tương ưng. Xúc xứ sanh trước 
trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ 
cho ý giới và pháp tương ưng. 


Yam rùpq1 nissaya manodhatu ca 
manoviifanadhadlu ca vaflanf, tam rữpam 
manodhafuya tanasampayuttakanafñca dhammanam 
pDurejatapaccayena paccayo. Manovinñanadhatuya 
tamsampayuftaqkananca dhammanam  kiñcihale 
Dur€jafapaccayena  paccayo, kincikale na 
Durjafapaccayena paccayo. 

Sắc nào nương ý giới và ý thức giới đặng hiện hành 
thì sắc ấy sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương 
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ưng có khi sanh trước trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng cũng có khi không đặng làm Tiên sanh 


duyên. 
(11) PacchäjãfapaccaydfiL -- pacchajatlã cữtacefasika 
dhamma pDurejatassa Imassa kãyassa 


pacchđjafaDaccayena paccayo. 

Hậu sanh duyên như là những tâm và sở hữu tâm sanh 
trợ bằng cách Hậu sanh duyên cho thân ấy mới đặng 
sanh trước. 


(12) 4seyanapaccayoti -- purùnã purinä kusalãä dhammäã 


pacchimanamụ pacchimanam kusalanam 
dhammanamụ äsevanapaccayena paccayo. Purina 
purima qkusala dhammna pacchimanam 
pacchimana1m akusalanam dhammanam 


ãseVvanapaccayena  paccayo  Purữma purima 
kiriyabyakata dhamma pacchinang pacchimanagmn 
kiriyabyakatanamnt dhammanaụn. aseVanaDaccayena 
paccayo. 

Trùng dụng duyên như là 

Những pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện 
sanh sau sau bằng cách hưởng hoài hoài (ãsevana). 
Những pháp bắt thiện sanh trước trước trợ cho pháp 
bắt thiện sanh sau sau bằng cách hưởng cảnh hoài hoài. 
Những pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô 
ký sanh sau sau băng cách hưởng cảnh hoài hoài. 


(18) KammmapaccayơfL -- kusalakusalan kammam 
vipakanamụ khandhanam kafalfa ca ripãnam 
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(14) 


kqammapaccayena paccayo. Cetana 
SanDayuftakanan dhamnanam tam 
samu{thãnanañca ripanam kam1mapaccayena 
paccayo. 


DỊ thời nghiệp duyên như là 

Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho uân quả và sắc tái 
tục bằng Dị thời nghiệp duyên, 

Pháp tư (cetanä) tương ưng trợ cho sắc trong nền tảng 
ấy bằng Dị thời nghiệp duyên. 


Vipakapaccayofi -- vipaka cattaro khandha aripino 
afifiamafifiam vipakapaccayena paccayo. 

DỊ thục quả duyên như là tư uân quả phi sắc trợ hỗ 
tương bằng cách DỊ thục quả duyên. 


Ahãrapaccayoti -- kabalikäro ãhãro imassa kãyassa 
aãhãraDaccayena paccayo. 

Aruipmo  qahaãrã sampayuHtakanamn dhammanam 
tamsamu{thananañca rủpanam ahãrapaccayena 
paccayo. 

Vật thực duyên như là 

Đoàn thực giúp cho thân ấy băng cách Vật thực 
duyên. 

Thực phi sắc trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng 
chung cơ sở ấy bằng Vật thực duyên. 


Indriyapaccayoti _- cakkhUuUndriyan 
cakkhUuvinnanadhatuya fansampayuttakananca 
dhammanaụ indriyapaccayena paccayo. 


Sofindriyam sotavinñanadhatuyaä tam sampayua- 
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17) 


kananca dhammana19! indriyapaccayena paccayo. 
Ghaãnindriyam ghanavinnanadhatuya tam 
sampayuitakanafica đhammanam indriyapaccayena 
SÀN uc dhammãnatm indriyapaccayena 
paccayo. Kayindriyamw kayavinnanadhatuya tam 
sampayutIakananca dhammana1 indriyapaccayena 
paccay0. RipajIvitindriyarn kaƒaftaäripanam 
IndriyaDaccayena paccayo. 


Aruipino indriya sampayuttakanam dhammanam 
tamsamu{thananañca rủpãnam Indriyapaccayena 
paccayo. 

Quyền duyên như là 

Nhãn quyền trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng cách cai quản. 

Nhĩ quyền trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
đó bằng cách cai quản (indriya). 

Tỷ quyên trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng đó 
bằng cách cai quản (indriya). 

Thiệt quyên trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách cai quản. 

Thân quyền trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách cai quản. 


Sắc quyên trợ cho sắc tái tục bằng cách cai quản. 
Phi sắc quyền trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng cơ 
sở bằng cách cai quản. 


JhãnaqpaccaydfiL -- jhaãnangani jhaãngsamDayufa- 
kana1mụ\ dhammana tansamnu†fhaänanañcaq ripaãna1n 
jhãnapaccayena paccayo. 
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(18) 


(20) 


(Z1) 


Thiền-na duyên như là Chỉ thiền trợ cho pháp tương 
ưng Thiên-na và sắc đông cơ sở băng cách Thiên-na 
duyên. 


JMaggapaccqy0fi -- maggangđni maggdsamDayUHffa- 
kana1mụ\ dhammana1n fansamnu{fhaänanañcaq ripaãna1 
ma8g8apaccayena paccayo. 

Đồ đạo duyên như là đạo trợ cho pháp tương ưng đạo 
và sắc đồng cơ sở ấy bằng Đồ đạo duyên. 


Sampayuffaqpaccayofi -- caftãro khandhaã aripino 
afifiamafian sampayuffapaccayena paccayo. 
Tương ưng duyên như là 4 uẫn phi sắc trợ nhau bằng 
cách Tương ưng duyên. 


Vippayuffapaccayoti -- rupino dhamma aripInam 
dhammanam ViDDayMffapacCayena  paccayo. 
Arupino dhammna ripInam dhammanamụ 
VIDDAYHffaDaccayena paccayo. 

Bắt tương ưng duyên như là sắc pháp trợ pháp phi 
sắc bằng cách không hòa trộn, hay pháp phi sắc trợ 
cho sắc pháp bằng cách không hòa trộn. 


AffhipaccayoldọS -- cafaro khandhã  qripino 
aññamaññamnw qtthipaccayena paccayo. Caffãro 
mahabhuta aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Okkantikkhane nãmaripam aññamafñiiam 
afthipaccayena paccayo. Ciftacetasiha dhamma 
citasamulthananaln  ripanam  afthipaccayena 
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paccayo. Mahabhitä upadaäripanam afthipaccayena 
paccayo. 

Hiện hữu duyên như là 

Bốn uẫn phi sắc trợ nhau bằng cách đang còn, hay tứ 
đại sung trợ nhau bằng cách hiện hữu. 

Trong sát-na tái tục, danh và sắc trợ nhau bằng cách 
hiện hữu (atthi). 

Những pháp tâm và sở hữu tâm trợ sắc nương tâm 
sanh bằng cách hiện hữu. 

Đại sung (mahäbhũta) trợ cho sắc thủ (upãdãrũpa) 
bằng cách hiện hữu. 


Cakkhayatfanam cakkhuvinnanadhatuya tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. Sofãydtfanam sotaviifnanadhafuya tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. Ghaãnãyatanam ghaãnaviññanadhatuyäa tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. Kayäyatanamn kayaviinanadhatuya tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách hiện hữu. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách hiện hữu. 
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Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 
Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 


Ruipayatanam cakkhuvinñanadhatuya tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. Saddayaftanamn sotaviñnanadhatuyä tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo.  Œandhayatanam ghanaviifianadhatuya 


tam S—Dayuftakananca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. Rasaãyafanarn 
jihaãvinñnanadhatuyaA tam  sampayuHtakanafñca 
dhamnuanam afthipnaccayena paccayo. 


Phofthabbayatanam kayaviiianadhatnyä tam 
sampayuttaqhananca dhammanam aithipaccayena 
paccayo. Ripayatanam saddayatanam 
gandhayatfanam rasayatanam pho††thabbaäyatanam 
manodhafuya tanasampayuttakanafñca dhammanam 
afthipaccayena paccayo. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 

Thịnh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách hiện hữu. 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách hiện hữu. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách hiện hữu. 
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(23) 


(24) 


Yam ripqm nissaya manodhatu ca 
manoviifanadhadlu ca vaflantl, tam rữpam 
manodhaua ca manoviianadhaluya ca 
famsarnọnayuftakanañca dhammanam 
aithipaccayena paccayo. 

Sắc nào nương đồ ý giới và ý thức giới đặng hiện 
hành thì sắc ây trợ cho ý giới, ý thức giới và pháp 
tương ưng bằng cách hiện hữu. 


Natthipaccayofi _- samanantaraniruddha 
cittacetasika dhamma Da{fHDDannanan 
citacetasikanaln dhammanam  nafthipaccayena 
paccayo. 


Vô hữu duyên như là những cách diệt kế cận của tâm 
và sở hữu tâm trợ băng cách không có, cho pháp tâm 
và sở hữu tâm sanh kê tiêp. 


Vigafapaccayofi -- samananfaravigata citacetasika 
dhammna Dpa{HDDannana1 cittacetasikanam 
dhammanđ1n vigafapaccayena paccayo. 

Ly khứ duyên như là những cách tâm và sở hữu tâm 
vừa đã lìa mắt, g1Iúp cho những pháp tâm và sở hữu 
tâm tiếp sanh bằng cách lìa mắt. 


AwigdafapaccayofL -- cafaro khandhãä qripino 
aññamaññan avigafqpaccayena paccayo. Caffaro 
mahabhữta aññamaññam aVieafaDaccayena 


paccayo. (@kkantikkhane nãmaripam aññamaññam 
aVigafapaccayena paccayo. Cïiftacetasika dhamma 
Cltftasamu{fhanana rữpãnđ7Ø!” avigafapaccayena 
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paccayo.  Mahabhuta tupadaripanamn davigafa- 
paccayena paccay0o. 

Bắt ly duyên như là 

Tứ uân phi sắc trợ nhau băng cách chắng lìa nhau. 
Tứ đại sung trợ nhau băng cách chẳng lìa nhau. 
Trong sát-na tái tục, danh sắc trợ nhau bằng cách 
chẳng lìa nhau. 

Những pháp tâm và sở hữu tâm trợ sắc nương tâm 
sanh bằng cách chẳng lìa nhau. 

Đại sung (mahäbhta) trợ sắc y sinh (upãdãyarũpa) 
bằng cách chắng lìa nhau. 


Cakkhayatfanam cakkhuvinnanadhatuya tam 
Sampayuttakanañca dharmanamụ avigafapaccayena 
paccayo. Sofãäydfanam sotaviinanadhafuya tam 
Sampayuttakanañca dharmanam avigafapaccayena 
paccayo. Ghaãnãyatfanam ghanaviññanadhatuyäa tam 
Sampayuttahananca dham<uanamụ avigafapaccayena 


.^.~~ 


Sampayuttakanañca dhamuanamụ avigafapaccayena 


paccayo. 
Kãyãyqtfanam kaãyaviñnñanadhatuya tam 
Sampayuttakananca dharmanam avigafapaccayena 
paccayo. 


Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chăng lìa nhau. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách chẳng lìa nhau. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách chẳng lìa nhau. 
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Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chăng lìa nhau. 
Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chắng lìa nhau. 


Ruipayatanam cakkhuvinñanadhatuya tam 
Sampayuttakanañca dharmanam avigafapaccayena 
paccayo. Saddayafanamn sotaviñnanadhatuyä tam 
Sampayuttahananca dhammanamụ avigafapaccayena 
paccayo.  Œandhayatanam ghanaviifianadhatnya 
tam S—mpDPayuftakananca dhammanam 
aVvigafaDaccayena paccayo. Rasãyatanam 
jihaãvinñnanadhatuyA tam  sampayuftakanafñca 
dhammanamụ aVvigafapaccayena paccayo. 
Phofthabbayalanam kayaviiianadhatnyä tam 
Sampayuttahananca dharmanam avigafapaccayena 
paccayo. Ripayatanam saddayatanam 
gandhayatfanam rasayatanam pho††thabbayatanam 
manodhafuya tam sampayuttakananca dhammana1m 
aVigafaDaccayena paccayo. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chăng lìa nhau. 

Thịnh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chăng lìa nhau. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách chẳng lìa nhau. 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách chẳng lìa nhau. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng cách chăng lìa nhau. 
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Sắc xứ, thính xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới 
và pháp tương ưng ây băng cách chăng lìa nhau. 


Yam ripqm nissaya manodhatu ca 
manoviifanadhadu ca vaflant, tam rữpam 
manodhatuqqA ca manoviiñfianadhaftu~ywa ca tam 
Sampayuttakananca dharmuanamụ avigafapaccayena 
paccayo. 

Sắc nào nương ý giới và ý thức giới hiện hành thì sắc 
ây trợ cho ý giới, ý thức giới và pháp tương ưng bằng 
cách chắng lìa nhau. 


Paccaya-niddeso nho. 


Ò_———— 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäã Sambuddhassa 
Cung kỉnh đảnh lễ đức Thê Tôn, bậc Ưng cúng, đâng 
Chánh Đăng Giác 


THÁY BIẾT RÕ?3 DUYÊN TRỢ (PAT77HÃN4) 


QUAN SÁT THẦY BIẾT RÕ DUYÊN (PACCAYA) 
TRONG TU TẬP 


Đề Đạt Đến Tuệ Quán/ Tuệ Thấy Biết Rõ 
(A sammoha-sampaJañña-nana) 
Evamettha 
khandhayatanadhatuPaccayapaccavekkhaavasenapi 
asamrnohasampaJaññam veditabbam. 
(Chú giải Majjhima Nikãya - quyền l - trang.268). 


Trong phần biết rõ (zsammmohasampajafñiña) của kinh Đại 

Niệm Xứ (Maha-satipaffhana suiía), chú giải nêu rằng 

nếu thiền sinh muốn có tuệ biết rõ, vị ấy phải cố gắng, 

phần đấu tu tập theo phương pháp để đạt tuệ như vậy: 

- Phương pháp năm uẫn (khandha). 

-_ Phương pháp mười hai xứ (ãyafan4). 

-_ Phương pháp mười tám giới (dhãø. 

-_ Phương pháp quan sát theo nhân liên quan giữa duyên 
nhân - năng duyên (paccayø)° và duyên quả - sở duyên 


3 Discern: paricchindati; viveceti; parijanäti; paricchinna; vivecita; pariññãta. 
Parijãnäti: To perceive is synonym to discern - thấy rõ, nhận thấy, nhận biết; 
discerning [di'se:nin] (tính từ) nhận thức rõ, thấy rõ; sâu sắc, sáng suốt 

* Dhãtu: 5 - giới, ranh giới, giới hạn, phạm vi (phân chia theo đặc tính về chức 
nghiệp, hoạt động, v.v...), mức không thể vượt qua. 

3 Paccaya: ## duyên, II nguyên nhân, ‡#&#š cơ sở; một âm là duyên. Nhân, 
cái nhân kết thành cái gì gọi là duyên, như duyên cố ### duyên cớ. Nhà Phật 
cho vì nhân mà được quả là duyên, như nhân duyên (Từ điển Thiều Chửu). 
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(paccayuppanna) theo phương pháp duyên trợ 
(pa{thãna-paccaya). 


Phù hợp với giáo pháp đó, phân này được viết cho những 
ai muốn làm cho tuệ của họ rộng và sâu băng giáo pháp 
Patthãna (vị trí hay nơi hội họp những duyên). 


Bản Kê Miêu Tả Các Duyên (Paccaya) 
Liệt Kê Các Duyên (paccaya) Căn Bản 


Hai mươi bốn duyên và các loại giỗng của chúng: 
I. _ Nhân duyên (hefu-paccaya) 
2. Cảnh duyên (ãrammaa-paccay4) 
3. Trưởng duyên (adhipafi-paccaya) 
() Cảnh trưởng duyên (äramwmanadhipafi) 
(1) Câu sanh trưởng duyên (saha/atadhipafi) 


Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 
Câu sanh duyên (saha7afa-paccaya) 
Hỗ tương duyên (aññamafiña-paccaya) 
Y chỉ duyên (nissaya-paccay4) 
() Câu sanh y duyên (sahajafa-nissaya) 
(i) Tiền sanh y duyên (puzejäfa-nissaya) 
(a) Vật tiền sanh y duyên (uathu-purejãfanissaya) 


Nhi) cty 


Pháp năng duyên (øaccay/a đhamma) tức là pháp duyên về phần mãnh lực trợ 
giúp, ủng hộ, cũng gọi là nhân; 

Pháp sở duyên (øaccayuppanna dharnma) về phần thành tựu kết quả do nhờ 
pháp năng duyên, cũng gọi là quả; Paccayuppanna = [paccaya+uppanna]: 
[adj.] sanh từ nhân, sở duyên. 

Pháp địch duyên hoặc đối lập duyên là ngoài ra pháp sở duyên tức là không 
nương nhờ pháp năng duyên. Níp-bàn và chế định thường thuộc về pháp này, 
cũng gọi là ngoại quả. (Bản giải Siêu lý Cao học). 
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(b) Vật cảnh tiền sanh y duyên (vaffhäã rammana- 
Dur€jafa-nissaya) 


9.. Cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
() Cảnh cận y duyên (ãramman-upanissayd) 
(1) Vô gián cận y duyên (anamfar-upanissayd) 
(m1) Thường cận y duyên (pakaf-upanissaya) 


10. Tiền sanh duyên (wrjãfa-paccay4) 
() Vật tiên sanh (vaffhu-purejata) 
(1) Cảnh tiên sanh (ara„nana-purejafa) 


11. Hậu sanh duyên (pacch4j/afa-paccaya) 
12. Trùng dụng duyên (Zsevana-paccay4) 
13. Nghiệp duyên (kamma-paccaya) 
() Câu sanh nghiệp (saha7atfa-kamma) 
(1) DỊ thời nghiệp (n„ãnđ-kkharnka-kamma) 


14. DỊ thục quả duyên (viãka-paccaya) 
15. Vật thực duyên (ahara-paccaya) 

()_ Sắc vật thực ữpa-ãhãra) 

(1) Danh vật thực (n0:ma-ahara) 


16. Quyền duyên (mdriya-paccaya) 
()_ Tiền sanh quyên (?wr@jafindriya) 
(i) Sắc mạng quyên (rwpa-7witindriya) 
(11) Câu sanh quyên (sah4/af-indriya) 


17. Thiền na duyên (/hãna-paccaya) 

18. Đạo duyên (magga-paccaya) 

19. Tương ưng duyên (sưmpayuffa-paccaya) 

20. Bắt tương ưng duyên (yipayuffa-paccaya) 
()_ Câu sanh bất tương ưng (sahajãfa-vippayutfa) 
(ii) Tiền sanh bất trơng ưng (purejãfa-vippayura) 
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(ii) Hậu sanh bất tương ưng (0acchäjãta- 
ViDDayuffa) 


21. Hiện hữu duyên (a/fhi-paccaya) 
() Câu sanh hiện hữu (sahaj7afafthi) 
(i) Tiền sanh hiện hữu (pure/atatthi) 
(m1) Hậu sanh hiện hữu (pacchäaj7afa-tthi) 
(v) Vật thực hiện hữu (đharafthi) 
(v)_ Quyên hiện hữu (ndriyarthi) 

22. Vô hữu (nafthi-paccaya) 

23. Ly khứ (yigafa-paccaya) 

24. Bất ly (avigafa-paccaya) 
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Bản kê 


pháp năng duyên (paccaya-dhamma) 


và 


pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 


Nhân - 
Pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) 


Quả - 
Pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) 


1. Nhân năng duyên 
(hefui-paccaya) 

tham, sân, s1 (lobha, dosa, 

moha) và vô tham, vô sân, 

Vô SI (alobha, adosa, amoha) 


1. Nhân sở duyên 
(hefui-paccayuppanna) 

Hành (sa»khara) tương ưng 
[71 thứ tâm (cữta) + 52 sở hữu 
tâm (cefasika)] và sắc sanh 
do tâm (ciaja-ripa) 


2. Cảnh năng duyên 
(ãrammaa-paccaya) 
Sáu cảnh = quá khứ, hiện 
tại và vị lai 
69 thứ tâm (ca), 52 thứ sở 
hữu tâm (cefasika) tương 
ưng, 28 thứ sắc (rữøa), 
Nibbäna và những thứ chế 
định (paññarri) khác nhau 
như biến xứ (kasina) đất 
v.V... [Mibbäna và chế định là 
ngoại thời (kãla-vimuft4), vì 
Nibbana fhì thường (micca) và 
chê định là là pháp phi thực 
tính]. 


2. Cảnh sở duyên 
(ãrammuta-paccayuppannd) 


69 thứ tâm (cữa). 
52 thứ sở hữu tâm (cefasika) 


Sự phân loại khác: 
(2.1) màu, sắc xứ 
(rủp ayatana) 


Sự phân loại khác: 

(2.1) nhãn thức và 7 sở hữu 
biến hành tắt cả tâm 
(cakkhUu-vinnana & 
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(2.2) âm thanh, thinh xứ 
(sadd-ayatfana) 


(2.3) mùi, khí xứ 
(gandh-ayatfana) 


(2.4) vị, vị xứ 
(ras ayafana) 


(2.5) xúc, xúc xứ 
(pho†‡habb-aãyaqtana) 


(2.6) tất cả pháp (dhamma) 

= 6 loại cảnh pháp 

(1) 89 thứ tâm (cia), 

(2) 52 sở hữu tâm 
(cetasika), 

(3) 5 thứ sắc thanh triệt 
(pasada-ripa) 

(4) 16 thứ sắc tế 
(sukhuma-rupa). 

(5) Nibbana, 

(6) những loại chế định 
khác nhau như biến 
xứ (kasina) đất v.v... 


sabba-citta-sadhäarana- 
ceftasika) 

(2.2) nhĩ thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm 
(sofa-viñfana & sabba- 
ciHa-sadhärana- 
cetasika). 

(2.3) tỷ thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm 


(ghãna-viñnana đ& 
sabba-citta-sadhäarana- 
ceftasika) 


(2.4) thiệt thức và 7 sở hữu 
biên hành tât cả tâm 


(/ivhã-vinnñana (& 
sabba-citta-sadhärana- 
ceftasika) 


(2.5) thân thức và 7 sở hữu 
biến hành tất cả tâm 
(kãya-vinfñana & sabba- 
cidta-sadhärana- 
ceftasika) 

(2.6) ý giới (Œứmano-dhafu) 
và ý thức giới (mano- 
vifñfanadhaiu) và 52 SỞ 
hữu tâm (cefasika) 
tương ưng. 
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3. Trưởng năng duyên 
(adhipati-paccaya) 

(3.1) cảnh trưởng 
(arammandadhipafi) 
đáng mến và đáng kính 
18 thứ sắc thành tựu (cụ 
thê) (nipphanna-ripa), 
84 thứ tâm [írừ 2 thứ tâm 
căn sản (dosamila-cita), 2 
thứ tâm căn sỉ (moha- 
mila-cữta), và ] thân thức 
câu hành khô (dukkha- 
sahagafa-kãyavinñana)]. 
47 sở hữu tâm (cefasika) 
[frừ sân (dosa), tật ( 1SSđ), 
lận (macchariya), hồi 
(kukkucca), và hoài nghỉ 
(vichikiccha) mà là quá 
khứ, hiện tại vị lai và 
Nibbana]. 

(3.2) cầu sanh trưởng 


(sahaqjatadhipafi) 

I trong 4 như ý túc 
(iddhipada) = dục 
(chanda), cần (viriya), 
tâm (ca), trí hay thâm 
(vữnamsa) 


3. Trưởng sở duyên 

(adhipatfi-paccayuppanna) 

(4.I) 8 tâm căn tham 
(lobhamulacira), 8 tâm 
đại thiện (mahakusalacitfa), 
4 tâm đại tô (mahãkiriya- 
ciria) tương ưng trí, 8 tâm 
siêu thế (Iokufaracia) và 
45 sở hữu tâm (cefasika) 
[frừ sân (dosa), tật (issa), 
lận — (macchariya), hối 
(kukkucca), hoài nghỉ 
(vicikicchd), hai vô lượng 
(appamañna)= bị (karuna) 
và tùy hỷ (muđdi14) | 


(3.2) 52 đồng lực hữu 
trưởng (sadhipafi-javana), 
51 sở hữu tâm trừ bốn sở 
hữu như ý túc (¡/ddhipada) 
và hoài nghi (vicikiccha) 


6 Kamanfya: đáng mến; garutthäniya: đáng kính. 
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4. Vô gián năng duyên 
(ananfara-paccayd) 

89 tâm (cữa) trước trừ tâm 

tử (cưfi-cifa) của bậc 

Arahant, và 52 sở hữu tâm 

(cetasika) phỗi hợp. 


4. Vô gián sở duyên 

(ananfara-paccayuppanna) 
89 tâm (ciza) kế tiếp cùng 
với tâm tử (cưwii-ciia) của 
bậc Arahant, và 52 sở hữu 
tâm (cerasika) phối hợp. 


5. Đăng vô gián năng duyên 
(samanantara-paccayd) 
Giống như 4 (ở trên). 


5. Đẳng vô gián sở duyên 
(sarmananfara-paccayuppannd) 
Giống như 4 (ở trên). 


6. Câu sanh năng duyên 
(sahqjatfa-paccaya) 

(6.1) bốn danh uẫn mà sanh 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như §9 tâm (cia) 
và 52 sở hữu tâm tương 
ưng sanh suốt kiếp sống 
(Đó nghĩa là trong 
khoảng thời gian một sát- 
na tâm bốn danh uẫn hộ 
trợ qua lại với nhau). 

(6.2) bốn giới trong một bọn 
(kaiãpa) hộ trợ qua lại lẫn 
nhau. [Chúng không bao 
giờ sanh riêng rẽ, rời nhau. 
Chúng luôn sanh cùng 
nhau. Chúng luôn cùng 
nhau sanh trong một bọn 
(kalapa). Vì vậy, chúng 
được gọi là sắc bất ly 
(avinibbhoga-ripa)]. 


6. Câu sanh sở duyên 

(sahqjafa-paccayuppanna) 

(6.1) bỗn danh uẫn mà sanh 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như §9 tâm (c2) 
và 52 sở hữu tâm tương 
ưng sanh suốt kiếp sống 
(Đó nghĩa là trong 
khoảng thời gian một sát- 
na tâm bốn danh uân hộ 
trợ qua lại với nhau). 

(6.2) bốn giới trong một bọn 
(kaiãpa) hộ trợ qua lại lẫn 
nhau. 
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x) vào sát-na tâm tái tục 
thì hộ trợ qua lại với nhau 
(đây nghĩa là danh pháp 
hộ trợ sắc pháp và sắc 
pháp hộ trợ danh pháp. 
Ở cõi ngũ 
(pañcavokara-Bhimì), 
danh pháp không thể 
sanh ngoài sắc xứ và sắc 
xứ cũng không thể sanh 
ngoài danh. Danh khi 
sanh luôn hộ trợ vào xứ 
của chính nó như là ý xứ 
V.V...). 


uân 


(6.4) ở cõi ngũ uẫn, 75 thứ 
tầm (cia) [trừ 4 tâm quả 
vô sắc (aripavipäka-cita), 
ngũ song thức (dvi-pañca- 
vinnana), và tâm tử (cuti- 
cina) của Arahanf] và 52 
sở hữu tâm. 

(6.5) bốn giới 

(6.6) 6 xứ = nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-ý xứ đôi khi 
vào sát-na tâm tái tục. 

(6.7) 6 xứ = nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-ý xứ đôi khi 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như suốt kiếp sống. 


(6.3) danh và sắc (nhát là ý 


(6.3) danh và sắc (nhát là ý 
x) vào sát-na tâm tái tục 
(Đây nghĩa là danh pháp 
hộ trợ sắc pháp và sắc 
pháp hộ trợ danh pháp. 
Ở cõi uấn 
(pañcavokãra Bhùmì). 
danh pháp không thể 
sanh ngoài sắc xứ và sắc 
xứ cũng không thể sanh 
ngoài danh pháp. Danh 
pháp sanh luôn hộ trợ 
vào xứ của chính nó như 
là ý xứ v.v...). 


ngũ 


(6.4) sắc tâm (cirraja rupa) 
suốt kiếp sông và sắc 
nghiệp (kammaja rũpa) 
sanh của sát-na tâm tái 
tục. 


(6.5) sắc ý sinh 

(6.6) bốn danh uấn vào sát- 
na tâm tái tục. 

(6.7) bốn danh uẩn đôi khi 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như suôt kiệp sông. 


* Bốn danh uân Trong Sát- 
na tâm nhãn thức sanh 
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* Vào sát-na tâm tái tục của 
một số chư thiên hóa sanh 
(opapatika-devas), 6 xứ đồng 
sanh cùng với những danh 
uấn tái tục. Vào sát-na của 
tâm tái tục (patisandhi-citta) 
của chư Phạm thiên 
(Brahma) sắc, một số xứ như 
là nhãn xứ, nhĩ xứ, và ý xứ 
sanh cùng với danh uân tái 
tục của họ. 

* Vào sát-na của fâm tái tục 
(pafisandhi-ciia) của một SỐ 


chúng sanh thai sanh 
(gabbhaseyyaka-safia) như là 
chúng sanh nhân loại, 


v.v..., ý xứ và 4 danh uân 
tái tục sanh đồng sanh. 
Nhưng nhãn-nhT-tỷ-thiệt-và 
thân xứ sanh trong thời bình 
nhật (pavzri) suốt kiếp sông 
giữa fâm tái tục (pafisandhi- 
cifa) và tâm tử (cufi-cira) 
dựa vào nghiệp (køamma). 


nương vào nhãn xứ”, mà 
(nhãn xứ ấy) sanh cùng sát- 
na tâm hữu phần vừa quaŠ 
thứ nhất (pa/hama  afa- 
bhavanga) thích hợp, được 
xảy ra trước tiến trình danh 
pháp lộ nhãn môn đó. 
Những danh uân này khi 
sanh không nương vào nhãn 
xứ mà (nhãn xứ ấy) sanh 
cùng nhãn thức. 

Vấn đề này nên được hiểu 
tương tự đối với nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ, và thân xứ. 
Tuy nhiên, bốn danh uân 
trong mỗi ý giới (mano- 


đhau) và ý thức giới 
(manovifñfana-dhatu) thì 
khác. Chúng sinh khởi 


nương vào ý xứ (sắc ý vật) 
mà sanh cùng sát-na tâm 
trước. 

Tâm tử sanh nương vào ý 
xứ mà (ý xứ ấy) sanh cùng 
sát-na tâm thứ 17! trước 
tâm tử. 


7 Nhãn xứ (cakkhãyatana) là nhãn thanh triệt (cakkhupasãda). 


8 Atita = quá khứ, vừa qua. 


48 


Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


7. Hỗ tương năng duyên 
(aññianafifia-paccaya) 
Giống như câu sanh năng 
duyên 6.1, 6.2 và 6.3. 


7. Hỗ tương sở duyên 

(añiianalifia-paccayuppanna) 
Giống như câu sanh sở 
duyên 6.1, 6.2 và 6.3. 


8. Y chỉ năng duyên 
(nissayda-paccaya) 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 giống 
như 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
của câu sanh năng duyên. 
(8.6) 
nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, 
thân xứ, và ý xứ. 
* Trong trường hợp này (1) 
nhãn, (2) nhĩ, (3) tỷ, (4) 
thiệt, (Š) thân, và (6) ý xứ là 
vật tiền sanh y duyên 
(vatthu-purejafanissaya- 
paccay4). 
Cảnh sắc màu, thinh, khí, vị, 
xúc, và pháp là cảnh tiền 
sanh y duyên (4rammana- 
purejafa-nissaya-paccaya) 
(trừ sát-na tâm tái tục). 


$. Y chỉ sở duyên 
(n1ssayq-paccayuppanna) 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 giống 
như 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 
của câu sanh sở duyên. 
(8.6) 
(1) nhãn thức và những 
sở hữu tương ưng, 
(2) nhĩ thức và những sở 
hữu tương ưng, 
(3) tỷ thức và những sở 
hữu tương ưng, 
(4) thiệt thức và những 
sở hữu tương ưng, 
(5) thân thức và những sở 
hữu tương ưng, 
(6) ý giới và ý thức giới 
và những sở hữu 


tương ưng. 
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9. Cận y năng duyên 
(Hupanissaya-paccayd) 
(9.1) cảnh cận y 
(aramma Iupanissaya) 
giống như (3.1) ở trên 
(9.2) vô gián cận y 


(ananfar Ipanissayd) 
giông như 4. ở trên 

(43) thường cận y 
(pakatu panissaya) chắc 


chắn và mạnh (trước) 89 
thứ tâm (ca), 52 sở hữu 
tâm (cefasika), 28 sắc 
pháp (rzpa), và một SỐ 
chế định như là cảnh biến 
xứ (kasina) đất v.v... 
(* nói cách khác đó là pháp 
tròn đủ (paramñ) hay việc làm 
quen thuộc, thường quen = 
vasana.) 


9, Cận y sở duyên 

(HparnSsaya-paccayuppanna) 

(9.1) cảnh cận y giống (3.1) 
ở trên 


(9.2) vô gián cận y giống 
như 4. ở trên 


(9.3) (nối tiếp) 89 thứ tâm 
(ca), 52 sở hữu tâm 
(cefasika). 

(*nói cách khác đó là quả của 

pháp tròn đủ (param) hay 

việc làm quen thuộc, thường 
quen = väsan8.) 


10. Tiền sanh năng duyên 
(purđjđfa-paccayd) 

(10.1) vật tiền sanh (vzrhu- 
purejaia) 6 XỨ. 

(10.2) cảnh tiền sanh 
(arammana-pureala) - 
18 sắc thành tựu (cụ thê) 
hiện tại. 


10. Tiền sanh sở duyên 

(purejđfa-paccayuppanna) 

(10.1) 6 thứ tâm và những 
sở hữu tâm phối hợp 

(10.2) 54 tâm (c2) dục 
giới, 2 tâm (c/a) thông 
(thiện và tố), 50 sở hữu 
tâm phối hợp trừ 2 vô 
lượng, bị (karu„a) tùy hỷ 
Œmud¡t2), khi chúng sinh 
khởi ở cõi ngũ uân. 
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11. Hậu sanh năng duyên 
(pacchaãjJafa-paccayd) 

ở cõi 5 uân, 85 tâm (cia) kế 

tiếp bắt đầu từ hữu phần 

(bhavaaga) thứ nhất sau sát- 

na tâm tái tục, và 52 sở hữu 

tương ưng. 


11. Hậu sanh sở duyên 
(pacchqjafa-paccayuppanna) 
ở cõi 5 uân, bốn thứ sắc 
(Œứupa) [sanh do nghiệp 
(kammaJa), sanh do tâm 
(củ11aja), sanh do quí tiết 
(utuj4), và sanh do vát thực 
(ãhara/a)] mà cùng sanh với 
tâm trước bao gồm sát-na 
tâm tái tục. 

* thân một nhân (ekaj/a-kãya), 
thân hai nhân (đujÿa-kãya), 
thân ba nhân (/a-kãya), thân 
bốn nhân (catuja-kaya). 


12. Trùng dụng năng duyên 
(ãsevana-paccaya) 

(12.1) đồng lực thiện (kusala 
Javana) Và sở hữu tâm 
phối hợp sanh trước (rrừ 
những danh pháp đồng lực 
(javana) cuối của lộ trình 
tâm). 

(12.2) đồng lực bất thiện 
(akusala javana) Và SỞ 
hữu tâm phối hợp sanh 
trước (øừ những danh 
pháp đồng lực cuối của lộ 
trình tâm). 

(12.3) đồng lực tố (kừiya 
Javana) Và sở hữu tâm 
phối hợp sanh trước (rừ 


12. Trùng dụng sở duyên 
(ãseyand-paccayuppanna) 

(12.1) đồng lực thiện (kusala 
Javana) và sở hữu tâm 
phối hợp kế tiếp (rừ 
những danh pháp đồng lực 
(javana) đâu và danh pháp 
quả của một lộ trình tâm). 

(12.2) đồng lực bất thiện 
(akusala javana) Và SỞ 
hữu tâm phối hợp kế tiếp 
(trừ những danh pháp đồng 
lực đầu của một lộ trình 
tâm). 

(12.3) đồng lực tố (kừiya 
Javana) Và sở hữu tâm 
phối hợp kế tiếp (ừ 
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những danh pháp đồng lực 
cuối của lộ trình tâm). 


những danh pháp đông lực 
đâu của một lộ trình tâm). 


13. Nghiệp năng duyên 
(kamưna-paccaya) 

(13.1) nghiệp dị thời (nãng- 
kkhamikakamma) 
2l nghiệp thiện và 
12 nghiệp bất thiện quá 
khứ. 


(13.2) câu sanh nghiệp 
duyên (sahaj/afakamma) 
tư (cefana) được phối hợp 
ở mỗi ciakkhana. 


13. Nghiệp sở duyên 
(kamưna-paccayuppanna) 
(13.1) 36 tâm (ca) quả và 
38 sở hữu tâm phối hợp, 
sắc nghiệp (kammnaja) và 
sátna tâm tái tục, sắc 
nghiệp cõi vô tưởng 
(asañña-sattabhumi) Và 
sắc nghiệp thời bình nhật 

suốt kiếp sống. 

(13.2) câu sanh nghiệp quả 
89 tâm (ca) và 51 sở 
hữu tâm phối hợp trừ tư 
(ceftana), sắc tâm (ci1aja) 
bình nhật và sắc nghiệp 
vào sát-na tâm tái tục 


14. Quả năng duyên 
(vipaka-paccaya) 

câu sanh quả năng duyên 

(saha/ata-vipaka) 

(14.1) 36 tâm (c2) quả và 
38 sở hữu tâm tương ưng 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như trong một kiếp 
sống/ bình nhật (pavarri). 

(14.2) 22 tâm (ca) quả trừ 
ngũ song thức (đ@®- 
pañca-viññana), 4 tâm 


14. Quả sở duyên 
(vipaka-paccayuppanna) 

câu sanh quả sở duyên 

(sahaqjaãfa-vipaka) 

(14.1) 36 tâm (ca) quả và 
38 sở hữu tâm tương ưng 
vào sát-na tâm tái tục 
cũng như trong một kiếp 
sống/ bình nhật (pavarri). 

(14.2) sắc tâm quả (rờ 2 
biểu tri = viñfiafri) trong 
thời bình nhật (pavarri). 
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(ca) quả vô sắc và tâm 
tử (cưfi-cima) của bậc 
Arahant, và 38 sở hữu 
tâm tương ưng trong thời 
bình nhật (pavzm) khi 
chúng sinh khởi ở cõi 5 
uân. 

(14.3) 4 danh uấn quả vào 
sátna tâm tái tục khi 
chúng sinh khởi ở cõi 5 
uân. 


(14.3) sắc nghiệp (kørmmaja 
rñpa) vào sát-na tâm tái 
tục gôm ý xứ/ ý vật 


15. Vật thực năng duyên 
(ahãra-paccaya) 
(15.1) sắc vật thực (ahãra 
rủpd) 
a. dinh dưỡng trong thực 
phâm bên ngoài. 
b. sắc vật thực nội trong 4 
loại bọn (*z/4pa) sanh 
do 4 nhân. 


(15.2) danh vật thực (nzma- 
aãhãra) 
a. Xúc (phassa) 
b. tư (cefana) 
c. thức = viñnana (cida) 


15. Vật thực sở duyên 
(ahãra-paccayuppanna) 
(15.1) 
a. sắc vật thực (ahãra/a) 
b. 4 loại sắc do vật thực 
nội trợ sanh. 
(#trong trường hợp này, nhân 
và quả đang không xảy ra 
trong cùng bọn (&z/ãpa) mà 
những bọn khác). 


(15.2) 89 thứ tâm (cia), 52 
sở hữu (cefasika) tương 
ưng, sắc do tâm trợ sanh 
xảy ra trong thời bình 
nhật (pavzi), sắc do 
nghiệp trợ sanh-kamngja 
vào sát-na tâm tái tục. 
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16. Quyền năng duyên 
(indriya-paccaya) 
(16.1) tiền sanh quyền 


(purejatindriya)... 5 XỨ 
(nhãn-nh1-tỷ-thiệt-thân 
xứ). 


(162) sắc mạng quyền 
(rupa-j1viindriya) mạng 
quyền trong một bọn sắc 
nghiệp (kammaja rữpa 
kalãp). 


(163) câu sanh quyền 
(sahajatindriya) 
Danh mạng quyền, tất cả 
tâm (cia), thọ (vedana), 
tín (sađdha), cần (vưiya), 
niệm (sz), nhất hành 
(ekaggaia), và trí (pañña). 


16. Quyền sở duyên 
(Indriya-paccayuppanna) 

(16.1) ngũ song thức (đ- 
pañca-vifñfñana) và sở hữu 
(cefasika) tương ưng. 

(16.2) sắc nghiệp (kammnaja) 
câu sanh trừ sắc mạng 
quyền (/wz) trong mỗi 
bọn sắc do nghiệp trợ 
sanh (kammaja  rupa 
kalãpa) vào sát-na tâm tái 
tục cũng như trong thời 
bình nhật (pavaứri). 

(16.3) 89 tâm (cia), 52 sở 
hữu tâm, sắc tâm sanh 
trong thời bình nhật 
(pavari) và sắc nghiệp 
sanh vào sát-na tâm tái 
tục. 


17. Thiền na năng duyên 
(hana-paccayd) 

5 chi thiền (/;ãnanga): tầm 
(viakka), tử (vicara), hỳ 
(ri), hỳ thọ  (somanassa 
vedana)/ xả thọ (uppekkhä 
vedana), Và nhất hành 
(ckaggdi4). 


17. Thiền na sở duyên 
(jhana-paccayuppannd) 
79 tâm (cia) trừ ngũ song 

thức (dvi-pañcavifñfñana), 

52 sở hữu tương ưng, 

Sắc tâm trong thời bình nhật 
(pavarii), và sắc nghiệp vào 
sát-na tâm tái tục. 
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18. Đạo năng duyên 
(maø9a-paccaya) 
trí (paññã), tầm (yiakka), 
chánh ngữ (sưmma-vaca), 
chánh nghiệp (sưmma- 
kammama), chánh mạng 
(samma-aj1va), cần (vriya), 
nệm (si), nhất hành 
(ekaggaia), tà kiến (micchã- 
diffhi). 


18. Đạo sở duyên 
(magga-paccayuppanna) 

71 tâm hữu nhân (sahetuka- 
cittas), 52 sở hữu tương ưng, 
sắc tâm hữu nhân (sahetuka- 
ciiaja-ripa) suốt thời bình 
nhật (›avzrri), và sắc nghiệp 
vào sát-na tâm tái tục. 


19. Tương ưng năng duyên 

(sampayuffa-paccaya) 
4 danh uân (89 thứ tâm 
(ca) và 52 sở hữu 
(cefasika)) tương ưng hộ trợ 
qua lại lẫn nhau trong 
khoảng thời gian một 
cittakkhana. 


19. Tương ưng sở duyên 
(sampayuffa-paccayuppanna) 
4 danh uân (89 thứ tâm 
(ca) và 52 sở hữu 
(cefasika)) tương ưng hộ trợ 
qua lại lẫn nhau trong 
khoảng thời gian một 
cittakkhana. 


20. Bất tương ưng năng 

duyên (vippayuffa-paccaya) 

(20.1) câu sanh bất tương 
ưng năng duyên 
(sahajäãfa-vippayuf1a) 

a. ý xứ/ ý vật và các sắc 
đông sanh. 

b. ở cõi ngũ uẩn, 75 tâm 
(cữia) [frừ 4 tâm (cữ1a) 
quả vô sắc, ngũ song thức 
(dvi-pañca-viñnana), và 


20. Bất tương ưng sở duyên 
(yvippayuffq-paccayuppanna) 
(20.1) câu sanh bất tương 
ưng sở duyên 

a. 4 danh uẫn vào sát-na 
tâm tái tục ở cõi ngũ 
uân. 

sắc nghiệp (kammaja 
rñpa) vào sát-na tâm tái 
tục và sắc tâm (cinaja 
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tâm tử (cufi-citta) của bác 
Araharmr], và 52 sở hữu 
(cefasika) tương ưng. 
(20.2) tiền sanh bất tương 
ưng năng duyên 

(purejäfa-vippayutta) 

a. 6 vật sanh trước trong 
thời bình nhật (pavafii) 
giữa âm tái tục 
(pafisandhi-cia) Và 
tâm tử. 

b. cảnh tiền sanh 
18 sắc thành tựu hiện 
tại 

(20.3) hậu sanh bất tương 
ưng năng duyên 

(pacchđjafa-vippayufta) 

ở cõi ngũ uân, 85 tâm 

(cirra) nối tiếp bắt đầu từ 

hữu phần (bhavanga) thứ 

nhất sau sát-na tâm tái 
tục, và 52 sở hữu phối 
hợp. 


rũpa) trong thời bình 
nhật (pavarri). 


(20.2) tiền sanh bất tương 
ưng sở duyên 


a 6 thứ tâm và 
những sở hữu tương 
ưng. 


b. 54 tâm (ca) dục giới, 
hai tâm (ca) thông 
(thiện và tố), 50 sở hữu 
tương ưng, trừ hai vô 
lượng khi chúng sinh 
khởi ở cõi ngũ uân. 

(20.3) hậu sanh bất tương 
ưng SỞ duyên 
ở cõi ngũ uần, 4 loại sắc 
(rñpa) (sắc do nghiệp trợ 
sanh-kammaJa, tâm- 
CH1qJa, quí tiẾI-utwja, vật 
thực-ahaãra/a) mà cùng 
sanh với tâm (c¡1a) trước 
bao gồm sát-na tâm tái 
tục. 

* EkaJa-kãya, dvJja-kãya, ta- 

kãya, cafuja-kaya 


21. Hiện hữu năng duyên 
(afthi-paccaya) 

(21.1) cầu sanh hiện hữu 
năng duyên (sahaj/atarthi- 
paccayd) 


21. Hiện hữu sở duyên 
(afthi-paccayuppanna) 

(21.1) cầu sanh hiện hữu sở 
duyên (sahaj/atafhi- 
DaCCayHppanna) 
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giông như câu sanh năng 
duyên: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.7 (ở trên). 

(21.2) tiền sanh hiện hữu 
năng duyên (purej/atatthi- 
paccay4) 
giống như 10.1, 10.2 (ở 
trên). 

(21.3) hậu sanh hiện hữu 
năng duyên 
(pacchajafatthi-paccaya) 
giống như 11 (ở trên). 

(21.4) vật thực hiện hữu 
năng duyên (-hararthi- 
paccay4) 
giống như 15.1 (ở trên). 

(21.5) quyền hiện hữu năng 
duyên (indriyarthi- 
paccay4) 
giống như 16.2 (ở trên). 


giông như câu sanh sở 
duyên: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6, 6.7 (ở trên). 

(21.2) tiền sanh hiện hữu 
sở duyên (øwrejatatthi- 
DpaCCayuHDpanna) 
giống như 10.1, 10.2 (ở 
trên). 

(21.3) hậu sanh hiện hữu sở 
duyên (pacchajatatthi- 
DaCCaYyMDpDanna) 
giống như 11 (ở trên). 

(21.4) vật thực hiện hữu sở 
duyên (ã-hararthi- 
DaCCayuHDpanna) 
giống như 15.1 (ở trên). 

(21.5) quyền hiện hữu sở 
duyên (indriyarthi- 
DacCaYyuDDanna) 
giống như 16.2 (ở trên). 


22. Vô hữu năng duyên 
(nafthi-paccaya) 
giông như 4 (ở trên). 


22. Vô hữu sở duyên 
(natthi-paccayuppanna) 
giông như 4 (ở trên). 


23. Ly khứ năng duyên 
(Vigafa-paccaya) 
giông như 4 (ở trên). 


23. Ly khứ sở duyên 
(Vigafa-paccayuppanna) 
giông như 4 (ở trên). 


24. Bất ly năng duyên 
(avigafa-paccaya) 
giông như 2T (ở trên). 


24. Bắt ly sở duyên 
(avigafapaccayuppanna) 
giông như 2l (ở trên). 


MIÊU TẢ VÉ DUYÊN (PACCAYA) 
ĐÃ NHÓM THEO MÃNH LỰC (PACCAYA-SATTD 


PACCAYA - DUYÊN 
Bốn Đại Câu Sanh Duyên (Sahajãta-paccaya) 


- Câu sanh duyên (sah4/afa-paccaya) 

- Y chỉ duyên (missaya-paccaya) 

- Hiện hữu duyên (z/fhi-paccayd) 

-- Bất ly duyên (avigafa-paccayd) 

Chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) của cầu sanh 

duyên (saja/afa-paccaya) y chỉ duyên (missaya- 

paccaya), hiện hữu duyên (affhi-paccaya) và bất ly duyên 

(avigafa-paccay4) là: 

I) 89 thứ tâm (c7) và 52 sở hữu tâm (cefasika) tương 
ưng? là bốn danh uân („ãmakkhandha) trợ giúp và ủng 
hộ!? qua lại lẫn nhau trong thời bình nhật (pzvzfi) và 
Trong Sát-na tâm tái tục (pafisandhi cittakkhana). Uân 
(khandha) ủng hộ là nhân hay các uấn ủng hộ là năng 
duyên (pzccaya). Những uân (khandha) đang được 
ủng hộ là (quả) sở duyên (paccayuppanna) bằng bôn 
duyên trên. 

Trong khoảng thời gian một sát-na tâm (ciakkhana), 
có 4 danh uân. Thọ (vedan3) là thọ uẫn (vedana- 
kkhadha) tưởng (sañña) là tưởng ân 
(sañnakkhandha), những sở hữu tâm tương ưng còn 


3 Sampayutta: associated = tương ưng (‡8/¿:), kết giao, kết hợp, liên hợp (# 
1), liên kết (Ñ###); cho gia nhập, cho cộng tác; kết giao, kết bạn với, giao 
thiệp với; hợp sức; liên hợp lại (vì mục đích chung), liên kết lại 

10 Support : upatthambha; avassaya; paggaha; ädhãra; nissaya: ‡kIE = y chỉ 
(y = dựa vào, nương vào; chỉ = an trụ, ngừng, dừng); Supporting = 
upatthambhaka = %†#‡ = chỉ trì, ủng hộ, giúp đỡ, phù trợ, yểm trợ, hỗ trợ 
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lại là hành uẫn (sa»khärakkhandha) và tâm là thức uẫn 
(viãñãna-kkhandha). Số lượng sở hữu tâm trong hành 
uấn trong khoảng thời gian những sát-na tâm khác 
nhau có thê nhiều hay ít. 


Ở một số sát-na tâm như là sát-na tâm nhãn thức v.v..., 
chỉ có 5 danh pháp trong hành uấn. Trong một số sát- 
na tâm như là sát-na tâm tái tục tam nhân câu hành với 
thọ hỷ, có 31 sở hữu tâm tương ưng (trừ thọ và tưởng) 
trong hành uấn. 


Trong khoảng thời gian mỗi sát-na tâm, bốn danh uân 
(nãmakkhandha) hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp. 
Trong khi một danh uân hộ trợ ba uấn khác; ba uân 
khác cũng hộ trợ danh uân đầu. Trong khi hai danh 
uân đang hộ trợ một đôi uân thứ hai mà đôi uân đó 
cũng đang hộ trợ hai uân đầu. Khi ba danh uân hộ trợ 
một danh uân đơn lẻ mà danh uẫn đơn lẻ đó cũng hộ 
trợ ba danh uần đầu tiên. Điều đó nên được hiểu tương 
tự trong mỗi sát-na tâm (cifakkhana). 


Câu sanh duyên (sahaj/đfa-paccaya) — “Cầu sanh" là 
đang sanh cùng nhau. Bốn danh uân (namakkhandha) 
cùng sanh một lúc với nhau. Sự tồn tại của bốn danh 
uấn là dựa vào tất cả sự sinh khởi của chúng đúng 
trong cùng sát-na. Tất cả hình thành đều nương vào sự 
sanh của nhau. Do đó, sự sinh khởi của mỗi sự tôn tại 
hiện có là một duyên cho những pháp khác cũng sanh. 
Đây là câu sanh duyên (Mặc dù chúng cùng sanh, 
chúng không nhất thiết cùng diệt). 


Y chỉ duyên (wssaya-paccaya) — “Y" là cho nương 
nhờ, hộ trợ lần nhau. Bôn danh uân (n„ãmakkhandha) 
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thì phụ thuộc hộ trợ lẫn nhau. Không có pháp nào có 
thê tôn tại ngoài sự nương tựa lẫn nhau này. Cũng như 
cái kiềng ba chân, mỗi chân tùy thuộc nương vào sự 
hộ trợ của hai chân kia để chông đứng thăng, cũng vậy, 
bốn danh uân thì hoàn toàn nương vào sự hộ trợ của 
các uân khác cho sự sống còn của chúng. Chúng hoàn 
toàn nương vào sự hộ trợ của uân khác như nhau. 


Hiện hữu duyên (ø#hi-paccaya)/ bất ly duyên 
(avigdfa-paccaya) — “Hiện hữu: (z/¡) là trạng thái 
năm giữa sanh và diệt; bất ly (zwigara) nghĩa là vẫn 
hiện tồn, chưa diệt. Hai duyên (pzccaya) này là hai 
cách khác nhau để miêu tả cùng sự liên quan. Chúng 
giống vì hiện hữu (z/) thì giống như chưa diệt 
(bhanga). Sự sống còn của danh uân và của ý xứ (ý 
vập) thì tùy thuộc vào sự sông còn liên tiếp của pháp 
khác. Một pháp không thể tôn tại mà không có sự tồn 
tại của pháp khác. 


Năm uân không thể tồn tại tách biệt nhau. Trong bốn 
cách đã liệt kê trên, chúng là cả năng duyên (paccay4) 
và sở duyên (paccayuppanna) cho pháp khác. 


Bốn đại giới (maha-bh#ra) trong một bọn (ka/ãpa) hộ 
trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng bốn duyên 
(paccay4) trên. 

Ở trong mỗi bọn (kziãpa) bốn giới hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp. Trong khi một giới hộ trợ ba giới 
khác; ba giới khác cũng hộ trợ giới đầu ấy. Trong khi 
hai giới đang hộ trợ một đôi giới thứ hai là đôi đó cũng 
đang hộ trợ hai giới thứ nhất. Khi ba giới hộ trợ một 
giới đơn lẻ, giới đơn lẻ đó cũng hộ trợ ba giới đầu tiên. 
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3) 


4) 


Điều đó nên được hiểu tương tự trong mỗi sát-na tâm 
(ciakkhana). Những giới hộ trợ là (nhân) năng duyên 
(paccaya), những giới được hộ trợ là (quả) sở duyên 
(paccayupDpan1a). 


Vào sát-na tâm tái tục (paƒfisandhi cữtakkhana), có 
năm uân ở cõi ngũ uẫn (5 uẫn tái tục - paãcavokãra- 
pafisandhì). Bốn danh uấn (namakkhandha) sanh 
nương vào ý vật (hadaya vaffhu) là sắc uân. Bốn danh 
uẩn và sắc ý vật hộ trợ qua lại lần nhau và thích hợp 
vào sát-na tâm tái tục băng cách giống bốn duyên này. 


Bốn danh uân (n0zmakkhandha) là câu sanh duyên 
(saha7afa-paccay4), y chỉ duyên (missaya-paccay4), 
hiện hữu duyên (aíhi-paccaya) và bất ly duyên 
(avigatapaccaya) đôi với ý vật (hadaya vatthu); Ý vật 
cũng là câu sanh duyên (saha/afa-paccayd), y chỉ 
duyên (ssayd-paccaya), hiện hữu duyên (4/hi- 
pqccay4) và bất ly duyên (awigafapaccaya) đối với 
bốn danh uầấn. Không có bốn danh uẫn, một mình ý vật 
không thể sanh, và không có ý vật, bốn danh uân 
không thể sanh Trong Sát-na tâm tái tục. 


Ở cõi ngũ uấn, 75 thứ tâm [ứrừ 4 thứ tâm quả vô sắc, 
10 thứ tâm ngũ song thức (dvi-pañca-vifñana) — 

những pháp làm nên hai tập hợp, thiện và bắt thiện, 
của năm quyên, và cả tâm tử (cuti-cita) của các bậc 
Úng cúng Arahamr] 52 sở hữu tâm tương ưng, trong 
thời bình nhật (2avzi/) cũng như vào sát-na tâm tái 
tục, hộ trợ sắc tâm (cử/aja rữpa) và sắc nghiệp 
(kammaja rñũpa)!! bằng câu sanh duyên (sahajãia- 


11 Sắc sanh do nghiệp; sắc nghiệp sở sanh; sắc do nghiệp trợ sanh. 
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paccaya), y chỉ duyên (missaya-paccay4g), hiện hữu 
duyên (ihi-paccaya) và bất ly duyên 
(avigafapaccay4). Bốn danh uẫn là năng duyên 
(paccaya); sắc tâm (cữfaja rủpa) và sắc nghiệp 
(kammaja rñpa) là sở duyên (paccayuppanna). 


Ở cõi ngũ uẫn, bốn danh uấn tái tục (paƒisandhi 
namakkhandha) hộ trợ các sắc nghiệp (kammaja 
rũpa). Bốn danh uấn đó là (nhân) năng duyên 
(paccaya); sắc nghiệp (kammaja rñpa) là (quả) sở 
duyên (paccayuppanna). Nếu danh uân tái tục không 
sanh, sắc nghiệp (kammaja rñpa) vào sát-na tâm tái 
tục cũng không thê sanh. Cho nên, đức Phật Buddha 
dạy về pháp Liên quan tương sinh (paficca- 
samuppäda): “do sự sanh của tâm tái tục, danh sắc 
sanh (thức duyên danh sắc - viðñãna paccayä nãma- 
rupa). Trong trường hợp này, danh là sở hữu tâm 
tương ưng và sắc là sắc nghiệp (karmmdja rũpa). 


5) Bốn đại giới (mahaã bhúứa) trong một bọn (ka/apa) hộ 
trợ các sắc y sinh (Zđã-rñpa) ở trong cùng bọn 
(kaläpa) bằng câu sanh duyên (sah4j/ãfa-paccaya), ÿ 
chỉ duyên Œssaya-paccaya), hiện hữu duyên (af/hi¡- 
paccaya), và bất ly duyên (avigatapaccaya). Bồn giới 
đó là (nhân) năng duyên (paccaya). Và các sắc y sinh 
là (quả) sở duyên (?accayuppanmna). 


Bốn Trung Câu Sanh Duyên (Sahajãfa-paccaya) 


1) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 


Về hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya), những pháp 
năng duyên (paccaya-dhamna) thì tương tự với những 
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đại câu sanh duyên (1), (2), và (3) đó và những pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma) thì cũng tương tự với 
những pháp đã tìm thấy trong đại câu sanh duyên (1), 
(2) và ): 

Điều này tương tự với câu sanh duyên, nhưng năng 
duyên và sở duyên không chỉ sanh cùng nhau, chúng 
cũng hộ trợ qua lại lẫn nhau. Mỗi pháp cùng lúc vừa là 
các pháp năng duyên (paccaya-dhammma) và vừa là pháp 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma) đôi với pháp khác. 
Điều này như các chân của kiềng ba chân, không có 
chân nào có thể đứng mà không có sự hộ trợ ngang nhau 
của các chân khác. 


2) DỊ thục quả duyên (vi›ãka-paccaya) 


(2.1) Cả hai chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) 
và cả chư pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
trong dị thục quả duyên là 36 thứ tâm quả (vi2äaka- 
cira), và 38 sở hữu tâm tương ưng (đã chia thành bốn 
danh uân) mà sanh vào sát-na tâm tái tục (paƒisandhi 
ciftakkhana) cũng như trong thời bình nhật (pavaffi). 
Ở duyên này, cả hai năng duyên và sở duyên là quả 
của nghiệp quá khứ. Chúng hộ trợ lẫn nhau. Danh 
uân quả (vipaka-nama-kkhandha) hộ trợ là năng 
duyên (pzccaya). Danh uân quả (vipãka-nãma- 
kkhandha) đang được hộ trợ là sở duyên. 


Trong khoảng thời gian mỗi sátna tâm 
(citakkhana), bốn danh uẫn quả hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp. Trong khi một danh uân hộ trợ ba 
uân khác; ba uân khác cũng hộ trợ danh uân thứ nhất 
đó. Trong khi hai danh uân đang hộ trợ một đôi uân 
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thứ hai mà đôi uẫn đó cũng đang hộ trợ hai uẫn thứ 
nhất. Khi ba danh uẫn hộ trợ một danh uẫn đơn lẻ mà 
danh uấn đơn lẻ đó cũng hộ trợ ba danh uân đầu tiên. 
Điều đó nên được hiểu tương tự trong mỗi sát-na tâm. 


(2.2) Ở cõi ngũ uần, 22 thứ tâm quả (vipäka cia) [trừ 
4 tâm quả vô sắc (aripa vipäka cita), hai nhóm ngũ 
song thức (dvi-pañca-vinnana), và cả tâm tử (CuIi- 
cita) của bậc Arahant Ủng cúng]. cũng như 38 sở 
hữu tâm tương ưng với những tâm quả này (mà cũng 
có thể được thấy là bốn danh uẩn quả), là những 
duyên hộ trợ cho sắc tâm quả (vi2äka-ciffaja-ripa) 
suốt thời bình nhật (pavz#) bằng dị thục quả duyên 
(vipaka-paccaya). Cả trong sátna tâm tái tục 
(pafisandh¡) danh uân quả là những duyên hộ trợ cho 
sắc nghiệp (kamưmnaja rñpa) bằng dị thục quả duyên 
(vipäka-paccaya). Những danh uẫn quả này là năng 
duyên (paccaya) và những sắc tâm (ciaja rũpa) và 
sắể nghiệp (kammaja rủpa) là sở duyên 
(paccayuDpan1a). 

(2.3) Ở cõi ngũ uân, 4 danh uân tái tục hộ trợ sắc ý vật 
bằng dị thục quả duyên (vi»ãka-paccaya). Danh uân 
là năng duyên (paccaya) và ý vật là sở duyên 
(paccayuDpanna). 

3) Tương ưng duyên (sampayuffa-paccay4) 


Những pháp kể sau đây thì tất cả phụ thuộc lẫn nhau 
bằng “tương ưng duyên" (sampayufa-paccaya) cả hai 
Trong Sát-na tái tục cũng như trong thời bình nhật 
(pavarr¡). Những pháp này là 89 thứ tâm và 52 sở hữu 
tương ưng, mà có thể được chia thành bốn danh uẫn. 
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[Ở tương ưng duyên (sampayuffa-paccaya), tương ưng 
hay phối hợp là có phần cùng sanh, cùng diệt, cùng vật, 
và cùng cảnh. Thông thường nói 89 thứ tâm và 52 sở 
hữu tâm tương ưng tâm được hộ trợ qua lại lẫn nhau 
bằng một “tương ưng duyên" vì chúng sinh và diệt hoàn 
toàn trong cùng sát-na, và vì chúng cũng dự phân cùng 
vật và có cùng cảnh. 89 thứ tâm sinh khởi đơn lẻ và 
không sanh liên tiếp trong khoảng thời gian một sát-na 
tâm (ciakkhana). Mỗi trong chúng sinh khởi theo lộ 
tâm (cia-vifhi) và một số là ngoại lộ (ngoài tiến trình). 
Trong mỗi sát-na tâm đơn lẻ, tâm và sở hữu tâm tương 
ưng hộ trợ lẫn nhau qua “tương ưng duyên”. Chúng tồn 
tại dựa vào sự hộ trợ lẫn nhau trong khoảng thời gian 
sát-na tâm đó. Chúng dựa vào sự hộ trợ của pháp khác 
như nhau]. 
4) Bất tương ưng duyên (vippayuffa paccaya) 

Vào sát-na tâm tái tục, có năm uâẫn ở cõi ngũ uân 
(pañca-vokära-bhimi). Bôn danh uẫn sanh nương vào 
ý vật (hadaya vafthu) là sắc uân. Bốn danh uân và ý vật 
hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp vào sát-na tâm tái 
tục bằng “bất tương ưng duyên” (vippayufta paccaya). 


(4.1) Ở cõi ngũ uấn, 4 danh uấn tái tục hộ trợ ý vật 
(hadaya vatthu) bằng bất tương ưng duyên (vippayuffa 
paccaya). 4 danh uân là năng duyên (paccaya), hộ trợ ý 
vật (hadaya vafthu) là sở duyên (paccayuppanna). 


[Ở “bắt tương ưng duyên" — “bất tương ưng" là có một 
sự sống còn cùng lúc mà không có phần cùng sát-na 
sanh, hay diệt, hay cùng vật, hoặc cảnh. Bốn danh uân 
tái tục hộ trợ ý vật (hadaya vafthu) băng “bất tương ưng 
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duyên” (vpayufa paccaya) vì, mặc dù chúng đồng 
sanh, chúng không đồng diệt. Hành (sankhaära) bị tạo, 
thọ mạng của bốn danh uân là chỉ một sát-na tâm 
(cifakkhana), nhưng thọ mạng của ý vật (hadaya 
vaffhu), đó là sắc uân, là 17 sát-na tâm. Lần nữa, bốn 
danh uấn tái tục sanh nương vào ý vật và ý vật sanh 
nương vào bốn giới ở trong cùng bọn (&ziãpa). Bốn 
danh uẫn tái tục có một cảnh, có thể là nghiệp (kamna), 
điềm nghiệp (kamna nữmiff4) hay điềm sanh (gatfi 
nữmita), nhưng ý vật không có cảnh vì đó là sắc (rữpa). 
Vì lý do này, bốn danh uân tái tục và ý vật hộ trợ lẫn 
nhau bằng bất tương ưng duyên (ippayuffa paccaya)]. 


(4.2) Ở cõi ngũ uân, 75 thứ tâm (ca) [trừ 4 tâm quả 
vô sắc (arũpavipäka-citta), 10 tâm ngũ song thức (dvi- 
pafñca-vinnana) làm thành 2 nhóm, thiện và bất thiện, 
của ngũ song thức (dvi-pañca-vinfñana) và cả tâm tử 
(cuti-citta) của bậc Arahant Ứng cúng] cũng như 52 sở 
hữu tâm tương ưng với những tâm này (là pháp có thể 
được thấy là bốn danh uân), là duyên hộ trợ bằng bất 
tương ưng duyên (vippayuffa paccaya) đối với sắc tâm 
(citaja rñpa) suốt thời bình nhật (pavzfri) và sắc nghiệp 
(kammaja rủpa) vào sát-na tâm tái tục (pafisandhi). 
Bốn danh uân là năng duyên, sắc tâm (ci4ja rñpa) và 
sắể nghiệp (kammaja rủpa) là sở duyên 
(paccayuDpanna). 
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Bảy Tiểu Câu Sanh Duyên (Sah4jãfa paccaya) 
1) Nhân duyên (hefu paccayo) 


Sáu nhân trong nhân duyên (hef›2 paccayo), tham 
(lobha), sần (dosa), s1 (moha), vô tham (alobha), vô sân 
(adosa), vô s1 (amoha) là những pháp nhân hay pháp 
năng duyên (paccaya đhamma). Pháp sở duyên 
(paccayuppanna) là 71 tâm hữu nhần (sahetfuka-cifa), 
và 52 sở hữu tâm tương ưng [írừ sỉ (moha) tương ưng 
với tâm căn sỉ (moha-mula-ciia)], cũng như sắc tâm 
hữu nhân (sahefuka-cifaja-ripa) và sắc nghiệp 
(kammaja rủpa) vào sátna tâm tái tục hữu nhân 
(sahetuka-pafisandhi-kammaja-ripa). Sáu nhân (hefn) 
hộ trợ những danh và sắc này bằng nhân duyên (he/u 
paccay0). 


[Ở nhân duyên, sảu nhân là chư pháp năng duyên 
(paccaya dhamma) cung cấp nên tảng và sự ổn định cho 
những danh pháp sở duyên (paccayuppanna-dhama) 
y như các rê (cây) cung cáp một nên tảng và hộ trợ cho 
một cây]. 


2) Trưởng duyên (adhipafi-paccayo) 


Dục (chanda), cần (viriya), tâm (cữra), thấm (vữnưmsa) 
là bốn trạng thái pháp làm nên tảng của trưởng duyên 
(adhipafi.paccaya). Qua trưởng: duyên (adhipafi- 
paccaya), bôn trạng thái này có thể hộ trợ 52 đồng lực 
hữu trưởng (sá-dhipafi-Javana) [frừ 2 đồng lực sỉ và 1 
đồng lực tiểu sinh ( hasituppadajavana)], 51 sở hữu tâm 
[frừ bốn chỉ trưởng đã đề cập trên và hoài nghỉ 
(vicikicchđ)], và sắc tâm (cifaja rñpa) sanh do những 
danh uân đó trợ. Bốn chi trưởng là pháp năng duyên 
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(paccaya dhamma) và những danh uẫn và sắc tâm 
(cữaja rupa) là pháp sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma). 


[Trưởng duyên (adhipari-paccay4) là duyên mà trong 
đó pháp năng duyên có thế trội hơn pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). Trong trường hợp này, bốn 
danh pháp là dục (chanda), cần (viriya), tâm (cữia) và 
thầm (vữmnarnsa) chiếm ưu thế, trội hơn những danh uân 
quả và sắc pháp. 


52 đồng lực hữu trưởng (sã-dhipari-javana) là: 10 đồng 
lực bất thiện hữu trưởng (sa-dhipati-akusala-Javana), 8 
đồng lực đại thiện hữu trưởng (sã-dhipari-mahãkusala- 
javana), 8 đồng lực đại tổ hữu trưởng (sã-dhipari- 
mahã-kiriyä-javana), 5 đồng lực thiện sắc giới 
(rñpävacara-kusala-javana), 5 đông lực tô sắc giới 
(rñpävacara-kiriyäã-javana), 4 đông lực thiện vô sắc 
(aripävacara-kusalajavana), 4 đông lực tỗ vô sắc 
(aripävacara-kiriyä-javana), 4 đồng lực đạo (magga- 
javana), 4 đông lực quả (phala-javana). Mặc đù dục 
(chanda), cần (viriya) và thức (viññana) hiện diện ở 
một sát-na tâm căn s1 (moha-rmula-ciftakkhana) và cả 
trong sát-na đồng lực tiêu sinh (hasiuppäda-javana), 
nhưng chúng không là trưởng duyên (ađhipaii- 
paccaya)]. 
3) Nghiệp duyên (kamna-paccayo) 


Về câu sanh nghiệp duyên (sah4/afa-kamma-paccaya), 
tư (cefanä) trợ tất cả danh uân tương ưng (sampDayuffa- 
kkhandha) [trừ tư], sắc tâm (c1ta4Ja rupa) và sắc nghiệp 
tái tục (paƒisandhi-kamngJa rủpa) vào sát-na tâm tái 
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tục. Tư (cefan4) là (nhần) năng duyên (paccay4a). Danh 
uấn tương ưng và hai loại sắc là (quả) sở duyên 
(paccayuDpan1a). 

[Trong nghiệp duyên, trưởng năng duyên (adhipari- 
paccay4) luôn là tư (cefana). Nó có thể câu sanh, trong 
trường hợp đó, năng duyên và sở duyên của nó 
(paccayuppanna-dhamna) đồng sanh, hay không đồng 
sanh. Trong trường hợp (không đồng sanh) đó tư 
(cefanä) là pháp năng duyên tồn tại trước quả (sở 
duyên), các danh uân tương ưng (sđmpayura- 
kkhandha) là 89 tâm (cia) và 51 sở hữu tâm tương ưng 
trừ tư (cefana)|. 


4) Vật thực duyên (ahãra-paccayo) 


Về danh vật thực duyên (ãhãra-paccayo), ba chỉ danh 
vật thực („zma-ahara) là xúc (phassa), tư (cefana) và 
thức (viZñãna) hộ trợ các danh uẫn cùng với uân tương 
ưng (sưmpayutta-kkhandha), sắc tâm (citaja-ripa) và 
sắc nghiệp (kazmmngaja rũpa) vào sát-na sắc nghiệp tái tục 
(pafisandhi-kammaja-ripa). Ba chỉ danh vật thực 
(nãma-ahara) là chư pháp năng duyên (paccaya- 
dhamma), bốn danh uẫn cộng sắc nghiệp và sắc tâm 
(ci1a/a-ripa) là (quả) sở duyên (paccayuppannad). 


[Vai trò cốt yếu của trưởng năng duyên (adhipari- 
paccaya) trong vật thực duyên đang hộ trợ hay củng có, 
theo cùng một cách, như một cột trụ có thể hộ trợ và 
củng có một ngôi nhà cũ. Chúng cung cấp vật thực cho 
chư pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 
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Trong trường hợp này, danh uẫn tương ưng 
(sampayufta-kkhandha) nghĩa là: 89 tâm (cifra), và 52 
sở hữu tâm (cefas¡ika) tương ưng]. 


5) Quyên duyên (indriya-paccayo) 


về (danh) quyền duyên (mdriya-paccayo), tám loại 
quyền là mạng quyên ƒniindriya) ý quyền 
ứmamindriya), thọ quyên (somanassindriya, v.V...), tín 
quyên (saddhindriya), cần quyên (virindriya), niệm 
quyên (sa/imdriya), định quyên (samadjindriya) và tuệ 
quyên (»aññndriya) hộ trợ những danh uân tương ưng 
của chúng, sắc tâm (cifaja-ripa) và sắc nghiệp vào sát- 
na tâm tái tục (paƒisandhi-kammaja-rupa). Tám loại 
quyên là chư pháp năng duyên (paccayadhamma). Bốn 
danh uấn tương ưng và hai loại sắc là sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


[Quyền duyên là duyên trong đó trưởng năng duyên 
(adhipari-paccaya) thực hiện quyên điêu khiên hay hộ 
trợ chỉ một khía cạnh riêng (một quyên) của chư pháp 
sở duyên (paccayuppanna-dhamna) tiêm tàng!?. 
Trong trường hợp này danh uân („ãmakkhandha) nghĩa 
là 89 tâm (ca), và 52 sở hữu tâm tương ưng 
(sampayufta-cetasika)]. 
6) Thiền na duyên (/hãna-paccayo) 

Về thiên na duyên (/hãna-paccayo), năm chỉ thiên đó là 
tâm (vữakka), tứ (vicara)'3, hỷ (2, thọ lạc/xả 
(sukha/upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggara) hộ 


12 Potentially: (tính từ) tiềm năng; tiềm tàng; (danh từ) khả năng; tiềm lực. 
13 Tâm (vitakka) = áp sát ban đầu; tứ (vicära) = duy trì sự áp sát. 
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trợ danh uân tương ưng (sưmpayuttia-kkhandha) của 
chúng, các sắc tâm (cif47a-ripa) và sắc nghiệp vào sát- 
na tâm tái tục (paƒisandhi-kammaJa-ripa). 


{Trong trường hợp này danh uấn nghĩa là 79 thứ tâm 
(ci1a) [trừ 10 tâm ngũ song thức (dvi-panca-viana) 
— gôm hai tập hợp, quả thiện và quả bắt thiện, của năm 
quyển] và 52 sở hữu tâm (cerasika) tương ưng. 


Cũng lưu ý rằng: cụm từ “tâm thiền' được coi là khác 
nhau giữa Kinh @ uíía) và Vô 'TỶ Pháp (Abhidhamma). 
Trong Sutta, thiền hang) nói đến tâm thiền sắc, tâm 
thiền vô sắc, và những thiên siêu thế. Trong Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma), l tâm thiền nói đến bất cứ tâm nào 
tương ưng với 4 hoặc 5 chi thiền (/#ãna2ga) mà không 
nhất thiết là an chỉ định (zppanä samadhi). Cho nên, có 
một vài mức độ tuệ thấu suốt mà không ở mức cao đã 
tìm thấy ở những thiên sắc và thiền vô sắc. Cho nên, 
thiền na duyên (/hãna paccaya) đã miêu tả ở đây là 
thiền mà trong đó những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayufta-cefasika) được hộ trợ bởi 4 trong Š5 chị 
thiền (haãnanga). Xin xem Phụ lục C — phần giải thích 
thêm về hệ thống nhóm năm thiền — 7hana.} 


7) Đạo duyên (magga-paccayo) 


VỀ đạo duyên (magga-paccayo), tám chỉ đạo 
(magganga) [là trí (panna)/ chánh kiến (sammä-difthi), 
tâm (vitakka)/ chánh tư duy (samma sankappa), chánh 
ngữ (samma-vacq), chánh nghiệp (samna-kamman1a), 
chánh mạng (sammä-äjva), cân (viriya)/ chánh tỉnh 
tấn (samma-vayama) miện (sad)/ chánh niệm 
(sammasari), nhất hành ( ekagøafA)/ chánh định 
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(samma-samadhi), cộng tà kiến (ditthi⁄ micchädifthi) 
(là con đường đưa đến những trạng thái khổ)], hộ trợ 
những danh uẫn hữu nhân tương ưng (sưmpayura- 
kkhandha), sắc tâm hữu nhân (sã-hetukq-cHtgJa-rupa) 
và sắc nghiệp hữu nhân vào sát-na tâm tái tục (sđ- 
hetuka-pafIsandhi-karmmaja-ripa). 


[Xin lưu ý: trong trường hợp này, các danh uấn nghĩa là 
71 thứ tâm hữu nhân (sahefukaciffa), và 52 sở hữu tâm 
tương ưng (sanpayuffa-cefasika). 


Tâm Đạo: cụm từ “tâm Đạo” được coI như khác nhau 
giữa Kinh (5a) và Vô Tỷ Pháp (Abhidhamưna). Trong 
Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), đạo (magga) nói đến 
“nhóm tám Thánh đạo? hay bất cứ số nghiệp đạo nào 
khác, bao gồm những đường khổ. Cho nên, trong Vô Tỷ 
Pháp (Abhidhamma), một tâm Đạo là một tâm tương 
ưng với một hay những chi đạo về Thánh đạo siêu thế 
đưa đến Nibbãna, hay một chi đạo về một trong những 
đạo thiện nào đưa đến một tái tục vui trong một cõi vuI, 
hay về một đường khổ đưa đến tái tục ở một trong 
những cõi khổ. Vì lý do này, tà kiến (đi/fhi/micchã- 
diffhi) được bao gồm trong những chỉ đạo trên. Tám thứ 
chi đạo trước đã đề cập trên, nói chung dẫn về hướng 
giải thoát mà tương ưng tâm, không nhất thiết đầy đủ ở 
một sát-na Đạo. Cho nên, duyên đã miêu tả ở đây là 
duyên, mà trong đó, những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayutta-cetasika) được hộ trợ băng đạo duyên 
(magga-paccaya) bằng một hay nhiều hơn các chỉ đạo 
thuộc bất cứ nghiệp đạo nào. 
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Trái lại, trong Sutta dùng từ đạo là đặc biệt nói đến 
“nhóm tám Thánh đạo" có thể là cả hiệp thế hay siêu 
thế. Khi nói tâm tam đạo là kê đến 1 trong 4 tâm Đạo 
siêu thế (Jokuffara-magga). Trong khi tu tập pháp chỉ 
(samarha) hay quán, mình sát (vipassana) kinh nghiệm 
của thiền sinh có thê gồm những sát-na Đạo. Điều này 
có thê xảy ra khi họ quan sát tuệ quán (vi2assanä) của 
họ là vô thường (ømicca) hay khổ (dukkha) hay vô ngã 
(anaí/a) vì tuệ quán này thường tương ưng với năm chi 
đạo là sammä-ditthi (chánh kiến/ biết rõ về cảnh chỉ tịnh 
- samatha hay cảnh quán - vipassana), sammasankappa 
(chánh tư duy là sự áp sát tâm vào cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán - vipassana đúng), sammã- 
vayama (chánh cân là tỉnh tấn biết cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán - vipassana đúng), samma-satI 
(chánh niệm là niệm đúng cảnh chỉ tịnh - samatha hay 
cảnh quán - vipassana), sammä-samadhi (chánh định 
là tập trung vào cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán 
- vipassanä đúng). Như thế tất cả những pháp này là 
nhóm tám chi Thánh đạo. Cả hai pháp này là nhóm tám 
chi Thánh đạo hiệp thế. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích 
có sự liên quan về ba pháp ngăn trừ đến sát-na Đạo. 


(Các tâm Đạo hiệp thế và siêu thế và ba pháp ngăn 
trừ!!: 

Về “nhóm tám chỉ Thánh đạo”, ba pháp ngăn trừ (virzri) 
sanh riêng lẻ nhau vì chúng không bắt cùng cảnh. 
Chúng không lây NIbbana làm cảnh của chúng. Vì lý 
do này, những pháp ngăn tránh là chỉ tạm thời khi chúng 


14 tiết chế, tránh xa. 
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ngăn khỏi hạnh nghiệp sai (tà nghiệp), lời nói sai (tà 
ngữ), sinh kế sai (tà mạng). Ví dụ, khi tu tập pháp chỉ 
(samafha) hay quán (vipassana) thiền sinh phải thọ trì 
những học giới gồm ba pháp ngăn trừ và những pháp 
này làm thanh tịnh tâm của vị ấy, hay, vị ấy có thể tự 
nhiên ngăn những phiền não gồm ba pháp ngăn trừ. Khi 
Ấy, tâm quan sát của vị đó, hoặc 1 tâm biết cảnh chỉ tịnh 
(samafha) hay cảnh minh sát (viassanđ), có thể tương 
ưng với 5 chi đạo [sarnga-di†thi (chánh kiến/ hiểu đúng, 
biết rõ về cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán - 
vipassang), samnasankappa (chánh tư duy là sự áp sát 
tâm vào cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán - 
viassanä đúng), sammäã-väyäma (chánh cần là biết 
cảnh chỉ tịnh - samatha hay cảnh quán - vi)assana 
đúng), samma-safi (chánh niệm là niệm đúng cảnh chỉ 
tịnh - samatha hay cảnh quán - vi0assanđ), samma- 
samadhi (chánh định là tập trung đúng theo cảnh chỉ 
tịnh - samatha hay cảnh quán - vipassana)]. Đầy là 
nhóm tám chi Thánh đạo hiệp thế trong khi đang tu tập 
pháp chỉ (samarha) hay quán (vinassand). 


Mặt khác, tu tập siêu thế là lây Nibbãna làm cảnh của 
nó. Khi 1 tâm Đạo siêu thế sinh khởi thì lẫy Nibbãna 
làm cảnh của nó, tắt cả nhóm 8 chỉ Thánh đạo siêu thế, 
bao gôm 3 pháp ngăn trừ, tương ưng với tâm Đạo này. 
Tất cả các tâm này đều lẫy Nibbãna làm cảnh của 
chúng. Tuệ đạo siêu thế trừ tiệt những phiền não ngủ 
ngâm (tùy miên - zszya), là nguồn gốc của tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng. Cho nên, 3 pháp ngăn trừ là chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng tất cả cùng hiện diện Trong 
Sát-na Đạo tuệ siêu thế)]. 
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Tám/Mười Một Cảnh Duyên (4ramzuapua-paccaya) 


1) 


2) 


3) 


Cảnh duyên (ärammnana-paccaya) 


Về cảnh duyên (ãrammana-paccaya), sáu loại cảnh là 
sắc màu (rữpa). thình (sadda), khí (gandha), vị (rasa), 
xúc (phoƒ£habba), cũng như các cảnh pháp (dhamưmna) 
thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là §9 thứ tâm 
(cira), 52 sở hữu tâm (cefasika) và 28 thứ sắc (rupa), 
cộng chế định (pafiiafii) như là biến xứ (kasina) đắt, 
v.v... và Nibbãna có thể hộ trợ bón danh uân. Sáu cảnh 
này là chư pháp cảnh năng duyên (armmana- 
paccaya-dhamma). Bốn danh uân là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


[Trong trường hợp này, Nibbãna và chế định 
(paññarri) như biến xứ (kasina) đất, là ngoại thời 
(kala- Vimuffa). Sự tồn tại của Nibbãna vượt khỏi thời 
Ø1an. Chế định thì không thật và vì vậy pháp chế định 
không tồn tại trong bất cứ thời nào. Bồn danh uân có 
thể được xem là 89 thứ tâm (c2) và 52 sở hữu tâm 
(cefasika)|. 


Cảnh trưởng duyên (ãramnaiadhipafi-paccaya). 
Cảnh cận y duyên (ãrammaipa Tissaya-paccayđ) 


Về cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên, 18 thứ sắc 
thành tựu (pphanna-ripa), và 84 thứ tâm [trừ hai 
tâm căn sân (đosamula-cifa), hai tâm căn s1 (moha- 
mũla-cita), và thân thức câu hành khổ (dukkha- 
sahãgafa-kaãyaviñnana)] trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai, cộng những sở hữu tâm (ce/asika) tương ưng của 
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chúng [?rừ sân (dosa), tật (issa), lận (macchariya), hồi 
(kukkucca) và hoài nghĩ (vicikiccha)], và Nibbaäna [là 
pháp ngoại thời (kãla-vùnutta) không bị hạn chế quá 
khứ, hiện tại, hay vị lai] là những (nhân) năng duyên. 
6 thứ tâm căn tham, 8 thứ tâm đại thiện, 4 thứ tâm đại 
tố đi cùng trí quyền, 8 thứ tâm siêu thế và những sở 
hữu tâm tương ưng [írừ sân (dosa), tật (issa), lận 
(macchariya), hối (kukkucca) và hoài nghĩ 
(vicikiccha) và hai vô lượng (karuna & muđia)] là 
pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna-dhamna). Bốn 
danh uân này chú ý đến những loại khác nhau đã đề 
cập trên của cảnh một cách cung kính và sâu xa. Cho 
nên, những cảnh ấy trợ giúp những danh uân đó sanh 
bằng lối “cảnh trưởng duyên” và “cảnh cận y duyên". 


4) Vật cảnh tiền sanh y duyên (vaffhä-rammana- 
pDurjafa-nissaya-paccay). 

5) Vật cảnh tiền sanh duyên (vaffhã-rammana-purejäta- 
paccay). 

6) Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên (vz/hä- 
rarmnaa-pur€jãfa-ViDDayuffa-paccay). 

7) Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (vaffha-rarmmana- 
purejatatIIhi-paccay). 

8) Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên (va#hã-rammana- 
Dur/afa-avigafa-paccay). 
Ở những duyên này, ý vật (hadaya-vaffhu)!Š là pháp 
sanh cùng một lúc với sát-na tâm (ciakkhana) thứ 17 
trước tâm tử, hộ trợ bốn danh uân mà lấy sắc ý vật đó 
làm cảnh của chúng. Ý vật đó là pháp năng duyên 


15 Xem Sắc ý vật (hadaya-vatthu) ở phần sau. 
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(paccaya-dhamưna) cho nương. Những danh uấn là 
pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma). Những 
danh uẫn này là: tâm khai ý môn, 29 tâm đồng lực 
avana) dục giới, 2 thứ tâm thông (tâm tứ thiền-/hãna 
thiện sắc và tâm tứ thiền-/;Znaz tố sắc) và những sở 
hữu tâm tương ưng của chúng, trừ tật (/ssđ), lận 
(macchariya), hồi (kukkucca), 3 ngăn trừ (virafi), và 2 
vô lượng (karunä & muditã). Ý vật hộ trợ 3 danh uân 
bằng năm duyên trên. 


Ở tất cả những duyên này, sự tồn tại của ý vật là pháp 
(nhân) năng duyên (paccaya-dhamna). 


Vào lúc những danh uân đã đề cập trên sinh khởi, ý 
vật sanh trước vẫn còn đang vào giai đoạn trụ (/jii). 
Vì điều này, ý vật vẫn hiện diện (tiền sanh hiện hữu - 
purejãtatrhi) và tiền sanh bất ly (purejãta-avigaa). 
Những danh uấn lấy ý vật này làm cảnh của chúng. 
Những danh uân sanh nương vào ý vật này, cho nên ý 
vật hộ trợ những danh uân đã đề cập trên bằng năm 
duyên trên. 


[Lưu ý: năm duyên này cùng được liệt kê vì những 
(quả) sở duyên của chúng thì giông nhau, chỉ có sự 
trình bày vê tiên trình thì khác nhau. 


Năm duyên ' vật cảnh tiền sanh” này chỉ sinh khởi ở 
cõi ngũ uân. Điều này xảy ra khi một người chú ý đến 
sắc, gồm ý vật, sát-na cận tử. Khi ấy, những danh uân 
của chúng lấy ý vật đó làm cảnh. Những danh uẫn của 
chúng có thể là thiện hay bất thiện và chúng sinh khởi 
thì cũng nương vào ý vật ấy. 
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Một số thiền sinh này quan sát các sắc qua quán 
(vipassan4) là vô thường (anicca), khô (dukkha) và Mộ 
ngã (anaíia) cho, đến sát-na tử. Ý vật được bao gồm 
trong sô những sắc này, cho nên, tuệ quán (vi2assan) 
của những thiền sinh này cũng lấy ý vật làm cảnh. Tuệ 
quán tiến trình danh pháp là một lộ tâm ý môn 
(manodvara ciffa-vithi). Trong lộ tâm đó có sâu sát-na 
tâm (ciakkhana). Sáu sát-na tâm này là một tâm khai 
ý môn và 5 đồng lực (/avzna). Năm đồng lực này là l 
trong § tâm đại thiện cũng như I trong 8 tâm đại tô của 
chư thánh Arahant Ứng cúng. 


Thêm nữa, một số thiền sinh có thắng trí (abhiñña). 
Đôi khi họ có thể đọc tâm của người khác hay danh và 
sắc của người khác cũng như danh và sắc của chính họ 
cho đến sát-na tử. Khi ây họ có thê lẫy ý vật (hadaya- 
vaffhu) của chính họ cũng như của người khác làm 
cảnh. 


Trong trường hợp này, và vì những lý do này, bốn 
danh uần là l tâm khai ý môn, 29 đồng lực Qavana) 
tâm tứ thiên (jhãna) thiện sắc giới và tâm tứ thiên tố 
sắc giới], 44 sở hữu tâm [frừ: tật (issa), lận 
(macchariya), hối (kukkucchđ)], 3 ngăn trừ (virafi), và 
2 vô lượng (appamañna) [bí (karuna) và tày hỷ 
(muảitã)]. Ý vật hộ trợ những danh uân này bằng năm 
duyên đã đề cập trên. 


9 Cảnh tiền sanh duyên (đrammana-purgãia-- 
paccay). 
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10) 


11) 


Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (ãrammana- 
purejatatIIhi-paccay4). 

Cảnh tiền sanh bất ly duyên (ãramưumana-purejäta- 
qaVigafa-paccay4) 


Ba duyên này thì giống nhau. Ở những duyên này, 18 
thứ sắc thành tựu (nipphanna-ripa) hộ trợ cho 54 thứ 
tâm dục giới (kãmaãvacara-cifa), 2 thứ tâm thông 
(abhinna-cira), và 50 sở hữu tâm tương ưng [írừ 2 
vô lượng (appamañna)] bằng ba duyên “cảnh tiền 
sanh” này. I8 thứ sắc thành tựu (mipphanna-rupa) là 
pháp (nhân) năng duyên (paccaya-dhamma). Danh 
uấn là pháp (quả) sở duyên (paccayuppamna- 
dhammna). Cho nên, 18 thứ sắc thành tựu (nipphanna- 
rũpa) hộ trợ cho những danh uân bằng ba duyên trên. 


[Xm lưu ý: ba duyên này cùng được liệt kê VÌ SỞ 
duyên của chúng giống nhau, chỉ sự trình bày về tiễn 
thì trình khác nhau]. 


Bảy Vô Gián Duyên (Ananfara-paccayd) 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Vô gián duyên (ananfara-paccaya). 

Đẳng! vô gián duyên (sưmanantara-paccaya). 

Vô gián cận y duyên (4an1arH panissaya-paccay). 
Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya). 

Ly khứ duyên (vigafa-paccay). 


Ở những duyên này, tiền sanh năng duyên (pzccaya- 
dhamma) là S9 thứ tâm trước |frừ tâm tứ (cufi-cita) 


1S Đẳng - #‡: Bằng nhau, ngang nhau — bọn, phe nhóm — thứ bậc. Giai cấp, 
bằng nhau, thứ bậc; (Danh) Cấp bậc, thứ tự, hạng, loại; (Danh) Hạng, loại; 
(Danh) Chỉ số loại; (Phó) Cùng nhau, như nhau, đồng đều. 
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của chư Thánh Arahant Ứng cúng]. và 52 sở hữu tâm 
tương ưng. Chúng trợ giúp 89 thứ tâm kế tiếp [bao 
gồm tâm tử (cuti-cita) của chư Thánh Arahanf]., và 52 
sở hữu tâm tương ưng sanh bằng vô gián duyên 
(anantara-paccaya) đăng vô gián duyên 
(samananfara-paccayd), vô gián cận y_ duyên 
(anantarH panissaya-paccaya), vô hữu duyên (naffhi- 
paccaya) và Ìy khứ duyên (vigafa-paccaya). Những 
danh uân trước là chư pháp năng duyên („accaya- 
dhamma). Những danh uân kế tiếp là chư pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma). 


[Xm lưu ý: năm duyên này được liệt kê cùng nhau vì 
chư pháp sở duyên của chúng giông nhau, chỉ sự trình 
bày về tiên trình thì khác khau. 


Tắt cả năm trong những duyên liên quan này theo một 
trình tự thời gian. Các danh pháp mà là pháp nương 
vào chư pháp năng duyên (paccaya-dhamna) tồn tại 
trước đối với chư pháp (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamnas) tiếp theo sau. 

“Vô gián' và “đăng vô gián duyên thì y hệt nhau. 
Trong chúng, danh pháp năng duyên sanh trước 
(paccaya-dhamma) trợ giúp cho sự sinh khởi tức thì 
của danh pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) 
tiếp theo sau, theo trình tự cô định của tiến trình danh 
pháp (lộ trình tâm - cav7h?), hay ngoại lộ, như thế 
không có danh pháp khác có thê đứng giữa chúng. 
“Vô hữu” và “ly khứ duyên” thì cũng y hệt nhau. Trong 
chúng, sự biến mắt, ly khứ của danh pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) sanh trước cho cơ hội danh pháp 
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sở duyên (paccayuppannadharmna) sanh kế tiếp. Sự 
văng mặt, vô hữu của danh uần sanh trước là một trong 
những (nhân) năng duyên trợ giúp cho sự sanh của 
những danh uẫn kế tiếp. Chỉ cần những danh uân sanh 
trước vẫn đang tồn tại thì những danh uân có sau 
không thể sanh vì hai loại danh uân không thể cùng 
tồn tại trong cùng sát-na tâm (cifakkhana)]. 


Trùng dụng duyên (Zsevana-paccaya) 


Ở duyên này, chư pháp năng duyên (paccaya- 
dhamma) sanh trước, 47 thứ đồng lực hiệp thế (/okiya- 
Javana) [trừ đồng lực cuối trong một lộ tâm], và 52 sở 
hữu tâm tương ưng (sưmpayuffacetasika) trợ băng 
trùng dụng duyên (Zsevana-paccaya) đê 51 thứ động 
lực kế tiếp [frừ đồng lực thứ nhất trong một lộ tâm, và 
bốn thứ đồng lực quả] và 52 sở hữu tâm tương ưng 
của chúng. Những danh uần sanh trước là pháp (nhân) 
năng duyên (paccaya-dhamna). Những danh uẫn kế 
tiếp là pháp (quả) sở duyên (paccayuppamna- 
dhamma). 


[Ở duyên này, cả năng và sở duyên luôn là đồng lực 
(/avana). Những đồng lực thiện (kusala javana) trợ 
những đồng lực thiện, và những đồng lực bắt thiện 
(akusala javana) trợ những đồng lực bắt thiện, và 
những đồng lực tố trợ những đồng lực tố bằng trùng 
dụng duyên (đsevana-paccaya) này. 


Vì duyên trợ của đồng lực trước, đồng lực nối kế tiếp 
có sức mạnh lớn hơn. Qua cơ cầu này, sức mạnh của 
mỗi đồng lực nói kế tiếp tăng thêm. Vì lý do này, đồng 
lực cuối của một chuỗi bị loại ra khỏi pháp (nhân) 
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năng duyên (paccaya-dhamma) và đông lực đầu ra 
khỏi pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna-dhammna). 


47 thứ đồng lực hiệp thế (okiya-javana) là: 12 thứ 
đồng lực bất thiện, 8 thứ đồng Ì lực đại thiện, 8 thứ đồng 
lực đại tố, I thứ đồng lực tiểu sinh, 5 thứ đồng lực 
thiện sắc, 5 thứ đồng lực tố sắc, 4 thứ đồng lực thiện 
vộ sắc, và 4 thứ đồng lực tố vô sắc. 51 thứ đồng lực 
nối kế tiếp (sở duyên - paccayuppanna-dhamma) đã 
được đề cập ở trên gồm 47 thứ đồng lực hiệp thế 
(lokiya-javana) cộng 4 đồng lực đạo siêu thế]. 


7) Vô gián nghiệp duyên (ananfara-karma-paccayd) 


Ở duyên này, tư (ce/an4) là một sở hữu tâm (cefasika) 
mà tương ưng với bốn thứ tâm Đạo. Nó trợ bằng vô 
gián nghiệp duyên (ananfara-kamna-paccaya) cho Ì 
trong 4 tâm Quả tương tự và 36 sở hữu tâm tương ưng 
(sampayufta-cetasika). Tư (cefana) tương ưng với Ï 
trong 4 tâm Đạo là vô gián nghiệp năng duyên 
(paccaya-dhamma). Tâm Quả và 36 sở hữu tâm tương 
ưng (sưmpayuffa-cefasika) là chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


[Trong trường hợp này, tư (cefana) của thiện nghiệp 
Đạo trợ sanh Quả của nó, những danh uẫn Quả, ngay 
tức thì (zka/ka). Không có sát-na tâm (ciakkhana) 
khác xen vào giữa hai pháp này, 36 sở hữu tâm tương 
ưng (sưmpayuffa-cefasika) của Ì tầm Quả là 7 sở hữu 
biến hành (sãđhärana cefasika), 6 sở hữu biệt cảnh 
(pakimrnaka), 19 sở hữu tịnh hảo (sobhanøa), 3 sở hữu 
ngăn trừ (virzfi), và sở hữu trí quyền (paññindriya)]. 
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Sáu Vật Duyên (Vaffhu-paccaya) 


1) 


2) 
3) 


4) 


3) 


Vật tiền sanh y duyên (0athu-purejãta-nissaya- 
paccay). 

Vật tiên sanh duyên (vafthu-purejäta-paccaya). 

Vật tiền sanh bất tương ưng duyên (vø/thu-purejäta- 
ViDDayuffa-paccay). 

Vật tiền sanh hiện hữu duyên (vzfhu-purejätatthi- 
paccay). 

Vật tiền sanh bắt ly duyên (0athu-purejäta-avigata- 
paccaya) 


Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ uân. Trong những 
duyên ấy, chư pháp năng duyên (paccayadhamma) là 
nhãn vật (cakkhu-vafthu), nhĩ vật (sota-vaffhu), tỷ vật 
(ghana-vaffhu), thiệt vật (7ivha-vaffhu) và thân vật 
(kãya-varthu), là những pháp đồng sanh với “sát-na 
tâm (cifakkhana) hữu phần vừa qua thứ nhất” 
(pathama-afIa-bhavanga) xảy ra trước một lộ tâm 
nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, hay thân môn. 
Các vật hộ trợ bằng 5 duyên này cho nhãn thức 
(cakkhu-viñnana), nhĩ thức (sofa-viñfñana), tỷ thức 
(ghana-viññana), thiệt thức (/ivha- viññana) hay thân 
thức (kaya-viññana) và những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayufta-cetasika) của chúng. Nhãn vật (cakkhu- 
vaffhu), nhĩ vật (sota-vaffhu), tỷ vật (ghaãna-vafthu), 
thiệt vật (77vha-vaffhu) và thần vật (kãya-vafthu), là 
chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma). Nhãn thức 
(cakkhu-viññana), nhĩ thức (sofa-viñfñana), tỷ thức 
(ghana-viñnñana), thiệt thức (7ivha- viññaãna) thần thức 
(kaya-viññana) và sở hữu tâm tương ưng (sampayuffa- 
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cefaska) của chúng là chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


Ý vật, là pháp sanh trong thời gian sát-na tâm 
(citakkhana) trước, hộ trợ những danh uân kế tiếp 
bằng 5 duyên đã đề cập trên. Ý vật là duyên nhân và 
những danh uấn kế tiếp là duyên quả. Những danh uẫn 
kế tiếp là S5 thứ tâm [trừ bốn tâm quả vô sắc], và 52 
sở hữu tâm tương ưng (sưpayuffa-cetasika). 


Những duyên nhân và quả này chỉ sanh trong thời bình 
nhật (pavzrr) không sanh vào sát-na tâm tái tục 
(pafisandhi) hay Trong Sát-na tâm tử (cw?i). 


Nếu một lộ tâm ngũ môn thuộc loại cảnh rất lớn (a/i- 
mahanta-arammana) có l4 sát-na tâm (citakkhana) 
bắt đầu bằng sát-na tâm khai ngũ môn (pañcadvärä- 
wajjana) và đến tận sátna tâm na cảnh 
(adarammanaa). Những tâm này sanh ngoài sự tiếp 
diễn dòng chảy phía sau do nhiều sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga) hình thành. Ba hữu phần cuối trước sự 
sanh của lộ tâm ngũ môn được gọi là hữu phần vừa 
qua (affabhavanga), hữu phần rúng động (bhavanga 
-calana) và hữu phần dứt dòng (bhavaủiga - 
paccheda)!7. Những cảnh (ãrammnana), ví dụ như cảnh 
sắc màu (zữpa-ärammana), đội vào (nhãn) môn và ý 
môn cùng một lúc. Khi điều này xảy ra dòng sát-na 
tâm hữu phần (bhzvaaga) bắt đầu rúng động. Trước 
sátna tâm (ciakkhana) hữu phần rúng động 
(vibrating-bhavanga) có một hoặc nhiều sát-na tâm 
hữu phần quá khứ đã diệt. Tâm hữu phần quá khứ 


17 H-...-Hv-Hạ-Hp-K-5-T-TH-P-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-H-... 
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được gọi là hữu phần vừa qua (zfa-bhavanga). 
Thông thường, nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh nương 
vào nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật và thân vật mà 
những vật này sanh cùng sát-na tâm hữu phần vừa qua 
thứ nhất (pa/hama-afffa-bhavanga) trước hữu phân 
rúng động (vibrafing-bhavanga). Năm thứ vật là sắc 
pháp (ứz#pa) vì vậy thọ mạng của chúng là 17 sát-na 
tâm, cho nên khi nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh, 
những sắc vật (va#thu rữpa) sanh trước này thì đang 
vào giai đoạn trụ (/h/), hơn nữa biết là hiện diện 
(azrh;). Những vật này không sanh bằng sự hộ trợ của 
hành (szzkhãra) mà vẫn tôn tại từ một vài sát-na tâm 
trước. Mặc dù những vật này đã sanh trước sát-na tâm 
nhãn thức, sát-na tâm nhĩ thức, v.v... chúng có sức 
mạnh hộ trợ sự sinh khởi của nhãn thức, nhĩ thức v.v.. 
Cho nên, mỗi vật hộ trợ những danh uấn tương ứng 
bằng cách năm duyên đã đề cập trên. Đó là gồm cả 
năm duyên đã đề cập trên mà ý vật (hadaya vafthu) 
sanh ở một sát-na tâm trước hộ trợ những danh uấn 
Trong Sát-na tâm thức (vi7ñana) tiếp theo sau. Ý vật 
sanh trước là pháp (nhân) năng duyên 
(paccayadharmna) và những danh uẫn tiếp theo sau là 
chư pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 


[Những danh uấn sanh trước và những danh uẫn kế 
tiếp là 85 thứ tâm [irừ 4 tâm quả vô sắc (aripavipäka- 
cữía)] và 52 sở hữu tâm tương ưng (sưmpayurta 
cefasika), khi chúng sinh khởi ở cõi ngũ uấn. Chúng 
là bốn danh uẩn. Ý vật mà đồng sanh với những danh 
uân sanh trước hộ trợ những danh uân kế tiếp bằng 
năm duyên đã đề cập trên]. 
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6) Vật tiền sanh quyền duyên (vaffhu-purejãta-indriya- 
paccaya) 


Duyên này xảy ra ở cõi ngũ uấn. Trong duyên này, 
pháp năng duyên (paccayadhamna) là nhãn vật 
(cakkhu-vafthu), nhĩ vật (sota-vaffthu), tỷ vật (ghanga- 
vaffhu), thiệt vật (/¡ivha-vafthu) và thân vật (kaãya- 
vaffh) mà đồng sanh với sát-na tâm (ciakkhana) hữu 
phần vừa qua thứ nhất (pafhama-afifa-bhavanga) xảy 
ra trước một lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn, hay thân môn. Những vật này hộ trợ bằng duyên 
này cho nhãn thức (cakkhu-viñnñana), nhĩ thức (sofa- 
viñnana), tỷ thức (ghaãna-viñnñana), thiệt thức (7ivha- 
viñnana) hay thân thức (kãya-viññana), và những sở 
hữu tâm tương ưng (sưmpayuffa-cefasika) của chúng. 
Nhãn vật (cakkhu-vafthu), nhĩ vật (sota-vaffhu), tỷ vật 
(ghana-vaffhu), thiệt vật (/ivha-vaffhu), thần vật 
(kaya-vaffhu) có thọ mạng I7 sát-na tâm (ciakkhana) 
là (nhân) năng duyên (paccaya). Nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và 7 sở hữu tâm tương 
ưng (sampayuffa cefasika) là chư pháp (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


Vật tiền sanh quyền duyên (vaffhu-purejata-indriya- 
paccaya) là duyên điều khiến những tâm khác nhau. 
Ví dụ không có duyên về nhãn quyên nồi bật cần thiết 
này, nhãn thức và những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayutia cefasika) có thể không sanh ở cõi ngũ 
uấn. Sự nồi bật này là ý nghĩa của quyên. 


[Xin lưu ý: “vật tiền sanh quyền duyên" thì giống như 
năm “vật tiên sanh duyên" có trước. Nó khác ở sự trình 
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bày nhưng giống hệt ở tiến trình trừ cái thứ sáu không 
bao gôm ý vật là một nhân duyên. Lý do là ở cõi vô 
sắc, danh uân có thê sanh mà không có ý vật]. 


Bốn Hậu Sanh Duyên (Pacchđ-jafa-paccaya) 


1) 
2) 


3) 
4) 


Hậu sanh duyên (2acch4ja1a-paccay4) 

Hậu sanh bất tương ưng duyên (pacchäjãia- 
ViDDayuffa-paccay4) 

Hậu sanh hiện hữu duyên (2acch4ja1afthi-paccaya) 
Hậu sanh bắt ly duyên (pzcchäjãta-avigafa-paccaya) 


Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ uân. Trong chúng 
85 thứ tâm kế tiếp [trừ 4 tâm quả vô sắc (arũpavipäka- 
cữia)] và 52 sở hữu tâm tương ưng (sampayuffa- 
cefasika) của chúng ủng hộ các sắc bị trợ tạo trước bởi 
một nhân là nghiệp (kamn4), hay bởi hai nhân là 
nghiệp và tâm (kamưna hay cif4) hay bởi ba nhân là 
nghiệp, tâm và quí tiết (kamma, cita & ufa), hay bởi 
bốn nhân là nghiệp, tâm, quí tiết và vật thực (kamna, 
cita, uta & ãhãra). Sự ủng hộ này được cung cấp bằng 
hậu sanh duyên (pzcchä-/ãra-paccaya), “hậu sanh bất 
tương ưng duyên” (pacchajđf4-ViDpayuffa-paccaya), 
“hậu sanh hiện hữu duyên" (pacch4jafafthi-paccayd) 
và “hậu sanh bất ly duyên” (pacchajaãfa-avigafa- 
paccaya). Những danh uẫn kế tiếp là pháp năng duyên 
(paccaya-dharmna). Ủng hộ một, hai, ba, hay bốn thứ 
sắc mà sanh cùng ở một sát-na tâm (c/akkhana) sanh 
trước (gồm sát-na tâm tái tục là (quả) sở duyên 
(paccayuDpan1a). 

Bốn thứ sắc này là: 
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(1) “Sắc sanh do một nhân (ekaj/akaãya)” — Ở CÕI ngũ 
uân, vào lúc sát-na tâm tái tục chỉ có sắc nghiệp 
(kamndja rñpa) sinh khởi. Những sắc nghiệp này 
bị trợ chỉ bởi một nhân là nghiệp (kammn4). 


(2) “Sắc sanh do hai nhân (dvJa-kaya)” — vào gia1 
đoạn trụ (/h¡#) và giai đoạn diệt (bhanga) của sát- 
na tâm tái tục hai loại sắc tồn tại: sắc do nghiệp trợ 
sanh (kamưngja-rũpa) và sắc do quí tiết trợ sanh 
(ufuja-ripa). Những loại sắc này được gọi là “thân 
sắc sanh do hai nhân (đvjja-kãya)”. 


(3) “Sắc sanh do ba nhân (///a-kãya)”— sau sát-na tâm 
tái tục, sát-na tâm hữu phần (bhavaäsa) thứ nhất 
sinh khởi. Sát-na tâm hữu phần (Phayanga) này có 
thê trợ cho các sắc tâm (citfaja rũpa) ở tiêu sát-na 
nó đang sanh. [Không có sát-na tâm (cữtakkhana) 
nào có thể trợ sanh sắc tâm sau tiểu sát-na sanh. 
Mỗi tâm có sức mạnh trợ sanh các sắc tâm chỉ ở 
tiểu sát-na sanh. Vì lý do này, trong mỗi bọn 
(kalapa) sanh cùng với sát-na tâm tái tục có hỏa 
giới (teJo-dhatu). Hóa giới đó trở nên mạnh mẽ khi 
nó đạt đến giai đoạn trụ. Chỉ vào giai đoạn trụ đó 
có thể hỏa giới trợ sanh các sắc quí tiết (utuja 
rũpa)]. Cho nên, ở tiểu sát-na sanh của sát-na tâm 
hữu phân (bhavanga) thử nhất này, có 3 loại SẮC: 
sắc do nghiệp trợ sanh (kammaja rupa), sắc do quí 
tiết trợ sanh (ufuja-ripa), sắc do tâm trợ sanh 
(ciaja rñpa). Những sắc này được gọi là “thân sắc 
sanh do 3 nhân (7a-kaãya)”. 


88 


Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Một sát-na tâm (cifakkhana) chỉ có sức mạnh để 
trợ cho các sắc tâm sanh ở tiểu sát-na sanh. Ở tiểu 
sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của mỗi sát-na tâm 
trong mỗi người chỉ có ba loại sắc: sắc do nghiệp 
trợ sanh (køzmmaja rñpa), sắc do quí tiết trợ sanh 
(ufuja-räpa) và sắc do vật thực trợ sanh (ãhãraja 
rũpa). Những loại sắc này cũng được gọi là “thân 
sắc sanh do 3 nhân (/jja-kãya)”. 


(4) “Sắc sanh do bốn nhân (cafwja-kãya)” — đối với 


chúng sanh thai sanh (gabbha-seyyaka-saffa) như 
người nhân loại, những bọn vật thực của người mẹ 
truyền qua dây rốn đến bào thai. Khi ấy, với sự trợ 
giúp của lửa tiêu hóa của bào thai, dinh dưỡng của 
những bọn (kaiapa) sắc vật thực đó trợ sanh những 
bọn sắc vật thực trong bào thai. Vì vậy, ở tiêu sát- 
na sanh, tiểu sát-na trụ và tiêu sát-na diệt trong mỗi 
sát-na tâm (citakkhaina) của bào thai, có sự sanh 
của những “sắc vật thực” (4hara7a rupa). Đây là giai 
đoạn bắt đầu sanh của những sắc vật thực đối với 
một chúng sanh thai sanh. Ở tiểu sát- _na sanh của 
mỗi sát-na tâm của bào thai, những sắc nghiệp 
(kammaja-rupa). sắc tâm (cửfaja-ripa) và sắc quí 
tiết (uwfuja-ripa) cũng đang sanh. Cho nên, ở tiểu 
sát-na sanh của sát-na tâm đó có bốn loại sắc. 
Những loại này là: sắc do nghiệp trợ sanh 
(kammaJa-rupa). sắc do tâm trợ sanh (ci1aJa-ripa) 
sắc do quí tiết trợ sanh (w/uja-rữpa), và sắc do vật 
thực trợ sanh (Zhãraja-rũpa). Những loại sắc này 
được gọi là “thân sắc sanh do 4 nhân (cawja- 
kaãyg)”]. 
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Sáu Dị Thời Nghiệp Duyên (Nãnã-kkhapika-kamma- 
paccayad) 

Ở “vô gián nghiệp duyên” có một khoảng thời gian giữa 
duyên nhân sanh trước và duyên quả theo sau. Tư (cefana) 
thiện hay bắt thiện quá khứ là nhân trong mối liên quan và 
hành (sazkhãra) và các sắc nghiệp trong hiện tại là duyên 
quả. 


I) Vô gián nghiệp duyên (ananfara (kamma)-paccaya) 


Ở “vô gián nghiệp duyên, 21 nghiệp thiện (kusala- 
kamma) quá khử và 12 nghiệp bất thiện (akusala- 
kamma) quá khứ trợ 36 thứ tâm quả (vipaka-ciffa), 38 
sở hữu tâm (cefasika) tương ưng, và sắc nghiệp vào 
sát-na tâm tái tục (paƒisandhi-kammaJja-rupa), cũng 
như sắc nghiệp thời bình nhật (pavaffi-kammadja- 
rũpa). Chúng cũng cung cấp sự trợ giúp bằng vô gián 
nghiệp duyên cho sắc nghiệp ở cõi vô tưởng (asaññã- 
pafisandhi-kammaja-ruipa). Những nghiệp thiện và 
bất thiện trước là pháp (nhân) năng duyên (paccaya- 
dhammna) và những danh và sắc theo sau là pháp (quả) 
sở duyên (?accayuppanna-dhammna). 

[Xm lưu ý: cõi vô tưởng nghĩa là chúng sanh ở cõi vô 
tưởng (asañña-saria). Ở cõi này không có danh pháp, 
chỉ đơn thuần là sắc pháp. Cõi này được trú bởi một 
số thiền sinh nào đã đạt đến tứ thiền sắc (rữna jhãna). 
Sau khi thiết lập lại thiền định (/»ãna) thứ tư họ tu tập 


một loại thiên được gọi là “„ãmaviraga- bhãvang")Š. 


18 Tụ tập pháp không có sự ham muốn danh pháp. 
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Họ đã tập trung vào danh pháp (m4) là ghê tớm, 
đáng ghét và ý nghĩ của họ là vậy do vì danh pháp 
(nãma) họ cảm thấy khổ. Họ tin chắc nếu không có 
danh pháp (ma) nơi đó sẽ không khổ. Vì lý do này, 
sau khi xuất khỏi thiền (»zna) thứ tư họ tập trung vào 
danh pháp “dhi-namưm” đây có ý nghĩa “nãma — danh 
pháp thì đáng ghét”. Kế đến một loại định sâu xuất 
hiện trong họ. Đó là thiền (hang) thứ tư mà bị vây 
quanh bởi “»zma-virãga-bhãvanäã (Thiền ghê tởm về 
danh-zøzma)" là pháp có thể trợ cho tái tục ở cõi vô 
tưởng. 


21 loại nghiệp thiện (kusala kamma) vừa nêu là 8 
nghiệp đại thiện (mah4-kusala-kamma), 5 nghiệp 
thiện sắc giới (rữpãvacara-kusala-kamma), 4 nghiệp 
thiện vô sắc (aripavacara-kusala-kamma) và 4 loại 
nghiệp thiện đạo (magga-kusala-kamma). 


12 loại nghiệp bất thiện (Akusala kamma) là 8 loại 
nghiệp căn tham (lobha-mula-kamma), 2 loại nghiệp 
căn sân (đosamiula-kamma), và 2 loại nghiệp căn s1 
(moha-mula-kamma). 


36 thứ tâm quả (vinaka-crfa) là 7 thứ tâm quả bất thiện 
(akusala vipaka-cifa), 8 thứ tâm quả thiện vô nhân 
(ahetuka-kusala-vipaka-cifa), 8 thứ tâm quả đại thiện 
(mahã-kusala-vipäka-citfa), 5 thứ tâm quả sắc giới 
(rñpävacara-vipäka-citta), 4 thứ tâm quả vô sắc giới 
(aripavacara-vipaha-cifa) và 4 thử quả (phala- 
vipakacifa) (siêu thế). 


Nhóm DỊ Thời Nshiệp (nãna-kkhanika-kamma 
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2) Vô gián (nghiệp) duyên (ananfara (kamma)-paccaya) 

3) Đắng vô gián (nghiệp) duyên (samanamtara (kamma)- 
paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naffthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


Ở những duyên này, tư (can) là một sở hữu tâm 
(cefasika) mà tương ưng với 4 thứ tâm Đạo. Nó trợ 4 
thứ tâm quả và 36 sở hữu tâm tương ưng (sampayuffa- 
cefasika) băng vô gián nghiệp duyên, đẳng vô gián 
nghiệp duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Sở hữu 
tư (cefana) mà tương ưng với 4 tâm Đạo là pháp 
(nhân) năng duyên (paccaya-dhamna) và bốn danh 
uấn Quả là pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma). 

[Xin lưu ý: vô gián duyên và đăng vô gián duyên là y 
hệt nhau. Trong chúng, những trạng thái danh pháp 
sanh trước (năng duyên - paccaya-dhammna) là nguyên 
nhân gây ra những danh pháp tiếp theo sau (sở duyên 
- paccayuppanna-dhamma) sanh tức thì, theo trình tự 
cô định của lộ tâm đạo (magga-cita-vithi), do đó 
không có danh pháp nào khác có thể đứng giữa chúng. 


Vô hữu và ly khứ duyên thì cũng y hệt nhau. Trong 
chúng, ly khứ (sự biến mất) của chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) sanh trước đem lại cơ hội cho 
danh pháp kế (sở duyên - paccayuppannadhamma) 
sinh khởi. Vô hữu (sự không có mặt) của những danh 
uấn sanh trước là một trong những duyên nhân cho sự 
sanh của những danh uẫn kế tiếp. Chỉ cần những danh 
uấn sanh trước vẫn hiện tồn thì những danh uân kế tiếp 
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6) 


không thể sanh vì hai loại danh uân không thể cùng 
tôn tại trong cùng sát-na tâm (ciakkhana). Trong 
trường hợp này, khi tâm đạo diệt, tâm quả sanh. 


Bốn duyên này được ghi vào chung bản kê vì những 
(quả) sở duyên của chúng thì giông nhau, chỉ có sự 
trình bày vê tiên trình thì khác nhau]. 


Cận y duyên (upamissaya-paccayd) 


Trong (vô gián nghiệp) cận y duyên này, 2l nghiệp 
thiện (kusalakamna) và l2 nghiệp bất thiện (akusala- 
kamma) quá khử trợ giúp cho sự sanh của 36 tâm quả 
(vipaka-cifa) và 38 sở hữu tâm (cefasika) bằng (vô 
gián nghiệp) cận y duyên (upamissaya-paccayd). 
Những nghiệp thiện và bất thiện là pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhamma) và bôn danh uân quả là chư 
pháp (quả) sở duyên (paccayupanna-dhammna). 

[Từ cận trong “vô gián nghiệp cận y duyên" nghĩa là 
nghiệp thiện bắt thiện quá khứ cung cấp sự trợ giúp 
mạnh mẽ đặc biệt cho sự sanh của những danh pháp 
quả]. 


Ba Sắc Vật Thực Duyên (Rñpa-ãhãra-paccaya) 


1) 
2) 


3) 


Sặc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

Sắc vật thực hiện hữu duyên (rữpa-ãhärarthi- 
paccaya) 

Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 


Ở ba duyên này, dinh dưỡng hay vật thực nội (2/2) của 
tât cả bôn loại bọn (kalapa) [những bọn - kalapa sắc 
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nghiệp (kammaJa-ripa), sắc tâm (cữtqJa-ripa), sắc 
quí tiết ( HÍMJđ- rupa) và sắc vật thực ( ahãraja-ripa)] 
hộ trợ những sắc còn lại [frừ vát thực nội (o7a)] bên 
trong cùng bọn, cũng hộ trợ các sắc trong những bọn 
(kalãpa) khác bằng ba duyên đã đề cập trên. 


[Ba duyên này được liệt kê cùng nhau vì các (quả) sở 
duyên của chúng thì giống nhau, duy nhất sự trình bày 
của tiễn trình thì khác nhau]. 


Ba Sắc Mạng Quyền Duyên (Rñpa-jvifindriya-paccaya) 


I) Sắc mạng quyền duyên (rupa-J1vifIndriya-paccay4) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rữøa- 
JIviIndriyafthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (ữpa-jwitindriya- 
aVigafa-paccayd) 


Ở những sắc mạng quyền duyên (zữpa-/1viindriya- 
paccaya) này, mạng quyên giới Úifindriya-dhatu) 
ủng hộ, giúp giữ gìn các sắc [frừ mạng quyền giới 
(7vitindriya-dhafu)] bên trong cùng bọn sắc nghiệp 
(kammaja rñpa) bằng sắc mạng quyên duyên (zpa- 
JIvHIndriya-paccaya), sắc mạng quyên hiện hữu duyên 
(rũpa-jTvitindriyatthi-paccaya) và sắc mạng quyền bất 
ly duyên (7#0a-7/viindriya-avigafa-paccaya). Mạng 
quyền giới (/wiindriya-dhãi#») là pháp (nhân) năng 
duyên (paccayadhamna). Các sắc [trừ mạng quyên] 
bên trong cùng bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja 
kalapa) là chư pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna). 
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[Xin lưu ý: mạng quyền giới (/witindriya-dhãu) chỉ 
được gôm trong các “bọn do nghiệp trợ sanh” 
(kammaja kalãpd). 


Ở ba duyên đã liệt kê trên, mạng quyên là một nhân hộ 
trợ các sắc đồng sanh còn lại trong cùng “bọn do 
nghiệp trợ sanh (kammaja kaläpa) đến tận giai đoạn 
diệt. Nó không phải là (nhân) duyên trợ sanh, (duyên 
ủng hộ - azupalakapaccaya). 


Một nghiệp quả có nghiệp (karmma) của một kiếp sống 
trước là mẹ của nó. Kiếp sông đó đã trôi qua, vì vậy 
nghiệp (kaưmna) cũng đã biến mắt, chỉ còn lại tiềm lực, 
nhưng mẹ của nó thì không còn nữa. Cho nên, nó cần 
đến sắc mạng quyên hiện hành làm phận sự như thể là 
một người bảo mẫu các sắc câu sanh còn lại bên trong 
cùng bọn (ka/ap4a) từ giai đoạn sanh đến diệt. Một ví 
dụ về điều này là chính bồ tát (Bodhi-satta) của chúng 
ta đã được người mẹ sanh ra, Maha-Maya, bảy ngày 
sau khi sanh bồ tát thì bà chết. Cuộc sống của Ngài đã 
được duy trì và bảo hộ bởi mẹ nuôi, Maha-PaJapati- 
Gotami, người cho Ngài bú như người bảo mẫu đề duy 
trì mạng sống của Ngài. Mahã-Mãya ví như nghiệp 
(kamma) và Maha-Pajapat-GotamT ví như mạng 
quyền]. 


Thường Cận Y Duyên (Pakafipanissaya-paccayd) 


I) Thường cận y duyên (?akafipanissaya-paccay4) 


Ở “thường cận y duyên”, chư pháp sanh trước rất mạnh 
và có sức mạnh lớn trợ giúp chư pháp kê tiêp sanh. 
Trong loại y chỉ duyên (n?ssaya-paccaya) này, 89 thứ 
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tâm (c4), 52 sở hữu tâm tương ưng (sưmpayufa 
cefasika), 28 thứ sắc (r„pa) và một sô chế định 
(paññatti) [như là pháp tròn đủ (pãrami) hay nết 
thường quen (vãsan)'”] của một sự trợ giúp tự nhiên 
rât mạnh và có sức mạnh lớn cho 89 thứ tâm (ca) kế 
tiếp, và 52 sở hữu tâm tương ưng (sưmpayurta 
cefasika) sanh. 


89 thứ tâm (ci2) sanh trước rất mạnh và có sức mạnh 
lớn, 52 sở hữu tâm tương ưng (szmpayuffa cetasikq), 
28 thứ sắc (ra) và một số chế định (pzññz#ri) là chư 
pháp (nhân) năng duyên (paccaya-dhamma). 89 thứ 
tầm (c4), và 52 sở hữu tâm tương ưng (sampayurta 
cefasika) kế tiếp là chư pháp (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


[Đó là chư pháp rất mạnh và có sức mạnh lớn sanh 
trước làm pháp này trở thành một “thường cận y 
duyên". Trong trường hợp này, khoảng giữa các danh 
pháp sanh trước và các danh pháp kế tiếp có thể là bất 
cứ đoạn nào. Khoảng giữa có thê là ngắn một sát-na 
tâm (ciakkhana). Nó cũng có thê là các sát-na tâm 
không thể đếm như nhiều kiếp sống hay nhiều 
kappa”°]. 

Một chú thích về “Vãsanä' — “hành vi thường quen" có 
vẻ là đúng như nghiệp (kamna) trong đó nó tích lũy 
thói quen sốt săng trong một kiếp s sống hay trong 
khoảng nhiều kiếp sông. Một ví dụ cô điển về “sang” 
là trong câu chuyện về tôn giả Pilinda-vaccha. Ngài 


19 Vasanä: ### - huân tập, iãã -tập khí. - 
29 Aeon: (danh từ) thời đại, niên kỷ; sự vĩnh viên; khoảng thời gian vô tận 
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trở thành một bậc Ứng cúng (Arahant) với thần thông 
nhưng dù sau khi Ngài trở thành một bậc Arahant, 
Ngài luôn nói mọi người là “vasala', nghĩa là bắn thỉu 
hay hạ tiện. Ngài luôn nói với những Bhikkhu khác, 
“Vasala, các ông hôm nay có khỏe không?” Chư 
Bhikkhu than phiên với Đức Phật - Buddha, Ngài giải 
thích răng tôn giả Pilinda-vaccha đã trải qua 500 kiếp 
trước là một Phạm thiên thượng lưu. Điều đó đã trở 
thành tập khí, thói quen nói mọi người theo cách này 
và dù sau khi trở thành một Arahant, thói quen 
(vãsan:) này vẫn còn. Ngài không có ý nghĩ bắt thiện, 
như sân khuê để dùng lời nói độc ác (pharusa-vãcäã) 
hay tự ngã, kiêu hãnh, tự cao (2s! mãng) phối hợp 
với thói quen này. Tư (ce/an3) bị yếu. 


Nghiệp (kamưna) bị cuốn đi bởi tư (cefan) mạnh và 
tác động chúng ta qua các sắc nghiệp (kamưndja rũpa) 
[như các “bọn nhãn mười pháp do nghiệp trợ sanh ` 
(kammaja-cakkhu-dasaka-kalipa) được tìm thấy 
trong mấf| và các danh pháp bị trợ sanh bởi nghiệp 
duyên  (kama-paccayg) như nhãn thức 
(cakkhuvVinnana). Lực tiềm tàng của nghiệp (kamưna) 
được chuyển bằng nghiệp duyên (kammnapaccaya). 
Mặt khác, thói quen (vasang) không có tư (cefana) 
mạnh mà chỉ là bị cuôn đi bởi sức đây tới đã tích lũy 
của hạnh nghiệp lặp đi lặp lại. Lực tiềm tàng của đà đã 
tích lũy được chuyền bằng cận y duyên (wupanissaya- 
paccaya)]. 
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Giải Thích Gon Hơn Về Bản Kê Trên 


Thiền sinh nào muốn học phần này trước tiên cần học 
thuộc lòng phân “Giải thích duyên" (Paccaya Niddesa)?! 
của Patthana trong Päli, ý nghĩa của nó, và sự giải thích 
của nó. Nguyên bản Pali này có thê được tìm thây ở phần 
đầu của quyên “sách hướng dẫn' này. Chỉ khi ấy, thiền sinh 
sẽ hiểu duyên (paccaya) liên quan giữa năng duyên và sở 
duyên một cách sâu sắc hơn. Đây là cách duyên trợ 
(paƒfhana). Sau khi đã học thuộc lòng những pháp này, vị 
ấy học thuộc lòng thêm tất cả những duyên (paccaya) đã 
nhóm cùng dựa theo sự tương tự của pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhamma), hay pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhammna), và theo sức mạnh của duyên 
(paccayasaffi). Chúng được liệt kê như bên dưới như đã 
miêu tả trong sách, "Brief Extract On Patthäna”7? được 
soạn bởi MasoyeIn Sayadaw. Sách đó giải thích cách 
duyên trợ (Pa//häna) bằng nhóm những duyên (paccaya) 
tương tự với nhau. 


Có 9 loại nhóm duyên khi chúng được nhóm cùng nhau 
bằng cách tương tự ở những trạng thái này. Những nhóm 
đã liệt kê dưới được xác định bằng mỗi bộ phận duyên 
(paccaya) liên quan của chúng được phân chia theo những 
trạng thái của duyên nhân (pzccay4), duyên quả 
(paccayuppanna), cũng như sắp xếp thời gian tương tự 
(cầu sanh hay dị thời) của chư pháp (nhân) năng duyên này 
(paccaya-dhamma). 
I) Nhóm l5 loại câu sanh duyên (sah47/a1a-paccaya) 


2! Niddesa: #£#Š - giải thích, giải đáp, phân tích, làm cho sáng tỏ, nói rõ nguyên 
nhân, lí do (của sự tình nào đó), nói rõ ra. 
22 "Đoạn Trích Văn Tắt Về Patthãäna” 
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1) 


2) 


2) Nhóm 8/11 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 
3) Nhóm 7 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

4)_ Nhóm 6 loại vật duyên (va/hu-paccay4) 

5) Nhóm 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 
6)_ Nhóm 6 loại dị thời nghiệp duyên (nãna-kkhanika- 


kama-paccaya) 


7) Nhóm 3 loại sắc vật thực duyên (zua-ahara- 


paccayd) 


8) Nhóm 3 loại sắc quyền duyên (rữpa-indriya- 


paccayd) 


9) I loại thường cận y duyên (?akaf#panissaya- 


paccayd) 
15 loại câu sanh duyên (sahaj/afa-paccaya) 


Trong nhóm “câu sanh duyên”, (nhân) năng duyên và 
(quả) sở duyên luôn đồng sanh. Chúng hộ trợ qua lại 
lẫn nhau bằng các loại câu sanh duyên khác nhau. Nếu 
một hay đôi khi nhiều hơn một pháp năng duyên văng 
mặt thì không có pháp nào trong chúng sẽ sanh. Trong 
trường hợp danh và sắc, dù chúng có thể đồng sanh, 
chúng không đồng diệt vì chư pháp hành (sa»khãra) 
tồn tại chỉ có 1 sát-na tâm (ciakkhana), nhưng thọ 
mạng của sắc là 17 sát-na tâm. 


8/11 loại cảnh duyên (ãrgmmaa-paccaya) 


Trong nhóm “cảnh duyên”, chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) tồn tại ở quá khứ, hiện tại và vị lai 
và chư pháp (quả) sở duyên (paccayuppanna- 
dhammad) là ở hiện tại Chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) là 89 thứ tâm (ca), 52 sở hữu 
tâm (cefasika), 28 thử sắc pháp (ữpa), cũng như 
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Nibbãna và chế định (paññarri). [Nibbäna và chế định 
(paññatti) là ngoại thời; Nibbana vượt khỏi thời (kala- 
vừnuta) và chế định không tôn tại trong thời vì chúng 
không thật (ngoài siêu lý - paramaffha)]. Quải sở 
duyên (paccayuppanna) là tâm và sở hữu tâm tương 
ưng (sampayufta cefasika). Một ví dụ rõ ràng là trong 
lúc tuệ quán (wi›assana) có thê quan sát danh và sắc 
quá khứ, hiện tại và vị lai là vô thường (aicc4), khô 
(dukkha), và vô ngã (anaffa). 


Ở sự miêu tả này, cảnh (arammara) cô nghĩa là một 
đối tượng của tầm. Những cảnh này có thể hoặc là sắc, 
như 28 thứ sắc (rupa) [ví dụ, những giới (dhatu) căn 
bản và những sắc y sinh (upada-rupa) như sắc màu, 
và mùi khí]; hay chúng có thê là những cảnh của danh 
pháp như sở hữu tâm (cefasika) hay chế định 
(paññarri). Những cảnh này của tâm có thê tồn tại ở 
quá khứ, hiện tại, hay vị lai mà pháp sở duyên là tâm 
(ca) và sở hữu tâm (cetasika) tương ưng thì luôn ở 
hiện tại. Một điều ngoại lệ về điều này là ngũ song 
thức (đwi-pafñca-viññana) và những sở hữu tâm 
(cefasika) tương ưng là những pháp chỉ lấy sắc màu, 
thinh, khí, vị, và xúc hiện tại làm cảnh. Chúng không 
thê lẫy những cảnh sắc màu, thinh, khí, VỊ, và xúc quá 
khứ hay vị lai. Theo cùng cách, lộ ngũ môn cũng hoàn 
toàn có thể chỉ lây những cảnh hiện tại như những cảnh 
sắc màu, thinh, khí, vị, và xúc. Đó chỉ là lộ ý môn, như 
tuệ quán (vi2zssanä), mà có thể lây tất cả chư pháp 
quá khứ, hiện tại, và vị lai làm cảnh. 
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3) 


4) 


7 loại vô gián duyên (ananfara-paccayad) 


Tắt cả các duyên (paccaya) trong nhóm vô gián duyên 
theo một chuỗi thời gian dài. (Nhân) năng duyên 
(paccaya) được cho là “trước” và xảy ra trong một sát- 
na tâm (cứfakkhana) sớm hơn. (Quả) sở duyên 
(paccayuppanna) được gọi là “kế tiếp” và xảy ra trong 
sát-na tâm theo sau nó tức thì. Có thể không có danh 
uấn ở khoảng thời gian giữa hai pháp này. Cả hai pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) và pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamna) là những danh uân. 


6 loại vật duyên (yaffhu-paccaya) 


Trong nhóm “vật duyên", một trong sáu loại vật: nhãn 
vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật đã sanh 
trước mà vẫn còn tồn tại vào giai đoạn trụ (/hi1ikkana), 
là (nhân) năng duyên (paccaya). Thức (vi"ana), và 
các sở hữu tâm tương ưng (sanpayuffa-cefasika), là 
những pháp sanh nương vảo vật ấy, là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna). Cả hai tồn tại cùng lúc dù chúng 
sinh khởi khác thời. Những duyên này xảy ra ở cõi ngũ 
uân. Nhãn thức (cakkhu viãñãna) và các sở hữu tâm 
tương ưng (sưmpayuffa-cefasika) sanh nương vào 
nhãn vật, nhĩ thức và các sở hữu tâm tương ưng sanh 
nương vào nhĩ vật, tỷ thức và các sở hữu tâm tương 
ưng sanh nương vào tỷ vật, thiệt thức và các sở hữu 
tâm tương ưng sanh nương vào thiệt vật, thân thức và 
các sở hữu tâm tương ưng sanh nương vào thân vật, và 
ý thức (mano-viññana) sanh nương vào ý vật (hadaya- 
vaffhw) [page 116]. 
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5) 


6) 


[Xin xem “Về sự liên quan thời gian của danh và sắc” 
trong Phụ lục — C đê được giải thích vê căn nguyên và 
thời gian của duyên nhân và duyên quả]. 


4 loại hậu sanh duyên (pacchäãjãfa-paccayad) 


Ở “hậu sanh duyên”, những danh uấn là chư pháp 
(nhân) năng duyên (paccaya-dhamưna) là chư pháp trợ 
giúp những sắc pháp sở duyên (paccayuppanna- 
dhamma) sanh trước băng sự ủng hộ và làm cho chúng 
vững mạnh. 


Những sắc pháp sở duyên (paccayuppanna-dharmma) 
ở một sát-na hay nhiêu sát-na tâm (cifakkhana) trước. 
Chúng vẫn tôn tại vào giai đoạn trụ khi những danh 
uấn kế tiếp sinh khởi. 

6 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhagka- 
paccayad) 


Ở “dị thời nghiệp duyên”, nhân (năng duyên - paccay4) 
và quả (sở duyên - paccayuppanna) không đồng sanh 
trong khoảng thời gian một sát-na tâm (ciakkhar). 
Chúng sinh khởi ở những sát-na tâm khác, nhưng năng 
duyên (paccay4) luôn sanh trước sở duyên 
(paccayuppanna) tiềm tàng. Đôi khi những pháp này 
có thể là những sát-na tâm ở “trước” và “sau” không 
có khoảng thời gian giữa chúng, ví dụ ở nghiệp Đạo 
siêu thế năng duyên và Quả sở duyên. Đôi khi khoảng 
thời gian giữa chúng có thể là vô số các sát-na, cũng 
như nhiều kiếp sống hay thậm chí nhiều kappa. Mỗi 
duyên của dị thời nghiệp duyên ở bản kê sau có thời 
gian khác nhau giữa năng duyên (paccaya) và sở 
duyên (?accayuppanna). 
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6.1 Những sát-na tâm (ciakkhana) trước và kế tiếp tức 
thì của Thánh đạo và Thánh quả - Thánh Đạo là (nhân) 
năng duyên (paccay4a) và Thánh Quả là (quả) sở duyên 
(paccayuppanna). Trong trường hợp này không có 
sát-na tâm nào xen vào giữa chư pháp năng duyên và 
sở duyên. Nghiệp (kammna) thiện Đạo thì Trong Sát-na 
tâm trước và tâm Quả sở duyên thì theo ngay sau 
Trong Sát-na tâm kế tiếp. Nghiệp Thánh Đạo này là 
nghiệp (kazmznma) quả ngay sau đó (dị thời nghiệp - 
nănã-kkhamika kamma). 


6.2 Những sát-na tâm (ciakkhana) không phải trước và 
kế tiếp — Đôi khi một nghiệp (kamzna) thiện hay một 
nghiệp bất thiện trở thành quả ở hiện tại thì đó được 
gọi là đitha-dhamma-vedamiya-kamma (nghiệp quả 
hiện tại). Có thể có nhiều sát-na tâm xen vào giữa 
kamma thiện hay bất thiện, đó là năng duyên 
(paccaya), và những uấn quả là chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). Chúng không là những 
sát-na tâm ngay trước và kế tiếp. 


6.3 Những nghiệp (kamzna) đã tích lũy ở kiếp sống trước 
— Đôi khi những kamna thiện hay bắt thiện đã tích lũy 
trong kiếp sống ngay trước kiếp sống hiện tại này. 
Kammna như vậy trợ sanh những quả của nó (năm uẫn) 
ngay trong kiếp sống này. Kazưna đã tích lũy ở kiếp 
sông trước là (nhân) năng duyên (pzccaya) và năm 
uấn hiện hành là (quả) sở duyên (paccayuppanna). 

6.4 Những nghiệp đã tích lũy ở những kiếp sống quá khứ 


sân đây — Một số nghiệp (kørmma) thiện hay bắt thiện 
đã được tích lũy ở kiếp sống quá khứ thứ hai trước 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRỢ - Miêu tả về duyên đã nhóm theo mãnh lực 103 


kiếp sống hiện hành, hay ở nhiều kiếp sống quá khứ 
trước đó. Như vậy, kammna trợ sanh quả của nó (năm 
uấn) ngay trong kiếp sống này. Kamma 66 là (nhân) 
năng duyên (paccaya) và năm uân hiện hành là (quả) 
sở duyên (?accayuppanma). 


6.5 Những nghiệp (kamna) đã tích lũy nhiều kappa 
(aeons) qua - Một sô nghiệp (køzmna) thiện hay bất 
thiện đã được tích lũy ở nhiều kappa qua. Như vậy 
kamma trợ sanh quả của nó (năm uân) ngay trong kiếp 
sống này. Kømưna đó là (nhân) năng duyên (paccaya) 
và năm uấn hiện hành là (quả) sở duyên 
(paccayupDpanna). 

Ở sự miêu tả trên, nghiệp (kammna) là tư (cefana), là một 

sở hữu tâm (cefasika). 


7) 3 loại sắc vật thực duyên (rpa-ãhãra-paccaya) 


Ở nhóm “sắc vật thực duyên”, cả hai năng duyên 
(paccay4a) và sở duyên (paccayuppann4) luôn là các 
sắc pháp. Sắc vật thực nội (ø/a) của tất cả bốn loại bọn 
(kalãpa) — sắc sanh do nghiệp (kammaja-rupa), sắc 
sanh do tâm (cfaja-ripa), sắc sanh do quí tiết (ufwja- 
rủpa) và sắc sanh do vật thực (aharaqja-riipa) — trợ 
sanh những “bọn sắc vật thực” (ãhãraja-ripa-kalãpa) 
khi nó được lửa tiêu hóa (pacaka-fe7o) hộ trợ và một 
loại vật thực nội (4JJ/hafftika-oja = aJ)hatIikaahara). 


Hay 


Vật thực nội (o/) của cả bốn loại bọn (kaiãpa) - sắc 
nghiệp (kammaJa-ripa), sắc tâm (citaja-ripa), sắc 
quí tiết (utqja-ripa) và sắc vật thực (ãhãraja-ripa) - 
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hộ trợ vật thực nội trong các bốn loại bọn (kalãapa) 
khác. Vật thực nội (ø/2) trước này nhận sự hộ trợ cho 
chính nó từ vật thực nội trong các bọn (kzÌãp4a) vật 
thực khác. 

Ở đây là một sự giải thích đầy đủ hơn về tiến trình của 
thân mà liên quan sắc vật thực nội: 

Sắc vật thực ngoại (bãhira-ojã = bãhira-ãhãra) và 
sắc vật thực nội (ajjhatika-ãhäãra) 

Sắc vật thực ngoại (bãhira-ãhãra), gồm có trong thực 
phẩm, là nhân cơ bản cần thiết cho sự sanh của các 
bọn sắc vật thực (ãhãraja-rũpakaläpa). Ngoài sự trợ 
giúp của sắc vật thực ngoại, 4 loại sắc vật thực nội 
không thể thực hiện phận sự thích hợp trong thân này. 
Cho nên, chúng sanh nhân loại phải dùng vật thực 
ngoại thích hợp đề duy trì thân của họ. Sử dụng ra sao? 


Bôn loại vật thực nội 


Có bốn loại vật thực nội. Chúng có sức mạnh, khi được 
kết hợp với lửa tiêu hóa (pãcaka-tejo) của thân. Chúng 
có sức mạnh, khi kết hợp với lửa tiêu hóa (päcaka- 
f:Jo) của thân, hộ trợ sắc vật thực trong các bọn 
(kalãpa) khác của cả bốn loại: các bọn-ka/ãpa sanh do 
nghiệp (kamna/4a), sanh do tâm (c7/a7a), sanh do quí 
tiết (ufuza), và thêm vào sanh do vật thực nội 
(4J?hattika-ahara7a). Chúng cũng có sức mạnh trợ 
sanh các bọn vật thực mới với sự trợ g1úp của lửa tiêu 
hóa và vật thực nội của “bọn sắc vật thực” khác. 


(1) Loại sắc vật thực nội (ajjhafiika-ãhãra) thứ nhất — 
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Vật thực chưa tiêu hóa chỉ được hình thành bằng các 
'bọn vật thực tám pháp do quí tiết trợ sanh” (w/wja- 
ojafthamaka-kaläpa) là pháp vô tri. Sắc vật thực của 
những bọn trong vật thực chưa tiêu hóa này được gọi 
là vật thực ngoại (bahira-ahara). 


Lửa tiêu hóa của thân là một trong bốn lửa tìm thấy 
trong thân. Lửa tiêu hóa này là hỏa giới (/eJjo-dhafu) 
của các bọn mạng chín pháp (/via-navaka-kalapa) là 
các “bọn do nghiệp trợ sanh” (kamưnajJa kalapa). Lửa 
tiêu hóa này là mạnh nhất trong dạ dày và ông dinh 
dưỡng”. Nó cũng được gọi là “lửa tiêu hóa sanh do 
nghiệp” (kammaJa-fejo). 


Khi “vật thực nội" của các “bọn vật thực mười pháp do 
quí tiết trợ sanh” của vật thực chưa tiêu hóa vừa mới 
ăn trong hệ tiêu hóa gặp lửa tiêu hóa, trợ sanh thêm 
các sắc nữa. Các sắc được trợ thêm này là các “bọn vật 
thực tám pháp do vật thực trợ sanh” (ahara/a- 
oJa{thamaka-kalapa). Sắc vật thực của các bọn bị trợ 
này được gọi là vật thực nội (4j/hafikaahara). Đây là 
loại vật thực nội (4jjhaffika- -ãhãra) thử nhất. Trong 
mỗi bọn của những bọn (kalapa) này có tám loại sắc 
là địa, thủy, hỏa, phong, sắc màu, khí, vị và vật thực 
nội. Vật thực nội của các bọn (kaiapa) này có sức 
mạnh hộ trợ vật thực nội của cả bốn loại bọn (kalapa): 
sanh do nghiệp (kazưna7a), sanh do tâm (cifa7a), sanh 
do quí tiết (ufu7a), và các “bọn do vật thực nội trợ sanh” 
(aJ?hattika-aharqJa kalapa). Hay nó có sức mạnh trợ 
sanh các bọn mới do vật thực trợ với sự trợ g1úp của 
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lửa tiêu hóa và vật thực nội (4JJ/haffika-ahara) của một 
trong bôn loại “bọn vật thực nội tám pháp sanh do vật 
thực" (ahãraja-oJa†thamaka-kalapa). 


(2) Loại sắc vật thực nội thứ hai — Khi loại đầu tiên của 
các bọn (kaiapa) do vật thực nội trợ sanh này và lửa 
tiêu hóa phối hợp trong việc hộ trợ vật thực nội của 
một “bọn do nghiệp trợ sanh” (kangja kalapa), các 
kalapa sanh do vật thực có thể được trợ sanh thêm. 
Trong mỗi bọn của các ka!ãpa mới bị trợ này cũng có 
8 thứ sắc kế cả vật thực nội. Vật thực mà chúng bao 
gồm là loại vật thực nội (ajjhartika-ãhãra) thứ hai. 


Loại vật thực nội (4JJhaffika-ahara) thứ hai này trong 
các bọn do vật thực trợ sanh (ahar4aj7a kalapa) này là 
của hai loại. Loại thứ nhất có thê hộ trợ vật thực nội 
của các bọn (kz/apa) sanh do nghiệp (kamưna7a), sanh 
do tâm (ci/a/a), sanh do quí tiết („#uja) và sanh do vật 
thực (ahaãra7a). Loại khác của loại vật thực nội thứ hai 
này có sức mạnh trợ sanh các bọn do vật thực trợ sanh 
(ahãraja kalãpa) mới. Về phần này nó cần sự trợ giúp 
của lửa tiêu hóa [hóa giới (teJo-dhatu) của các bọn 
mạng chín pháp (jvita-navaka-kalapag)] và vật thực 
nội của một trong bốn loại bọn (kalapa) do vật thực 
nội trợ sanh. Theo cách này thân có thể duy trì sức 
mạnh của nó. 


(3) Loại sắc vật thực nội thứ ba — Khi bọn (kzãpa) vật 
thực nội loại thứ nhất và lửa tiêu hóa phối hợp trong 
việc hộ trợ sắc vật thực của một “bọn do tâm trợ sanh” 
(ci1aJa-kalapa), các bọn (kalapa) vật thực có thể được 
trợ sanh thêm. Trong mỗi kz/ãpa của những &alãpa 
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mới bị trợ này cũng có 8 thứ sắc kế cả vật thực. Vật 
thực mà chúng bao gôm là loại vật thực nội (4JJhaffika- 
ãhãra) thử ba. 


Loại vật thực nội (aJ/haffika-ahara) thứ ba này trong 
các bọn (ka/apa) vật thực là của hai loại. Loại thứ nhất 
có thể hộ trợ vật thực nội của các kalapa sanh do 
nghiệp (kamna/4a), sanh do tâm (c7/a7a), sanh do quí 
tiết („fu7a) và sanh do vật thực (2haãra/a). Loại khác 
của loại vật thực nội thứ ba này có sức mạnh trợ sanh 
các bọn vật thực (ãhäãrajakalapa) mới. 


Về vấn đề này, nó cần sự trợ giúp của lửa tiêu hóa [hỏa 
giới (teJo-dhatIu) của các bọn mạng chín pháp (Jậvita- 
navaka-kalapa)] và vật thực nội của một trong bốn 
loại bọn (k2/apa) do vật thực nội trợ sanh. Theo cách 
này, thân có thê duy trì sức mạnh của nó. 


(4) Loại sắc vật thực nội thứ tư — Khi loại bọn sắc sanh 
do vật thực nội và lửa tiêu hóa kết hợp trong việc hộ 
trợ vật thực của “bọn do quí tiết trợ sanh” („fwja- 
kalapa). các bọn do quí tiết trợ sanh có thể bị trợ thêm. 
Trong mỗi bọn của các bọn mới bị trợ tạo này cũng có 
tám loại Sắc. bao gồm cả sắc vật thực. Vật thực mà 
chúng bao gồm là loại vật thực nội (4J/haffika-ahara) 
thứ tư. 


Loại vật thực nội (aJ/haffika-ahara) thứ tư này trong 
những bọn do vật thực trợ sanh (ahara7a kalapa) thuộc 
hai loại. 

Loại thứ nhất có thể hộ trợ vật thực nội của các bọn 
khác sanh do nghiệp (kamna7a), sanh do tâm (cia7a), 
sanh do quí tiết (ufu7a) và sanh do vật thực (ahaãrg/a). 
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Loại khác của loại vật thực nội thứ tư này có sức mạnh 
trợ các bọn vật thực (ahaãra7akalapa) mới. 


Vì điều này nó cần sự trợ giúp của lửa tiêu hóa [hỏa 
giới (tejo-dhatu) của các bọn mạng 9 pháp (JWwia- 
navaka-kalapa)] và vật thực nội của một trong bốn 
loại bọn (⁄2/apa) do vật nội trợ sanh. Theo cách này, 
thân có thê duy trì sức mạnh của nó. 


Thêm hai loại phụ - tất cả cùng nhau có bốn loại vật 
thực nội như đã trình bày trên. Môi loại vật thực có thê 
được chia thêm thành hai loại phụ. 


Hai loại phụ này là: 

(1) Một loại có sức mạnh, khi trong sự phối hợp với 
lửa tiêu hóa, hộ trợ dinh dưỡng của các bọn 
(kalapa) khác do vật thực nội trợ sanh. Vật thực 
nội này không có sức mạnh trợ sanh các “bọn vật 
thực" (ahaãra7a kalapa) mới. 

(2) Một loại thứ hai có sức mạnh trợ sanh các bọn 
(kalapa) mới. Vật thực của các kalapa sanh do vật 
thực này, với sự trợ g1úp của vật thực của kalãpa 
do vật thực nội trợ sanh khác và sự trợ giúp của 
lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh thêm nhiều thế hệ các 
kalãpa do vật thực trợ sanh. 


Thêm nữa, hỏa giới của loại “kz/ãøa do vật thực 
nội trợ sanh" thứ hai này có thê trợ sanh loại 
kaläpa khác. Trong mỗi 'kalãpa do vật thực trợ 
sanh" có hỏa giới (/e7o-dhđfw) là sắc còn được gỌI 
là quí tiết (ww). Hỏa giới (/jo-dhã#u„) của mỗi 
“kalapa do vật thực trợ sanh này có thê trợ sanh 
đến mười hay mười hai thế hệ mới các “bọn do quí 
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tiết trợ sanh” (wfuja-kaiãpa). Vì lý do này các 
“kalapa do vật thực trợ sanh" tăng, các “kal4pa do 
quí tiết trợ sanh” cũng tăng với một tỷ lệ cao hơn 
nhóm mười. 

(Chen vào, vì hỏa giới (/jo-dhafu) trong các 
'kalãäpa do nghiệp trợ sanh” có thể trợ sanh bốn 
đến năm hay mười đến mười hai thế hệ mới các 
'kaläpa do quí tiết trợ sanh” luôn có nhiều lần các 
'kaläpa do quí tiết trợ sanh” hơn có các “kaiãpa do 
nghiệp trợ sanh”. Trong tất cả chúng sanh, số các 
“kalapa do nghiệp trợ sanh” giảm khi chúng sanh 
trở nên già hơn. Vì các “ka/apa do nghiệp trợ sanh” 
giảm cho nên các “&z/ãpa do quí tiết trợ sanh” mà 
chúng trợ sanh cũng vậy. Lửa tiêu hóa [hỏa giới 
(t@o-dhatu) của các bọn mạng chín pháp 
(7vitanavaka-kalapa)] bị trợ bởi nghiệp — kamna, 
như vậy là các “sắc do nghiệp trợ sanh” giảm, các 
“sắc do vật thực trợ sanh” cũng giảm. Sự giảm sút 
sức sống xảy ra với tuổi thọ tăng là do giảm số 
lượng tất cả các kalapa bị trợ tạo này.) 


[Lưu ý: có nhiều bọn do vật thực trợ sanh (ahara7a 
kaläpa) trong mỗi loại. Vì có nhiều bọn do quí tiết trợ 
sanh (u/a kalapa) mà được gọi là vật thực ngoại 
(bahira-ahara) với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa (hỏa 
giới - tejo dhã£„), mỗi sắc vật thực của vật thực ngoại 
có thể trợ nhiều “bọn do vật thực trợ sanh? (ahãra7a 
kalapa) sanh cùng lúc. 


Theo cùng cách, có vô số các bọn do nghiệp trợ sanh 
(kammaja kalapa), do tầm trợ sanh (ci/47a), do quí tiệt 
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8) 


9) 


trợ sanh (u74) và do vật thực trợ sanh (ahara7a). 
Trong mỗi kalãpa có sắc dinh dưỡng (vật thực nội). 
Thông thường, mỗi sắc vật thực cũng trợ sanh các “bọn 
vật thực” với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa và một loại 
vật thực nội cùng lúc. Cho nên, có vô số bọn vật thực 
sinh khởi cùng lúc. Thiền sinh nên cố găng thấy rÕ 
chúng]. 


3 loại sắc quyền duyên (rñpa-indriya-paccaya) 


Trong một “bọn do nghiệp trợ sanh" (kamưmnaja kalapa) 
luôn có “mạng quyên giới" ÿwiiindriya-dhafu). Mạng 
quyên đó là một nhân ủng hộ đề duy trì các sắc đồng 
sanh bên trong cùng “bọn do nghiệp trợ sanh” 
(kammaja kalãpa) cho đến giai đoạn diệt. Đó không là 
nhân trợ sanh. 


1 loại thường cận y duyên (pakdfipanissayd- 
paccayad) 


Ở thường cận y duyên (0aka/ữpanissaya-paccaya). 
chư pháp có trước rất mạnh và có sức mạnh lớn trợ 
giúp chư pháp kế tiếp sanh. Chư pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhammna) là 89 thứ tâm (ciff4), 52 sở 
hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc pháp (rửpa) và một số 
loại chế định (như kasina - biến xứ đất, v.v...). Một số 
pháp thiện có trước được gọi là pháp tròn đủ (param), 
nêu họ đã tích lũy cho sự đạt đến Nibbãna, hay tập khí, 
nết thường quen (vãsznz). Chư pháp (quả tiềm tàng) 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma) là S9 thứ tâm 
(ci1a), 52 sở hữu tâm (cefas¡ika) tương ưng. 
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Đó là rất mạnh và có sức mạnh lớn của chư pháp có 
trước làm chư pháp này là một “thường cận y duyên". 
Khoảng giữa chư danh pháp có trước và chư danh 
pháp kế tiếp có thê là bất kế bao lâu??. Khoảng giữa có 
thể là ngăn như một sát-na tâm (citakkhaiia), nó cũng 
có thể là vô số sát-na tâm cũng như nhiều kiếp sống 
hay nhiều Kappa. 


Xin xem thường cận y duyên ở trang 85 cho một lời 
giải thích về tập khí, nêt thường quen (vasan4). 


==“..... 


2 can be of any length 


QUAN SÁT THẦY BIẾT RÕ CÁC DUYÊN 


Phần lớn kế của sách hướng dẫn này đưa ra sự hướng dẫn 
đề thấy biết rõ các duyên (paccaya) đã miêu tả trong bộ 
VỊ Trí (Paƒfhana) qua năm uân (khandha) làm cảnh của 
thủ („pãđãna). Phần đầu tiên sẽ là quan sát thấy biết rõ 
duyên (paccaya) ở một sát-na tâm tái tục tam nhân (7¡- 
hetuka-pafisandhi) tương ưng với trí quyền (paññindriya). 
câu hành với thọ hỷ (somanassa-vedana) của nhân loại. 


Chỉ sau khi thiền sinh thành công trong việc thấy biết rõ 
tất cả các duyên này vào sát-na tâm tái tục (pa/isandhi) 
của kiếp sống hiện tại của vị ấy, vị ấy cần phải tiến lên 
quan sát các duyên (pzccaya) qua năm uẫn ở một sát-na 
tâm hữu phần (Phavanga). ở một sát- -na tâm (cifakkhana) 
tử (curi), và kế đến cuối cùng trong mỗi sát-na tâm trong 
lộ tâm (cia-vithi) của tiến trình danh pháp của sáu môn 
trong một kiếp sống hiện tại. 


Một khi thiên sinh hoàn thành việc thấy biết rõ các duyên 
(paccay4) ở những giai đoạn khác nhau này của kiếp sống 
hiện tại của vị ấy, kế đến vị ấy có thể tiến lên quan sát các 
loại duyên khác ở các loại sát-na tâm tái tục (paƒisandhi) 
tương tự của những kiếp sống quá khứ và vị lai của vị ấy. 
Tiếp theo sẽ là sự hướng dẫn để thấy biết rõ các duyên 
(paccaya) qua năm uân (khandha) vào sát-na tâm tái tục 
(pafisandhi) trong những kiếp sống quá khứ hay vị lai ở 
các cối khác như chư thiên (deva), chư Phạm thiên 
(bram4.), ngạ qui (pefa), hay bàng sanh. 


Sau đó, sách hướng dân này sẽ giải thích các sát-na tâm 
tái tục tam nhân, cũng như hai nhân, và vô nhân khác. 
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Những hướng dẫn này tất nhiên để quan sát thấy biết rõ sự 
liên quan các duyên (pazccaya) dựa vào việc phân tích 
“pháp liên quan tương sinh” dùng phương pháp thứ năm. 
Ở mỗi trường hợp sắc và danh pháp bị trợ tạo ban đầu sẽ 
được cấu tạo qua năm uân (khandha). Các duyên 
(paccaya) liên quan giữa các pháp bị trợ tạo này sẽ được 
miêu tả dưới dạng của năm uân như đã trình bày với biểu 
đồ thiền danh pháp trong sách hướng dẫn Danh nghiệp xứ 
(Nama-kammaffhana) và trong Phụ lục — D. 


Trong sách hướng dẫn này, sự liên quan các duyên sẽ được 
thiết lập theo phương pháp đã nêu trong sách “Brief 
Extract On Patthana”, được Masoyein Sayadaw biên soạn. 
Trong phương pháp này, các duyên (paccay4) được nhóm 
cùng nhau dựa vào sự tương tự của các pháp (nhân) năng 
duyên (paccaya-dhammna) và của pháp (quả) sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). Hai nhóm này được chia thêm 
dựa vào phương pháp trợ hay mãnh lực duyên (paccaya- 
SaffI). 


Sát-Na Tâm Tái Tục Tam Nhân 
(Ti-Hetuka-Pafisandhi Cittakkhana) 
Tương ưng trí quyền (paññindriya), 
Câu hành với thọ hỷ (somanassa-vedana) 


Sự phân tích đầu tiên của chúng ta sẽ là về Năm Uẫn vào 
sát-na tâm tái tục tam nhân. Năm Uân vào sát-na tâm tái 
tục tam nhân tương ưng với trí quyền và câu hành với thọ 
hỷ gồm có 30 thứ sắc nghiệp (karmmnaja rñpa) và 34 danh 
pháp. 
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Tất cả sắc pháp vào sát-na tâm tái tục đều do nghiệp trợ 
sanh (kamưnaJ4). và vì thế chúng là các sắc quả. Tất cả các 
sắc này đồng sanh. Đây là 30 thứ sắc do nghiệp trợ sanh, 
bao gôm sắc thủ uân (rzupwu padanakkhandha) vào sắt-na 
tâm tái tục tam nhân: 

-- Bọn sắc ý vật mười pháp (hadaya dasaka kalãpa) 

-- Bọn sắc thân mười pháp (kãya dasaka kalãpa) 

-- Bọn sắc tính mười pháp (bhãva dasaka kaläpa) 


34 danh pháp bị trợ tạo (tâm - c7 và sở hữu tâm - 
cefasika) mà gồm có bôn danh uẫn vào sát-na tâm tái tục 
tam nhân cũng cùng sanh. Chúng sinh khởi trong cùng sát- 
na như sắc uân. Đối với nhân loại, những danh pháp bị tạo 
này là: 

-_ Ì tâm tái tục (paƒ/isandhi-cia) đại quả tương ưng với 
trí quyền câu hành với thọ hỷ (sormanassa-vedanäi). 

7 sở hữu tâm biến hành (szähãrana cefasika). 

6 sở hữu tâm biệt cảnh (pakinaka cefasika). 

19 sở hữu tâm tịnh hảo biến hành (sobhana sãdhãrana). 
-_ l trí quyền (paññindriya). 


34 danh pháp này được sắp xếp thành bốn danh uân như 

vậy: 

-_ hỷ thọ (sømanassa-veđdang4) là thọ uân làm cảnh của thủ 
(thọ thủ uẫn - vedanu padanakkhandha), 

-_ tưởng (saññ2) là tưởng uân làm cảnh của thủ (tưởng thủ 
uân - saññu padãnakkhandha), 

-_ tất cả 34 danh pháp còn lại là hành uân làm cảnh của 
thủ (hành thủ uân - sưkhãru padanakkhandha), 

-_ tâm tái tục là thức uấn làm cảnh của thủ (thức thủ uẫn - 
vinfanu padãnakkhandha). 
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Sắc Do Nghiệp (Kamưna) Trợ Sanh 

Trong Sát-Na Tâm Tái Tục Tam Nhân 
Trước tiên, chúng tôi sẽ giải thích sắc do nghiệp trợ sanh 
vào sát-na tâm tái tục tam nhân (¡-hefukapafisandhi- 
kammaja-ripa). Các “sắc do nghiệp trợ sanh” này sinh 
khởi vào sát-na tâm tái tục tam nhân tùy theo duyên. 
Chúng sẽ chỉ sanh khi tất cả 25 duyên, được liệt kê sau, hộ 
trợ chúng “cùng một lúc°, 'hỗ tương' và “thích hợp'. Để 
hiểu động lực vi tế của duyên trợ, ba thuật ngữ then chốt 
này đáng giải thích thêm. 

“Đỗổng', “cùng một lúc” được chuyên ngữ từ chữ Pali 
ekafo. Tắt cả các duyên (paccaya) phải xảy ra cùng một 
lúc và đồng thời hộ trợ các sắc nghiệp (kammnaja rũpa) vào 
sát-na tâm tái tục. Tất cả các duyên hiện diện Trong Sát- 
na đơn lẻ đó, và cùng nhau trợ sanh và duy trì các sắc 
nghiệp (kamưnaja rũpa). 


“Hỗ tương' là một cụm từ chuyên ngữ của aññamañiña, 
đôi khi còn được dịch là “lẫn nhau, với nhau". 'Hỗ tương” 
(aññamaññia) miêu tả sự hộ trợ qua lại giữa các sắc và các 
danh khác nhau. Ví dụ, bốn đại giới bên trong một bọn 
(kalãpa) hộ trợ qua lại lẫn nhau — đó là, mỗi giới trong 
chúng hộ trợ tất cả ba giới kia như nhau, mỗi đôi hộ trợ 
đôi kia. Có một mối liên hệ qua lại giữa các danh và các 
sắc trong thời gian sát-na tâm tái tục, các danh được hộ trợ 
bởi các sắc và cùng lúc, các sắc được hộ trợ bởi các danh. 
Đó là tại sao Đức Phật Buddha so sánh danh và sắc với hai 
đống rơm dựa vào nhau để hộ trợ. Nếu một trong hai bị 
dời đi thì đồng rơm còn lại sẽ ngã đỗ. Thêm những chỉ tiết 
được đưa ra trong nguyên bản PalI sau: 
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"Qkkqantikkhane nãma-ruipam daññamafñfñamna sahajafa- 
Dpaccayena paccay0o ... qñïamafia-paccayena Dpaccay0... 
niSSaya-paccayena paccayo... affhi-paccayena paccay0... 
aVigafa-paccayena paccayo. ” (Patthana.l, Myanmar p.4- 
9) 

Đây là nghĩa: “vào sát-na tâm tái tục, danh („zma) và sắc 
(rữpa) hộ trợ lẫn nhau bằng [I] câu sanh duyên (sah474/a- 
paccaya), [2] hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya), [3] 
y chỉ duyên (missaya-paccay4), [4] hiện hữu duyên (a/fh¡- 
paccaya) và [5] bất ly duyên (avigafa-paccaya).” 


Mỗi duyên (pzccaya) trong năm duyên trên tượng trưng 
cho các khía cạnh và phận sự khác nhau của “hô tương” và 
“lân nhau, với nhau'. 


Thuật ngữ thứ ba, “hợp thời”, “thích hợp” được chuyền ngữ 
của từ yø£hãraha, nhưng cụm từ chuyển ngữ này không 
tương đồng với tính đa dạng của những cách mà thuật ngữ 
được dùng trong Nguyên bản Pali. Ví dụ, thuật ngữ này 
được dùng trong mối tương quan với số lượng và cũng 
như các loại danh pháp (»zma) khác nhau mà có thê xảy 
ra vào sát-na tâm tái tục. Số lượng này không giống đối 
với các sát-na tâm tái tục hai và ba nhân. Các sát-na tâm 
tái tục tam nhân cũng có thể khác nhau về số lượng và loại 
sở hữu tâm tương ưng tùy thuộc vào một nghiệp quá khứ 
của một người. Trong trường hợp này, thuật ngữ 
“yathäraha` có một nhóm hai nghĩa kết hợp chặt chẽ chế 
định về sự khác nhau và sự phụ thuộc cùng lúc. 

Thuật ngữ “yz/hãraha' được dùng đối với số lượng của 
các sắc nghiệp (kammaja rñpa) vào sát-na tâm tái tục. Các 
sắc này có thể khác, tùy thuộc vào nghiệp quá khứ của cá 
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nhân. Ví dụ, một số người có thể bị sanh không với sắc 
tính nam mà cũng không với sắc tính nữ, hay thậm chí một 
sắc (rñpa) có thê biến đồi thành sắc khác về sau trong kiếp 
sông, ví dụ trong trường hợp của một người lưỡng tính hay 
một người tự chuyên đổi giới tính, như tôn giả Arahant 
Soreyya, là một cư sĩ đã bày tỏ sự dính mắc vào tôn giả 
Mahäkaccäyana, và do đó đã biến đổi thành một người nữ. 
Về sau, khi cô ta đã sám hối tôn giả Mahãkaccãyana, cô ta 
đã trở lại thành một người nam và xuất gia làm một 
bhikkhu. Tôn giả Arahant Soreyya đã siêng năng tu tập 
pháp chỉ tịnh — pháp quán, minh sát (samatha-vi2assana) 
và trở thành một bậc Ứng cúng (Arahami). Ví dụ khác là 
trường hợp của Ambapäli Arahant-TherI, đã đến thế gian 
này với đây đủ hình hài (vì tất cả “các sắc do nghiệp trợ 
sanh” đã hoàn toàn phát triển) tự sanh ở một gốc cây xoài 
trong vườn Vesal. 


Số lượng các danh pháp (ma) và sắc pháp (rữpa) có thể 
dao động trong các sát-na tâm tái tục khác nhau. Mặc dù 
số lượng và loại của các danh pháp („zma) và sắc pháp 
(rñpa) không luôn cô định, bất cứ danh pháp (ma) vào 
sát-na tâm tái tục có thể là nhân hộ trợ cho sự sanh của các 
sắc (rữpa) thích hợp. Mỗi danh pháp (ma) và mỗi sắc 
pháp (Œứ#pa) hộ trợ lẫn nhau một cách thích hợp 
(yatharaha), nói cách khác, theo các duyên thích hợp. 


Việc dùng ba thuật ngữ này nên được hiểu tương tự trong 
các trường hợp khác. 
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29 Thứ Sắc “Khác” 
Vào Sát-na Tâm Tái Tục Tam Nhân 


Cả thảy có 30 thứ sắc nghiệp (kammnaja ripa) đang bị tác 

động bởi 25 duyên (paccay4). Ý vật (hadaya-vatthu) [ở 

phân kế - sắc ý vật (hadaya-vafthu)] là sắc uân sinh khởi 

sô lượng và dãy các duyên hơi khác so với 29 thứ sắc khác. 

Đề đơn giản hóa việc chỉ rõ, xác định các sắc này, chúng 

ta sẽ xét kỹ chúng riêng rẽ. Trước tiên, chúng ta sẽ xem 

xét nhóm 29 sắc “khác”. Kế đến, chúng ta sẽ xem xét “ý 

vật. 

Cả thảy có 25 duyên trợ khác nhau tác động vào 29 thứ 

sắc này vào sát-na tâm tái tục. Dùng hệ thống 29 duyên 

trợ này của Masoyein Sayadaw có thể được tập hợp thành 

năm nhóm. Năm nhóm này là: 

IL 12 loại danh câu sanh duyên (nãma-sahajaia- 
paccaya) 

II. 5 loại sắc câu sanh duyên (räpa-sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacch4j/afa-paccayd) 

IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rữpa-jifindriya- 
paccaya) 

V. I dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


“Danh quả tái tục” và “danh uần tái tục? là những thuật ngữ 
đồng nghĩa nên sẽ được dùng thay thế, hoán đổi cho nhau. 


L 12 loại danh câu sanh duyên (wãma-sahajafa- 
paccaya) 
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Bốn loại danh uấn tái tục hộ trợ. 20 thứ sắc nghiệp 
(kammaja rupa) đông sanh, qua lại lân nhau và thích hợp 
băng 12 danh câu sanh duyên: 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


9) 


Câu sanh duyên (s¿ha/đ/a-paccaya) — danh quả tái 
tục hộ trợ sắc nghiệp bằng câu sanh duyên. 


Y chỉ duyên (0ssaya-paccaya) = danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp (kamngja rñpa) băng y chỉ duyên. 


Dị thục quả duyên (vipaka-paccaya) — danh quả tái 
tục hộ trợ sắc nghiệp băng dị thục quả duyên. 


Bắt tương ưng duyên (vipayuffa-paccaya) — danh 
quả tái tục hộ trợ sắc nghiệp băng bât tương ưng 
duyên. 


Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) — danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp băng hiện hữu duyên. 


Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) — danh quả tái tục hộ 
trợ sắc nghiệp băng bất ly duyên. 


Nhân duyên (he/u-paccay4): ba nhân tương ưng — vô 
tham (aiobha), vô sân (adosa), vô s1 (amoha) tương 
ưng với tâm tái tục (pafisandhi-citra) hộ trợ sắc nghiệp 
bằng nhân duyên. 


Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefana) phối hợp với tâm tái tục (pafisandhi-citta) 
hộ trợ sắc nghiệp bằng câu sanh nghiệp duyên 
(saha7atakamma-paccaya). 


Danh vật thực duyên (n0:ma-ãhãra-paccaya): ba chì 
danh vật thực là xúc (phass#đ), tư (cefanđ) và thức 
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(viññãna) hộ trợ sắc nghiệp (kamưnaja rũpa) bằng 
danh vật thực duyên („0đma-ahãra-paccay4). 


10) Quyền duyên (iđriya-paccaya): tám danh quyên - 
tín quyền (saddhindriya), tấn quyền (viriymdriyad), 
niệm quyên (sa/ndriya), định quyên (samadhindriya), 
tuệ quyên (øaññindriya), mạng quyên (/ifindriya), ý 
quyền (mưmmdriya), và hỷý (thọ quyền 
(somanassindriya) hộ trợ sắc nghiệp bằng quyền 
duyên (mdriya-paccayd). 


11) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 


Nếu tâm tái tục (pa/isandhi-ciffa) ba nhân phối hợp 
với hỷ thọ (somanassa-vedana) thì có 5 chỉ thiền 
(haãnanga) — tầm (vữakka), tử (vicära), hỷ (p7), lạc 
thọ (sukha), định (ekagga1). 


Nếu nó được phối hợp với xả thọ (wpekkhã-vedan4) 
thì có 4 chi thiên (/hananga) — tâm (vifakka), tứ 
(vicara), xả thọ (upekkha-vedana) và định (ekagga1). 


Những chỉ thiền (/ãnzäga) này hộ trợ sắc nghiệp 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya) [Xin xem Phụ 
lục - C cho sự giải thích về thuật ngữ thiền (na) 
được dùng trong tình huống này]. 

12) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
- trí (pañña), tầm (viiakka), cần (viriya), niệm (saii), 
và định (ekaggziä), là những chỉ đạo được phối hợp 
với tâm tái tục, hộ trợ sắc nghiệp bằng đạo duyên. 


H. 5 loại sắc câu sanh duyên (rñpa-sahajãta-paccaya) 
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“Bốn giới' trong mỗi “bọn do nghiệp trợ sanh" (kammaja 
kalapa) hộ trợ các sắc đông sanh trong cùng bọn (kz/ap4), 
qua lại lân nhau và thích hợp năm duyên sau: 


I) Sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajäta-paccaya): bốn 
giới trong một “bọn do nghiệp trợ sanh” (karmnaja 
kalapa) hộ trợ qua lại lẫn nhau bằng sắc câu sanh 
duyên. Bốn giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng 
bọn (kz/ãpa) bằng sắc câu sanh duyên. 


2) Hỗ tương duyên (afifiiamafiña-paccaya): bốn giới 
trong một bọn hộ trợ qua lại lân nhau và thích hợp 
băng hô tương duyên. 


3) Y chỉ duyên (0issaya-paccaya): bốn giới trong một 
bọn hộ trợ qua lại lân nhau và thích hợp băng y chỉ 
duyên. 


4) Hiện hữu (ahi-paccaya): bốn giới trong một bọn hộ 
trợ qua lại lân nhau và thích hợp băng hiện hữu duyên. 


5) Bất ly duyên (awiga/a-paccaya): bỗn giới trong một 
bọn hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng bất ly 
duyên. Bốn giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng 
bọn băng bắt ly duyên. 


Trong tất cả các trường hợp này, (nhân) năng duyên và 
(quả tiềm tàng) sở duyên luôn đồng sanh. Nếu có bốn giới, 
khi một giới hộ trợ ba giới kia, ba giới kia cũng hộ trợ một 
giới đó; khi hai giới hộ trợ hai giới kia, hai giới kia cũng 
hộ trợ hai giới trước; khi ba giới hộ trợ một giới kia, một 
giới kia cũng hộ trợ ba giới trước — như vậy chúng hộ trợ 
qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng năm duyên trên. Bốn 
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giới cũng hộ trợ các sắc y sinh trong cùng bọn (&aiãpa) 
băng năm duyên này. 


HH. 4 loại hậu sanh duyên (pacchãjãta-paccayd) 


Các danh uân hữu phần (bhavanga) thứ nhất [íheo ngay 
sau tâm tát tục (pafisandhi-cra)| hộ trợ các sắc nghiệp 
(kammaja rñũpa) đồng sanh vào sát-na tâm tái tục và thích 
hợp qua bốn duyên sau: 


I) Hậu sanh duyên (pacch4j7afa-paccaya): sau tâm tái 
tục (pafisandhi-citra), tâm hữu phần (bhavangacita) 
thứ nhất và các sở hữu tâm (cefasika) sinh khởi. Đồng 
thời, tâm và các sở hữu tâm tương ưng này ủng hộ các 

'sắc do nghiệp trợ sanh vào sát-na tâm tái tục bằng 
hậu sanh duyên. 


2) Bất tương ưng duyên (vi2?payuffa-paccaya): sau tầm 
tái tục (pafsamdhi-cira), tâm hữu phần 
(bhavangaciffa) thứ nhất và các sở hữu tâm (cefasika) 
sinh khởi. Đồng thời, tâm và các sở hữu tâm tương ưng 
này ủng hộ các “sắc do nghiệp trợ sanh vào sát-na tâm 
tái tục bằng bất tương ưng duyên. 


Dù các danh pháp hữu phần thứ nhất hộ trợ các “sắc 
do nghiệp trợ sanh” vào lúc sát-na tâm tái tục, nhưng 
chúng không sanh cùng nhau, như vậy, chúng không 
đáp ứng bốn trạng thái của “tương ưng duyên'. Cho 
nên, chúng là “bất tương ưng'. 


3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya): sau tâm tái tục 
(pafisandhi-cira), tâm hữu phần (bhavanga cirta) thứ 
nhất và các sở hữu tâm (ceíasika) sinh khởi. Đồng 
thời, tâm (c7) và các sở hữu tâm (cefasika) tương 
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ưng này ủng hộ các sắc nghiệp (kamưndja rñũpa) vào 
sát-na tâm tái tục băng hiện hữu duyên. 


4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4): sau tâm tái tục 
(pafisandhi-cirfa), tâm hữu phần (bhavanga cita) thứ 
nhất và các sở hữu tâm (ceíasika) sinh khởi. Đồng 
thời, tâm (ca) và các sở hữu tâm (cefasika) tương 
ưng này ủng hộ các sắc nghiệp (kammaja riủpa) vào 
sát-na tâm tái tục bằng bắt ly duyên. 


Có một định luật trong kiếp sống của một chúng sanh, tất 
cả các sắc nghiệp (kamưngÿja rñũpa) sẽ ngưng sinh khởi vào 
sát-na tâm (cifakkhana) thứ mười bảy trước sát-na tâm 
cuối — tâm tử (cufi-cirta) của chúng sanh. Theo cách này, 
các sắc nghiệp (kamưnaja rủpa) của chúng sanh sẽ diệt 
cùng sát-na tâm cuối của vị ấy. Vào lúc thụ thai — vào sát- 
na tâm tái tục (paƒisandhi-ciffa) — cũng theo định luật này, 
thọ mạng của một chúng sanh phải tồn tại ít nhất 17 sát-na 
tâm nếu các sắc nghiệp sanh. Dòng hữu phân (bhavanga) 
luôn được bắt đầu sinh khởi ngay sau tâm tái tục 
(pafisandhi-cira). Vào lúc nghiệp lực duy trì thọ mạng của 
một chúng sanh vẫn đang thực hiện phận sự, do nghiệp lực 
này mà các “sắc do nghiệp trợ sanh" sẽ tiếp tục sinh khởi 
nên tâm tử (cufi-ciia) của anh â ấy Sẽ xa nhiều hơn 17 sát- 
na tâm. Về vẫn để này, các danh uân hữu phần thứ nhất 
của một chúng sanh (từng có hiệu lực) ủng hộ các sắc 
nghiệp (kammaja rñpa) vào sát-na tâm tái tục bằng hậu 
sanh duyên. 


IV.3 loại sắc mạng quyền duyên (rữpa jPifindriya 
paccayad) 
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Mặc dù các bọn sắc nghiệp (kammnaja rñũpa kaläpa) bị trợ 
tạo bởi nghiệp (kamzna) trước, chúng không thể sanh mà 
không có một mạng quyên giới (/wiindriya-dhã) hiện 
hành. Một nghiệp quả hiện tại có nghiệp của một kiếp sống 
trước là mẹ của nó. Kiếp sống đó không còn nữa, vì vậy 
kamma cũng biến mất, còn lại sức mạnh tiềm tàng, nhưng 
mẹ của nó không còn nữa. Cho nên, quả cần có sắc mạng 
quyền hiện hành thực hiện phận sự như thể là một vú nuôi, 
giúp duy trì các sắc đồng sanh trong cùng bọn (&z/ãpa) từ 
giai đoạn sanh đến diệt. 


Một ví dụ về vấn đề này là người mẹ sanh Bodhi-satta của 
chúng ta, Mahã-Mãya, chết sau bảy ngày sanh ra Ngài. 
Mạng sống của Ngài được mẹ nuôi Mahã-Pajãpati-Gotami 
giúp duy trì và ủng hộ, là người cho Ngài bú như vú nuôi 
để nuôi dưỡng sự sống của Ngài. Mahä-Maãya ví như 
nghiệp (kamzmưna) và Mahä-PaJäpati-GotamT ví như “mạng 
quyền? (/?witindriya). 

“Mạng quyền” (fwiindriya) của mỗi bọn sắc nghiệp 
(kammaja rữpa kalapa) vào sát-na tâm tái tục ủng hộ các 
sắc đồng sanh (bên trong cùng bọn đó) bằng ba duyên sau: 


I) Sắc mạng quyền duyên (zñpa-j7vifindriya-paccaya) 
— mạng quyên của mỗi bọn sắc nghiệp (kammaja rũpa 
kalãpa) ủng hộ, giúp giữ gìn các sắc đồng sanh bên 
trong cùng bọn đó bằng sắc mạng quyên duyên. 


2) Sắc mạng quyền hiện hữu _ duyên (rupa- 
JIyitindriyatthi-paccaya): mạng quyền của mỗi bọn 
sắc nghiệp (kamưnaJa ripa kalapa) ủng hộ, giúp giữ 
gìn các sắc đồng sanh bên trong cùng bọn đó bằng sắc 
mạng quyền duyên. 
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Vào sát-na tâm tái tục, mạng quyền (làm năng duyên) 
và các sắc nghiệp còn lại đà sở duyên) thì tất cả vẫn 
hiện hữu (zhi) và chưa mất (bất ly - aviga/a). 


3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (zữpa-jvitindriya- 
avigafa-paccaya): mạng quyền của mỗi bọn sắc 
nghiệp (kammaja rũpa kalapa) ủng hộ, giúp giữ gìn 
các sắc đồng sanh bên trong cùng bọn đó bằng sắc 
mạng quyền bắt ly duyên. 


V, 1 dị thời nghiệp duyên (nữnã-kkhapika-kqammmna- 
paccayad) 


Để cho thiền sinh quan sát thấy biết rõ dị thời nghiệp 
duyên của anh ấy, là nghiệp trợ cho các sắc nghiệp sanh 
vào sát-na tâm tái tục, trước tiên, vị ây phải quan sát thấy 
biết rõ nghiệp (kamzmưna) đại thiện ba nhân bậc cao, là nhân 
cho cả hai danh và sắc tái tục tam nhân bậc cao vào sát-na 
tâm tái tục của kiếp sống. Tưởng này được hoàn thành qua 
việc quan sát những kiếp trước bằng phương pháp thứ năm 
của “pháp liên quan tương sinh". 


I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya): nghiệp (kamma) này là nhân trợ cho sự sanh 
của các sắc nghiệp (kazmmngja rñpa) vào sát-na tâm tái 
tục. Tất cả các duyên khác chỉ là các nhân ủng hộ. Đây 
là một trong bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao 
(tihetuka-ukkattha-kusala-kamma). Nó trợ cho các sắc 
nghiệp (kammnaja rñpa) vào sát-na tâm tái tục băng dị 
thời nghiệp duyên (nãna-kkhanka-kammma-paccaya). 


Các sắc nghiệp (kammaja rũpa) [các danh pháp tái tục] 
vào sát-na tâm tái tục là quả của nghiệp quá khứ từ những 
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kiếp trước. Các danh pháp tái tục là tâm (cia) và sở hữu 
tâm (cefasika) quả, cũng là quả (vipakđ) của nghiệp 
(kamma) quá khử từ những kiếp trước. Mặc dù cả hai danh 
(nãma) và sắc (ra) vào sát-na tâm tái tục là quả (v/aka) 
của cùng nghiệp (kamzna) quá khứ từ những kiếp trước, 
chúng cũng hộ trợ qua lại lẫn nhau băng dị thục quả duyên 
(vipäãka-paccaya). Không có sắc pháp (rup4), nhất là ý xứ 
hay ý vật, danh pháp (na) không thể sanh ở năm cõi 
Dục. Cũng vậy, không có danh pháp (ma), sắc pháp 
(rñpa) không thể sanh ở năm cõi Dục. Cho nên, là tâm 
(cia) và sở hữu tâm (cefasika) quả hộ trợ cho các sắc 
nghiệp (kammaja rñpa) bằng dị thục quả duyên. 


Sắc Ý Vật (Hadaya-Vatthu) 

Ý vật (hadaya-vaffhu), vì nó được dùng trong tập sách 
này, luôn chỉ cho một sắc giới (đhZi) riêng. Dhãứu hay ý 
vật (hadaya-vafthu) này là giới (dhãmu) đã tìm thấy trong 
“bọn ý vật mười pháp”. Không như các giới (đhđfu) ở năm 
vật khác, là những giới thanh triệt. Dhđ/u hay ý vật 
(hadaya-vafthu) này, bằng phép ân dụ còn được gọi là hữu 
phân ý môn (bhavaiga mano-dvãra). 


Cụm từ “hữu phân ý ý môn? (bhavañga mind-door) có thể 

chỉ cho nhiều điều: 

I) Tâm hữu phần (bhavanga cửa) hay ba danh uẫn hữu 
phân (bhavanga) được gọi là ý môn (mano-dvãra). 


2) Cũng như tâm khai ý môn ứnano-dvara vajjana), tâm 
hữu phân (bhavanga cifa) cũng được gọi là ý môn. 


3) Ý vật (hadaya-vatihu) cũng được gọi là ý môn. 
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4) 


3) 


Etha pana manoti bhavangacitam..... Ảvajjanam 
bhavangaO  mocefvVä Imanoti sahavajjanena 
bhavangam dafthabbam. (SA. 3.5) 


Manodvaramna nãma savajjanam bhavangam. Tassa 
nissayabhavato hadayavafthumn svahaya 
nissitavoharena  “HanodVäre f1 vuifam, yattha 
manodvaruppaffi. (MT .2.410) 


Mỗi tâm hữu phần (bhavanga cửa) sanh nương vào ý 
vật trợ cho các “bọn do tâm trợ sanh" (cia/a kalapa). 
Khi các bọn này được phân tích, có tám thứ sắc trong 
mỗi bọn (kz/ãpa). Trong SỐ những “bọn do tâm trợ 
sanh” (ciaj/a kalãpa) này, màu/sắc giới (vanna-dhãtu) 
thì dạ quang và sáng. Màu của một nhóm các bọn 
(kalãpa) thì dạ quang và sáng như nhau. Bằng phép ân 
dụ, màu sáng dạ quang này cũng chỉ cho “hữu phần ý 
môn" (bhavanga mano-dvara). 


Ngoài ra, hỏa giới (/ejo-đdhađfu) của các “bọn do tâm trợ 
sanh” (ciaja kalãpa) này có thể trợ thêm cho nhiều 
thế hệ các “bọn do quí tiết trợ sanh” („#wa kalãpa). 
Màu của các “bọn do quí tiết trợ sanh („uja kalãpa) 
này cũng dạ quang và sáng. Khu vực xung quanh tim 
được làm dạ quang và sáng bởi màu của hai loại bọn 
(kalapa) này. Màu dạ quang và sáng của hai loại bọn 
(kalapa) này, bằng phép ấn dụ cũng được gọi là “hữu 
phần ý môn” (Phavaiga mano-dvara). Khi chúng ta 
nói “hữu phần ý môn”, nó nên được hiểu răng chúng 
tôi chỉ cho màu dạ quang và sáng của hai loại bọn 
(kalapa) này. Các “bọn do tâm trợ sanh” (cia7a 
kalapa) bị trợ trong thời gian lộ tâm (ci1a-vifh¡) của 
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tiến trình tâm cũng có một màu dạ quang và sáng 
nhưng sỐ lượng các sát-na tâm (ci1fakkhana) của lộ 
tâm (ca vĩíh¡) ít hơn các sát-na tâm hữu phần rất 
nhiều, vì vậy chúng ta nói là “hữu phần ý môn” 
(bhavanga mano-dvara). 

Mọi cảnh danh pháp phải xuất hiện ở “hữu phần ý 
môn" (Phavanga mano-dvara) và ý giới (mano-dhau). 
Ý thức giới (mano-viññãna-dhãm) sẽ biết cảnh này 
khi nó xuất hiện ở 'hữu phân ý môn” này. 
Pabhassaramidam, bhikkhave, ciftam. (A .1.9) 
pabhassarami pandaram parisuddham. CHiani 
bhavangacifam. (AA .1.45) 

pabhassarami  pariyodatam  sabhavaparisuddha- 
tthena. (AT'.1.99) 


Ý vật sinh khởi vào sát-na tâm tái tục tam nhân khi nó 
được cùng hộ trợ và thích hợp băng 25 duyên sau: 


L. 


I 13 loại danh câu sanh duyên (n0đma-sahaj7afa- 
paccayd) 

I. 4 loại sắc câu sanh duyên (ữpa-sahajãia- 
paccayd) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacch4jafa-paccayd) 

IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (zipa-jviftindriya- 
paccayd) 

V. I loại dị thời nghiệp duyên (nana-kkhanika- 
kama-paccaya) 


13 loại danh câu sanh duyên (0đma-saha/aia- 
paccaya) 


Bốn danh uẫn hộ trợ ý vật [vừa nêu frên] vào sát-na tâm 
tái tục cùng lúc và thích hợp băng 13 duyên sau: 
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1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


9) 


Câu sanh duyên (sah47a/a-paccaya): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và 
thích hợp bằng câu sanh duyên. 

Hỗ tương duyên (zññamañña-paccaya): danh quả tái 
tục hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau 
và thích hợp bằng hỗ tương duyên. 

Y chỉ (n¡ssaya-paccaya): danh quả tái tục hộ trợ ý vật 
vào sát-na tầm tái tục qua lại lẫn nhau và thích hợp 
bằng y chỉ duyên. 

Dị thục quả duyên (vi›ãka-paccaya): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và 
thích hợp bằng dị thục quả duyên. 

Bắt tương ưng (¡?payuffa-paccay4a): danh quả tái tục 
hộ trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục bằng bất tương ưng 
duyên. 

Hiện hữu duyên (z/h¡-paccay4a): danh quả tái tục hộ 
trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và thích 
hợp bằng hiện hữu duyên. 

Bắt ly duyên (avigzfa-paccaya): danh quả tái tục hộ 
trợ ý vật vào sát-na tâm tái tục qua lại lẫn nhau và thích 
hợp bằng bắt ly duyên. 

Nhân duyên (h/u-paccaya): ba nhân vô tham 
(alobha), vô sần (adosa) và vô s1 (amoha), mà phối 
hợp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật bằng nhân duyên. 
Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefanä), mà phối hợp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật 
bằng câu sanh nghiệp duyên. 


10) Danh vật thực duyên (zøãma-ähara-paccaya): ba 


danh vật thực søôm có xúc (phassa), tư (cefana) và thức 
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(yiñnana), mà tương ưng (sanpayuffa) với tâm tái tục, 
hộ trợ ý vật băng danh vật thực duyên. 


11)Quyền duyên (Indriya-paccaya): tám quyền tương 


ưng là tín quyên (saddhindriya), cân quyên 
(wiyimdriya), niệm quyên (safindriya), định quyên 
(samadhindriya), tuệ quyên (paññindriya), mạng 
quyên (imdriya), ý quyên (manindriya), và hỷ 
quyên (sơrnanassindriya), mà tương ưng với tâm tái 
tục, hộ trợ ý vật bằng quyền duyên. 


12) Thiền na duyên hana-paccaya): nếu tâm tái tục 


(pafisandhi-cifa) ba nhần phôi hợp với thọ hỷ 
(somanassa-vedan8) thì có 5 chỉ thiền (hãnanga) là 
tầm (wửakka), tứ (vicära) hỷ (p7), thọ hỷ 
(somanassa-vedanä), và nhất hành (ekaggz/ä); nếu nó 
phối hợp với thọ xả („pekkhä-vedan3) thì có 4 chỉ 
thiền (/zznaäga) là tầm (viakka), tứ (vicära), thọ xả 
(upekkhä-vedan3) và nhất hành (ekagsarä). Những chỉ 
thiền ãnanga) này hộ trợ ý vật bằng thiền na duyên. 


I3)Đạo duyên (magga-paccayd): năm chỉ đạo 


H. 


ứnagsanga) tương ưng gôm có trí (pañna), tầm 
(viiakka), cần (viya), niệm (szii), và nhất hành 
(ekaggaiä) — mà phối hợp với tâm tái tục, hộ trợ ý vật 
bằng đạo duyên. 


4 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 
“Bốn giới trong bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ 
sanh (kammaja hadayavatthudasaka kalapa) hộ trợ ý 
vật trong cùng bọn (kz/4pa) vào sát-na tâm tái tục 
bằng bốn duyên sau: 
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I) Sắc câu sanh duyên (rữna-sahaj/ãfa-paccaya): “bốn 
giới”, trong bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, 
hộ trợ “ý vật” trong cùng bọn (kø/ãpa) vào sát-na tâm 
tái tục bằng câu sanh duyên. 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya): 'bốn giới”, trong bọn 
ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ “ý vật” 
trong cùng bọn (#a/ãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng y 
chỉ duyên. 

3) Hiện hữu duyên (zhi-paccaya): “bốn giới”, trong 
bọn ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ “ý vật” 
trong cùng bọn (&zi/ãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng 
hiện hữu duyên. 

4)_ Bất ly duyên (avigara-paccaya): “bôn giới”, trong bọn 
ý vật mười pháp do nghiệp trợ sanh, hộ trợ “ý vật” 
trong cùng bọn (&zi/ãpa) vào sát-na tâm tái tục bằng 
bắt ly duyên. 


HI. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jäfa-paccaya) 

Danh uẫn hữu phần (bhavazga) thứ nhất kế tiếp 
(pacchãjãia) ủng hộ ý vật ấy bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchäjafa-paccaya) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


IV. 3 loại sắc mạng quyền duyên (zñpa-jvifindriya- 
paccaya) 

Mạng quyền giới trong một “bọn do nghiệp trợ sanh” 

(kammaja kalapa) vào sắt-na tâm tái tục ủng hộ, g1úp giữ 
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gìn ý vật (hadaya-vafthu) (hadaya-pasada-dhafu) trong 

cùng bọn (&#z/ãpa) bằng: 

I) Sắc mạng quyền duyên (zữpa-jitindriya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (rữø- 
JIviIndriyafthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (zữpa-jivitindriya- 
aVigafa-paccay4) 


V,. 1 loại dị thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika- 
kamna-paccay) 
Nghiệp khác thời cung cấp những duyên trợ cho sự sanh 
của ý vật bằng dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika- 
kamna-paccay). 
Đề thiền sinh thấy rõ dị thời nghiệp duyên của vị ấy, là 
duyên trợ cho các sắc nghiệp (kamưnaja rñpa) vào sát-na 
tâm tái tục, trước tiên vị ấy phái quan sát thấy rõ riêng 
nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao, là nhân cho cả hai danh 
và sắc tái tục tam nhân bậc cao của vị ấy Trong Sát-na tâm 
tái tục của kiếp sông. Sự nhớ đặng này được hoàn thành 
qua việc quan sát về những kiếp sống trước bằng phương 
pháp thứ năm của “pháp liên quan tương sinh”. 
I) Dị thời nghiệp duyên (nãna-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
Nghiệp (kammna) này là nhân trợ sanh các sắc nghiệp 
(kammaja rủpa) vào sát-na tâm tái tục. Tất cả các 
duyên khác chỉ là các nhân ủng hộ. Đây là một trong 
bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/i-heftuka- 
ukkaftha-kusala-kamma). Nó trợ các sắc nghiệp 
(kammaja rñũpa) vào sát-na tâm tái tục bằng đị thời 
nghiệp duyên (n„ãna-kkhanika-kamna-paccay). 
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Cả thảy có 25 duyên này, là những duyên phải hộ trợ cùng 
lúc, qua lại lần nhau và hợp thời Trong Sát-na tâm tái tục 
cho ý vật sanh. 


Bốn Loại Danh Uầấn Tái Tục Tam Nhân 
(TI-hetuka-pafisandhi-namakkhandha) 


34 hành [âm (cữta) và sở hữu tâm (cetasika)] sôm có bốn 
danh uẫn cũng cùng sanh vào sát-na tâm tái tục tam nhân. 
Chúng sinh khởi trong cùng sát-na như sắc uẫn. 

Đối với nhân loại, những hành này là: 

-Ï tâm tái tục (0a/isandhi-cira) đại quả cầu hành với thọ 
hỷ, tương ưng VỚI trÍ quyền. 

7 sở hữu biến hành tất cả tâm. 

-_ Ó sở hữu biệt cảnh. 

19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_Ï trí quyên. 


34 hành này được xếp thành bốn danh uẫn như: 

-_ Thọ hỷ (somanassa-vedan4) là thọ uấn làm cảnh của 
thủ - thọ thủ uân (vedanu padaänakkhandha). 

-_ Tưởng (szññä) là tưởng uân làm cảnh của thủ - tưởng 
thủ uân (saññãu pãdãnakkhandha). 

-_ Tất cả 31 sở hữu tâm còn lại là hành uấn làm cảnh của 
thủ - hành thủ uẫn (sư¿khãru padanakkhandha). 

-_ Tâm tái tục là thức uân là cảnh của thủ - thức thủ uẫn 
(viñnanu padanakkhandha). 

Bồn loại danh uẫn tái tục tam nhân này sinh khởi khi đồng 

thời được hộ trợ hợp thời bởi 27 loại pháp duyên 

(paccaya-dhamma) sau: 
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13 loại danh câu sanh duyên („ma-saha7afa- 
paccaya). 


I. 6 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajäia- 


paccaya). 


II. - 1 loại cảnh duyên (arammana-paccay). 
IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay). 
V. 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 


kamna-paccaya). 


Cả thảy có 27. 


L 13 loại danh câu sanh duyên (z„ãma-saha/aia- 
paccaya) 


Bốn loại danh uân sanh khi được hộ trợ qua lại hợp thời 
bởi uân khác qua các duyên sau: 


9) 


Câu sanh duyên  (szUa/ã/a-paccayd) 
Hỗ tương duyên  (zññamañña-paccayd) 
Y chỉ duyên (mnissaya-paccay4) 

Dị thục quả duyên (vi2ãka-paccay4) 
Tương ưng duyên (sđpayuff4-paccay4) 
Hiện hữu duyên  (zí/hi-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccay4) 


Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhân tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha) hộ trợ 
các danh uân tương ưng băng nhân duyên (hei- 
paccay). 


Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãia-kamma-paccay): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn tương ưng 
bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajäia-kamma- 
paccay). 
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10) Danh vật thực duyên (0ma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vi#ñãna) hộ trợ các danh uẫn tương ưng bằng 
danh vật thực duyên („zma-ähãra-paccay4). 


11) Quyền duyên (Indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tn quyên (sađdhimdriya), cần quyên 
(wiymdriya), niệm quyên (sarimdriya), định quyên 
(samädhindriya), tuệ quyền (paññindriya), mạng 
quyền (/?iindriya), ý quyền (manindriya), và thọ hỷ 
quyền (somanass-indriya) hộ trợ các danh uẫn tương 
ưng bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/na-paccaya): năm chỉ thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicära), hỷ (pïri). lạc 
(sukha), và nhất hành (ekaggz/) hộ trợ các danh uẫn 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 

Trong trường hợp này, nếu trạng thái tâm tái tục 
(pafisandhi-ciffa) tương ưng với thọ hỷ (sormanassa- 
veđana) thì có năm chỉ thiền (/#ãnzñga) tương ưng là 
tầm (wiiakka), tứ (vicära), hỷ (pi), lạc (sukha), nhất 
hành (ekagga/2). Tuy nhiên, nêu nó tương ưng với thọ 
xả (upekkhavedana) thì chỉ có bốn chi thiền 
(jhãnanga) tương ưng là tầm (vi/akka), tử (vicãra), 
nhất hành (ekaggaiä) và thọ xả (upekkhä-vedan3), do 
hỷ (7i) bị loại trừ. 

[Xin xem Phụ lục-C cho một sự giải thích về việc 
dùng thiền-jhãna trong ngữ cảnh này]. 


13) Đạo duyên ứnasga-paccaya): năm chỉ đạo tương ưng 
là trí (oañña), tâm (viakka), cần (viriza), niệm (sai), 
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và nhất hành (ekzaggz/a) hộ trợ các uẫn tương ưng 
băng đạo duyên (magsøa-paccay4). 


Nếu một sát-na tâm tái tục tam nhân tương ưng thọ hỷ 
(sormanassa-vedana) thì có 34 hành tương ưng. Đó là: Ï 
thứ tâm đại quả, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, 
19 sở hữu tịnh hảo và 1 trí quyên. 


Nếu một sát-na tâm tái tục tam nhân tương ưng thọ xả 
(upekkha-vedana) thì sẽ có 33 hành tương ưng, do hỷ (0ø?) 
bị loại trừ. 


Nếu một sát-na tâm tái tục nhị nhân tương ưng thọ hỷ 
(somanassa-vedana) thì sẽ có 33 hành tương ưng, do trí 
quyên (paññindriya) bị loại trừ. 


Nếu một sát-na tâm tái tục nhị nhân tương ưng thọ xả 
(upekkha-vedana) thì sẽ có 32 hành tương ưng, do hỷ (/) 
và trí quyên (paññindriya) bị loại trừ. 


H. 6 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 


Ý vật, mà đồng sanh với sát-na tâm tái tục, hộ trợ các danh 
uấn tái tục bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (n0ssaya-paccay4) 

4) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HI. 1 loại cảnh duyên (ãramnana-paccay4) 
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Một trong ba điềm/ tướng, mà xuất hiện làm cảnh của tâm 
vào sát-na đồng lực cận tử, trợ giúp các danh uân tái tục 
bằng cảnh duyên (ãramưnana paccaya). Ba cảnh này là: 
cảnh nghiệp (kamzna), cảnh điềm nghiệp/ nghiệp tướng 
(kamma-nimitta), hay cảnh điềm sanh/ thú tướng (gaii- 
nữmirra). Thiền sinh phải xác định loại điềm hay tướng đã 
hiện diện Trong Sát-na cận tử và nếu nó là một kamma- 
nữnrffa, loại chính xác của nó. 


IV. 5 loại vô gián duyên (anan1ara-paccaya) 


Bốn danh uân sanh trước (ørejZ¡a), mà là tâm tử (cưii- 
cifa) của kiếp sống trước, trợ giúp các danh uấn tái tục 
sanh ngay trong kiếp sống này bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

2) Đẳng vô gián duyên (sđ/mananara-paccaya) 

3) Cận y duyên (u?anissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (na/fh¡-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4a) 
Theo lời dạy của Đức Phật, không có sát-na tâm 
(citakkhana) xen giữa tâm tử (cuii-cia) của kiếp sống 
quá khứ gân đây nhất và tâm tái tục (pafisandhi-citra) của 
kiếp sống hiện tại. 
Vì lý do này, tâm tử (ewii-cifa) quá khứ là một vô gián 
duyên (ananara-paccaya) trợ cho tâm tái tục (pafisandhi- 
cita) của kiếp sông hiện tại, dù là chúng ở khác kiếp sống. 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong những nghiệp ba nhân bậc cao (i-hefuka- 
ukkatha-kamma) quá khứ trợ các danh uân tái tục băng: 
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I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccay). 

2) Thường cận y duyên (?akafữpanissaya-paccay). 

[Trong trường hợp này, bậc cao nghĩa là cao quí, cao 

thượng hay phẩm chất cao]. 


Cả thảy có 27 duyên này, mà phải hộ trợ cùng lúc, qua lại 
lần nhau và hợp thời Trong Sát-na tâm tái tục cho sự sanh 
của bôn loại danh uân tái tục tam nhân. 


_—- 


Giải thích thêm dựa theo thời gian: 


Có bốn loại sắc [các sắc do nghiệp sanh (kammaja), tâm 
sanh (cH1aJa), quí tiết sanh ( uiuJa), vật thực sanh 
(ahãra/a)] ở tiêu sát-na sanh hay giai đoạn sanh của mỗi 
sát-na tâm (ciakkhana). Nhưng vào giai đoạn trụ và gl1aI 
đoạn diệt, chỉ có ba loại sắc [các sắc do nghiệp sanh 
(kammaJa), quí tiết sanh ( uiuJa), và vật thực sanh 
(ahara7a)]. Trờ ngũ song thức (dwuipañca viññaãna) và tầm 
tái tục (paƒisandhi- cifta), tất cả các thứ tâm (ca) có sức 
mạnh trợ sanh các sắc tâm (ci/aja rupa). Nhưng chúng chỉ 
có thể trợ sanh trong thời gian tiêu sát-na sanh vì chỉ ở tiểu 
sát-na này, sức mạnh của tâm rất mạnh. 


Tiếp theo là một vài ví dụ về sự khác nhau về sự có mặt 

và văng mặt: 

- Mặc dù sắc pháp và danh pháp có thể sanh cùng lúc, 
nhưng thọ mạng của chúng không giông nhau. Một sát- 
na tâm (cfakkhana) diệt vào tiêu sát-na diệt của nó, 
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nhưng sắc mà sanh cùng lúc với sát-na tâm không diệt. 
Thọ mạng của sắc ấy chưa kết thúc. Nó kéo dài đủ 17 
sát-na tâm và sẽ tồn tại đến tiêu sát-na diệt của sát-na 
tâm thứ mười bảy. Vì lý do này, một số trường hợp bạn 
sẽ thấy những thuật ngữ như hiện hữu duyên (zh¡- 
paccaya), ly khứ duyên (vigaía”-paccaya), vô hữu 
duyên (øzfhi-paccaya) và bất ly duyên (avigaia- 
paccaya). Hiện hữu duyên nghĩa là khi pháp bị trợ sinh 
khởi thì pháp (nhân) năng duyên vẫn tồn tại do bởi 
lượng thời gian thọ mạng của chúng. Đôi khi pháp (quả) 
sở duyên có thể sanh khi pháp (nhân) duyên đã diệt rồi 
và văng mặt. Đây được gọi là vô hữu duyên (nz/ihi- 
paccay). 


- Nhãn thức thường sanh nương vào nhãn xứ hay nhãn 
vật, là sắc sanh cùng lúc ở một sát-na tâm hữu phần quá 
khứ thứ nhất (pa†hama-afffa-bhavanga-citakkhana). 
Vì nó sanh sớm hơn, nhãn vật đó là một tiền sanh 
duyên (ørejđia-paccaya) đối với sự sanh của nhãn 
thức. Dù nó đã sanh trước nhãn thức, khi nhãn thức sanh 
nó vẫn còn tôn tại vì thọ mạng của nhãn vật chưa kết 
thúc. Cho nên, đó là hiện hữu duyên (z/h¡-paccay4) 
cũng như bắt ly duyên (zwigzfa-paccaya) cho sự sanh 
của nhãn thức. 


- _ Vì trình tự cố định của lộ trình tâm (cia-vï#h¡), nêu tâm 
hướng/khai ngũ môn vẫn tôn tại thì nhãn thức không thê 
sanh vì hai thứ tâm khác nhau không thể sanh cùng 
trong khoảng thời gian một sát-na tâm (cakkhana) 


2 Vigata = ñÉZ = ly khứ; 
ly = dời xa, chia lìa, dời khỏi, xa cách, lìa tan, chia li, chia lìa, chia cách ... 
khứ = (Tính) Đã qua; (Động) Từ bỏ, rời bỏ, vứt bỏ, bỏ mất. 


140 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


đơn lẻ. Chỉ khi tâm khai ngũ môn diệt, nhãn thức mới 
có thể sanh. Trong trường hợp này, đó là sự vắng mặt 
của tâm khai ngũ môn, là một vô hữu duyên (naz//h¡- 
paccay4), một ly khứ duyên (wigafa-paccaya), một vô 
gián duyên (znamara-paccaya), một đẳng vô gián 
duyên (samananfara-paccaya), và trợ giúp cho sự sanh 
của nhãn thức. 


- Trong một lộ trình tâm (cia-vihi), sátna tâm 
(ci1akkhana) nhãn thức sinh khởi sau tâm khai ngũ 
môn. Nếu sát-na tâm nhãn thức không sanh thì các sắc 
nghiệp (kamưngja rñpa) Trong Sát-na tâm khai ngũ môn 
không thể sanh. Cho nên, sự sanh của sát-na nhãn thức 
làm một hậu sanh duyên (?2zcchãj/ãfa-paccaya) cho sự 
sanh của sắc nghiệp (kammaja rñpa) vào sát-na tâm 
khai ngũ môn. 


- Có một luật cố nhiên rằng “bắt đầu từ sát-na tâm 
(cimakkhana) thứ mười bảy trước sát-na tâm tử, sắc 
nghiệp (kammnaja rupa) không sanh. Sát-na tâm tử và 
mười sáu sát-na tâm trước, tất cả sanh đều nương vào ý 
vật, là sắc đã sanh cùng với sát-na tâm thứ mười bảy 
trước tâm tử. Cho nên, sự sanh của sát-na tâm tử là một 
hậu sanh duyên (pazcchđ7afa-paccaya) cho sự sanh của 
sắc ý vật đó. 

Bắt tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya): tuy nó sanh 

nương vào nhãn vật, nhưng nhãn thức không tương ưng 

(sampayuia) với nhãn vật. Chúng bất tương ưng lẫn nhau 

vì chúng không đáp ứng bốn ý nghĩa kết hợp, tương ưng 

[Xem phụ lục A về cách liên quan tương ưng (smpayuffa) 

đang được dùng]. 
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1. Chúng phải đồng sanh cùng lúc. 
2. Chúng phải đồng diệt cùng lúc. 
3. Chúng phải có cùng vật. 

4. Chúng phải bắt cùng cảnh. 


Trong trường hợp này, nhãn thức và nhãn vật không tương 
ưng (sampayuffa) vì chúng không sanh và diệt cùng lúc. 
Trong trường hợp này, nhãn thức và nhãn xứ/ vật không 
tương ưng vì chúng không sanh và diệt cùng lúc. Hơn nữa, 
nhãn thức sanh nương vào nhãn vật hay nhãn thanh triệt 
(cakkhupasađa), nhưng mà nhãn thanh triệt sanh nương 
vào bốn giới trong bọn (kaiãpa) của nó. Nhãn thức lẫy các 
màu làm cảnh, nhưng nhãn thanh triệt không bắt lấy cảnh 
nào vì nó là sắc mà sắc không bắt cảnh. Vì lý do này, nhãn 
vật là một bất tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya) 
cho sự sanh của nhãn thức. 


=0 


Sát-Na Tâm Hữu Phần (Bhavanga Citakkhana) 
Của Kiệp Sông Hiện Tại 


Chỉ sau khi thiền sinh đã hoàn thành việc quan sát thấy 
biết rõ tất cả các duyên (paccaya) Trong Sát-na tâm tái tục 
trong kiếp sống hiện tại của Vị ây, vị ây nên tiếp tục quan 
sát các duyên qua năm uẫn ở một sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga citftakkhana) của kiếp sống hiện tại. 


Năm Uẫn Hữu Phần 
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Sác Uân Hữu Phân 


Thông thường có bốn loại sắc sanh cùng lúc ở tiêu sát-na 
sanh („ppãdakkhana) của sátna tân hữu phần 
(bhavanga). Chúng là: 

1. Sắc tâm (cifaja rñpa). 

2. Sắc nghiệp (kammaja rñpa). 

3. Sắc quý tiết (ufuja rũpa). 

4. Sắc vật thực (#hãra rủpa). 


Có ba loại sắc sanh vào tiểu sát-na trụ (/hri-kkhana) và 
tiểu sátna diệt (bhanga-kkhand) của sátina tâm 
(ciakkhana) hữu phần. Chúng là: 

1. Sắc nghiệp (kammaja rñpa). 

2. Sắc quý tiết (utuJa rupa). 

3. Sắc vật thực (đhãra rủpa). 
[để giải thích về sự khác nhau này, xin xem phần ghi chú 
“Giải thích thêm dựa vào thời gian” ở trang trước]. 


Sắc uấn có thể được chia thành ba nhóm dựa vào các 
duyên trợ cho sự sanh, duy trì sự trụ và diệt ở một sát-na 
tâm (ciiakkhana). 
Sự phân tích và hiểu biết của chúng ta sẽ được dựa trên 
những nhóm này. Chúng là: 

1 Sắc tâm (ciffaja rũpa). 

2 _Sắc nghiệp (kammaja rũpa). 

3_ Sắc quý tiết (ufuja rñpa) và sắc vật thực (ãhãra rñpa) 


Sắc do tâm trơ sanh (ci11a]a-rùpa) 
Ở hữu phán (bhavansa) 
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Các sắc do tâm hữu phần (bhavaiga ciftaja-räpa) trợ sanh 
khi được hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 24 pháp duyên 
(paccaya-dhamma) sau đây: 
I 12 loại danh câu sanh duyên (nma-sahajata- 
paccaya). 
II. 5 loại sắc câu sanh duyên (ripa-sahajãta-paccaya). 
II. 4 loại danh hậu sanh duyên (?acchäjäfa-paccaya) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zäpa-ãhãra-paccaya). 
24 cả thảy 


L 12 danh câu sanh duyên (›ôma-sahajafa-paccaya) 


Bốn loại danh uân hữu phần ba nhân (/hefuka bhavanga) 
hộ trợ các sắc tâm (ciaja-rữpa) hữu phần bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha7afa-paccay). 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccay4). 

3) Dị thục quả duyên (vipaka-paccaya). 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya). 

5) Hiện hữu duyên (aífh¡i-paccay4). 

6)_ Bất ly duyên (avigzfa-paccaya). 


7) Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng - vô 
tham (zlobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha) là các 
nhân tương ưng với tâm hữu phần (bhavaäga) hộ trợ 
các sắc tâm (ciaja-ripa) hữu phần bằng nhân duyên 
(hefu-paccaya). 


8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/äfa-kamna-paccayd): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các sắc tâm (ciaja-ripa) 
ấy bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajätakamma- 
paccay). 


9) Danh vật thực duyên (n0‹:mma-ãhãra-paccaya): ba chì 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
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và thức (viZna) hộ trợ các sắc tâm (c114Ja-rupa) 
hữu phân băng danh vật thực duyên (#02a-ahãra- 
paccay). 


10) Quyền duyên (driya-paccaya): tám quyên tương 
ưng là tín quyền (saddhundriya), cân quyên 
(wiyimdriya), niệm quyên (safindriya), định quyên 
(samädhindriya), trí quyền (paññindriya), mạng 
quyền rmifindriya), tầm/ ý quyền narindriya), và 
thọ hỷ quyên (somanassindriya) hộ trợ các sắc tâm 
(c1tgJa-rupa) hữu phần bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


I1) Thiền na duyên (hãna-paccaya): năm chỉ thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (i7), lạc 
(sukha), và nhất hành (ckaggai4) hộ trợ các sắc tâm 
(citfaja-ripa) hữu phần bằng thiền na duyên (/hãna- 
paccay). 


[Xin lưu ý: nếu trạng thái tâm hữu phần tương ưng với 
thọ hỷ (somanassa-vedana) thì có năm chị thiền tương 
ưng, tuy nhiên, nếu tương ưng với thọ xả 
(upekkhävedan3) thì chỉ có bốn chi thiền tương ưng là 
tâm (wiakka), tứ (vicãra), nhất hành (ckaggai4), và 
thọ xả (wu›ekkha-vedana). Cũng xin xem Phụ lục C - 
“hệ thống nhóm năm thiền” để được hiểu thêm]. 


12) Đạo duyên ứnasga-paccaya): năm chỉ đạo tương ưng 
là trí (pañna). tầm (wiakka), cần (vưiya), niệm (si), 
và nhất hành (ekaggaia) hộ trợ các sắc tâm (cữfaja- 
rũpa) hữu phần bằng đạo duyên (m„agga-paccaya). 


H. 5 loại sắc câu sanh duyên (rzữpa-sahajãta-paccaya) 
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Bốn giới bên trong cùng bọn (ka/ãpa) hộ trợ các sắc khác 
cùng lúc và hợp thời bằng cách: 

1) Câu sanh duyên (sah47afa-paccaya). 

2) Hỗ tương duyên (zññammafñña-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4). 

4) Hiện hữu duyên (az/h¡-paccay4). 

5) Bắt ly duyên (avigzfa-paccaya). 


HI. 4 loại hậu sanh duyên (?2acch4j7afa-paccaya) 


Bốn danh uẩn quả sanh sau (paccha/a/a) ủng hộ các sắc 
tâm (cửaja-ripa) hữu phân băng: 

1) Hậu sanh duyên (pacch4j7afa-paccay4). 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayufia-paccaya). 

3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya). 

4) Bất ly duyên (aviga1a-paccay4). 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữna-ãhãra-paccaya) 


Bốn loại vật thực hộ trợ các sắc trong bốn loại bọn 

(kalapa) 

[bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja kalapa), bọn do tâm 

trợ sanh (cittaja kaläpa), bọn do quí tiết trợ sanh (utuja 

kalapa), và bọn do vật thực trợ sanh (aharaja kalapa)] 

bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zipa-ähãra-paccaya) 

2)Sắc vật thực hiện hữu duyên (rữpa-ähãra-anhi- 
paccaya) 

3)Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ãhãra-avigafa- 
paccaya) 

[Xm lưu ý: sắc vật thực trong một bọn (ka/ãpa) không thể 

là nhân hộ trợ các sắc trong cùng #ziãpa đó, tuy nhiên nó 
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có thê là nhân hộ trợ cho các &z/ãpa khác dù chúng là cùng 
loại hay khác loại]. 

[Xin xem phân giải thích ở Phụ lục C - “bốn loại vật thực 
nội”] 

Tất cả các sắc tâm (ciaja-ripa) hữu phần trên sinh khởi 
khi được hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 24 pháp duyên 
(paccaya-dhamma) này. 


Sắc do nghiệp trợ sanh (kammaJja-ripa) 
Ở hữu phán (bhavansa) 


Các sắc do nghiệp trợ sanh (kana/a-ripa), là sanh cùng 
nhau ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của một tâm hữu phân, sanh nương vào sự hộ trợ cùng lúc 
và hợp thời bởi 16 loại pháp năng duyên (paccaya- 
dhamna) sau đây: 
IL_ 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 
IV. 3 loại sắc quyền duyên (rữpindriya-paccaya) 
V, I loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kamna-paccaya) 
16 cả thảy 


IL  Sloại sắc câu sanh duyên (zupa-sahajäfa-paccaya) 
Bốn giới trong mỗi “bọn do nghiệp trợ sanh? (kørmaja 
kalãpa) hộ trợ lẫn nhau bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
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HH. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jäfa-paccaya) 

Các danh uân quả (vipaka) (danh uân Trong Sát-na tâm 
(cữtakkhana) hữu phần (bhavanga) sanh sau hay danh uấn 
tử) sanh sau (pzcchä/ara) HAY các danh uấn tố (danh uẫn 
khai ngũ môn hay danh uân khai ý môn) là các duyên ủng 
hộ cho các sắc nghiệp (kammaja rñpa), là các sắc cùng 
sanh ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của sát-na tâm hữu phần (bhayaäga) sanh trước bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchajafa-paccaya) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

4) Bắt ly duyên (zvigafa-paccay4) 


HT. 3 loại sắc vật thực duyên (rupa- đhãra-paccay4) 

Vật thực của bốn loại sắc lvát thực của sắc nghiệp 

(kammaJa rupa), vật thực của sắc tâm (ciñ1qja rupa ), vật 

thực của sắc quí tiết (utuja rũpa), và vật thực của sắc vật 

thực (ähãraja rũpa)] là các duyên hộ trợ của sắc nghiệp 

(kammadja rñpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (zipa-ãhãra-atthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 

[Xin xem phụ lục C - “Bồn loại vật thực nội” ] 


IV.3 loại sắc mạng quyền duyên (zữpa-jifindriya- 
paccaya) 
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Mạng quyền của “bọn do nghiệp trợ sanh” (kamưudja 

kalãpa) là duyên ủng hộ các sắc của cùng “bọn do nghiệp 

trợ sanh” (kammaja kaläpa) bằng: 

I) Sắc mạng quyền duyên (zñpa-jvifindriya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (ữpa- 
JIviindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rzpa-jwitindriya- 
qVigafa-paccay4) 


V,_ 1 loại dị thòi nghiệp duyên (nana-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một trong tám loại nghiệp thiện quá khứ (z/a 

kusalakamna) hay một trong mười hai loại nghiệp bất 

thiện (zkusala kamma) là duyên trợ các sắc nghiệp 

(kammadja rũpa) bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (#äna-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Cả thảy có 16 duyên, là các duyên hộ trợ cho bốn loại danh 

uẩn hữu phân ba nhân. 


Sắc do quí tiết và sắc do vật thực trợ sanh 
(uuja- rupa và ãhãraja-rupa) 
Ở hữu phần (bhavanga) 


“Sắc do quí tiết trợ sanh” và “sắc do vật thực trợ sanh” sinh 
khởi ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của một tâm hữu phần (bhavzäga). Chúng sinh khởi 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 12 loại pháp 
năng duyên (paccaya-dhamna) sau đây: 
L 5 loại sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
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II. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
12 cả thảy 


I. 5 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 
Bốn giới trong mỗi “bọn do nghiệp trợ sanh” (kammnaja 
kalãpa) sanh nương vào sự hộ trợ lẫn nhau trong những 
cách sau: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


H. 4 loại hậu sanh duyên (2acchäjãfa-paccayd) 

Các danh uân quả (wika) sanh sau (pacchä-jãia) [các 
danh uẩn Trong Sát-na tâm hữu phân (bhavanga) khác 
hay các danh uẩn tử] HAY các danh uân tô (các danh uẫn 
khai ngũ môn hay các danh uân khai ý môn) là các duyên 
ủng hộ cho “các sắc do quí tiết trợ sanh” và “các sắc do vật 
thực trợ sanh” mà sanh cùng ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na 
trụ, và tiểu sát-na diệt của sát-na tâm hữu phần (bhavaga) 
sanh trước bằng: 

I1) Hậu sanh duyên (?acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


II. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ähãra-paccaya) 
Sắc vật thực nội của bôn loại sắc (sác vát thực do nghiệp 
trợ sanh, sắc vật thực do tâm trợ sanh, sắc vật thực do quí 


150 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


tiết trợ sanh, và sắc vật thực do vát thực trợ sanh) là duyên 

hộ trợ các sắc nghiệp (kamưngja rũpa) bằng: 

I) Sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (zipa-ãhãra-atthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ãhãra-avigata- 
paccaya) 

[Trong trường hợp này, “sắc vật thực” của một “bọn do quí 

tiết trợ sanh” (ufuja kalapa) hay “bọn do vật thực trợ sanh” 

(ãhäãraja kalãpa), khi nó được hộ trợ bởi “sắc vật thực” của 

“bọn vật thực” và “lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh các “bọn 

do vật thực trợ sanh" (ahära/a kaiapa) khác cho đến 10 

đến 12 thế hệ. Vật thực của một số “bọn do vật thực trợ 

sanh” (ahãraja kalãpa) này lần nữa hộ trợ các sắc vật thực 

khác của các bọn do nghiệp trợ sanh, do tâm trợ sanh, do 

quí tiết trợ sanh, và do vật thực trợ sanh. Theo cách này, 

thân có thê duy trì sức mạnh của nó]. 


[Ngoài ra, xin xem Phụ lục C - “Bồn loại vật thực nội” ] 


Các Danh Uấn Hữu Phân (Bhavaủga) 
Bốn loại danh uân hữu phần (bhavanga) ba nhần sanh 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 26 loại pháp 
năng duyên (paccaya-dhamma) sau đây: 
I 13 loại danh câu sanh duyên (mđma-sahaj/afa- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamnika- 
kama-paccay) 
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Cả thảy 26 


L 13 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãta- 
paccaya) 

Bốn loại danh uân hữu phần (bhavansa) ba nhân (trừ 3 

ngăn trừ phân và 2 vô lượng phân) sanh nương vào sự hộ 

trợ lẫn nhau theo những cách sau: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya). 

2) Hỗ tương duyên (aññamafñña-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccay4). 

4) Dị thục quả duyên (vinaka-paccaya). 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccaya). 

6) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya). 

7)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya). 

8) Nhân duyên (hefu-paccay4a): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha) hộ trợ 
các danh uân băng nhân duyên (he/u-paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãtakamrma-paccay). 


10) Danh vật thực duyên (0ma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (v/7nana) hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccayd). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyền (sađdhimdriya), cần quyền 
(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samädhindriya), trí quyền (paññindriya), mạng 
quyền (/?iindriya), ý quyền (manindriya), và thọ hỷ 
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quyền (sơmnanass-indriya) hộ trợ các danh uân bằng 
quyên duyên (¡mndriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nếu pháp hữu phần 
tương ưng với thọ hỷ (sørnanassa-vedana) thì có nắm 
chi thiền tương ưng là tầm (viakka), tử (vicãra), hỷ 
(pïri), lạc (sukha), và nhất hành (ekagga/ã). Nêu nó 
tương ưng với thọ xả (pekkha-vedana) thì chỉ có bốn 
chi thiền tương ưng là tâm (viakka), tử (vicãra), nhất 
hành (ckaggai4) và thọ xả (uekkha- -vedand). 

Những chỉ thiền này hộ trợ các danh uẫn bằng thiền 
na duyên (/hãna TU CH 

[Xin xem Phụ lục C - “Ứng dụng của Vô tỷ pháp 
(Abhidharmna) về “tâm thiền-jhãna” cho sự giải thích 
thêm]. 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): năm chi đạo tương ưng 
là trí (pañña), tầm (viiakka), cần (vĩriya), niệm (sai), 
và nhất hành (ekaggaz/2) hộ trợ các danh uẫn bằng đạo 
duyên (magga-paccaya). 


HH. 1 loại cảnh duyên (ãr4wz„a"a-paccayd) 

Một trong ba điềm/ tướng xuất hiện làm cảnh của tâm 
Trong Sát-na đồng lực cận tử, hộ trợ các danh uân hữu 
phần (bhavanga) bằng cảnh duyên (ãrammanapaccaya). 
Ba điềm/ tướng này: nghiệp (køzzn4), điềm nghiệp 
(kammna-ntnitia), hay điềm sinh/ thú tướng (gafi-nimiffa). 
Thiền sinh phải xác định loại điềm/ đướng đã hiện diện 
Trong Sát-na cận tử và nếu đó là điềm nghiệp (kamna- 
nữnrfía), loại chính xác của nó. 


HH. 5 loại vô gián duyên (ananara-paccaya) 
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Có năm loại vô gián cho sát-na tâm hữu phần (Phavanga). 

1) Sau các danh uân tái tục (paƒisandn), các danh uân hữu 
phân (bhavanga) sanh. Sát-na tâm hữu phần (bhavaäga 
citakkhana) này là sát-na tâm hữu phần thứ nhất 
(pathama bhavanga) trong một kiếp sông. Sát-na tâm 
sanh trước đối với hữu phần này là sát-na tâm tái tục. 
Các danh uẫn tái tục sanh trước này là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho sát-na tâm hữu phân thứ nhất 
(pathama bhavanga) sanh sau. 


2)Một số hữu phần (bhavznga) sanh sau hữu phần 
(bhavanga) khác. Trong trường hợp này các danh uân 
hữu phần là vô gián duyên (ananfara-paccaya) cho các 
danh uẫn hữu phần sanh sau. 


3) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na tâm 
đoán định (vofhabbana citakkhana). Các danh uẫn 
đoán định sanh trước là vô gián duyên (ananfara- 
paccaya) cho các danh uân hữu phân sanh sau. 


4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na tâm 
đồng lực (avana citakkhana). Các danh uân đồng lực 
Qavana) sanh trước là vô gián duyên (anamara- 
paccaya) cho các danh uân hữu phần. sanh sau [Thông 
thường, đồng lực dục giới sanh bảy lần trong một tiễn 
trình danh pháp. Nếu có hữu phần (bhava2ga) sau đồng 
lực thứ bảy thì đồng lực thứ bảy đó là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau. Đôi 
khi, đồng lực dục giới sanh năm lần trong tiến trình 
danh pháp cận tử, tiến trình danh pháp đồng lực phản 
khán (lộ phản khán - paccavakkhana vithi), v.v... Trong 
trường hợp này, đồng lực thứ năm là vô gián duyên 
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(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau. Sau 
một lộ nhập thiền (/#Zna) có vô số đồng lực thiền 
(jhãna). Đồng lực thiền cuối là một vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các hữu phần sanh sau]. 


5) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau sát-na tâm na 
cảnh (/adarammana ciftakkhana). Các danh uâẫn na 
cảnh là vô gián duyên (ananfara-paccaya) cho các 
danh uẫn hữu phần sanh sau. 


Năm loại danh uẩẫn sanh trước đã đề cập trên trợ giúp các 
danh uẩn hữu phần (bhzva2ga) sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Cận y duyên (u?anissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fh¡-paccay4a) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccayd) 

Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm (citakkhaiia) trước, là 

duyên hộ trợ cho các danh uân hữu phân (bhavanga) đang 

sanh sau. Sát-na tâm sanh trước ấy có thể là một trong các 
sát-na tâm sau đây: 

-_ Thức tái tục (paƒtsandhi-vinnana) 

- Một tâm hữu phần tương tợ sanh trước 

- Thức đoán định (voƒ£fhabbana-viñnana) 

-_ Thức đồng lực avana-viññäna) 

- Thức na cảnh (/adãrarwmana-viñnana) 

- _ Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ 17 trước tâm 
tử và ý vật sanh trước (pureja/a) mà sanh cùng VỚI một 
trong các danh uẫn đã đề cập trên, hộ trợ các danh uân 
hữu phần (bhayaäga) sanh sau bằng: 
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1) Y chỉ duyên (nissaya-paccay4). 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya). 

3) Bất tương ưng duyên (vipayufa-paccaya). 
4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya). 

5) Bắt ly duyên (avigafa-paccaya). 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Một nghiệp quá khứ ba nhân bậc cao (/iheftuka-ukkaftha- 

kamma) trợ giúp các danh uần hữu phần (bhava2ga) bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (?akafữpanissaya-paccay). 


=.... 


Sát-na Tâm Tử (Cuti-Cittakkhana) 


Năm Uẫn Trong Tâm Tử 


Sắc Uân Trong Tâm Tử (Cuti-Citta) Ba Nhân 
Các sắc uân Trong Sát-na tâm tử (cufi-cifakkhana) thì 
giông như các sắc trước ở “sát-na tâm hữu phân (bhavanga 
cittakkhana) của kiêp sông hiện tại”. 


Các Danh Uẫn Trong Tâm Tử (Cuti-Citta) Ba Nhân 
Bốn loại danh uẫn tâm tử (cuii-cifra) dục giới ba nhân sanh 
khi được hộ trợ cùng lúc và hợp thời bằng 26 pháp năng 
duyên (paccaya-dhamma) sau đây: 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
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II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhamika- 
kamna-paccay) 
Cả thảy 26 


L 13 loại câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

Bốn loại danh uẫn tâm tử (cuii-cia) dục giới hộ trợ lẫn 

nhau bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Dị thục quả duyên (vipaka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha) hộ trợ 
các danh uân băng nhân duyên (he/u-paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefana4) tương ưng với tâm tử (cui-ci1fa) hộ trợ các 
danh uẫn băng câu sanh nghiệp duyên (szja/z/a- 
kamna-paccay). 


10) Vật thực duyên (đhära-paccay4a): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (pñassa), tư (cefana), và thức 
(viðñãna), hộ trợ các danh uân bằng vật thực duyên 
(ahara-paccaya). 


11) Quyền duyên (Indriya-paccaya): tám quyền tương 
ưng là tín quyên (sưddhimdriya), cần quyên 
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(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samadhindriya), trí quyền (pafññindriya), mạng 
quyên wi/indriya), tâm/ ý quyên (manindriya), và 
thọ hỷ quyên (sơmanass-indriya) hộ trợ các danh uấn 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/¿na-paccaya): năm chỉ thiền 
tương ưng hay bốn chỉ thiền tương ưng hộ trợ các danh 
uấn bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


[Xmm lưu ý: nếu tâm tử (cufi-ciffa) tương ưng với thọ 
hỷ (somanassa-vedana) thì có năm chỉ thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (17). lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggz/ã), tuy nhiên, nếu nó tương ưng 

với thọ xả (upekkha-vedana) thì chỉ có bốn chỉ thiền 
là tầm (wiakka), tứ (vicära), nhất hành (ekaggaiä) và 
thọ xả (upekkhaä-vedana)]. 


13) Đạo duyên ứnagga-paccaya): năm chỉ đạo tương ưng 
hộ trợ các danh uân bằng đạo duyên (magga- 
paccay). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Một trong ba điềm/tướng xuất hiện làm cảnh của tâm 
Trong Sát-na đồng lực cận tử, hộ trợ các danh uẫn của tâm 
tử (cufi-cifra) bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). Ba 
cảnh này là nghiệp (kazmna), điềm nghiệp (kamma- 
nimiffa), hay điềm sinh/ thú tướng (gari-nimiffa). Thiền 
sinh phải xác định loại điềm hay tướng nảo đã hiện diện 
Trong Sát-na cận tử và nếu đó là một điềm nghiệp 
(kamma-nimifa), loại chính xác của nó. 
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HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

Bốn danh uấn sanh trước trợ giúp các danh uân tâm tử 

(cufI-CIf4) bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

53) Ly khứ duyên (yigafa-paccayd) 

Các danh uân này có thê là một trong ba loại sát-na tâm 

(citakkhana) sanh trước là: 

-- Các danh uẫn Trong Đồng Lực cận tử (maranä-sanna- 
Javana) thứ năm nếu tâm tử (cufi-cifa) sanh sau đồng 
lực cận tử (marana-sanna-Javana). 

- - Các danh uân Trong Sát-na tâm na cảnh thứ hai (dufiya- 
tadärammana) nêu tâm tử (cufi-ciffa) sanh sau sát-na 
tâm na cảnh thứ hai. 

-_ Các danh uân Trong Sát-na tâm hữu phần sanh trước 
nếu tâm tử (czi-cia) sanh sau sát-na tâm hữu phần 
sanh trước. 

Đôi khi, tâm tử (cuii-cia) sanh sau đồng lực cận tử 

(marana-sanna-Jjavana) thứ năm hay sát-na tâm na cảnh 

thứ hai (duiiya-tadarammana cifakkhana) hay sát-na tâm 

hữu phần (Phavansa) sanh trước. 

Cho nên bất cứ uân nào trong các danh uấn đó là các duyên 

trợ giúp cho các danh uân tâm tử sanh. 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 

Y vật, mà sanh cùng Trong Sát-na tâm (ciakkhana) thứ 
17 trước tâm tử, hộ trợ các danh uân tâm tử (cui-c11fa) 
băng: 
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1) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 
4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


[Xin xem Phụ lục C - “Thời điểm của danh và sắc”] 


Vu 2 dị thời nghiệp duyên (nãna-kkharka-paccaya) 

Nghiệp thiện ba nhân bậc cao quá khứ trợ giúp bốn danh 

uấn Trong Sát-na tâm (ciakkhana) tử bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (nãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


Cả thảy có 26 duyên. Bốn danh uẫn Trong Sát-na tâm tử 
sanh khi được hộ trợ bởi 26 duyên này. 


j==- 
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QUAN SÁT THẦY BIẾT RÕ CÁC DUYÊN 
LỘ NGŨ MÔN (PAWCA-DW4RA-VITHI) 
[Xin xem biểu đồ “lộ ngũ môn” trang 450 cho tiễn trình 
này]. 


Sát Na Tâm Khai Ngũ Môn (Pañca-dvarã'vajjana)?6 


Sắc Uấn 
Trong Sát-na Tâm (C7akkhana) Khai Ngũ Môn 
Sắc uẫn có thể được chia thành bốn nhóm: 
-_ Sắc tâm (cữfaja rñpa) / sắc do tâm trợ sanh. 
-_ Sắc nghiệp (kammaja rñpa) ! sắc do nghiệp trợ sanh. 
-_ Sắc quí tiết (wfwja rữpa) / sắc do quí tiết trợ sanh. 
- Sắc vật thực (aharqja rủpa) Í sắc do vật thực trợ sanh. 


Sắc tâm (cittaja rupa) 
Tâm khai ngũ môn có thể trợ các sắc tâm (cifaja rũpa) 
sanh cùng lúc ở tiểu sát-na sanh nương vào 21 duyên sau 
đây: 
IL 9 loại danh câu sanh duyên (mđma-sahaj/aia- 
paccayd) 
II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acchaj/afa-paccay4) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
21 cả thảy 


%.....-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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L 9 loại danh câu sanh duyên (#øãma-sahaq/ãia- 
paccaya) 

Tâm khai ngũ môn tương ưng (sưmpayuffa) với 10 sở hữu 

tâm: xúc (0hassa), thọ xả (pekkha-vedana), tưởng 

(saññaä), tư (cefanã), nhất hành (ckaggai4). mạng quyên 

(/1vitindriya), tác ý  (manasikara), tâm (yửakka), tứ 

(vicära), và thắng giải (adhimokkha). 


Chúng tạo thành bốn danh uẫn theo cách này: 

- Tâm khai ngũ môn là “thủ uân về thức” (viãñãna- 
kkhanđa). 

-_ Thọ xả (wuekkha-vedan4) là “thủ uấn về thọ” (vedana- 
kkhanđa). 

-_ Tưởng (szññ3) là “thủ uân về tưởng? (sanna-kkhanda). 

- Tám sở hữu tâm còn lại làm nên “thủ uân về hành” 
(sankhaãrakkhanda). 


Các danh uân này, riêng và chung, hộ trợ các sắc tâm 

(citfaja rũpa) bằng các duyên sau: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

6) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccaya): 
tư tương ưng hộ trợ các sắc tâm (ciaja rũpa) bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sah4a/afa-kammapaccayd). 


7) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viãñãna). hộ trợ các sắc tâm (cifaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên („ãma-ähãra-paccaya). 
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8) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền viindriya), tâm hay ý quyền 
namindriya), thọ xả quyên (upekkhindriya), hộ trợ 
các sắc tâm (ciaja rñpa) bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


9) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (yữakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha- 
vedan8), và nhất hành (ekaggaía) hộ trợ các sắc tâm 
(citfaja rũpa) bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 5 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - maJhã-bhữa) trong mỗi “bọn do tâm 
trợ sanh" (ciaja kalãpa) hộ trợ các sắc tâm (citaja rũpa) 
bên trong cùng bọn (#ziãpa) đó bằng: 

1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HI. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 

Mỗi sát-na tâm (ciữtakkhana) sanh sau là một trong hai tập 
hợp (thiện và bất thiện) của ngũ song thức (đi -pafica- 
vinnana). Mỗi sát- -_na của những sát-na tâm này có bốn 
danh uân. Các danh uẩn này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh của sắc uân hiện diện vào lúc sát-na tâm khai ngũ 
môn. Cho nên, những danh uấn này là duyên ủng hộ cho 
các sắc tâm (ciaja rñpa) mà sanh cùng lúc ở tiểu sát-na 
sanh của tâm khai ngũ môn bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacchajafa-paccaya) 
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2) Bất tương ưng duyên (0ippayufia-paccaya). 
3) Hiện hữu duyên (zih¡-paccaya). 
4) Bât ly duyên (avigafa-paccay4). 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc lvát thực của sắc nghiệp 

(kammaJa ripa ), vật thực của sắc tâm (củfaja rupd) ), vát 

thực của sắc quí tiết (utuja rñpa ), và vật thực của sắc vật 

thực (aharaja ripa)] hộ trợ các sắc tâm (cữ1aja rñpa). Sự 

hộ trợ của vật thực và các sắc tâm (cữtaja rupa) được hộ 

trợ không trong cùng bọn (kø/apa). Chúng ở các bọn 

(kalapa) nhác nhau. Những vật thực này hộ trợ các sắc tâm 

(citfaja rũpa) bằng: 

I)_ Sắc vật thực duyên (zäpa-ähãra-paccaya). 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ữpa-ãhãratthi- 
paccay). 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccay). 


[Xin xem Phụ lục C - “Bốn loại sắc vật thực nội] 


Cả thảy có 21 duyên mà là duyên hộ trợ cho các sắc tâm 
(ci1a7a rũpa) này. Nương vào các duyên này, các sắc tâm 
(ci1a7a rữpa) sinh khởi Trong Sát-na tâm khai ngũ môn. 


Sấc nghiệp (kamma]a-rupa 


Các sắc nghiệp (kazmmaja-ripa) mà sanh cùng ở tiểu sát- 
na sanh, tiêu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của tâm khai ngũ 
môn, sanh nương vào sự hộ trợ bởi 16 duyên sau: 
IL_ 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 
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II. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
IV. 3 loại sắc quyền duyên (rữpindriya-paccaya) 
V, 1 dị thời nghiệp duyên (nanđ-kkhanika-kamma- 
paccayd) 
16 cả thảy 


I. 5 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 
Các sắc nghiệp (kamưnaja rñpa) sinh khởi khi mỗi, hay tất 
cả bốn giới trong cùng “bọn do nghiệp trợ sanh” (kamưnaja 
kaläpa) hộ trợ bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya). 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya). 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya). 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya). 

5) Bất ly duyên (zvigafa-paccaya). 


HH. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchäjafa cifakkhana) là một trong 
hai tập hợp (thiện hay bắt thiện) của ngũ song thức (đvi- 
pañca-viñfñäna). Mỗi trong những sát-na tâm này có bốn 
danh uấn. Các danh uân này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh của các sắc uẫn Trong Sát-na tâm sanh trước 
(pure/aífa), đó là sát-na tâm khai ngũ môn. Cho nên, các 
danh uấn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc nghiệp 
(kammaja rũpa) mà sanh cùng lúc với tâm khai ngũ môn 
bằng: 

1) Hậu sanh duyên (pacch4jafa-paccay4). 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayufia-paccaya). 

3) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya). 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4). 
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II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực nội của bốn loại bọn (kalapa) hộ trợ các sắc 

nghiệp (kømmaja rũpa) này bằng: 

I) Sắc vật thực duyên (zäpa-ähãra-paccaya). 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ripa-ähãratrhi- 
paccay4). 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccay). 


IV. 3 sắc quyền duyên (zữpindriya-paccaya) 

Trong mỗi bọn do nghiệp trợ sanh (kammngja kalapa), có 

mạng quyên giới (71vifindriya dha£») là sắc ủng hộ, giúp 

giữ gìn sắc cầu sanh bên trong cùng bọn (ka/4p4) bằng: 

I) Sắc mạng quyền duyên (rữpa-J1vifIndriya-paccay). 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (ữpa- 
JIvHIndriyafthi-paccaya). 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (rñpa-jviindriya- 
aVigafa-paccayd). 


V, 1 dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhamika-kqamma- 
paccaya) 

Nghiệp (kammna) thiện hay bất thiện quá khứ trợ sanh các 

“bọn do nghiệp trợ sanh (kammnaja kalãpa) này bằng dị 

thời nghiệp duyên (n„ãna-kkhanka-karmmma-paccaya). 


Cả thảy có 16 duyên là các duyên hộ trợ cho “sắc uẫn do 
nghiệp trợ sanh” (kammnaJa rupakkhandha). 
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Sắc quí tiết và sắc vật thực 
(u„iuJa-ripa và aãhãraja-rupa) 

Sắc uẫn mà sanh vào tiêu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và 
tiêu sát-na diệt của tâm khai ngũ môn, sanh nương vào sự 
hộ trợ bởi 12 duyên sau: 

L 5 loại sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajäta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (pacchaJata-paccaya) 

II. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

12 cả thảy 


IL  Sloại sắc câu sanh duyên (rữna-sahaj7äfa -paccayd) 
Bốn giới (đại chủng - maha-bhuia) trong môi bọn của 
những “bọn do quí tiết trợ sanh" (w/a &alãpa) và những 
“bọn do vật thực trợ sanh” (ãhãraja kalãpa) này hộ trợ lẫn 
nhau bên trong một bọn (&z/ãpa) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HH. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm (c/akkhaña) sanh sau (pacchaj/aía) là một 
trong hai tập hợp (thiện hay bắt thiện) của ngũ song thức 
(dvi-pafica-viññäna). Mỗi sát-na của những sát-na tâm này 
có bốn danh uân. Các danh uân này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh của sắc uân Trong Sát-na sanh trước 
@urejara), đó là sát-na tâm khai ngũ môn. Cho nên, các 
danh uẫn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc nghiệp 
(kammaja rupa) mà sanh cùng lúc với tâm khai ngũ môn 
băng: 
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I1) Hậu sanh duyên (?2acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (ippayuffia-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

Sắc vật thực của bốn loại bọn (kaiãpa) [các bọn do nghiệp 

trợ sanh (kamưtnaJa), do tâm trợ sanh (cữtaja), do quí tiết 

trợ sanh (ufuja ), và do vật thực trợ sanh ( ahara/4)] hộ trợ 

các sắc quí tiết (uuja) và sắc vật thực (hãra/a) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ữpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rñpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 12 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc quí 

tiết (ufzja) và sắc vật thực (ãhãra/a). Nương vào các 

duyên này, các sắc tâm (ci/aja rñpa) sanh vào lúc sát-na 

tâm (cữfakkhana) khai ngũ môn. 


Các Danh Uấn Trong Sát-na Tâm Khai Ngũ Môn 


Bồn danh uân sanh nương vào sự hộ trợ bởi 25 duyên sau: 
I._ 10 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
25 cả thảy 


L. 10 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 
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Các danh uấn này hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng cái một và 

chung băng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (mssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sa?ayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) (Câu sanh nghiệp duyên (saha7aäfa-kamna-paccayd): 
tư (cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (saha/afa-kammapaccayd). 


8) Danh vật thực duyên („:na-ahãra-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (v/7nana) hộ trợ các danh uân này bằng danh 
vật thực duyên (n„=ma-ahäãra-paccaya). 


9) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền iviindriya), tâm hay ý quyền 
namindriya) và xả quyên (upekkhindriya) hộ trợ các 
danh uấn này bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


10) Thiền na duyên (//Zna-paccaya): bỗn chi thiền 
(jhãnanga) tương ưng là tầm (wiakka), tứ (vicära), thọ 
xả (upekkha-vedang) và nhất hành (ckaggaía) hộ trợ 
các danh uẫn này băng thiền na duyên (/hãna- 
paccay). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc màu, cũng như cảnh thính, khí, vị, 
và xúc, trong phạm vi tương ứng của chúng, trợ các danh 
uấn này bằng: 
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I) Cảnh duyên (ãr4na—a-paccay4) 
2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

Các danh uân hữu phần sanh trước (rej/ãia) trợ giúp 
chúng bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (/anissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (z/fhu-paccaya) 

Ý vật (hadaya vafíhu) [trang 116] mà sanh cùng lúc với 
sát-na tâm hữu phần (bhavanga citakkhaia) sanh trước 
trợ các danh uẫn này bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payufa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccay4) 

69 thứ tâm (c4). 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uân này bằng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 
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Các danh uấn Trong Sát-na tâm (cifakkhana) khai ngũ 
môn có thê sanh khi được sự hộ trợ hợp thời bởi 25 duyên 
này. 


= 


Sát-Na Tâm Nhãn Thức 
(CakkhU- Viññãna Citakkhapa)?? 


Các Sắc Uấn Trong Sát-na Tâm Nhãn Thức 
Các sắc uẫn Trong Sát-na tâm nhãn thức có ba là: 
-_ Sắc nghiệp (kammaja rñũpa) 
- Sắc quí tiết (wfuja rñpa) 
-_ Sắc vật thực (#hãraja rũpa) 
[Xmm lưu ý: sát-na tâm (ciakkhana) nhẫn thức sinh khởi 
do nương vào nhãn vật. Việc này không như các sát-na 
tâm khác trong lộ tâm (cia-vih¡), là những tâm sanh 
nương vào ý vật. Trong tiến trình danh pháp, các thức chỉ 
là các sát-na tâm nương vào các sắc thanh triệt, cho nên 
chúng rất yếu. Chúng không có đủ sức mạnh trợ sanh các 
sắc tâm (ciaja rñpa). Đó chỉ là thức, ngoại trừ các sát-na 
tâm tái tục là tâm sanh nương vào ý vật, có thể trợ sanh 
các sắc tâm (cifaja rũpa)]. 


Sắc nghiệp (kamma]a-ripa) 
Các sắc nghiệp (kamưnaja rñũpa) sanh cùng ở tiểu sát-na 
sanh, tiêu sát-na trụ, và tiêu sát-na diệt của nhãn thức, 
chúng sinh khởi do nương vào sự hộ trợ bởi 16 duyên sau: 
I. 5 loại sắc câu sanh duyên (7#a-sahajafa-paccay4) 


?7 ...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-... 
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II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 
II. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
IV. 3 loại sắc quyền duyên (rữpindriya-paccaya) 
V, I loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kamma-paccaya) 
16 cả thảy 


I. ŠSloại sắc câu sanh duyên (zữpa- sahajata-paccay4), 
Các sắc nghiệp (kammaja rũpa) sanh khi mỗi giới hay tất 
cả bốn giới trong cùng “bọn do nghiệp trợ sanh” (kamưnaja 
kalapa) hộ trợ chúng bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HH. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm (citakkhana) sanh sau (pacchäjia) là tâm tiếp 
thâu (sanpaficchana-cifa). Sát-na tâm sanh sau này có 
bốn danh uẩn. Các danh uân này là một hậu sanh duyên 
trợ cho sự sanh của các sắc uân Trong Sát-na tâm sanh 
trước (pure/aía), đó là sát-na tâm nhãn thức. Cho nên, các 
danh uân sanh sau (?zcchä/a) này là một duyên ủng hộ 
cho các sắc nghiệp (kammaja rũpa) mà sanh vào tiểu sát- 
na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của nhãn thức, 
bằng: 

I1) Hậu sanh duyên (?2acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffia-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 
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II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

“Vật thực nội” của bốn loại bọn (kalapa) [do nghiệp trợ 

sanh (kammaja), do tâm trợ sanh (cifaja), do quí tiết trợ 

sanh (utwJa), do vật thực trợ sanh (ahaãra7a)] hộ trợ các sắc 

nghiệp (kømmaja rũpa) này bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zipa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ripa-ähãratrhi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 


IV. 3 loại sắc quyền duyên (zữpindriya-paccaya) 

Trong mỗi bọn do nghiệp trợ sanh (kammngja kalapa), có 

mạng quyền ủng hộ, giúp giữ gìn cho các sắc đồng sanh 

trong môi bọn của các bọn do nghiệp trợ sanh (kammaja 

kalapa) bằng 

I)_ Sắc mạng quyền duyên (rzữpa-7itidrinya-paccaya) 

2) Sắc mạng quyền hiện hữu duyên (ữpa- 
JIvHindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyền bất ly duyên (zữpa-ãhãra-avigafa- 
paccaya) 


V, 1 loại dị thời nghiệp duyên (¬ãnakkhanik-kqamma- 
pacccay4) 

Một nghiệp thiện hay bắt thiện quá khứ trợ sanh các “bọn 

sắc nghiệp” (kamưnaja kalãpa) này bằng dị thời nghiệp 

duyên (nanakkhapk-kamma-pacccay). 


Cả thảy có 16 duyên (paccaya), là các duyên hộ trợ cho 
các sắc nghiệp (kammaÿja rñpa) này. Nương vào các duyên 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRợ - Quan sát thấy biết rõ các duyên lộ ngũ môn 173 


này, các sắc nghiệp (kazưndja rñpa) sanh vào sát-na tâm 
nhãn thức (cakkhu-viñfñana cữtakkhana). 


Sạc quí tiết và sặc vật thực (utu]Ja-ripa và ãhãra†a-rupa 


Các bọn do quí tiết trợ sanh (wfuja kalãpa) và các bọn do 
vật thực trợ sanh (4har47a kalapa) mà sanh ở tiêu sát-na 
sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của tâm khai ngũ 
môn, sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 12 duyên 
sau: 

L_ 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 

II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 

II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

12 cả thảy 


I. 5 loại sắc câu sanh duyên (sahajãia-paccaya) 

Bốn giới (đại chủng - mahã-bhữa) trong mỗi bọn của các 
bọn do quí tiết trợ sanh (ufuja kalãpa) và các bọn do vật 
thực trợ sanh (đhãr4ja kaläpa) hộ trợ qua lại lẫn nhau và 
hợp thời bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HH. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchäjãta citakkhana) là tâm tiếp 
thâu (sanpaficchana-cifa). Sát-na tâm sanh sau này có 
bốn danh uấn. Các danh uân này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh của các sắc uấn Trong Sát-na tâm sanh trước 
(pure/afa), đó là sát-na tâm nhãn thức. Cho nên, các danh 
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uấn ấy là một duyên ủng hộ cho các sắc do quí tiết trợ sanh 
(„fu7a) và do vật thực trợ sanh (ahara7a) mà sanh vào tiêu 
sát-na sanh, tiểu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt của nhãn 
thức, bằng: 

I1) Hậu sanh duyên (?2acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffia-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


[Xm lưu ý: nếu sát-na tâm nhãn thức (cakkhuviññãna 
citakkhana) không sanh thì sátna tâm tiếp thâu 
(sampalicchana cittakkhana) cũng không thể sanh. Nếu 
sát-na tâm tiếp thâu không sanh thì các sắc [do quí tiết trợ 
sanh (ufuJa) và do vát thực trợ sanh (ahara74)]| Trong Sát- 
na tâm nhãn thức cũng không có khả năng sanh. Theo cách 
này, sát-na tâm tiếp thâu là hậu sanh duyên cho sự sanh 
của các sắc quí tiết (ufu7a) và các sắc vật thực (aharg/a) 
vào sát-na tâm nhãn thức. 

Khi tâm khai ngũ môn (pañcadvaravajjana-citta) phá vỡ 
sự liên tục của hữu phần (bhavzäga) thì tiến trình danh 
pháp lộ nhãn môn không thể ngưng vào sát-na tâm nhãn 
thức (cakkhu-viãñãna) hay vào sát-na tâm tiếp thâu 
(sampaficchana) hay vào sát-na tâm thẩm tấn (sanfrawa). 
Ngay cả khi cảnh (Zramnana) sắc màu không rõ lắm, nó 
phải tiếp tục cho sự sanh của sát-na tâm đoán định 
(vofthapana) (abhi-tha-I-309). 

Nếu cảnh sắc màu là rõ thì tiến trình danh pháp sẽ tiếp tục 
đến sự sanh của sát-na tâm đồng lực (avana) thứ bảy. Nếu 
cảnh sắc màu là rất rõ thì tiến trình danh pháp lộ nhãn môn 
sẽ tiếp tục đến sự sanh của sát-na tâm na cảnh thứ hai 
(dutiya-tadararn„mana). Đây là luật cố nhiên]. 
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II. 3 loại sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực [của bán loại bọn (kalapa): các bọn do nghiệp 

trợ sanh (kammaJa), do tâm trợ sanh (cữtaJa), do quí tiết 

trợ sanh (utuJa), do vật thực trợ sanh (ahara/a)] hộ trợ các 

“sắc quí tiết (wfuja rũpa) và các “sắc vật thực" (ahäraja 

rữpa) mà sanh cùng vào tiêu sát-na sanh, tiêu sát-na trụ và 

tiêu sát-na diệt của sát-na tâm nhãn thức bằng: 

I) Sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ripa-ähãratrhi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ãhãra-avigara- 
paccaya) 

Cả thảy có 12 duyên. Các sắc quí tiết và các sắc vật thực 

đó sanh do đang được hộ trợ bởi 12 duyên này. 


Các Danh Uấn Trong Sát-na Tâm Nhãn Thức 
Bốn danh uân Trong Sátna tâm nhãn thức 


(cakkhuvinñana citakkhana) sanh nương vào sự đang 
được hộ trợ bởi 2§ duyên sau: 
I. 10 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (ãrammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 6 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại nghiệp duyên (kamna-paccaya) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy 
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L. 10 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Các danh uân này hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng pháp một 

và chung bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefanã) tương ưng hộ trợ các danh uân này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sah4/afa-kammapaccayd). 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (v/nana) hộ trợ các danh uân này bằng danh 
vật thực duyên (n„=ma-ahäãra-paccaya). 


10) Quyền duyên (indriya -paccaya): ba quyền (ndriya) 
tương ưng là mạng quyên (/niindriya), tầm/ ý quyên 
(manindriya), và xả quyên quyên (upekkhindriya) hộ 
trợ các danh uân này bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


HH. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh uẫn 
bằng: 

I) Cảnh duyên (ãr4na—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 
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4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HI.Š loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

Các danh uấn khai ngũ môn sanh trước (puzejz/a), là uân 
đã diệt rồi, trợ cho các danh uân bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 6 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Nhãn vật mà sanh cùng với sát-na tâm hữu phân quá khứ 
thứ nhất (pathama-afita-bhavanga citakkhana) trước tiễn 
trình lộ nhãn môn hộ trợ các danh uân bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya) 

3)_ Quyền duyên (indriya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


Vu 2 loại nghiệp duyên (karzưna-paccayd) 

Nghiệp duyên, mà là một trong những nghiệp thiện hay 

bắt thiện quá khứ, trợ giúp các danh uân sanh bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccaya) 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 
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89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (ceasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả rất mạnh và mạnh mẽ, 
trợ giúp các danh uấn sanh bằng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 


Cả thảy có 28 duyên. Các danh uân Trong Sát-na tâm nhãn 
thức (cakkhu-viñfñana ciftakkhana) có thê sanh khi dựa 
vào sự hộ trợ hợp thời bởi 28 duyên này. 

[Xm lưu ý: có hai loại nhãn thức: nhãn thức quả thiện 


.~o~~ 


cả hai cùng được giải thích lù đây. “Nhãn thức quả thiện" 
lấy một cảnh sắc màu đáng vui, khả hỷ (i/tha- 
rupã rammaia) làm cảnh, trong khi “nhãn thức quả bất 
thiện lấy một cảnh sắc màu không đáng vui, bất khả hỷ 
(amftha-rupa rammarna) làm cảnh]. 


Ca bia 


Sát-na Tâm Tiếp Thâu 
(Sampaficchana Cifakkhana)?Ề 


Các danh uấn vào sát-na tâm tiếp thâu có thể được chia 
thành bốn nhóm: 

-_ Sắc tâm (cifaja rũpa) 

Sắc nghiệp (kammadja rũpa) 

Sắc quí tiết (wfuja rũpa) 

Sắc vật thực (#hãraja rũpa) 


2....-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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Các Sắc Uấn Trong Sát-na Tâm Tiếp Thâu 
Sắc tâm (cittaja-ripa 


Các sắc tâm (ciaja rñpa) mà sanh cùng lúc với sát-na tâm 
tiếp thâu nương vào 22 duyên sau: 
I. 10 loại danh câu sanh duyên (nđma-saha/afa- 
paccayd) 
II 5 loại sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajätã-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
22 cả thảy 


L 10 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãta- 
paccaya) 

Tâm tiếp thâu (sưmpaficchana) tương ưng với mười sở 

hữu tâm (cetasika): xúc, thọ xả, tưởng, tư, nhất hành, 

mạng quyên, tác ý, tâm, tứ, và thắng giải. 

Cả thảy có bốn danh uân hộ trợ các sắc tâm (cifaja rñpa) 

bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vinaka-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) (Cầu sanh nghiệp duyên (saha7äfa-kamna-paccayd): 
tư (cefan8) hộ trợ các sắc tâm (ciaja rữpa) băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/aãta-kammapaccay). 


8) Danh vật thực duyên (#ø:na-ahãra-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
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và thức (viññãna) hộ trợ các sắc tâm bằng danh vật 
thực duyên („:na-ãhãra-paccay). 


9) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền Iviindriya), tâm/ ý quyền 
namindriya), và thọ xả quyên (u„pekkhindriya), hộ trợ 
các sắc tâm bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bỗn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkha- 
vedan8), và nhất hành (ekaggaia) hộ trợ các sắc tâm 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


II S loại sắc câu sanh duyên (zữpa- sahaj/ata -Dpaccayd) 
Các sắc tâm (cifaja rñpa) này sanh khi bốn giới trong một 
bọn do tâm trợ sanh (ci47a kalapa) hộ trợ chúng lần lượt 
và hợp thời bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (mssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HI. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchä-jãäfa cittakkhana) là tâm thẳm 
tấn (sanfrana- ci14). Sát-na tâm sanh sau này có bốn danh 
uấn. Các danh uẫn này là một hậu sanh duyên cho sự sanh 
và trụ của các sắc uấn Trong Sát-na tâm sanh trước 
(purejãia), là sát-na tâm tiếp thâu. Cho nên, các danh uân 
ây là một duyên ủng hộ cho các sắc tâm (cif4ja rñpa) sanh 
ở tiêu sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của 
“tâm tiếp thâu” bằng: 
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I1) Hậu sanh duyên (?2acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (ippayuffia-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại bọn (kalapa): các bọn do nghiệp trợ 

sanh (kammna/7a), do tâm trợ sanh (cia7a), do quí tiết trợ 

sanh (u7a), do vật thực trợ sanh (ahara7a). trợ các sắc 

tâm (c1aja rupa) mà sanh cùng vào tiêu sát-na sanh, tiêu 

sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát-na “tâm tiếp thâu” 

bằng: 

I)_ Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ripa-ähãratrhi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 22 duyên. Các sắc tâm (ciaja rñpa) này sanh 

vào lúc sát-na “tâm tiếp thâu” khi 22 duyên này hộ trợ 

chúng. 


Các sắc do nghiệp (kammaja), quí tiết (utuja), vật thực 
(aharaj4) trợ sanh 
Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh (kamnaja), do quí tiết 
trợ sanh (7a), do vật thực trợ sanh (ahaãrg7/a), quan sát 
thấy biết rõ chúng dựa vào phương pháp đã nêu đối với 
sát-na tâm khai ngũ môn. [trang 151] 
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Các Danh Uần Trong Sát-na Tâm Tiếp Thâu 
Bốn danh uân Trong Sát-na tâm tiếp thâu (sampaficchana 
ciftakkhana) sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 28 
duyên sau: 
I. 11 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại nghiệp duyên (kamna-paccaya) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy 


L 11 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Các danh uấn này hộ trợ nhau cả riêng từng pháp và chung 

bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kamma-paccay): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uân này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (saha/afa-kammapaccayd). 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (vi#ñãna) hộ trợ các danh uân này bằng danh 
vật thực duyên (n„=ma-ahäãra-paccaya). 
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10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền rviiindriya), tầm/ ý quyền 
namindriya), và xả quyên (upekkhindriya) hộ trợ các 
danh uấn này bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


11) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bỗn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (vifakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha- 
vedana). và nhất hành (ekaggai4) hộ trợ các danh uân 
này bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


HH. 4 loại cảnh duyên (ãr4„a"a-paccayd) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, trợ các danh uẫn 
bằng: 

I) Cảnh duyên (ãr4na—a-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

Các danh uấn sanh trước (puzej/ãia) Trong Sát-na tâm nhãn 
thức, mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uân sanh bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (u?anissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
Y vật, là săc sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) nhãn 
thức sanh trước, trợ các danh uân băng: 
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1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (7øzđ/ãía-paccaya =_ vaffthu- 
Durejafa-paccayd) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


Vu 2 loại nghiệp duyên (karzưna-paccayd) 

Nghiệp duyên, là một trong những nghiệp. (kamna) thiện 

hay bắt thiện quá khứ, trợ giúp các danh uân sanh bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccay4) 
89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafHpanissaya-paccay4). 
Các danh uân Trong Sát-na tâm tiếp thâu có thê sanh khi 
được hộ trợ hợp thời bởi 28 duyên này. 

_- 


Sát-na Tâm Thâm Tấn (Sanfrapa)? 
Các Sắc Uân Trong Sát-na Tâm Thâm Tân 
Sắc uân Trong Sátna tâm thẩm tấn (sznirana 
cittakkhana) có thê được chia thành bôn nhóm: 


?...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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-_ Sắc tâm (cifaja rũpa) 

-_ Sắc nghiệp (kammadja rũpa) 
-_ Sắc quí tiết (ciffaja rũpa) 

-_ Sắc vật thực (#hãrqja rũpa) 


Sắc tâm (cittaja-ripa) 
Các sắc tâm (ci#aja rñpa) mà sanh cùng lúc với tâm thẩm 
tấn do nương vào 22 duyên: 
I. 10 loại danh câu sanh duyên („:ma-sahaq/afa- 
paccayd) 
I. 5 loại sắc câu sanh duyên (ữpa-sahajafã- 
paccayd) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữna-ãhãra-paccaya) 
22 cả thảy 
[Xin xem phụ lục B - “Ba thứ tâm thầm tấn”] 


L 10 loại danh câu sanh duyên (#øãma-sahaj/ãta- 
paccaya) 

Bốn danh uân hộ trợ các sắc tâm (ci/aja rñpa) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vinaka-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) (Cầu sanh nghiệp duyên (saha7aäfa-kamna-paccayd): 
tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các sắc tâm (citaja rũpa) 
bằng câu sanh nghiệp duyên (sahajäia- 
kamnapaccay). 
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8) 


9) 


Danh vật thực duyên (zøãma-ähara-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vwi#ñãna) hộ trợ các sắc tâm (cửfaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên („ãma-ähãra-paccaya). 


Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền (#wiindriya), tâm/ ý quyền 
(manindriya), và thọ hỷý xả — quyền 
(somanassindriya/upekkhindriya), hộ trợ các sắc tâm 
(citfaja rũpa) bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


10) Thiền na duyên (/zna-paccaya): nếu tâm câu hành 


H. 


với thọ hỷ (samanassa-vedang) có năm chị thiền 
tương ưng là tầm (vi/akka), tứ (vicãra), hỷ (pi), lạc 
(sukha) và nhất hành (ekaggaf); 

Nếu nó câu hành với một thọ xả (pekkhã-vedanä) hay 
thọ phi khổ phi lạc (adukkham-asukhã-vedana) thì hỷ 
(pïi) đang vắng mặt, nên có bốn chi thiền tương ưng 
là tầm (yiakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkha-vedamad), 
và nhất hành (ekaggz/)]. 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ci/aja rñpa) 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 


Bốn giới (đại chủng - mahã-bhữía) trong mỗi bọn do tâm 
trợ sanh (cia7a kalapa) hộ trợ các sắc tâm (cifaJa rủpa) 
bên trong cùng bọn ây băng: 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 
Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 
Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 
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HI. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (?acch4j/afa cittakkhana) là tâm đoán 
định (voffhabbana-cifa). Sát-na tầm sanh sau này có bốn 
danh uấn. Các danh uân này là một hậu sanh duyên cho sự 
sanh và trụ của các sắc uâẫn Trong Sát-na tâm sanh trước 
(pure/a(a), đó là sát-na tâm thâm tấn. Cho nên, các danh 
uân ây là một duyên ủng hộ cho các sắc tâm mà sanh ở 
tiểu sát-na sanh, tiêu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát- 
na tâm thẩm tấn bằng: 

I1) Hậu sanh duyên (?acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên Œupa- đhãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc lvát thực của sắc nghiệp 

(kammaqJa rupa), vật thực của sắc tâm (cữtqJa rũpa), vật 

thực của sắc quí tiết (utwja ripa), vật thực của sắc vật thực 

(ahargj/a rupa)]| hộ trợ các sắc tâm (ciffa7a rủpa). Sự hộ 

trợ của vật thực và hộ trợ của các sắc tâm (c11aJa rủpa) thì 

không trong cùng bọn (k2/4p?a). Chúng trong các bọn 

khác. Những vật thực này hộ trợ các sắc tâm (c11aJa rũpd) 

bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ữpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rzñpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 
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Cả thảy có 22 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc tâm 
(cifaja rấpa). Nương vào các duyên này, các sắc tâm 
(c1ữtqJa rupa) sanh vào sát-na tầm thầm tẫn (san#rana 
cittakkhana). 


Các sắc do nghiệp (kammaJa), quí tiết (utfuJa), vật thực 
(aharqj4) trợ sanh 
Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh, do quí tiết trợ sanh và 
do vật thực trợ sanh, quan sát thấy biết rõ chúng dựa vào 
phương pháp đã nêu đối với sát-na tâm khai ngũ môn. 
[trang 15T] 


Các Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm Thầm Tắn 


Bốn danh uân sanh nương vảo sự đang được hộ trợ bởi 28 
duyên sau: 
I. 11 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại nghiệp duyên (kamna-paccaya) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (akafi#pnanissayd- 
paccayd) 
28 cả thảy. 


L. 11 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Bốn danh uân hộ trợ lẫn nhau (một uẫn hộ trợ ba uầẫn còn 
lại, một uấn còn lại hộ trợ một uân và hai uẫn hộ trợ hai 
uấn còn lại) băng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 
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2) Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (mssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7)_ Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccaya): 
tư (cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sah4/afa-kamưnuapaccaya). 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viñan4) hộ trợ các danh uân này bằng danh 
vật thực duyên (›đmna-ãhãra-paccay). 


10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền (#wiindriya), tâm/ ý quyền 
(manindriya), và thọ  hỷý xả — quyền 
(somanassindriya/upekkhindriya) hộ trợ các danh uân 
này bằng quyền duyên (indriyapaccaya). 


11) Thiền na duyên (/hã»a-paccaya): nêu tâm câu hành 
với thọ hỷ (samanassa-vedan4) thì có năm chì thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (pi), lạc 
(sukha) và nhất hành (ekagga/2); nêu tâm câu hành xả 
(upekkhä-vedan3) hay phi khổ phi lạc thọ (adukkham- 
asukha-vedana) thì hỷ (pi) vắng mặt, cho nên có bốn 
chỉ thiền tương ưng [là tâm (\ vitakka), tứ (vicaãra), thọ 
xả ( upekkha- -vedana), và nhất hành (ekaggafa)]. Các 
chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ciaja rũpa) bằng 
thiền na duyên (/hãna-paccaya). 
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H. 4 loại cảnh duyên (ãramưmnana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng hộ trợ các 
danh uấn bằng: 

I) Cảnh duyên (ãrana—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


II. 5 loại vô gián duyên (ananfiara-paccaya) 

Các danh uấn Trong Tâm tiếp thâu sanh trước là các uân 
đã diệt rồi, trợ giúp chúng bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (a/fhu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tiếp thâu sanh trước 

hộ trợ các danh uân bằng: 

I)  Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (7øzđ/ãfa-paccaya =_ vaffthu- 
Durejafa-paccayd) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


Vu 2 loại nghiệp duyên (karzna-paccayd) 
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Nghiệp duyên, là một trong những nghiệp. (kamna) thiện 

hay bất thiện quá khứ, trợ giúp các danh uân sanh bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccaya) 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 


Các danh uẫn Trong Sát-na tâm thâm tấn có thê sanh khi 
hộ trợ hợp thời băng 28 duyên này. 
=U— 


Sát-na Tâm Đoán Định (Voffhabbana Ciftakkhapa)°®9 
Tâm đoán định tương ưng với l1 sở hữu tâm: xúc, thọ xả, 
tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên, tác ý, tầm, tứ, thắng giải 
và cần. 

Tâm này luôn là tố (kiriya). 


Các Sắc Uẫn Trong Sát-na Tâm Đoán Định 
Các sắc Trong Sátna tâm đoán định (voffhapana 
cittakkhana) có thể được chia thành bốn nhóm: 
- Sắc tâm (c114Ja rup4) 
-_ Sắc nghiệp (kammadja rũpa) 
-_ Sắc quí tiết (wfwja rũpa) 


30...-H-K-Nhãn-T-Th-Đ-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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-_ Sắc vật thực (#hãrqja rũpa) 


Sác tâm (cHfa]a-rupa 


Các sắc tâm (ciaja rñpa) mà sanh cùng lúc với tâm đoán 
định do nương vào 2l duyên sau: 
I9 loại danh câu sanh duyên (nma-sahajata- 
paccaydq) 
II. 5 loại sắc câu sanh duyên (räpa-sahajätã-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (pacch4jafa-paccaya) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (ữpa-ähãra-paccaya) 
21 Cả thảy. 


L 9 loại danh câu sanh duyên (#øãma-sahaq/ãta- 
paccaya) 

Tâm đoán định tương ưng với II sở hữu tâm: xúc, thọ xả, 

tưởng, tư, nhất hành, mạng quyên, tác ý, tầm, tứ, thăng giải 

và cần. Tâm này luôn là tố (kiriya). Kê cả tâm đó có 12 

hành Trong Sát-na tâm (ciakkhana) ấy. 

Các hành này là bốn danh uẫn. Các hành này hộ trợ các 

sắc tâm (cifaja rñpa) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayufia-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

6) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccaya): 
“Tư (cefanä) tương ưng' hộ trợ các sắc tâm (cifaja 
rũpa) bằng câu sanh nghiệp duyên (sah4/zia- 
kamma-paccaya). 
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7) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vi#ñãna) hộ trợ các sắc tâm (cửfaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên („ãma-ãhãra-paccaya). 


8) Quyền duyên (/đriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng là mạng quyền (/#wiindriya), tâm/ ý quyền 
namindriya), thọ xả quyền (upekkhindriya), cần 
quyên (wiyindriya) và định quyên (samadhindriya) 
hộ trợ các sắc tâm (ciaja rñpa) bằng quyền duyên 
(Tmmdriya-paccay). 


9) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (vifakka), tứ (vicara), thọ xả (upckkha- 
vedan3), và nhất hành _(ekaggai4) hộ trợ các sắc tâm 
(citfaja rũpa) bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 5 loại sắc câu sanh duyên (zñpa-sahajãta-paccaya) 
Bốn giới (đại chủng - mahã-bhữa) trong mỗi “bọn do tâm 
trợ sanh" (ciaj/a kalapa) hộ trợ các các sắc tâm (ciffaja 
rũpa) bên trong cùng bọn ấy bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HI. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm (cifakkhana) sanh sau (pacch47aía) là tâm 
đồng lực thứ nhất (pa/hama-javana-citfa). Sát-na tâm sanh 
Sau này có bốn danh uân. Các danh uân này là một hậu 
sanh duyên cho sự sanh và trụ của các sắc uân Trong Sát- 
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na tâm sanh trước (pwuze/a/a), đó là sát-na tâm đoán định 
(vofthapana citakkhana). Cho nên, các danh uân ấy là 
duyên ủng hộ các sắc tâm (ciaja rữpa) mà sanh vào tiêu 
sát-na sanh, tiểu sát-na trụ và tiểu sát-na diệt của sát-na 
tâm đoán định bằng: 

I1) Hậu sanh duyên (?acchäjãfa-paccayd) 

2)_ Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên (rupa-ahara-paccaya) 

Vật thực của bốn loại sắc lvát thực của sắc nghiệp 

(kammaJa rủpa), vật thực của sắc tâm (ci1aJa rñpa), vật 

thực của sắc quí tiết (utuaJa rupa), và vật thực của sắc vát 

thực (ãhãraja rñpa)] hộ trợ các sắc tâm (ciffaja rũpa). Sự 

trợ của vật thực và các sắc tâm (cữ1aja rũpa) được trợ thì 

không cùng bọn (kz/apa). Chúng ở những bọn (⁄2/4pa) 

khác. Những vật thực này trợ các sắc tâm (cifaja rũpa) 

bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ữpa-ãhãratthi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (rữpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 


Các sắc tâm (ciaja rũpa) vào sát-na tâm đoán định có thê 
sanh khi được sự hộ trợ hợp thời bởi 21 duyên này: 


Các sắc nghiệp (kamma]a), quí tiết (ufwJa) và vát thực 
(ahara/a) 
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Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh (kamnaja). do quí tiết 
trợ sanh (7a) và do vật thực trợ sanh (Zhara/a), quan sát 
thấy biết rõ chúng dựa vào phương pháp đã nêu Trong Sát- 
na tâm khai ngũ môn. [trang 15T] 


Các Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm Đoán Định 


Bồn danh uẫn sanh do sự hộ trợ từ 25 duyên sau: 

I. 10 loại danh câu sanh duyên (nđma-saha/afa- 
paccayd) 

II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
25 cả thảy 


L 10 loại danh câu sanh duyên (#øãma-sahaj/ãta- 
paccaya) 

Bốn danh uân này hộ trợ lẫn nhau cả riêng và chung bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sa?ayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) (Câu sanh nghiệp duyên (saha7aäfa-kamna-paccayd): 
tư (cefanä) hộ trợ các danh uấn này bằng câu sanh 
nghiệp duyên (sah4/afa-kamưnapaccaya). 


8) Danh vật thực duyên („:na-ahãra-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
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và thức (viñãna) hộ trợ các danh uẫn này bằng danh 
vật thực duyên (›đmna-ãhãra-paccaya). 


9) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng là mạng quyền (/#wiindriya), tâm/ ý quyền 
namindriya), thọ xả quyền (upckkhindriya). cần 
quyên (wiyindriya) và định quyên (samadhindriya) 
hộ trợ các danh uẫn này bằng quyền duyên (idriya- 
paccay). 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (yửakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhä- 
vedan3), và nhất hành (ekagga/a) hộ trợ các danh uâẫn 
này bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


HH. 4 loại cảnh duyên (ãr4wz„a"a-paccayd) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các 
danh uấn bằng: 

I) Cảnh duyên (ãrana—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HT. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

Các danh uấn sanh trước (øwrejia) Trong Sát-na tâm 
thâm tấn (samirana citakkhana) mà đã diệt rồi, trợ giúp 
chúng bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíhi-paccaya) 
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5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm thẩm tấn sanh trước, 

hộ trợ các danh uân bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (7øzđ/ãfa-paccaya =  vafthu- 
Durejafa-paccayd) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V,_ 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 
89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cerasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafHpanissaya-paccay4). 
Các danh uấn Trong Sát-na tâm đoán định (voƒfhabbana 
cittakkhana) có thể sanh khi được sự hộ trợ hợp thời bởi 
25 duyên này. 

". 


Tâm Đồng Lực (Javana-cia)°! Đại Thiện Thứ Nhất 


Các Sắc Uấn Trong Đồng Lực Thiện Thứ Nhất 


Sắc uẫn Trong Đồng Lực thiện (kusala javana) thứ nhất 
có thê được chia thành bôn nhóm: 


31...-H-K-Nhãn-T-Th-Ð-€-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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-_ Sắc tâm (cifaja rũpa) 

-_ Sắc nghiệp (kammadja rũpa) 
-_ Sắc quí tiết (wfwja rũpa) 

-_ Sắc vật thực (ðhãraja rũpa) 


Sắc tâm (cittaja-ripa) 
Các sắc tâm (ciaja rñpa) Trong Tâm đồng lực đại thiện 
thứ nhất sanh nương vào 24 duyên này: 
IL 12 loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/aia- 
paccayd) 
II 5 loại sắc câu sanh duyên (rupa-sahaja-paccayd) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
24 cả thảy 


L 12 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãia- 
paccaya) 

Tâm đồng lực đại thiện thứ nhất và 33 loại sở hữu tâm 

tương ưng (smpayura) hộ trợ các sắc tâm băng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

6) _ Nhân duyên (heíu-paccaya): sát-na tâm đại thiện đôi 
khi tương ưng với ba nhân là vô tham, vô sân và vô s1; 
và đôi khi nó tương ưng với hai nhân: vô tham và vô 
sân. Ba hoặc hai nhân này là nhân duyên 
(hetupaccaya) cho sự sanh của các sắc tâm (citaja 
rũpa) vào tiêu sát-na sanh của tâm đại thiện thứ nhất. 
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1) 


8) 


9) 


Trưởng duyên (zđhipari-paccaya): nêu tâm đại thiện 
thứ nhất là một tâm hai nhân thì ba chi trưởng 
(adhipafi) [dục (chanda), cần (va), tâm (c1ia)] 
được tương ưng với tâm. 


Nếu tâm đại thiện thứ nhất là một tâm ba nhân thì bốn 
chi trưởng [đục (chanda), cân (viriya), tâm (cửa), 
tháảm/ trí (vữmamsa)] được tương ưng với tâm. 


Một trong những chỉ trưởng này hộ trợ các sắc tâm 
(citaja rñpa) băng trưởng duyên (adhipafi-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamima-paccaya): 
tư (cefana) hộ trợ các sắc tâm (cifa7a räpa) băng cầu 
sanh nghiệp duyên (saha/aãta-kammapaccay4). 


Danh vật thực duyên (zøãma-ähara-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vwi#Zãna) hộ trợ các sắc tâm (cửfaja rũpa) 
bằng danh vật thực duyên („ãma-ãhãra-paccaya). 


10) Quyền duyên (indriya-paccaya): Đỗi với các các sắc 


tâm (c/a/a rñpa) hai nhân thì bảy quyền tương ưng 
(trừ trí) hộ trợ các sắc tâm (cữtaja rupa) bằng quyên 
duyên (indriya-paccaya). Đôi với các các sắc tâm 
(cifaja rupa) ba nhân thì tám quyên tương ưng hộ trợ 
các sắc tâm (ci/faja rñpa) bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


11) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nêu các sắc tâm 


(ci1a7a rñpa) bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ nhất 
câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là 
tâm (viakka), tứ (vicära), hỷ (07), lạc (sukha), và 
nhất hành (ekaggai3). 
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Nếu chúng bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ nhất 
câu hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(viakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhä), và nhất hành 
(ckagga1). 


Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ciaja rñpa) 
băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


12) Đạo duyên (magga-paccaya): nêu các sắc tâm (citaja 


H. 


rủpa) bị trợ tạo bởi tâm đại thiện hai nhân thì có bốn 
chi Đạo tương ưng [tâm, cân, niệm và nhât hành, trừ 
ngăn trừ phân và trí (pañ4)]. 

Nếu các sắc tâm (ci1aja rñpa) bị trợ tạo bởi tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi Đạo tương ưng [tâm, cân, 
niệm và nhât hành và trí (pa74), trừ ngăn trừ phân]. 
Các chỉ Đạo này hộ trợ các sắc tâm (ciaja rñpa) bằng 
đạo duyên (magsa-paccay4). 


5 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 


Bốn giới (đại chủng - mahäã-bhữza) trong mỗi “bọn do tâm 
trợ sanh" (cia/a kalapa) hộ trợ các sắc tâm (cit4ja rũpa) 
bên trong cùng bọn ây lân lượt và hợp thời băng: 


Sắc câu sanh duyên (rữna-sahajãta-paccaya) 
Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 
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HI. 4 loại hậu sanh duyên (2acch4jafa-paccaya) 

Sát-na tâm sanh sau (pacchä-jãäta citakkhana) là tâm đông 
lực thứ hai (second javana-cria). Sát-na tâm sanh sau này 
có bốn danh uân. Các danh uân này là một hậu sanh duyên 
cho sự sanh và trụ của các sắc uân Trong Sát-na tầm sanh 
trước (r/z/a), đó là tâm đồng lực đại thiện thứ nhất. 
Cho nên, các danh uẫn ấy là một . duyên ủng hộ cho các sắc 
tâm (citaja rupa) mà sanh ở tiểu sát-na sanh, tiểu sát-na 
trụ và tiểu sát-na diệt của tâm đồng lực đại thiện thứ nhất 
bằng: 

I) Hậu sanh duyên (?2acchäjãfa-paccayd) 

2) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccay4) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 


IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zñpz- ahãra-paccaya) 

Vật thực của bốn loại bọn (kalapa) hộ trợ các sắc tâm 

(citfaja rñpa) bằng: 

1) Sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

2) Sắc vật thực hiện hữu duyên (ripa-ähãratrhi- 
paccaya) 

3) Sắc vật thực bất ly duyên (zñpa-ähãra-avigata- 
paccaya) 

Cả thảy có 21 duyên, là các duyên hộ trợ cho các sắc tâm 

(citfaja rñpa) này. Nương vào các duyên này, các sắc tâm 

(ciifaja rũpa) sinh khởi vào lúc tâm đồng lực đại thiện thứ 

nhât 
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Các sặc nghiệp (kammaja), sặc quí tiết (ufu1Ja) và sặc vật 


thực (ahaãraj4) 
Đối với các sắc do nghiệp trợ sanh (køzmzna/a), do quí tiết 
trợ sanh (w„/uja) và do vật thực trợ sanh (ahara/a) mà sanh 
cùng ở tiểu sát-na sanh, tiêu sát-na trụ, và tiểu sát-na diệt 
của sát-na tâm đại thiện thứ nhất, quan sát thấy biết rõ 
chúng dựa vào phương pháp đã nêu Trong Sát-na tâm khai 
ngũ môn. [trang 15T] 


Các Danh Uẫn Trong Đồng Lực Thiện Thứ Nhất 


Bốn danh uân Trong Sát-na tâm đồng lực đại thiện thứ 
nhất trong tiến trình danh pháp lộ ngũ môn (pañca-dvära- 
vih¡) sinh khởi do sự hộ trợ bởi 28 duyên sau: 
I. 13 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy 


L. 13 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccaya) 

Các sở hữu tâm (cefasika) trong ở các danh uấn là I tâm 
và 33 sở hữu tâm tương ưng. 

Tắt cả chúng đều hộ trợ lẫn nhau lần lượt và hợp thời bằng: 
I1) Danh câu sanh duyên (›zma-saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccay4) 

4) Tương ưng duyên (sa?ayuffa-paccay4) 
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5) 
6) 
1) 


8) 


9) 


Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 

Nhân duyên (ñeiu-paccaya): nêu đó là đông lực hai 
nhân thì có hai nhân tương ưng là vô tham và vô sân. 
Nếu đó là đồng lực ba nhân thì có ba nhân tương ưng 
là vô tham, vô sân và vô s1. Các nhân này hộ trợ các 
danh uẫn bằng nhân duyên (hefi-paccaya). 


Trưởng duyên (zđhipari-paccaya): nêu tâm đại thiện 
thứ nhất là tâm hai nhân thì có ba chi trưởng [đực 
(chanđq), cần (viriya), tâm (cia)] tương ưng với tâm 
ây. 

Nếu tâm đại thiện thứ nhất là {âm ba nhân thì có bốn 
chi trưởng [dục (chanda), cần ( viriya 5 tâm (cữta), 
thẩm/ trí (vùnamsa)] tương ưng với tâm ấy. 


Một trong những chỉ trưởng đó hộ trợ các danh uân 
băng trưởng duyên (adhipafi-paccay4). 

Câu sanh nghiệp duyên (sahaja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/aãta-kammapaccay4). 


10) Danh vật thực duyên (0ma-ãhäãra-paccaya): ba 


danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (v/7nana) hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccayd). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nếu đồng lực đại 


thiện thứ nhât là thiện ba nhân câu hành với thọ hỷ thì 
có tám quyên tương ưng (sưmpayuff4) Với nó. 

Chúng là tín quyền (saddhindriya). cần quyên 
(viriyindriya), niệm quyên (safimdriya), định quyên 
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(samädhindriya), trí quyền (pañfñindriya), mạng 
quyền (/iindriya), tâm/ ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ quyền (sơmanassindriya). Nêu nó câu hành xả 
th thọ quyền sẽ trở thành một xả quyển 
(upekkhindriya). 

Nếu đồng lực đại thiện thứ nhất là thiện hai nhân câu 
hành với thọ hỷ hay thọ xả thì trí quyền không tương 
ưng với nó. Cho nên, chỉ có bảy quyên. 

Các quyền này là duyên hộ trợ các danh uân bằng 
quyền duyên (idriya-paccay4). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nếu sắc tâm (citaja 


rũpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ nhất câu hành 
với thọ hỷ thì có năm chi thiển tương ưng là tầm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekagga/4). 

Nếu chúng bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ nhất câu 
hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(viakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhä), và nhất hành 
(ckaggai). 

Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ci/aja rñpa) 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): nêu các sắc tâm (ci1aJa 


rủpa) bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện hai nhân thì có 
bốn chi đạo tương ưng (tầm, cần, niệm và nhất hành, 
[trừ ngăn trừ phần và trí]). 

Nếu các sắc tâm (ci1aJa rñpa) bị trợ tạo bởi tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi đạo tương ưng (tầm, cần, 
niệm, nhất hành và trí, [trừ ngăn trừ phần]). 
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Các chi đạo này hộ trợ các sắc tâm (ciaja rñpa) bằng 
đạo duyên (magsøa-paccay4). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, và xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các 
danh uấn bằng: 

I) Cảnh duyên (ãr4na—ta-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 


HL. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

Các danh uân sanh trước (purej/ãía) Trong Sát-na tâm đoán 
định (voffhabbana-viñfñäna citakkhana) mà đã diệt rồi trợ 
giúp các danh uẫn sanh băng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vyieafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Ý vật [trang 116] mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đoán 
định (voƒthabbana-viñnana cữtakkhana) sanh trước hộ trợ 
các danh uân băng: 

I) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Vật tiền sanh duyên (vahu-purejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payufa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
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5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

69 thứ tâm (c4). 32 thứ SỞ hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một SỐ chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 


Cả thảy có 28 duyên hộ trợ cho các danh uẫn Trong Sát- 
na tâm đồng lực đại thiện thứ nhất. Nương vào các duyên 
này, các danh uấn sẽ sanh. 


—U— 


Tâm Đồng Lực (Javana-Cia)3^2 Đại Thiện Thứ Hai 


Các Sắc Uấn Trong Đồng Lực Thiện Thứ Hai 
Quan sát thấy biết rõ sắc uân của đồng lực đại thiện thứ 
hai dựa vào phương pháp đã trình bày trên đôi với sát-na 
tâm đông lực đại thiện thứ nhât. [trang 189] 


Các Danh Uẫn Trong Đồng Lực Thiện Thứ Hai 

Bốn danh uân Trong Sát-na tâm (ciakkhana) đại thiện 
thứ hai [của tiến trình danh pháp lộ ngũ môn (pañca- 
dvara-vifhi) | sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi 29 
duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 


32....-H-K-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, I loại thường cận y duyên (pakafpanisaya- 
paccayd) 
29 cả thảy 


L. 13 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccaya) 

Các sở hữu tâm (cefasika) trong các danh uân là I tâm và 

33 sở hữu tâm tương ưng. Tất cả chúng đều hộ trợ lẫn nhau 

lần lượt và hợp thời bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sapayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7)_ Nhân duyên (hei-paccaya): nêu đó là một đồng lực 
hai nhân thì có hai nhân tương ưng là vô tham và vô 
sân. Nếu đó là đồng lực ba nhân thì có ba nhân tương 
ưng là vô tham và vô sân và vô s1. Các nhân này hộ trợ 
các danh uân băng nhân duyên (he/u-paccaya). 

8) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya): nễu tâm đỗng lực 
đại thiện thứ hai là hai nhân thì ba chi trưởng [dục 
(chanda), cần ( viriyq), tâm (cữra)] tương ưng với tâm 
ây. 

Nếu tâm đại thiện thứ nhất là ba nhân thì bốn chỉ 
trưởng [đục (chanđa), cần ( viriyq), tâm (c11a) thẩm/trí 
(vừnamsa)] tương ưng với tâm ấy. 


Một trong những chi trưởng này hộ trợ các danh uẫn 
băng trưởng duyên (adhipafi-paccay4). 
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9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/atakamrma-paccay). 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (vinnan4) hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccay4). 


11) Quyền duyên (đriya-paccaya): nếu đông lực đại 
thiện thứ hai là một tâm thiện ba nhân câu hành với 
thọ hỷ thì có tám quyền tương ưng (sđmpayuia) với 
tâm ấy. Chúng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samadhindriya), trí quyền (pafifiindriya), mạng 
quyên iindriya), tâm hay ý quyên @nanindriya), và 
thọ hỷ quyên (somanassindriya). Nếu nó câu hành xả 
th thọ quyền sẽ trở thành một xả quyển 
(upekkhindriya). 


Nêu đồng lực đại thiện thứ hai là thiện hai nhân câu 
hành với thọ hỷ hay thọ xả thì trí quyên không tương 
ưng với tâm này. Cho nên, chỉ có bảy quyên. 


Những quyên này là một duyên hộ trợ các danh uấn 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hã»a-paccaya): nêu các sắc tâm 
(ci1a7a rũpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện thứ hai câu 
hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tầm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggai4). 
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Nếu chúng bị trợ tạo bởi một tâm đại thiện thứ hai câu 
hành xả thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(viakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkhä), và nhất hành 
(ckagga1). 


Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ci/aja rñpa) 
băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): nêu các sắc tâm (ciaja 
rủpa) bị trợ bởi một tâm đại thiện hai nhân thì có bốn 
chi đạo tương ưng (tầm, cần, niệm và nhất hành, trừ 
ngăn trừ phân và trí). 


Nếu các sắc tâm (ciaja rñpa) bị trợ bởi một tâm đại 
thiện ba nhân thì có năm chi đạo tương ưng (tầm, cần, 
niệm, nhất hành và trí, trừ ngăn trừ phần). 


Những chi đạo này hộ trợ các sắc tâm bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãramưmnana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 

vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 

uẩn bằng: 

I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 

2) Cảnh tin sanh duyên (đrammana-purejäta- 
paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 


HH. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
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Các danh uân sanh trước (pure/aía) Trong Đồng Lực đại 
thiện thứ nhất, mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uân sanh 
bằng: 
I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 
3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 
4) Trùng dụng duyên (asevana-paccaya) 
[Xin lưu ý: nếu đó là đồng lực thứ nhất, sẽ không có 
“trùng dụng duyên" (Zsevana-paccaya). Xin xem giải 
thích ở Phụ lục C - “trùng dụng duyên”]. 
5) Vô hữu duyên (n4ffhi-paccaya) 
6) Ly khứ duyên (vieafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (vaffhu-paccaya) 

Ý vật [trang I16] mà sanh cùng lúc với sát-na tâm 
(cimakkhana) đông lực thứ nhất sanh trước, hộ trợ các 
danh uấn bằng: 

[Xin xem Phụ lục C - “Lộ trình tâm - c77a-vifh?`] 

I)  Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (urejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payufa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

67 thứ tâm (c4). 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một SỐ chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay). 
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Cả thảy có 29 duyên. Các danh uấn Trong Sát-na tâm đồng 
lực đại thiện thứ nhât có thê sanh khi được sự hộ trợ hợp 
thời bởi 29 duyên này. 

Những gì vừa được trình bày nên hiểu tương tự đối với các 
danh uân của đông lực (avan4a) thứ ba, thứ tư, thứ năm, 
Xu 


-).. 


Sát-Na Tâm Đồng Lực Bắt Thiện 
(Akusala Javana Citakkhapa)°Š 


Cả thảy có 12 thứ tâm bất thiện và có tổng số 27 sở hữu 
tâm tương ưng đã tìm thấy trong những thứ đồng lực bất 
thiện khác nhau. 

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cân nhắc những loại 
đồng lực bất thiện khác nhau cùng một lúc cho dễ hiểu. 


Các Sắc Uấn Trong Đồng Lực Bất Thiện 
Quan sát thấy biết rõ sắc uân của một đồng lực bất thiện 
dựa vào phương pháp đã trình bày trên vê phân sát-na tâm 
(citakkhana) đông lực đại thiện thứ nhật. [trang 189] 


Các Danh Uẫn Trong Đồng Lực Bất Thiện 
Bốn danh uấn Trong Sát-na tâm (cifakkhana) đồng lực bắt 
thiện thứ nhât |írong tiên trình danh pháp lộ ngũ môn 
(pañca-dvara-vifhï)]| sinh khởi do nương vào sự đang được 
hộ trợ bởi 28 duyên sau: 
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I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy 


L. 13 loại cầu sanh duyên (sah4/afa-paccaya) 

Các danh uân này, mà bao gồm 1 tâm và 27 sở hữu tâm 

tương ưng, hộ trợ lẫn nhau cả riêng từng pháp một và 

chung bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha7afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sanpayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (a//hi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (aviagafa-paccaya) 

7) Nhân duyên (he/u-paccaya): nêu đó là một đồng lực 
căn tham thì có hai nhân tương ưng là tham (lobha) và 
s1 (moha). 

Nếu đó là một đồng lực căn sân thì cũng có hai nhân 
tương ưng là sân (đosa) và s1 (moha). 

Nếu đó là một đồng lực căn si thì chỉ có một nhân 
tương ưng là s1 (moha). 

Một hay hai nhân tương ưng này hộ trợ bốn danh uân 
đồng lực bắt thiện bằng nhân duyên (ñeíu-paccaya). 

8) Trưởng duyên (zdhipafi-paccaya): nêu đó là đồng 
lực căn tham hay căn sân với trưởng thì một trong ba 
chỉ trưởng này [đục (chanda), cần (vữiya), hay tâm 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRợ - Quan sát thấy biết rõ các duyên lộ ngũ môn 213 


(cia)], hộ trợ bốn danh uẫn bằng trưởng duyên 
(adhipafi-paccaya). 


9)_ Câu sanh nghiệp duyên (sah4/afa-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ bôn danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/aãta-kammapaccay). 


10) Danh vật thực duyên (zãma-ähara-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefan4), 
và thức (wi8ããna) hộ trợ bốn danh uần bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccay4). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nêu đó là đồng lực 
tương ưng căn tham, hay căn sân, hay si điệu cử thì có 
năm danh quyền duyên là mạng quyền (ïviindriya), 
tâm hay ý quyền (manidriya), thọ hỷ quyền 
(somanassindriya) [hay xả quyên (upekkhindriya) hay 
ưu quyên (domanassndriya) cần quyền 
(vriyindriya), và định quyền (samãdhindriya). 


Nếu đó là một đồng lực tương ưng hoài nghi thì có bốn 
quyền (duyên) tương ưng là mạng quyền (vifindriya), 
tâm hay ý quyền (manidriya), xả quyền 
(upekkhindriya) và cần quyền (viriyindriya). 

Các loại danh uẫn bắt thiện khác nhau được hộ trợ bởi 
các loại quyền khác nhau bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya.) 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nếu đó là một đồng 
lực câu hành với thọ hÿ thì có năm chi thiền tương ưng 
là tầm (yiakka), tứ (vicãra), hỷ (p7), lạc (sukha) và 
nhất hành (ekaggai3). 
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Nêu đó là một đông lực câu hành xả thì có bốn chỉ 
thiên tương ưng là tâm (yiakka), tứ (vicara), thọ xả 
(upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggaia). 


Các chỉ thiền này hộ trợ bốn danh uẫn bằng thiền na 
duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (4gga -paccaya): nếu đó là một đồng lực 
tương ưng với tà kiến thì có bốn chi đạo tương ưng là 
tầm (wiakka), tứ (vicära), nhất hành (ekagga/4) và tà 
kiến (micchä-ditthì). 


Nếu đó là một đồng lực tương ưng với hoài nghỉ thì có 
hai chi đạo tương ưng là tâm (v//akk4) và tứ (vicära). 


Các chỉ đạo này hộ trợ bốn danh uân bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 


[ Vì sự giải thích về tà kiến (m/cchã-điƒfhi) như một chỉ 
đạo, xin xem Phụ lục-C “vê việc dùng cụm từ “tâm 
đạo” của Abhidhammna`”]. 


HH. 4 loại cảnh duyên (ãranana-paccay4) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3 Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HIL. S5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 
Các danh uân sanh trước Trong Sát-na tâm đoán định 


(yofthabbana-vinfiana củtakkhana), là pháp đã diệt TÔI, trỢ 
giúp các danh uẫn sanh băng: 
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I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đồng lực thứ hai cho đến đồng lực 
thứ bảy, trùng dụng duyên (Zsevana-paccaya) sẽ được 
cộng vào cho nên đó sẽ là 6 loại vô gián duyên. Xin xem 
Phụ lục C - “trùng dụng duyên” đề được giải thích]. 


IV. 5 loại vật duyên (vaffhu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm (cfakkhana) 
đoán định (vo/fhabbana-viñfñana) sanh trước, hộ trợ các 
danh uấn bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V,_ 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

69 thứ tâm (ca), 32 thứ sở hữu tâm (ceftasika), 28 thứ sắc 
(rñpa), và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 


Cả thảy có 28 duyên. Các danh uấn Trong Sát-na tâm 
(citakkhana) đồng lực bắt thiện thứ nhất sinh khởi khi 28 
duyên này hộ trợ chúng 


Một lưu ý: về những loại đồng lực bất thiện khác nhau. 
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Cả thảy có 12 thứ tâm bắt thiện và có 27 sở hữu tâm tương 
ưng đã tìm thây trong những loại đông lực bât thiện khác 
nhau. 


Trong trường hợp này, chúng tôi đã cần nhắc những loại 
đồng lực bắt thiện khác nhau cùng một lúc đề đễ hiểu, tuy 
nhiên, mười hai thứ tâm đồng lực bất thiện thì khác nhau 
và tất cả 27 loại sở hữu tâm (cefasika) không sanh cùng 
lúc ở bất cứ một sát-na tâm đồng lực nào. 27 thứ sở hữu 
tâm là: 7 biến hành, 6 biệt cảnh và 14 thứ sở hữu tâm bất 
thiện. Cả thảy có 20 hành (sazkhãra) trong mỗi sát-na 
tầm. 


Bạn nên cố gắng hiểu rõ các loại sát-na tâm đồng lực bất 
thiện khác nhau cũng như các loại sở hữu tâm tương ưng 
khác nhau đã nhận thấy ở mỗi tâm trong chúng. Xin kiếm 
tra sự phối hợp khác nhau của các sở hữu tâm tương ưng 
trong các sát-na tâm đồng lực khác nhau theo biểu đỗ danh 
nghiệp xứ („ãma-karmnaffhäna). Bạn phải quan sát thấy 
biết rõ các loại sát-na tâm đồng lực khác nhau và các sở 
hữu tâm tương ưng đã nhận thấy ở mỗi tâm theo các biểu 
đồ danh pháp đó. [Xin xem biểu đồ phụ lục - DỊ 


Ví dụ: nếu đó là 1 tâm đồng lực căn tham câu hành với thọ 
hỷ (somanassa-sahasữia) và vô dẫn (asankhärika), có ] 
thứ tâm đồng lực căn tham và 19 loại sở hữu tâm tương 
ưng Trong Sát-na tâm. Điều đó nên được hiểu tương tự đối 
với các tâm khác. 


.— 
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Sát-Na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân** 
(Sahetukq- Tadarammanua Ciftakkhapa) 


Trong tiến trình danh pháp lộ ngũ môn, nếu cảnh 
(arammaia) là rất rõ ở ý môn và một trong năm môn sắc, 
thì sau các đồng lực, các danh uẫn na cảnh (/adãrammana) 
có thể sanh hai lần. Nếu cảnh không thật rõ, mà chỉ là rõ 
một ít thì các danh uân hai na cảnh (/adãrammana) sẽ 
không sanh. Trong những trường hợp này có thể có một 
sát-na tâm (ciakkhana) na cảnh hoặc không. Nếu đó là 
một cảnh khả hỷ (//haãrammnana) thì các sát-na tâm na 
cảnh là các sát-na tâm quả thiện. Nếu đó là một cảnh bắt 
khả hỷ (///harammaøa) thì các sát-na tầm na cảnh là các 
sát-na tâm quả bắt thiện. 


Cả thảy có I1 thứ tâm na cảnh. Đó là: 

- _8 thứ tâm đại quả thiện (wahãvipaka-c1ta), 

- 2 thứ tâm quả thiện vô nhân (ahefuka-kusala-vipaka- 
ci#ia): tâm thấm tấn câu hành với thọ hỷ (somanassa- 
sanirana) tâm thấm tấn câu hành xả (upekkha- 
Sanftiranna). 

-_ 1 thứ tâm thâm tấn quả bất thiện vô nhân câu hành xả 
(akusala-vipaka-upekkha-sanftirana). 

[Xin xem phụ lục - B —- Các loại tâm] 

Các danh uân của tám thứ tâm đại quả ứnahavipaka-cita) 

sẽ được trình bày trước. Sự giải thích về việc này có thê 

được tìm thấy trong Phụ lục-C. 
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Các Sắc Uân Trong Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 
Có thể có hai sát-na tâm (cifakkhana) na cảnh sau tiến 
trình danh pháp lộ ngũ môn hay lộ ý môn. Bây giờ chúng 
ta sẽ thảo luận sát-na tâm na cảnh thứ nhât. 


Sắc tâm (cittaja rũpa) 
Trong Sát-na tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất 
Tâm na cảnh thứ nhất có thể trợ sanh các sắc tâm (ci1aJa 
rũpa) mà sanh ở tiểu sát-na trụ của tâm ấy do đang được 
hộ trợ bởi 24 duyên sau: 
I. 12 loại danh câu sanh duyên (mđma-sahaj/aia- 
paccayd) 
II 5 loại sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 
24 cả thảy 


L 12 loại danh câu sanh duyên (z„ãma-saha/ia- 
paccaya) 

Tâm na cảnh thứ nhất và 33, hay 32, hay 32, hay 31 sở hữu 

tâm tương ưng hộ trợ các sắc tâm (ciaja rñpa) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha7afa-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccayd) 

5) Hiện hữu duyên (a/fhi-paccaya) 

6) Bất ly duyên (avigafa-paccaya)_ 

7) Nhân duyên (hefu-paccaya): Đôi với các sắc tâm na 
cảnh ba nhân có ba nhân tương ưng là vô tham 
(alobha), vô sân (adosa), và vô s1 (amoha). 
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8) 


9) 


Đối với các sắc tâm na cảnh hai nhân có hai nhân 
tương ưng là vô tham (zlobha) và vô sân (adosa). 
Ba hay hai nhân tương ưng này hộ trợ các sắc tâm na 
cảnh hữu nhân băng nhân duyên (hefu-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ sắc tâm (ci/faja rñpa) na 
cảnh hữu nhân bằng câu sanh nghiệp duyên 
(saha7ata-kamma-paccaya). 


Danh vật thực duyên (zøãma-ähara-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viZñZna) hộ trợ sắc tâm (ci1a7a rñpa) na cảnh 
hữu nhân băng danh vật thực duyên (zøzma- 
aãhãrapaccay). 


10) Quyền duyên (indriya-paccaya): Đối với các sắc tâm 


(citaja rupa) na cảnh hai nhân, bảy quyền tương ưng 
(trừ trí) hộ trợ sắc tâm (cữt4Ja rupa) na cảnh hữu nhân 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya). Đôi với các sắc 
tâm (ciaja rũpa) na cảnh ba nhân, tám quyền tương 
ưng (trừ trí) hộ trợ chúng băng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


11) Thiền na duyên (/;ãna-paccaya): nêu các sắc tâm 


(ci1a7a rñpa) bị trợ bởi một tâm na cảnh câu hành với 
thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tâm (viữakka), 
tứ (vicara), hỷ (pii), lạc (sukha), và nhất hành 
(ckagga1); 


Nếu các sắc tâm (ci1aja ripa) bị trợ bởi một tâm na 
cảnh câu hành xả thì có bôn chi thiên tương ưng là tâm 


220 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


(vifakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha-vedana), và 
nhât hành (ekagøa/4); 


Các chi thiền này hộ trợ các sắc tâm (ci1aJa rupa) na 
cảnh hữu nhân băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


12) Đạo duyên ứnasga-paccaya): Đối với các sắc tâm na 
cảnh hai nhân thì có bốn chỉ Đạo tương ưng là tâm, 
cần, niệm và nhất hành (không trí); Đối với các sắc 
tâm na cảnh ba nhân thì có bốn chi Đạo tương ưng là 
tầm, cần, niệm, nhất hành và trí; Các chi đạo này hộ 
trợ các sắc tâm (cifaja rũpa) na cảnh hữu nhân bằng 
đạo duyên (magsøa-paccay4). 


Các nhóm duyên II, HII, IV 

Các nhóm duyên II, II, và IV Trong Sát-na này thì tương 
tự với các nhóm đó về sắc tâm đã đề cập trước ở lộ ngũ 
môn (?añeadvara vĩth¡). [trang 151] Sự khác biệt duy nhất 
là hậu sanh duyên (số II) đối với tâm na cảnh hữu nhân 
thứ nhất là các danh uấn na cảnh hai nhân (diya- 
sahetuka-tadäramrmana-namakkhandha). 


Các sắc nghiệp (kamưna/7a). sắc quí tiệt (ufu7a) và sắc vật 


thực (zhara7a) Trong Sát-na tâm na cảnh hữu nhân thứ 
nhất 

Nó nên được hiểu tương tự [trang 151] cho việc quan sát 
thấy biết rõ các duyên cho các sắc nghiệp (kammnaja), sắc 
quí tiết (ufu7a) và sắc vật thực (ahara7a) mà sanh "Trong 
Sát-na tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất. Hậu sanh duyên 
cho các sắc tâm (cữ1aja rupa) bị trợ bởi tâm na cảnh hữu 
nhân thứ nhất là các danh uân tâm na cảnh thứ hai. Hậu 
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sanh duyên cho tâm na cảnh hữu nhân thứ hai là các danh 
uân hữu phân mà sanh sau nó. 


Bốn Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 
Thứ Nhất 
Có thê có 33, hay 32, hay 32, hay 31 sở hữu tâm (cefasika) 
tương ưng với tâm na cảnh. 
Sát-na tâm (ciffakkhana) na cảnh hữu nhân thứ nhất sẽ là 
một trong tám tâm đại quả (éahavipaka-ciffa), và 33, 32, 
32, 31 sở hữu tâm tương ưng sanh nương vào sự hộ trợ bởi 
30 duyên sau: 
I. 13 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kamna-paccay) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
30 cả thảy 


L 13 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Các danh uân này [một trong tám tâm đại quả 
nahavipaka-cifia) và 3332/32/31 sở hữu tầm tương ưng 
của nó] hộ trợ lẫn nhau bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 
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6) 
7) 
8) 


9) 


Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (he-paccaya): nếu đó là sát-na tâm 
(ci1akkhana) na cảnh hai nhân thì có hai nhân tương 
ưng là vô tham (ziobha) và vô sân (adosa). 


Nếu đó là sát-na tâm na cảnh ba nhân thì có ba nhân 
tương ưng là vô tham (ziobha), vô sân (adosa), và vô 
sI (moha). 


Các nhân này hộ trợ các danh uẫn tương ưng bằng 
nhân duyên (hefu-paccaya). 
Câu sanh nghiệp duyên (saha/a/a- kaimna-paccaya): 


tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah47afa-kamnapaccayd). 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 


danh vật thực là xúc (phassa), tư (ceftana), và thức 
(viãñãna) hộ trợ các danh uân tương ưng bằng danh 
vật thực duyên (›ma-ãhãra-paccaya). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nễu đó là một sát-na 


tâm (ciiakkhana) na cảnh ba nhân thứ nhất thì có tám 
quyên tương ưng (sưmpaywff4) với nó là tín quyên 
(saddhindriya), cần quyên (viriyindriya), niệm quyên 
(safindriya), định quyên (samadhindriya), trí quyền 
(paññindriya), mạng quyền (/7iindriya), và tâm/ ý 
quyền (manindriya). Nếu nó câu hành với thọ hỷ thì 
thọ quyền sẽ là một hỷ quyên (sơmanassindriya). Nếu 
nó câu hành xả thì thọ quyền sẽ là một xả quyền 
(upekkhindriya). 
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Nếu nó là một sát-na tâm na cảnh hai nhân thứ nhất thì 
có bảy quyền [/rừ frí quyên] tương ưng (sưmpayua) 
với nó. Những quyền này sẽ gồm hỷ quyển 
(somanassindriya) hoặc xả quyền (upekkhindriya). 
Các quyên này là các duyên hộ trợ các danh uẫn bằng 
quyền duyên (idriya-paccay4). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nêu đó là một sát- 
na tâm (ciffakkhana) na cảnh câu hành với thọ hỷ thì 
có năm chỉ thiền tương ưng là tầm (yửakka), tứ 
(vicara), hỳ (p1i), lạc (sukha), và nhất hành 
(ckagga1). 


Nếu đó là một sát-na tâm na cảnh câu hành xả thì có 
bôn chi thiên tương ưng là tâm (v/akka), tứ (vieãra), 
thọ xả (upekkhaä-vedana), và nhât hành (ekagøai4). 


Các chi thiền này hộ trợ các danh uân tương ưng bằng 
thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): nêu đó là sát-na tâm 
(citakkhana) na cảnh hai nhân thì bốn chi đạo tương 
ưng (trừ ba ngăn trừ và trí) hộ trợ các danh uâẫn tương 
ưng bằng đạo duyên (magga-paccaya); Nếu đó là sát- 
na tâm na cảnh ba nhân thì năm chi đạo tương ưng (trừ 
ba ngăn trừ) hộ trợ các danh uân tương ưng bằng đạo 
duyên (émagga-paccaya). 
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H. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
VỊ, XÚC ở các nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z/hi-paccay4) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya4) 

Các danh uấn đồng lực thứ bảy sanh trước mà đã diệt rồi 
trợ giúp các danh uẫn tương ưng sanh bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đồng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uân tương ưng bằng: 

I)  Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 2 loại nghiệp duyên (kazmưna-paccayd) 
Một loại nghiệp đại thiện (naha-kusala-kamma) quá khứ 
trợ giúp các danh uân tương ưng sanh băng: 
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I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
2) Thường cận y duyên (?akafữpanissaya-paccay4) 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh băng thường cận y duyên 
(pakatHpanissaya-paccay4). 

Cả thảy có 30 duyên hộ trợ các danh uân vào sát-na tâm 
na cảnh hữu nhân thứ nhất. Nương vào các duyên này, các 
danh uần sẽ sanh. 


= '_ 


Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân°° 
(Ahetuka- Tadãärammana) 


Các Sắc Uân Trong Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 
Sắc tâm (cữ1taJa rupa) 


Đôi khi, sau đồng lực (avana) thứ bảy, hai sát-na tâm 
(citakkhana) na cảnh vô nhân sẽ sanh nếu cảnh 
(ãrammaria) là thấp kém, hay không quá cao thượng, hay 
là một cảnh trung bình. Sắc tâm (ciaja rñpa) bị trợ bởi 
thứ tâm na cảnh như vậy, sanh khi được hộ trợ bởi 22 


duyên sau: 
IL 10 loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/afa- 
paccayd) 


35...-H-K-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H- 
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II. 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (?acch4jafa-paccay4) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zữpa-ãhãra-paccaya) 

22 cả thảy 


L 10 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãia- 
paccaya) 

Tâm na cảnh thứ nhất và các sở hữu tâm tương ưng hộ trợ 

các sắc tâm (ciaja rũpa) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

3) Quả duyên (vinaka-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) (Câu sanh nghiệp duyên (sahaj/a/a- kaima-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các sắc tâm băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kamma-paccaya). 


8) Danh vật thực duyên (ø:na-ahãra-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (wiZZãna) hộ trợ các sắc tâm bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccay4). 


9) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
là mạng quyền mif indriya), tâm hay ý quyền 
(man 1indriya), hỷ quyền/xả quyền (somanass Indriyal 
upekkh'indriya) hộ trợ các sắc tâm băng quyền duyên 
(Tmmdriya-paccay). 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nễu các sắc tâm bị 
trợ tạo bởi một tâm na cảnh câu hành với thọ hỷ thì có 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRợ - Quan sát thấy biết rõ các duyên lộ ngũ môn 227 


năm chi thiền tương ưng là tâm (yiakka), tứ (vicãra), 
hỷ (ø7¡), lạc (sukha) và nhât hành (ekaøgga14). 


Nếu chúng bị trợ bởi một tâm na cảnh câu hành xả thì 
có bốn chi thiền tương ưng là tầm (vửakka). tứ 
(vicara), thọ xả (upekkhavedana), và nhất hành 
(ckaggai4). 


Các chi thiền khác nhau này hộ trợ các sắc tâm bằng 
thiên na duyên (/hãna-paccaya) 


H. 5 loại sắc câu sanh duyên (zipa-sahajãta-paccaya) 
II. 4 loại hậu sanh duyên (›acch4jafa-paccaya) 
IV. 3 loại sắc vật thực duyên (zz2a-ahãra-paccayd) 


Các nhóm duyên II, III, IV trên 

Các nhóm duyên II, II, và IV Trong Sát-na này thì tương 
tự với các nhóm đó về các sắc tâm đã đề cập trước ở lộ 
ngũ môn (pzñcadvãra vithi). [trang 151] Điều khác biệt 
duy nhất là hậu sanh duyên đó (số II) đối với tâm na cảnh 
vô nhân thứ nhất là các danh uân hữu nhân thứ hai (duiya- 
sahetuka-tadäramrmmana-nämakkhandha). 


Các sặc nghiệp (kammaja), sặc quí tiết (ufuJa) và sặc vật 


thực (aharaja) Trong Sát-na tâm na cảnh vô nhân thứ 
nhất 
Điều này nên được hiểu tương tự [trang 151] với việc quan 
sát thấy biết rõ về các duyên cho các sắc nghiệp 
(kamma)4). sắc quí tiết (ufu7a) và sắc vật thực (ahara7a) 
mà sanh vào sát-na tâm na cảnh vô nhân thứ nhất. Hậu 
sanh duyên cho các sắc tâm bị trợ bởi tâm na cảnh vô nhân 
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thứ nhât là các danh uân na cảnh thứ hai. Hậu sanh duyên 
cho các sắc tâm bị trợ bởi tâm na cảnh vô nhân thứ hai là 
các danh uân hữu phân mà sanh sau tâm na cảnh thứ hai 
ây. 


Bốn Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 


Các câu sanh duyên trợ cho bốn danh uân Trong Sát-na 
tâm (ciakkhana) na cảnh vô nhân giống như các duyên 
đã đề cập đó cho bốn danh uân Trong Sát-na tâm thẩm tấn. 
(trang 176) 


Cảnh của lộ ngũ môn v.V... 

Cảnh của lộ nhĩ môn là thính (saaa). 

Cảnh của lộ tỷ môn là khí (gandha). 

Cảnh của lộ thiệt môn là vị (ras4). 

Cảnh của lộ thân môn là xúc (phoƒ£habba). 

Cảnh duyên thì tương tự với các duyên đã đề cập ấy cho 
bốn danh uấn Trong Sát-na tâm na cảnh hữu nhân. Mỗi 
cảnh hộ trợ các danh uân khác nhau bằng: 

I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


Vật của thức v.v... 

Lại nữa, bốn danh uân Trong Sát-na tâm (ci1akkhanad) 
nhãn thức sanh nương vào nhãn vật/ xứ; bốn danh uẫn 
Trong Sát-na tâm nhĩ thức sanh nương vào nhĩ vật; bốn 
danh uân Trong Sát-na tâm tỷ thức sanh nương vào tỷ vật; 
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bốn danh uẫn Trong Sát-na tâm thiệt thức sanh nương vào 
thiệt vật; bốn danh uân Trong Sát-na tâm thân thức sanh 
nương vào thân vật; Mỗi vật trợ cho sự sanh của các danh 
uấn của riêng nó bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3)_ Quyền duyên (indriya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


Bản kê trên chỉ khác giữa các danh uân Trong Sát-na tâm 
na cảnh vô nhân và ở lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn v.v... Các 
duyên khác thì giông nhau. 
Bây giờ chúng tôi muôn thảo luận vê các uân lộ ý môn 
sanh sau lộ nhãn môn v.v... 


Ộ_———— 
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QUAN SÁT THẦY BIẾT RÕ CÁC DUYÊN 
LỘ Ý MÔN (MANO-DV4RA-VĨTHI) 


Ở lộ ý môn này có ba loại tâm: 

- _ Tâm khai ý môn (mano-dvaravajjana-cita) 
-_ Tâm đồng lực (avana-cia) 

- Tâm na cảnh (adãrarnwmapa-cirfa) 


Ở lộ ý môn này cũng có 10 sát-na tâm (ciakkhana): 
- _ | sát-na tâm khai ý môn, 

-_ 7 sát-na tâm đồng lực, 

- 2 sát-na tâm na cảnh. 


Sát-Na Tâm Khai Ý Môn Dục Giới? 
(Manodvaravajjana) 


Các Sắc Uẫn Trong Sát-na Tâm Khai Ý Môn Dục Giới 
Sắc uân Trong Sát-na tâm (ci/akkhana) khai ý môn nên 
được quan sát thấy biết rõ dựa vào phương pháp đã đề cập 
tước Trong Sátna tâm kha ngũ môn 
(pañcadvaravaj7ana). [trang 15T] 


Bốn Danh Uầấn Trong Sát-na Tâm Khai Ý Môn Dục Giới 
Bốn danh uân này sanh do sự hộ trợ bởi 22, hay 25, hay 
27 duyên sau: 

I._ 10 loại danh câu sanh duyên (saha7afa-paccaya) 

II. 1/4/6 loại cảnh duyên (ãramnaa-paccayd) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 


3% ...-H-K-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 
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IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
22 hay 25 hay 27 cả thảy 


L 10 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãta- 
paccaya) 

Các danh uẫn này tất cả hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp 

thời bằng các duyên sau: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (mssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (saDayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya). 

6)_ Bất ly duyên (zvigafa-paccaya). 

7) (Câu sanh nghiệp duyên (sahaj/a/a- kaimna-paccaya): 
tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kammapaccay). 


8) Danh vật thực duyên (#:na-ahãra-paccayd): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viññãna) hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („ãma-ähãra-paccay4). 


9) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm quyền tương 
ưng [là mạng quyên (vitindriya), tâm hay ý quyền 
(mammdriya), thọ xả quyên ( upckkhindriya), cắn 
quyền (viriyindriya) và định quyên (samadhindriya)] 
hộ trợ các danh uân bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiền tương 
ưng [là fãm (vữakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkhaä- 
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vedana ), và nhất hành ( ekagøar)] hộ trợ các danh uẩn 
băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 1 hay 4 hay 6 loại cảnh duyên (ãz2naa-paccay4) 
Bốn danh uân, vào sát-na tâm (cữakkhana) khai ý môn, 
sanh nương vào sự đang được trợ bởi cảnh của chúng theo 
một trong ba cách sau: 

--- (Khả năng dạng thứ nhất) 


1 loại cảnh duyên (ãrammmana-paccaya) 
Nếu một tâm khai ý môn chú ý hời hợt đến một trong sáu 
loại cảnh sau là 89 thứ tâm (c4), 52 thứ sở hữu tâm 
(cefasika), 18 sắc thành tựu (mipphanna rñpa) quá khứ và 
VỊ lai [mà không phải hiện tạï], 10 loại sắc phi thành tựu 
(anipphanna rñpa) quá khứ, hiện tại và vị lai, Nibbãna, và 
chế định (paññaii) thì cảnh ấy sẽ hộ trợ bốn danh uân 
Trong Sát-na tâm khai ý môn bằng: 
1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ hai) 
4 loại cảnh duyên (ãr4„aa-paccayd) 
Nếu các danh uấn tâm khai ý môn chú ý hời hợt đến 1 
trong 18 sắc thành tựu @ipphanna rupa) hiện tại thì cảnh 
đó sẽ trợ bốn danh uân bằng: 
1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (z//hi-paccay4) 
4) Bất ly duyên (avigafa-paccay4) 

HOẶC - (Khả năng dạng thứ ba) 
6 loại cảnh duyên (ãr4„a"a-paccayad) 
Nếu các danh uấn khai ý môn sanh lúc cận tử, chúng sẽ 
sanh nương vào một ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na 
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tâm thứ mười bảy trước tâm tử ấy. Ý vật đó trợ bốn danh 
uẩn bằng: 

I) Cảnh duyên (ar4nan—a-paccay4) 

2) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

3) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (0ippayufia-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


IH. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

Một trong mười chín thứ tâm hữu phần (Phavanga) sanh 

trước, mà đã vừa diệt, trợ các danh uẫn khai ý môn bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 

[Xin lưu ý: 19 thứ hữu phần-bhavaga đã đề cập trên là: 

- 8 thứ tâm đại quả thiện (kusala-mahavipaka-cira) 

- 1 thứ tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân 
(ahetuka-kusala-vipaka-upekkha-santirana-citta) 

-_ 1 thứ tâm thâm tấn câu hành xả quả bắt thiện vô nhân 
(ahetuka-Akusala-vipaka-upekkha-sanfirana-ciIa) 

- _ 5 thứ tâm quả sắc giới (rũpãvacara-vipäka-citta) 

- 4 thứ tâm quả vô sắc giới (aripãvacara-vipäka-cirta)] 


IV. Š loại vật duyên (z/fhu-paccaya) 

Một ý vật mà sanh cùng với sátna tâm hữu phần 
(bhavanga) sanh trước, mà đã diệt rồi, hộ trợ các danh uân 
khai ý môn bằng: 
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1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (øurejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffia-paccaya) 
4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

69 thứ tâm (c4), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một SỐ chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uẫn khai ý môn bằng thường cận y 
duyên (paka/u panissayapaccay4). 


Cả thảy có 22, hay 25, hay Z7 duyên hộ trợ cho các danh 
uân Trong Sát-na tâm (c/akkhana) khai ý môn. Nương 
vào các duyên này, các danh uân sẽ sanh. 


- 


Đồng Lực Ý Môn Đại Thiện Tương Ưng Trể? 


Đồng Lực Ý Môn Đại Thiện Tương Ưng Trí Thứ Nhất 


Các Sắc Uẫn Trong Sát-na Tâm 
Đồng Lực Ý Môn (Mønodvärika) Đại Thiện Thứ Nhất 
Sắc uân Trong Sát-na tâm (ci/akkhana) khai ý môn nên 
được quan sát dựa vào các phương pháp đã đề cập trước 
Trong Sát-na tâm khai ngũ môn (pañcadvaravaj7ana). 
[trang 15T] 
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Các Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm 
Đồng Lực Ý Môn (Ä⁄anodvärika) Đại Thiện Thứ Nhất 
Lộ ý môn đồng lực đại thiện tương ưng trí sanh lây một 
cảnh từ một trong các nhóm sau: 
- 87 tâm (ca) [trừ tâm Đạo Ứng cúng (Arahara- 
Magsa) và Quả Ứng cúng (Arahafta-Phala)] 
-_ 52 sở hữu tâm (cefasika) 
-_ 28 sắc (rữpa) 
- NIbbana 
-_ Chế định (paññafri) 


Tiến trình danh pháp “đồng lực đại thiện tương ưng trí” thứ 
nhất sanh nương vảo sự hộ trợ cùng lúc từ 25, hay 27, hay 
28, hay 30 duyên. 
I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãramnaa- 
paccayd) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (vaffhu-paccaya) 
V. 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
25 hay 27 hay 28 hay 30 cả thảy 


L_ 13 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Tâm đồng lực đại thiện thứ nhất (câu hành hỷ và tương 
ưng ír0 và 33 sở hữu tâm tương ưng của nó [trừ ba ngăn 
trừ (virai), và hai vô lượng (appamañña) của bì (karuna) 
và tùy hỷ (zwđiiã)], sanh nương vào sự ủng hộ bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 
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8) 


9) 


Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (he/u-paccaya): ba nhân tương ưng [là 
vô tham ( alobha ), vô sân (adosa) và vô sr (amoha)] hộ 
trợ các danh uân đồng lực thứ nhất này băng nhân 
duyên (hefu-paccay4). 


Trưởng duyên (adhipari-paccaya): một trong những 
sở hữu tâm trưởng tương ưng [là dục (chanda), cần 
(viriy4), tâm ( của), hay thẩm/trí ( vừnainsa)]. hộ trợ 
các danh uân đồng lực thứ nhất này bằng trưởng 
duyên (adhipafi-paccaya). 

Nghiệp duyên (kazna-paccay4): tư (cefana) tương 
ưng hộ trợ các danh uân đồng lực thứ nhất này bằng 
câu sanh nghiệp duyên (sah4/4fa-kamưnapaccaya). 


10) Vật thực duyên (zhära-paccay4a): ba danh vật thực 


tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), và thức 
(viñnana) hộ trợ các danh uân đông lực thứ nhât này 
băng danh vật thực duyên (›ma-ãhãra-paccay4). 


11) Quyền duyên (Indriya-paccaya): tám quyên tương 


ưng |llà fín quyến (saddhmdrya) cản quyên 
(vữriyindriya), niệm quyên (satindriya), định quyên 
(samädhindriya), trí quyển (pañRindriya), mạng 
quyền (/Ivitindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hý quyên ( somanassindriya)] hộ trợ các danh uân 
đồng lực thứ nhất này bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


12) Thiền na duyên (/;ãna-paccaya): nêu đó là một đồng 


lực câu hành với thọ hÿ thì có năm chi thiền tương ưng 
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là tâm (vifakka), tử (vicara), hỷ (pïíi), lạc (sukha), và 
nhât hành (ekagøai/4). 

Nêu đó là một đông lực câu hành xả thì có bốn chỉ 
thiên tương ưng là tâm (vữakka), tử (vicara), xả 
(upekkha), và nhầt hành (ekagga/4). 

Các chị thiền này hộ trợ các danh uấn đồng lực thứ 
nhât này băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (massa-paccaya): nếu đó là đồng lực hai 


H. 


nhân thì có bôn chi đạo tương ưng (tâm, cân, niệm và 
nhât hành, [trừ ngăn trừ phân và trí]). 

Nếu đó là đồng lực ba nhân thì có năm chi đạo tương 
ưng (tâm, cân, niệm, nhât hành và trí, [frử ngăn trừ 
phán]). 

Các chi đạo này hộ trợ các danh uấn đồng lực thứ nhất 
này băng đạo duyên (émagøa-paccay). 


1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãranana- 
paccaya) 


Bốn danh uân Trong Sát-na tâm (ciakkhana) đông lực 
thứ nhất sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh 
(arammanna) của chúng theo một trong bốn cách sau: 

--- (Khả năng dạng thứ nhất) 


1 loại cảnh duyên (arammaa-paccayd) 

Nếu các danh uấn đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong các loại cảnh sau: 

97 thứ tâm (ca) trừ Đạo và Quả Ứng cúng (Arahafa- 
Magga và Arahaftta-Phala), 52 loại sở hữu tâm tương ưng 
(cefasika), 18 loại sắc thành tựu („0ipphamna rñpa) quá khứ 
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và vị lai, 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna rñpa) quá 
khứ, hiện tại và vị lai và chế định (như biến xứ - kasina 
v.v... thì một trong những cảnh ấy hộ trợ chúng bằng: 

I) Cảnh duyên (ãrana—ta-paccay4) 


HAY - (Khả năng dạng thứ hai) 
4 loại cảnh duyên (ãr4„aa-paccayd) 
Nếu các danh uẫn đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong 18 sắc thành tựu hiện tại thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uẩn bằng: 
I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 
2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccay4) 
4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HAY - (Khả năng dạng thứ ba) 
6 loại cảnh duyên (ãr4„a"a-paccayd) 
Nếu các danh uấn đồng lực thứ nhất sanh gần lúc cận tử, 
chúng sẽ sanh nương vào một ý vật mà đã sanh cùng lúc 
với sát-na tâm (ciffakkhana) thứ mười bảy trước tâm tử 
(cuti-citra) đó. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẫn bằng: 
I) Cảnh duyên (ãr4na—ta-paccay4) 
2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 
3) Tiền sanh duyên (purejãta-paccaya) 
4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 
5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
HAY - (Khả năng dạng thứ tư) 
3 loại cảnh duyên (4r4„aa-paccayd) 
Nếu các danh uân đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt và sâu 
sắc đến một trong các cảnh này: 20 danh uân tâm thiện 
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[frừ tâm thiện Đạo Ứng cúng (Arahatta-magga-kusala- 
cirra)], ba danh uẫn Quả thấp (Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai), 
hay Nibbana thì một trong những cảnh đó trợ giúp các 
danh uấn thiện bằng: 

I1) Cảnh duyên (aãramnaa-paccaya), 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccayd) 

3) Cận y duyên (u?anissaya-paccayd) 


IH. 5 loại vô gián duyên (anamara-paccayd) 

Các danh uấẫn khai ý ÿ môn sanh trước wre/a¡a), mà đã diệt 
rồi, trợ các danh uân “đồng lực đại thiện tương ưng trí” thứ 
nhất bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


[Lưu ý: nếu đó là đồng lực thứ hai đến thứ bảy thì sẽ được 
cộng thêm trùng dụng duyên (đsevana-paccaya), như vậy 
sẽ có 6 loại vô gián duyên. 

Xin xem Phụ lục C - “trùng dụng duyên” cho sự giải 
thích]. 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) khai ý 
môn (manodvaravajana- cita-kkhana) sanh trước, mà đã 
diệt rồi, hộ trợ các danh uâẫn thiện bằng: 

I1)  Y chỉ duyên (ssaya-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffia-paccaya) 


240 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


4) Hiện hữu duyên (zihi-paccaya) 
5) Bât ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

69 thứ tâm (c4), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uâẫn thiện sanh bằng thường cận y 
duyên (pakafipanissaya-paccaya). 

Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uân Trong Sát-na tâm (ciakkhana) đồng lực đại 
thiện tương ưng trí. Nương vào các duyên này, các danh 
uẩn sẽ sanh. 


=,= 


Đồng Lực Ý Môn Đại Thiện Bất Tương Ưng TrÉẺ 


Các Sắc Uấn Trong “Đồng Lực Ý Môn (Manodvärika) 
Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí Thứ Nhất 
Sắc uân Trong Sát-na tâm (ci/akkhana) khai ý môn nên 
được quan sát thấy biết rõ dựa vào các phương pháp đã đề 
cập trước Trong Sátna tâm khai ngũ môn 
(pañcadvaravaj7ana). [trang 15T] 


Danh Uần Trong “Đồng Lực Ý Môn (Manodvarika) 
Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí” Thứ Nhất 


Đôi khi, trong một tiến trình danh pháp lộ ý môn, bảy đồng 
lực (avana) không tương ưng với trí quyên (ñãpa- 
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vippayufia). Khi điều này xảy ra, cảnh của đồng lực là từ 

một trong những nhóm sau: 

-_ 81 thứ tâm hiệp thế (/okiya-cia) 

-_ 52 thứ sở hữu tâm (cefasika) 

-_ 28 thứ sắc (rữpa) 

-_ Các loại chế định (paññarri) khác như ấn tướng hơi thở 
vào hơi thở ra (anapanag nim¡ff4) V.V.. 

Khi một động lực thứ nhất bất tương ưng VỚI trÍ quyên 

(ñana-vippayuffa) xây ra, các danh uân lẫy một trong bốn 

dạng. Mặc dù có bốn dạng khả năng sẽ luôn có hoặc 31, 

hay 32 hành tương ưng. Cả bốn thứ tâm bất tương ưng với 

trí quyên, cho nên, trí luôn vắng mặt. Sự dao động ban đầu 

là giữa 6 sở hữu tâm biệt cảnh. Nếu tâm đại thiện câu hành 

với thọ hỷ (sormanassa) thì hỷ (p7) cũng sẽ hiện diện. Nếu 

nó câu hành xả („pekkha) thì hỷ (p¡/7) sẽ không hiện diện. 


Các dạng là: 

- 32 sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 6 biệt cảnh và 19 tịnh hảo. 
“Tâm đồng lực đại thiện” thứ nhất câu hành với thọ hỷ 
(somanassa-sahagaia) do đó hỷ (¡) tương ưng với 
tâm đồng lực ấy, nhưng nó không tương ưng với trí 
(ñãnavippayurra), hữu dẫn. 


- 32 sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 6 biệt cảnh và 19 tịnh hảo. 
“Tâm đồng lực đại thiện” thứ nhất này câu hành với thọ 
hỷ (somanassa-sahag#ra) do đó hỷ (p7¡) tương ưng với 
nó, nhưng nó không tương ưng với trí (Øñãna- 
vippayuia), và vô dẫn. 
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-_ 3l sở hữu tâm tương ưng - Những sở hữu tâm này là 7 
sở hữu tâm biến hành, 5 biệt cảnh [trừ hỷ (ø7⁄)], 19 tịnh 
hảo. “Tâm đồng lực đại thiện” thứ nhất này câu hành xả 
(upekkha-sahagara) do đó hỷ (prr) không tương ưng 
với nó, nó không tương ưng với trí (ñãna-viDpayuffa), 
và hữu dẫn. 

-_ 31 sở hữu tâm tương ưng là 7 sở hữu tâm biến hành, 5 
biệt cảnh trừ hỷ (ø), và 19 tịnh hảo. 

“Tâm đồng lực đại thiện thứ nhất này câu hành xả 
(upekkha-sahagzra) do đó hỷ (prr) không tương ưng 
với nó, nó không tương ưng với trí (ñãïa-viDpayufa), 
và nó vô dẫn. 

“Tâm đồng lực đại thiện” thứ nhất này, bất trơng ưng 
trí, sanh nương vào sự hộ trợ cùng lúc từ 25, hay 28, 
hay 30, hay 27 duyên sau: 


I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãramnaa- 
paccayd) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccaya) 
25 hay 28 hay 30 hay 27 cả thảy 


L 13 loại cầu sanh duyên (sahajata -Daccayd) 

“Tâm đồng lực đại thiện? thứ nhất bất tương ưng trí, câu 
hành với thọ hỷ và 32 sở hữu tâm tương ưng [trừ tuệ 
quyền, ba ngăn trừ (wz?i), và hai vô lượng (appamañña) 
- bI (karuna) và tùy hỷ (muaira)], sanh nương vào sự đang 
được hộ trợ lần lượt và hợp thời bằng: 

I) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 
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8) 


9) 


Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4) 

Tương ưng duyên (sz/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (heu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (alobha) và vô sân (ađosa) hộ trợ các danh 
uẫn Trong “Đồng Lực đại thiện bất tương ưng trí” thứ 
nhất bằng nhân duyên (hefu-paccaya). 


Trưởng duyên (adhipari-paccaya): một trong những 
danh trưởng tương ưng [đục (chanda), cần (vưriya), 
hay tâm (cữra)] hộ trợ các danh uân Trong “Đồng Lực 
đại thiện bất tương ưng trí” thứ nhất bằng trưởng 
duyên (adhipafi-paccaya). 


Nghiệp duyên (kamưna -paccayg): tư (cefana) tương 
ưng hộ trợ các danh uân Trong “Đồng Lực đại thiện 
bắt tương ưng trí” thứ nhất bằng câu sanh nghiệp 
duyên (saha7afa-karmmna-paccay). 


10) Vật thực duyên (zhära-paccay4a): ba danh vật thực 


tương ưng |là xúc (phassa), fw (cefana), và thức 
(viññäna)] hộ trợ các danh uẫn Trong 'Đồng Lực đại 
thiện bất tương ưng trí” thứ nhất bằng danh vật thực 
duyên („0ana-ahãra-paccay). 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): Bảy quyên tương 


ưng [là rtín quyên (saddhimdriya) cán quyên 
(vữriyindriya), niệm quyên (satindriya), định quyền 
( samadhindriya ), mạng quyền (JIviindriya), tâm hay ý 
quyên (manmdrnya) và thọ hỷthọ xả quyên 
(somanassindriya/upekkhimdriya)| hộ trợ các danh 
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uấn Trong “Đồng Lực đại thiện bất tương ưng trí” thứ 
nhât băng quyên duyên (¡ndriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nêu đó là một đồng 
lực câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
(jhãnanga) tương ưng là tầm (viửakka), tứ (vicära), hỷ 
(p1¡), lạc (sukha), và nhất hành (ckaggafa); 


Nếu đó là một đồng lực câu hành xả thì có bốn chỉ 
thiên tương ưng là tâm (yiakka), tứ (vicara), thọ xả 
(upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggaia). 


Các chỉ thiền này hộ trợ các danh uân Trong “Đồng 
Lực đại thiện bât tương ưng trí” thứ nhât băng thiên 
na duyên (/hãna-paccay4). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): Do đó là một đồng lực 
hai nhân, bốn chi Đạo tương ưng [ứẩm, cần, niệm và 
nhất hành (trừ trí quyền và ba ngăn trừ)] hộ trợ các 
danh uấn Trong “Đồng Lực đại thiện bất tương ưng trí” 
thứ nhất bằng đạo duyên (magga-paccaya). 


H. 1 hay 4 hay 6 hay 3 loại cảnh duyên (ãramnana- 
paccaya) 

Bốn danh uẫn Trong Tâm đồng lực bất tương ưng trí sanh 

nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh (aranaïna) của 

chúng theo một trong bốn cách sau: 

---_ (Khả năng dạng thứ nhất) 


1 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 

Nếu các danh uấn đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong những loại cảnh sau là 81 thứ tâm hiệp thế (/okiya- 
cirra), 52 thứ sở hữu tâm (cefasika) tương ưng, 18 thứ sắc 
thành tựu (nipphamna rñpa) quá khứ và vị lai, 10 thứ sắc 
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phi thành tựu (amipphamna rũpa) quá khứ, hiện tại và vị 
lai và chế định thì một trong những cảnh ấy hộ trợ chúng 
bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


HAY - (Khả năng dạng thứ hai) 
4 loại cảnh duyên (ãr4„aa-paccayd) 
Nếu các danh uẫn đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt đến một 
trong 18 sắc thành tựu hiện tại thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uẩn bằng: 
I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 
2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccay4) 
4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HAY - (Khả năng dạng thứ ba) 
6 loại cảnh duyên (ãr4„a"a-paccayd) 
Nếu các danh uân đồng lực thứ nhất sanh nương vào ý vật 
mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ mười bảy trước 
tâm tử (cufi-cia) đó. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uân bằng: 
I)_ Cảnh duyên (ãrana—ta-paccay4) 
2) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 
3) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 
4) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 
5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HAY- (Khả năng dạng thứ tư) 
3 loại cảnh duyên (arammaiia-paccayd) 
Nêu các danh uẫn đồng lực thứ nhất chú ý hời hợt và sâu 
sắc đến một trong những cảnh này; 20 danh uầẫn tâm thiện 
[rừ tâm thiện đạo Arahatta (Arahatta-magga-kusala- 
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cira)], ba danh uẫn quả thấp (danh uấn Quả Nhập lưu, 
nhất lai, bất lai), hay Nibbãna thì một trong những cảnh 
ây trợ giúp các danh uân thiện bằng: 

I1) Cảnh duyên (ãramnaa-paccaya), 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya), 

3) Cận y duyên (u?anissaya-paccaya). 


HT. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayad) 

Các danh uấẫn khai ý môn sanh trước (øur¿/đ/a), mà đã diệt 
rồi, trợ giúp các danh uấn “đồng lực đại thiện bất tương 
ưng trí” thứ nhất băng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 

[Xin lưu ý: nếu đó là đồng lực thứ hai cho đến thứ bảy sẽ 
được cộng trùng dụng duyên (đsevana-paccaya), như vậy 
sẽ có 6 loại vô gián duyên. 

Xin xem Phụ lục C - “trùng dụng duyên” cho sự giải 
thích]. 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) khai ý 
môn (éanodvarävajjana-cifakkhana) sanh trước, mà đã 
diệt rồi, hộ trợ các danh uâẫn thiện bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payufa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
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5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

61 thứ tâm (ca), 52 thứ SỞ hữu tâm (cefasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uân băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 

Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uân vào sát-na tâm đồng lực đại thiện tương ưng 
trí. Nương vào các duyên này, các danh uẫn sẽ sanh. 


—0— 


Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân 
(Sahetuka- Tadãranunaa) 


Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân Thứ Nhất 


Bốn Danh Uẫn Na Cảnh Hữu Nhân Trong Lô Ý Môn 
(Sahetuka Tadarammana Namakkhandha) 

Sát-na tâm (ci#akkhana) na cảnh hữu nhân thứ nhất? [một 
trong tám tâm đại quả (mahavipaka-crfa)] và 31, hay 32, 
hay 32, hay 33 sở hữu tâm tương ưng của nó sanh nương 
vào sự đang được hộ trợ lần lượt và hợp thời bằng 30 
duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 

II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
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V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhanika- 
kamna-paccay) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
30 cả thảy 
[Xin xem Phụ lục - C cho sự giải thích về tám tâm đại 
quả (mahavinakacrra)]. 


L. 13 loại cầu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

Các danh uấn Trong Sát-na “tâm na cảnh hữu nhân' thứ 

nhất và 32 sở hữu tâm tương ưng, sanh nương vào sự đang 

được hộ trợ lần lượt và hợp thời bằng: 

I) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (0ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Nhân duyên (he/-paccaya): nếu đó là sát-na tâm 
(ciakkhana) na cảnh hai nhân, có hai nhân tương ưng 
là vô tham (zlobha) và vô sân (adosa). 


Nếu đó là sát-na tâm na cảnh ba nhân, có ba nhân 
tương ưng là vô tham (ziobha), vô sân (adosa) và vô 
sI (moha). 
Các nhân này hộ trợ các danh uẫn tương ưng bằng 
nhân duyên (hefu-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaj/afa- kaimuna-paccaya): 


tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah47afa-kamnapaccay). 
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10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng [là xác ( phassa } tư (cetana), 
và thức (vinñana)] hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccay4). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): nêu đó là một sát-na 
“tâm na cảnh ba nhân” thứ nhất thì có tám quyền tương 
ưng (sưmpayua) với nó. Chúng là tín quyền 
(saddhindriya), cần quyền (viriyindriya), niệm quyền 
(safindriya), định quyền (samadhindriya), trí quyền 
(pafifñindriya), mạng quyền (Ivifindriya), và tầm hay 
ý quyên (manindriya). Nếu. nó câu hành với thọ hỷ thì 
thọ quyên sẽ là một hỷ quyên (somanassindriya). Nếu 
nó câu hành xả thì thọ quyền sẽ trở thành một xả quyền 
(upekkhindriya). 


Nếu nó là một sát-na “tâm na cảnh hai nhân' thứ nhất 
thì có bảy quyền [frừ trí quyền] tương ưng với nó. 
Những quyên này sẽ bao gôm hoặc hỷ quyền 
(somanassindriya) hay xả quyên (upekkhindriya). 


Các quyền này là các duyên hộ trợ các danh uẫn bằng 
quyên duyên (imndriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/;ãna-paccaya): nêu đó là một sát- 
na tâm (ciakkhana) na cảnh cầu hành với một thọ hỷ 
thì có năm chi thiền (Znanga) tương ưng là tầm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekaggai4):; 


Nếu đó là một sát-na tâm na cảnh câu hành với một 
thọ xả thì có bốn chi thiền (/hãnaäga) tương ưng là 
tâm (wiakka), tứ (vicära), thọ xả (upekkha-vedamd), 
và nhất hành (ekaggziä). 
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Các chi thiền (/hãnanga) này hộ trợ các danh uẫn bằng 
thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (magsa-paccaya): Đối với một sát-na tâm 
na cảnh hai nhân, có bốn chi Đạo tương ưng là tầm, 
cần, niệm và nhất hành [frừ 3 ngăn trừ và trí| 


Đối với một sát-na tâm na cảnh ba nhân, có năm chỉ 
Đạo tương ưng là tâm, cân, niệm, nhât hành và trí (trừ 
3 ngăn trừ) 


Các chi đạo này hộ trợ các danh uân bằng đạo duyên 
(maggapaccay4). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãramưmnana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
VỊ, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uấn băng: 

I) Cảnh duyên (arana—a-paccay4) 

2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 


HL. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

Các danh uân đồng lực thứ bảy sanh trước, mà đã diệt rồi, 
trợ giúp các danh uẫn sanh bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naíthi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vyieafa-paccaya) 
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IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đồng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uân bằng: 

I)  Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffia-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 2 loại nghiệp duyên (kazmưna-paccayd) 

Một loại nghiệp đại thiện quá khứ (wahä-kusala-kamma) 

trợ giúp các danh uân bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (?akafữpanissaya-paccay4) 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cerasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ các danh uân bằng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 

Cả thảy có 30 duyên hộ trợ cho các danh uẫn Trong Sát- 
na tâm na cảnh hữu nhân thứ nhất. Nương vào các duyên 
này, các danh uân sẽ sanh. 
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Sát-na Tâm Na Cảnh Hữu Nhân Thứ Haí® 
Quan sát thấy biết rõ các duyên (paccaya) trợ cho các danh 
uân na cảnh thứ hai thì hầu như giống như các danh uân ở 
na cảnh thứ nhất. Chỉ khác là ở vô gián duyên (anamara- 
paccaya). Vô gián duyên của các danh uân na cảnh thứ 
nhất là các danh uân đồng lực thứ bảy, nhưng vô gián 
duyên của các danh uân na cảnh thứ hai là các danh uẫn 
na cảnh thứ nhất. Đây là sự khác nhau duy nhất. 

[Câu sanh duyên cho bốn danh uẩn Trong Sát-na tâm 
(citakkhana) na cảnh hữu nhân thứ hai thì tương tự theo 
một số cách các duyên đã đề cập đó cho bốn danh uẩn 
Trong Sát-na tâm thẩm tắn (sanfrana). (trang 176) Cảnh 
duyên v.v... thì cũng tương tự với các duyên đã đề cập đó 
về bồn danh uấn Trong Sát-na tâm na cảnh hữu nhân. 
trang 206] 

[Xin xem Phụ lục - C cho sự giải thích về tám tâm đại 
quả (mahavipakacrra)] 


Các Danh Uẫn Trong Sát-na Tâm Na Cảnh Vô Nhân 
(Ahetuka-Tadärammana Nãmakkhandha) 

Có 3 thứ tâm na cảnh vô nhân: 

(1) Tâm na cảnh quả thiện vô nhân câu hành hỷ (ahefuka- 
kusala-vipaka-sornanassa-sanfIrana), 

(2) Tâm na cảnh quả thiện vô nhân câu hành xả (ahefuka- 
kusala-vipaka-upekkha-sanfirana) 

(3) Tâm na cảnh quả bất thiện vô nhân câu hành xả 
(ahetuka-akusala-vipaka-upekkhaä-sanfIrana) 


40 ,..-H-K-Nhãn-T-Th-Ð-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-H-H-... 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRợ - Quan sát thấy biết rõ các duyên lộ ý môn 253 


Ba thứ tâm quả na cảnh này xảy ra do các duyên khác 
nhau, nhưng chúng tôi sẽ trình bày chúng cùng nhau. 
Chúng không thể được quan sát cùng nhau do chúng 
không sanh cùng nhau ở một sát-na tâm đơn lẻ. Chúng chỉ 
sanh từng loại một. Trong khi quan sát thấy biết rõ các 
duyên, bạn nên kiểm tra thứ tâm na cảnh nào sanh. 
Bốn Danh Uẫn 
Bốn danh uân Trong Sát-na “tâm na cảnh vô nhân' thứ nhất 
sanh nương vào sự đang được hộ trợ theo thứ tự và hợp 
thời bằng 28 duyên sau: 
LÔ II loại danh câu sanh duyên (mđma-sahaj/aia- 
paccayd) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kama-paccaya) 
VỊ.I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy. 


L. 11 loại cầu sanh duyên (sah4/a/a-paccay4) 

Các danh uẫn này hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời 
(một uẫn hộ trợ ba uân còn lại, ba uẫn này hộ trợ một uấn, 
và mỗi hai uân hộ trợ hai uân) băng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
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7). Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kammapaccay). 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (v/7nana) hộ trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („ãma-ähãra-paccayd). 


10) Quyền duyên (indriya-paccaya): ba quyền tương ưng 
[mạng quyển (jwitindriya) tâm hay ý quyển 
(manindriya), và thọ hỷ/xd quyền (somanassindriya/ 
upekkhindriya)] là các duyên hộ trợ các danh uân bằng 
quyền duyên (idriya-paccay4). 


11) Thiền na duyên (/»ãna-paccaya): nêu đó là một sát- 
na tâm (cifakkhana) na cảnh vô nhân câu hành với thọ 
hỷ thì có năm chỉ thiền tương ưng là tầm (viakka), tứ 
(vicara), hỳ (p1i), lạc (sukha), và nhất hành 
(ckaggai). 


Nếu đó là một sát-na tâm na cảnh vô nhân câu hành xả 
thì có bốn chi thiền tương ưng là tầm (wiakka), tứ 
(vicara), thọ xả (upekkha-vedana), và nhất hành 
(ckagga1). 


Các chi thiền này hộ trợ sát-na tâm na cảnh vô nhân 
băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

Cảnh (ãrammana) sắc mầu, cũng như các cảnh thinh, khí, 
vị, xúc ở những nơi tương ứng của chúng, hộ trợ các danh 
uẩn bằng: 
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I) Cảnh duyên (ãr4na—a-paccay4) 
2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (a/h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


HT. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

Các danh uấn đồng lực thứ bảy sanh trước (2ure/đ/a), mà 
đã diệt rồi, trợ giúp các danh uân Trong Sát-na tâm na cảnh 
vô nhân bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (a/fhu-paccaya) 

Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm đồng lực thứ 
bảy sanh trước, hộ trợ các danh uân Trong Sát-na tâm na 
cảnh vô nhân bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2)_ Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 2 loại nghiệp duyên (kazmưna-paccayd) 

Một loại nghiệp đại thiện (maha-kusala-kamma) quá khứ 
trợ giúp các danh uân Trong Sát-na tâm na cảnh vô nhân 
băng: 
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I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


[Xin lưu ý: nếu tâm na cảnh vô nhân này là một tâm quả 
bất thiện thì trong nghiệp duyên, nghiệp (kamma) là 
nghiệp bắt thiện, không phải nghiệp thiện. Đây là sự khác 
nhau duy nhất. Nó nên được hiểu tương tự đối với tất cả 
các duyên]. 


VỊ. 1 loại cận y duyên (uanissaya-paccayd) 

89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cerasika), 28 thứ sắc 
(rữpa). và cả một số chế định, tất cả đều rất mạnh và mạnh 
mẽ, trợ giúp các danh uân băng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay). 

Cả thảy có 28 duyên hộ trợ cho các danh uẫn Trong Sát- 
na tâm na cảnh vô nhân. Nương vào các duyên này, các 
danh uần sẽ sanh. 


=“. 


Đồng Lực Cận Tử (maranãsanna-javana)®! 
Trong Sát-na cận tử, nếu tiến trình danh pháp lộ cận tử là 
lộ ý môn dục giới, nó phải là một trong ba thứ tâm lộ: 

- _ Tâm khai ý môn (mano-dvarava†jana) 

- Một trong 29 thứ tâm đồng lực (/avana) dục giới 

- _ Tâm na cảnh (adãrammana) 


Có ba trường hợp có thê xảy ra khi nó có thể sanh: 
41....-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N-Ử-H-... 


„=H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-Ứ-H-H-... 
...-H-...-K-C-C-C-C-C-C-C-H-Ử-... 
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- Đôi khi tâm tử (cưíi-cfa) sanh sau sát-na tâm 
(ci#takkhana) na cảnh thứ hai, 

- - Đôi khi tâm tử (curi-cira) sanh sau một đồng lực. Trong 
trường hợp này thường chỉ có năm đồng lực dục giới. 

- Đôi khi tâm tử (cwufi-cia) sanh sau một sát-na tâm hữu 
phần (bhzvaäga) mà một mình sanh sau một sát-na tâm 
đồng lực hay sau sát-na tâm na cảnh thứ hai. 


Trong tất cả các sát-na tâm này, tâm tử (ci-cia) sanh 
nương vào ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ 
L7 trước tâm tử. Ý vật ấy hộ trợ tất cả các danh uẫn này 
bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2)_ Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payufa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


_..— 
Đồng Lực Bắt Thiện (Akusala-javana) 


Đôi khi, do tác ý không như lý (ayonisomanasikara), có 
thể có sự sanh của các đồng lực bất thiện trong tiễn trình 
danh pháp lộ ý môn. Các đồng lực này có thể là đồng lực 
căn tham (/obha-miila-javana) hay đồng lực căn sân 
(dosamila-javana) hay đồng lực căn sỉ (moha-mila- 
javana). Chúng tôi muốn giải thích các duyên của các 
danh uẫn đồng lực căn tham trong lộ ý môn ấy. 
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Bốn Danh Uấn Đồng Lực Căn Tham 
(Lobha-Mula-Javana-Namakkhandha) 
Bốn danh uân, Trong Sát-na tâm (ciakkhana) “đông lực 
căn tham' thứ nhất, sanh nương vào sự đang được hộ trợ 
bởi các duyên trong một hay hai dạng có thể. Thứ nhất có 
26, hay 29, hay 31 duyên (paccay4) trợ sanh. Thứ hai có 
28, hay 31, hay 33 duyên (paccay4) trợ sanh. 


Dạng một - 26, hay 29, hay 31 duyên (paccay4) trợ 


I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 1⁄4/6 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
26 hay 29 hay 31 cả thảy 


Dạng hai - 28 hay 31 hay 33 duyên (paccaya) trợ 
I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 3/6/68 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 
II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. Š5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
28 hay 31 hay 33 cả thảy 
L. 13 loại cầu sanh duyên (sah4/4/a-paccay4) 
Các danh uấn Trong Sát-na tâm (cifakkhana) đông lực 
căn tham hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời bằng: 
I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 
2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 
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8) 


9) 


Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccaya) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 

Nhân duyên (hefu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
tham (/obha) và sỉ (moha) hộ trợ các danh uân đồng 
lực căn tham thứ nhất bằng nhân duyên (heru- 
paccay). 


Trưởng duyên (adhipafi-paccaya): một trong ba chỉ 
trưởng này là dục, cân, hay tâm hộ trợ các danh uân 
đồng lực căn tham thứ nhất bằng trưởng duyên 
(adhipafi-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamima-paccaya): 
tư (cefanz) tương ưng hộ trợ các danh uân đồng lực 
căn tham thứ nhất bằng câu sanh nghiệp duyên 
(saha7ata-kamma-paccaya). 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 


danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viZØãna) hộ trợ các danh uân đồng lực căn 
tham thứ nhất bằng danh vật thực duyên 
(nămaahãra-paccay). 


11) Quyền duyên (indriya-paccaya): năm danh quyền 


tương ưng |là mạng quyền (jiviindria), tâm hay ý 
quyền (mamindriya), thọ hỷ quyên (somanassindriya)/ 
xả quyên ( upckkhindriya)/ sâu/wu quyên ( domanass- 
Indriya), cần quyền (vriyindria) và định quyền 
(samadhindriya)] hộ trợ các danh uân đồng lực căn 
tham thứ nhất bằng quyền duyên (indriya-paccay4). 
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12) Thiền na duyên (/ãna-paccaya): nêu đó là một đồng 
lực câu hành với thọ hỷ, có năm chi thiền tương ưng 
là tầm (wửakka), tứ (vicãra), hỷ (p7), lạc (sukha), và 
nhất hành (ekaggai3). 


Nếu đó là một đồng lực câu hành xả, có bốn chỉ thiền 
tương ưng là tâm (viakka), tứ (wicara), thọ xả 
(upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggaia). 


Các chi thiền này hộ trợ các danh uấn đồng lực căn 
tham thứ nhât băng thiên na duyên (/hãna-paccay4). 


13) Đạo duyên ứmasga-paccaya): nếu đó là một động lực 
tương ưng với tà kiến thì có bốn chi đạo tương ưng là 
tầm (wiakka), tứ (vicära), nhất hành (ckaggaí4) và tà 
kiến (micchã-diffhì). 


Nếu nó bất tương ưng với tà kiến thì có ba chi đạo 
tương ưng là tâm (vyữakka), tứ (vicara) và nhât hành 
(ckaggai1). 


Các chỉ đạo này hộ trợ các danh uấn đồng lực căn tham 
thứ nhât băng đạo duyên („magga-paccaya). 


(Xin xem Phụ lục-C “Việc Sử dụng cụm từ tâm đạo 
của Abhidhamma” đê giải thích về tà kiên (øwiccha- 
đ¡£h›) là một chì đạo.) 


[Trong trường hợp này, chúng tôi xếp 8 loại đồng lực 
căn tham cùng nhau cho dễ hiểu. Tuy nhiên, 8 thứ tâm 
đồng lực căn tham nảy có 19, hay 20, hay 21, hay 22 
sở hữu tâm (ce/asika) tương ưng và các loại khác 
không sanh cùng lúc, riêng ở một sátna tâm 
(citakkhana) đồng lực. Bạn cần phải cố gắng hiểu các 
loại sát-na tâm đồng lực bất thiện khác nhau cũng như 
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sô lượng và các thứ sở hữu tâm tương ưng khác nhau 
trong môi sát-na tâm đông lực. 


Tám thứ tâm “đồng lực căn tham'ˆ đều có một tập hợp 
cơ bản 20 sở hữu tâm tương ưng. 20 thứ sở hữu tâm 
này là: 7 biến hành tất cả tâm, 6 biệt cảnh, 4 bất thiện 
biến hành [si (moha), vô tàm (ahirika), vô úy 
(anoffappa) và điệu cứ ( udddhacca)]. và 3 sở hữu 
tham phân [fham (lobha), tà kiến ( micchadithi) và ngã 
mạn (mãng)]. Các đông lực này có thê cùng với hỷ 
(pïi) hoặc không, và chúng có thể là hữu dẫn hay vô 
dẫn — nghĩa là cùng với hôn thùy (/hina-middha) hoặc 
không. 


Số lượng hoặc 19, 20, 21, hay 22 sở hữu tâm này [Xin 
xem biêu đô thứ nhât trong Phụ lục - D cho sự giải 
thích đây đủ]. 


Xin kiểm tra sự phối hợp của các sở hữu tâm khác 
nhau trong các sát-na đồng lực căn tham khác nhau 
theo biêu đồ danh nghiệp xứ („đma-kama{thana). Bạn 
phải quan sát thấy biết rõ các thứ tâm đồng lực căn 
tham và các sở hữu tâm tương ưng khác nhau trong 
mỗi sát-na tâm theo biểu đồ các danh pháp này. 


Ví dụ, nếu đó là một tâm đồng lực căn tham câu hành 
hỷ (sormanassasahagZia) và vô dẫn (asankhärika), có 
1 thứ tâm đồng lực căn tham và 19 thứ sở hữu tâm 
tương ưng Trong Sát-na tâm đồng lực ấy. Cả thảy có 
20 hành trong mỗi sát-na tâm (trừ hôn trầm và thùy 
miên). Chúng là bốn danh uân. Nó cần phải hiểu tương 
tự cho các tâm còn lại]. 
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H. Cảnh duyên (ãramnana-paccay4) 


Bốn danh uẫn, ở một sát-na tâm (ciakkhana) đồng lực 
căn tham, sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh 
(arammana) của chúng (là một trong sáu loại cảnh: cảnh 
sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và cảnh pháp — dhamma) theo một 
trong các cách sau: 


Dang Một - 1/4/6 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
Khả năng Một - 1 loại cảnh duyên: 


Nếu các danh uân đồng lực căn tham chú ý hời hợt đến 

một trong các loại cảnh sau: 

-_ 81 thứ tâm hiệp thế (/okiya-cia) 

-_ 52 thứ sở hữu tâm (cefasika) 

-_ 18 loại sắc thành tựu (nipphanna-ripa) quá khứ và vị 
lai [không phải hiện tại] 

-_ 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna-rñpa) quá khứ, 
hiện tại và vị lai 
Các loại chế định (pafñfiarri) khác nhau 

thì cảnh hộ trợ chúng băng: 


1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
Khả năng Hai - 4 loại cảnh duyên: 


Nếu các danh uân đồng lực căn tham chú ý hời hợt đến 
một trong 18 sắc thành tựu, mà là sáu loại cảnh (các cảnh 
sắc màu, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp đhamma) thì 
cảnh sẽ hộ trợ bốn danh uân bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrawnaïta-paccay4), 

(2) Tiền sanh duyên (puzejãta-paccaya), 

(3) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya), 

(4) Bất ly duyên (aviga/a-paccaya). 
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Khả năng Ba - 6 loại cảnh duyên: 


Đôi khi các danh uân đồng lực căn tham này chú ý hời hợt 
đến ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (cirakkhana) thứ 
mười bảy trước tâm tử. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẫn bằng: 
(1) Cảnh duyên (ãrawnaïta-paccay4), 

(2) Tiền sanh duyên (puzejãta-paccaya), 

(3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya), 

(4) Bất tương ưng duyên (vipayuffa-paccaya). 

(5) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya), 

(6) Bất ly duyên (zvigzfa-paccaya) 


Dang Hai - 3/6/8 loại cảnh duyên (đrz47„aa-paccayd) 
Khả năng Một - 3 loại cảnh duyên: 


Nếu các danh uẫn đồng lực căn tham chú ý một cách đặc 

biệt và sâu sắc đến một trong những loại cảnh sau: 

- 2 thứ tâm căn sân (đosarmula-cirta), 

- _ 2 thứ tâm căn s1 (moha-mila-cita), 

- _ 1 loại thân thức câu hành khô (dukkha-sahagafa-kãya- 
vinnana). 

- _ 76 thứ tâm hiệp thế (/okiya-cira) còn lại, 

- 47 thứ sở hữu tâm (cefasika) trừ sân (dosa), tật 
(macchariya), lận (¡issa), hỗi (kukkucca) và hoài nghi 
(vicikiccha), 

-_ 18 loại sắc thành tựu (nipphanna-ripa) quá khứ và vị 
lai 


Thì cảnh trợ giúp các danh uấn đồng lực căn tham băng: 
(1) Cảnh duyên (ãr4wnata-paccaya), 

(2) Trưởng duyên (adhipafi-paccay4), 

(3) Thường cận y duyên (panissaya-paccaya) 
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Khả năng Hai - 6 loại Cảnh duyên: 


Nếu các danh uân đồng lực căn tham chú ý một cách đặc 
biệt và sâu sắc đến 1 trong 18 sắc thành tựu mà là sáu loại 
cảnh (cảnh sắc, thỉnh, khí, vị, xúc và cảnh pháp — 
dhamma) thì cảnh sẽ trợ giúp bốn danh uân bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãr4wnata-paccaya), 

(2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya), 

(3) Thường cận y duyên (?anissaya-paccaya), 

(4) Tiền sanh duyên (puzejãta-paccaya), 

(5) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya), 

(6) Bất ly duyên (zvigzfa-paccaya) 


Khả năng Ba - 8 loại Cảnh duyên: 


Đôi khi các danh uấn đồng lực căn tham này chú ý đến ý 
vật mà sanh cùng với sát-na tâm (c/1akkhana) thứ mười 
bảy trước tâm tử (cui-ci1a) một cách đặc biệt và sâu sắc. 
Ý vật đó trợ giúp bốn danh uân bằng: 

(1) Cảnh duyên (ãrawnaïa-paccaya), 

(2) Trưởng duyên (adhipafi-paccay4), 

(3) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya), 

(4) Thường cận y duyên (u?anissaya-paccaya), 

(5) Tiền sanh duyên (puzejãta-paccaya), 

(6) Bất tương ưng duyên (vipayufa-paccaya). 

(7) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccaya), 

(8) Bất ly duyên (zvigzfa-paccaya) 


HL. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayad) 


Các danh uân khai ý môn sanh trước (purej/ãía), mà đã diệt 
rôi, trợ giúp các danh uân Trong Sát-na tâm đông lực căn 
tham thứ nhât băng: 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRợ - Quan sát thấy biết rõ các duyên lộ ý môn 265 


1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 
3) Thường cận y duyên (pamnissaya-paccaya) 
4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

5) Vô hữu duyên (n0affhi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4a) 


[Xin lưu ý: nếu đó là đồng lực thứ nhất, sẽ không có trùng 
dụng duyên (Zsevana-paccaya). Xin xem Phụ lục C - 
“trùng dụng duyên” cho sự giải thích]. 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 


Ý vật mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm (cifakkhana) 
khai ý môn (manodvarava7/ana) sanh trước hộ trợ các 
danh uẫn Trong Sát-na “tâm đồng lực căn tham' thứ nhất 
bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi›payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


[Xmm lưu ý: nếu đồng lực cận tử là một đồng lực căn tham 
thì đồng lực sanh nương vào ý vật mà đã sanh cùng với 
sát-na tâm thứ mười bảy trước tâm tử. Ý vật này hộ trợ các 
danh uấn đồng lực căn tham này bằng cùng năm duyên đã 
nêu trên. 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


81 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cerasika), 28 thứ sắc 
(rzpa)., và còn một sô chê định, tât cả đêu rât mạnh và 
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mạnh mẽ, trợ giúp các danh uẫn sanh bằng thường cận y 
duyên (pakaf#?anissaya-paccay). 


[Làm sao người có thể có tham hướng về các chế định? 
Đây là một ví dụ. Trong khi tu tiền thiền hơi thở vào hơi 
thở ra (Znãpana), nêu ân tướng (nn¡ffa) của thiền sinh là 
mờ, sáng chói, và dạ quang thì một sự dính mắc vào trạng 
thái đó có thể sanh Trong Tâm của thiền sinh. Sự dính mắc 
này là một loại đồng lực căn tham. Ấn tướng (nimirfa) là 
một loại chế định, là pháp trợ giúp cho các danh uân đồng 
lực bất thiện băng thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccaya)]. 

Cả thảy có 26, hay 29, hay 31 loại duyên hay khác 28, hay 
31, hay 33 loại duyên hộ trợ cho các danh uân Trong Sát- 
na tâm đồng lực căn tham. Nương vào các duyên này, các 
danh uân sẽ sanh. 


Bốn Danh Uần Các Đồng Lực Căn Sân Và Căn S¡ 
(Dosamula & Moha-Mihla-Javana-Namakkhandha) 
Đôi khi trong một tiến trình danh pháp lộ ý môn, một đồng 
lực căn sân hay một đồng lực căn si sinh khởi do tác ý 
không như lý (ayonisomanasihara). Bây giờ chúng tôi 
muốn thảo luận các duyên của các danh uân đồng lực đó. 


Các danh uấn đồng lực căn sân hay các danh uẫn đồng lực 
căn sĩ sinh khởi do nương vào sự đang được hộ trợ lần lượt 
và hợp thời bằng 28 duyên sau: 

I. 13 loại cầu sanh duyên (sah4/äfa-paccaya) 

II. 4 loại cảnh duyên (ãramnapa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (anan1ara-paccay4) 

IV 5 loại vật duyên (va/fhu-paccayd) 
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V, 1 loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
28 cả thảy 


Chúng ta đã thảo luận 28 loại duyên khác nhau trong khi 
giải thích bốn danh uân bắt thiện trong lộ ngũ môn. Nó nên 
được hiểu tương tự về bốn danh uẫn Trong Sát-na tâm 
đồng lực căn sân và sát-na tâm đồng lực căn si trong tiến 
trình danh pháp lộ ý môn này. 


)Ÿ... 
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QUAN SÁT THÁY BIẾT RÕ CÁC DUYÊN 
TRONG ĐÔNG LỰC TÂM TÔ (KIRIYA CITTAY9 


Các Danh Uẫn Đồng Lực Tiếu Sinh 
(Hasituppadajavana-Namakkhandha) 

Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận về các đồng lực tố. Trên 
thực tế, các đồng lực tố này chỉ thuộc chư Thánh Ứng cúng 
(Arahant). Một ngày nào đó, khi bạn trở thành một bậc 
Arahant, khi ấy bạn có thể quan sát các duyên này. Trước 
tiên, chúng ta sẽ thảo luận các danh uân đồng lực tố tiểu 
sinh (hasit~uppada-kiriya-Javana-namakkhandha) trong lộ 
ngũ môn và trong lộ ý môn. 

Một ngày nọ, vào thời Đức Phật Buddha, tôn giả Maha 
Moggallana rời khỏi đỉnh núi kền kền (gujha- kufa- 
pabbara) để khất thực trong Rajagaha. Khi ấy, tôn giả 
Maha Mogøgallana đã và đang tu tập thiên nhãn thông 
(dibba-cakkhu-abhiññäna). Ngài đã chủ ý đến bầu trời và 
thấy bộ xương của những nga qui Peta. Sau đó, Ngài nghĩ, 
“Chúng ta rất rất may mắn. Chúng ta đã được thoát khỏi 
những dạng khô như vậy.” Rồi Ngài mỉm cười. Trong 
trường hợp này, cảnh là một cảnh hạ liệt, là một loại “cảnh 
duyên". Nó là nên tảng cho sự sanh của một sát-na tâm 
(citakkhana) tiễu sinh (hasituppada-ciffa) trong tiễn trình 
danh pháp của tôn giả Maha Moggalläna. 

Khá giống như vậy, khi chư Thánh Ứng cúng (Arahami) 
thấy những loại cảnh hạ liệt như vậy, tâm tiêu sinh này có 
thê sanh trong lộ ngũ môn và lộ ý môn. Bây giờ, chúng ta 
sẽ thảo luận về các duyên, nương vào các duyên ây các 
danh uân đồng lực tiếu sinh sanh trong lộ ngũ môn. Đó là 
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lộ ngũ môn mà chú ý đến các cảnh sắc, thinh, khí, VỊ, XÚC, 
và cảnh pháp (dhamma) của một thứ hạ liệt như là bộ 
xương Peta. 

Các sở hữu tâm (ceftasika) ở bốn danh uẫn Trong Sát-na 
tâm (citakkhana) đồng lực tố tiễu sinh là: 

(1) 1 thứ tâm đồng lực tố tiểu sinh, 

(2) 7 thứ sở hữu biến hành tất cả tâm, 

(3) Š thứ sở hữu biệt cảnh [írừ dục (chanđa)]. 


Cả thảy có 13 hành. Chúng làm nên bốn danh uẫn. 


Các danh uẫn của đồng lực tố tiêu sinh thứ nhất sanh 
nương vào sự hộ trợ cùng lúc và hợp thời bởi 25 duyên 
sau: 
I._ 10 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 4 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. Š5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, I loại thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccayd) 
25 cả thảy 


L. 10 loại câu sanh duyên (sah4/a/a-paccaya) 


Các danh uân của đồng lực tố tiếu sinh thứ nhất sanh do 
sự hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sa?ayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
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1) 


8) 


9) 


Câu sanh nghiệp duyên (k¿mmna-paccayd): từ 
(cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu sanh 
nghiệp duyên (sah4/afa-kamưnapaccaya). 


Vật thực duyên (đhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cetana), và thức 
(vinnana) hộ trợ các danh uân đồng lực tô tiếu sinh thứ 
nhất bằng danh vật thực duyên („ima-ähãra- 
paccay). 


Quyền duyên (iđriya-paccaya): năm danh quyền 
tương ưng là cần quyền (wiymdriya), định quyền 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên (manindriya), và thọ hỷ/xả quyên (somanass- 
mmdriyal upekkhindriya), hộ trợ các danh uân đồng lực 
tố tiêu sinh thứ nhất bằng quyền duyên (indriya- 
paccaya) 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): Đây là một đồng 


lực câu hành với thọ hỷ. Cho nên, có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ ¡). lạc 
(sukha), và nhất hành (ckagga14). Các chỉ thiền này hộ 
trợ các danh uấn đồng lực tổ tiêu sinh thứ nhất bằng 
thiền na duyên (/hãnapaccaya). 


H. 4 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Các cảnh hạ liệt, như là một bộ xương Peta, hộ trợ các 
danh uân đồng lực tô tiếu sinh thứ nhất bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
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HL. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Các danh uẫn Trong Sát-na tâm đoán định (vo/fhabbana- 
vinnana citakkhana) sanh trước (pure7afa), mà đã diệt rồi, 
trợ giúp các danh uấn đồng lực tô tiểu sinh thứ nhất bằng: 
1) Vô gián duyên (ananfara-paccayad) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (panissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (na/fh¡-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (z/fhu-paccaya) 


Ý vật, mà đã sanh cùng lúc với sát-na tâm (cfakkhana) 
đoán định (voƒfhabbana-vinnñana) sanh trước hộ trợ các 
danh uấn đồng lực tổ tiếu sinh thứ nhất bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (vahu-purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


87 thứ tâm (ca) [trừ tám Đạo và Quả Ứng Cúng - 
Arahanr]., 52 thứ sở hữu tâm (cefasika), 25 thứ sắc (rupa), 
và còn một số chế định [như là tợ tướng hơi thở (ãnäpãna 
patibhãganimitta) v.v... trong khi tu tập thiên hơi thở vào 
hơi thở ra], tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uân bằng thường cận y duyên (0akafipanissaya- 
paccay). 
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Cả thảy có 25 duyên hộ trợ cho các danh uân của đông lực 
tô tiêu sinh. Nương vào các duyên này, các danh uân sẽ 
sanh. 


Các Danh Uấn Đồng Lực Tiếu Sinh Trong Lộ Ý Môn 
(Hasituppada-Javana-Namakkhandha) 
Bốn danh uẫn của đồng lực tổ tiêu sinh thứ nhất sanh trong 
một lộ ý môn do chúng được hộ trợ cùng lúc và hợp thời 
bằng 22, hay 25, hay 27 duyên sau: 
I._ 10 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 
II. 1⁄4/6 loại cảnh duyên (arammaa-paccaya) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
22/25127 cả thảy 


L. 10 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccaya) 


Các danh uẫn của đồng lực tố tiễu sinh thứ nhất hộ trợ lẫn 
nhau theo thứ tự và hợp thời (một uẩn hộ trợ ba uẩẫn còn 
lại, ba uấn này hộ trợ một uấn, và mỗi hai uấn hộ trợ hai 
uấn còn lại) bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sa7Dayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


4 
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1) 


8) 


9) 


Câu sanh nghiệp duyên (kzmmna-paccayd): từ 
(cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu sanh 
nghiệp duyên (sah47/afa-kamưnapaccay).. 


Vật thực duyên (đhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), và thức 
(viññãna) hộ trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên (w0ana-ahãra-paccay). 


Quyền duyên (izđriya-paccaya): năm danh quyền 
tương ưng là cần quyền (v7iyindriya), định quyền 
(samäãdhindriya), mạng quyền (ïvifindriya), tâm hay 
ý quyền (manidriya) và thọ hỷ/xả quyền 
(somanassindriyalupekkhindriya) hộ trợ các danh uẫn 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya) 


10) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): Đó là một đông lực 


câu hành với thọ hý, cho nên có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (p), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekagsarä). Các chỉ thiên này hộ trợ các 
danh uân bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 1⁄4/6 loại cảnh duyên (ãr47„aa-paccayd) 


Bốn danh uân Trong Sát-na tâm (ciakkhana) đông lực 
thứ nhât sanh nương vào sự đang được hộ trợ bởi cảnh 
(arammanna) của chúng theo một trong ba cách sau: 
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1 loại cảnh duyên: 


Đôi khi, chư Thánh Ứng cúng (Azzhaw) quan sát theo chư 

pháp hành là vô thường (zwicca), khô (dukkha) và vô ngã 

(anafra). Khi ấy, tuệ quán (vipassanä) của các Ngài là 1 

thứ tâm đại tố. Trong khi quan sát các cảnh này, đôi khi 

các Ngài có thể chú ý đến I1 trong 6 loại cảnh dục giới 

(kãmavacara-ärammana-dhamma): các cảnh sắc mầu, 

thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp (dhamưna), từ một trong 

các phạm trù này: 

-_ 34 thứ tâm dục giới (kãmavacara-cia), 

-_ 52 thứ sở hữu tâm (cefasika) tương ưng, 

-_ 18 thứ sắc thành tựu (m„ipphanna-rñpa) quá khứ và vị 
la, 

-_ 10 thứ sắc phi thành tựu (zanipphamna-ripa) quá khứ, 
hiện tại và vị la. 

Trong khi chú ý đến một trong các cảnh này một cách hời 

hợt, bốn danh uân đồng lực tổ tiểu sinh sinh khởi trong lộ 

ý môn của các Ngài. Cảnh này hộ trợ các danh uẫn đồng 

lực tổ tiếu sinh băng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 


1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


4 loại cảnh duyên (arammana-paccaya) 
Đôi khi các danh uấn đồng lực tố tiêu sinh có thể chú ý 
một cách hời hợt đến một trong 18 thứ sắc thành tựu hiện 
tại. Các sắc này là sáu loại cảnh: các cảnh sắc màu, thinh, 
khí, vị, xúc và các cảnh pháp (đdhamma). Cảnh sẽ hộ trợ 
bốn danh uấẫn bằng: 
1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 
3) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRỢ - Q.sát thấy biết rõ các duyên trong đlựctố — 275 


4) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


6 loại cảnh duyên (ãr4„a"a-paccayd) 
Đôi khi chư Thánh Ứng cúng (Arzhami) có thê chú ý đến 
ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (ci1akkhana) thứ mười 
bảy trước tâm tử, là tâm diệt lần cuối [tử-hoàn toàn 
(Parinibbäna-curi)]. Ý vật đó hộ trợ bốn danh uẫn bằng: 
1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 
3) Tiền sanh duyên (7zejãia-paccaya) 
4) Bất tương ưng duyên (vipayyuffa-paccaya) 
5) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 
6) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


HH. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Các danh uân hướng/khai ý môn (nano-dvaravajjana) 
sanh trước (wre/aía), mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uân 
đồng lực tổ tiếu sinh bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (na/fh¡-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. Š loại vật duyên (wz/fhu-paccaya) 


Ý vật, mà sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) khai `. 
môn (mano-dvaravaj/ana) sanh trước, hộ trợ các danh uẫn 
đồng lực tổ tiếu sinh bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (vafhu-purejãfa-paccaya) 
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3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 
4) Hiện hữu duyên (zí/hi-paccaya) 
5) Bât ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamissaya-paccay4) 


89 thứ tâm (ci/a), 52 thứ sở hữu tâm (ce/asika), 28 thứ sắc 
(rñpa), và cả một số chế định [như là tợ tướng hơi thở 
(anapana palibhaganimia) trong khi tu tập thiên 
anapama]. tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uân bằng thường cận y duyên (pakzfipanissaya- 
paccay). 


Cả thảy có 22, hay 25, hay Z7 duyên hộ trợ cho các danh 
uấn vào sát-na tâm đồng lực tố tiếu sinh. Nương vào các 
duyên này, các danh uân sẽ sanh. 


Các Danh Uấn Đồng Lực Đại Tố 
(Maha-Kiriyajavana- Namakkhandha) 
Bốn danh uân của đồng lực đại tố thứ nhất sanh ở một lộ 
ý môn do chúng được hộ trợ cùng lúc và hợp thời bằng Hi, 
28, 30, hay 27 duyên sau. 
I. 13 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 1/4/6/3 loại cảnh duyên (ärawmana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, I loại thường cận y duyên (pakafữpanissaya- 
paccayd) 
25/28/30/27 cả thảy 


- 13 loại câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 


— 
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Các danh uẫn của đồng lực đại tổ thứ nhất sanh do chúng 
hộ trợ lẫn nhau theo thứ tự và hợp thời (một uẫn hộ trợ ba 
uân còn lại, ba uân này hộ trợ một uân, và mỗi hai uẫn hộ 
trợ hai uân còn lại) bằng: 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
1) 


8) 


9) 


Câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 

Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (he/u-paccaya): nếu tâm đồng lực đại tố 
này tương ưng với trí thì có ba nhân tương ưng là vô 
tham (ziobha), vô sân (adosa) và vô sĩ (amoha). Nêu 
nó bất tương ưng với trí, có hai nhân tương ưng là vô 
tham (z/obha) và vô sân (adosa). Các nhân này hộ trợ 
bốn danh uẫn bằng nhân duyên (hefu-paccaya). 


Trưởng duyên (zđhipafi-paccaya): nễu tâm đồng lực 
đại tố này tương ưng với trí thì có bốn chỉ trưởng: dục, 
cần, tâm và thẩm/ trí. Nếu nó là bất tương ưng trí thì 
có ba chi trưởng: dục, cần và tâm. Một trong những 
chi trưởng này hộ trợ bốn danh uẫn bằng trưởng 
duyên (adhipafi-paccaya). 

Câu sanh nghiệp duyên (kammma-paccaya): tư 
(cefanä) tương ưng hộ trợ bốn danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/aãta-kammapaccay4). 


10) Vật thực duyên (đhära-paccay4a): ba danh vật thực 


tương ưng là xúc (phassa), tư (ceíana), và thức 
(viñnana) hộ trợ bôn danh uân băng danh vật thực 
duyên (n0ana-aãhãra-paccay). 
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11) Quyền duyên (indriya -paccaya): nếu đồng lực tương 
ưng với trí thì có sáu danh quyên tương ưng là cân 
quyền (wjyindriya), định quyền (samadhindriya), 
mạng quyền (wi#ndriya), tâm hay ý quyền 
(manindriya), thọ hỷ/xả quyền (somanassindriya 
Iupekkhindriya), và trí quyền (paññindriya). 


Nếu nó là bất tương ưng trí thì có năm danh quyên 
tương ưng là cần quyền (v7iyindriya), định quyền 
(samäãdhindriya), mạng quyền (ïvifindriya), tâm hay 
ý quyên (manindriya) và thọ hÿ/xả quyền (somanass- 
indriyalupekkhindriya). 


Các danh quyền này hộ trợ bốn danh uân bằng quyền 
duyên (¡mdriya-paccayd) 

12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nêu đồng lực câu 
hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền tương ưng là tằm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekagøz/4). 


Nếu nó câu hành xả, có bốn chi thiền tương ưng là tầm 
(yữakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha-vedand), và 
nhât hành (ekagøai/4). 
Các chỉ thiền này hộ trợ bốn danh uẫn bằng thiền na 
duyên (/hãna-paccaya). 

13) Đạo duyên (magga-paccaya): nêu đông lực tương ưng 
với trí thì có năm chỉ đạo tương ưng là chánh kiên, 
chánh tâm, chánh cân, chánh niệm và chánh định. 


Nếu nó bắt tương ưng trí thì có bốn chi Đạo tương ưng 
là chánh tầm, chánh cần, chánh niệm và chánh định. 
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Các chỉ đạo này hộ trợ bốn danh uân bằng đạo duyên 
(magga-paccaya). 


H. 1⁄4/6/3 loại cảnh duyên (ãramnana-paccay4) 


1 loại cảnh duyên: 

Đôi khi, chư Thánh Ứng cúng (Araham) chú ý đến chư 

pháp hành không kỹ lưỡng. Khi ấy, danh pháp của các ngài 

là 1 thứ tâm đại tố. 

Chư pháp hành mà các ngài có thể chú ý đến là: 

(1) 89 thứ tâm (ci4), 

(2) 52 loại sở hữu tâm (cefasika) tương ưng, 

(3) 18 loại sắc thành tựu (mipphanna-ripa) quá khứ và vị 
laI, 

(4) 10 loại sắc phi thành tựu (anipphanna-ripa) quá khứ, 
hiện tại và vị lai, 

(5) Một số chế định như là biến xứ (kasiza) đất v.v... 

Nói cách khác, những cảnh này là sáu loại cảnh: các cảnh 

sắc màu, thinh, khí, vị, xúc và các cảnh pháp (dhamma). 

Trong khi chú ý đến một trong các cảnh này một cách hời 

hợt, một loại các danh uân đồng lực tố sanh trong lộ ý môn 

của bậc Arahant. Một trong các cảnh này hộ trợ bốn danh 

uấn bằng cảnh duyên (ãrammaa-paccaya). 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


HOẶC - (Khả năng dạng thứ hai) 
4 loại cảnh duyên: 


Nếu các danh uấn tâm đồng lực đại tô chú ý hời hợt đến 1 
trong 18 sắc thành tựu hiện tại thì cảnh sẽ hộ trợ bốn danh 
uấn băng: 


280 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 
2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 
2) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

4) Bất ly duyên (zvigafa-paccay4) 


HOẶC - (Khả năng dạng thứ ba) 
6 loại cảnh duyên (ãrammaa-paccaya) 


Một số chư Thánh Ứng cúng (Arahant) có thê chú ý đến ý 
vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm (cifakkhana) thứ L7 
trước tâm tử, là tâm diệt lần cuối [íứ-hoàn toàn Nibbana 
(Parinibbãna-curi)]. Ý vật đó hộ trợ bôn danh uân bằng: 
1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

3) Tiền sanh duyên (zcjãia-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vipayyuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

6) Bắt ly duyên (zviga/a-paccaya) 


HOẶC - (Khả năng dạng thứ tư) 
3 loại cảnh duyên (ãrammaa-paccaya) 


Đôi khi chư Thánh Ứng cúng (Arahamr) chú ý một cách 
đặc biệt tôn trọng và sâu sắc đến các cảnh Đạo Arahant, 
Quả Arahant và Nibbãna bằng các danh uân đồng lực đại 
tố. Khi ấy, một trong các cảnh này trợ giúp các danh uẫn 
bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamnissaya-paccaya) 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
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Các danh uấn hướng/ khai ý môn sanh trước (øurej/ãía), 
mà đã diệt rồi, trợ giúp các danh uấn đồng lực đại tô thứ 
nhất bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (⁄panissaya-paccay4) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccay4a) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4a) 


[Nếu đó là đồng lực đại tố thứ hai thì các danh uấn đồng 
lực đại tố thứ nhất sanh trước là nền tảng cho vô gián 
duyên. Nó nên được hiểu tương tự cho mỗi những danh 
uân đồng lực đại tố sanh sau]. 


IV. 5 loại vật duyên (z/fhu-paccaya) 


Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm (ciakkhana) 
hướng/ khai ý môn (éano-dvaräva/7ana) sanh trước hộ trợ 
các danh uân bằng: 

1) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (vafhu-purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccayd) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


89 thứ tâm (c4), 52 thứ sở hữu tâm (ce/asika), 28 thứ sắc 
(rữpa), và cả một số chế định [như là tợ tướng hơi thở 
(anapana pafibhaga) trong khi tu tập thiển anapäma], tất 
cả đêu rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các danh uân bằng 
thường cận y duyên (2aka/panissaya-paccaya). 
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Cả thảy có 25, hay 28, hay 30, hay 27 duyên hộ trợ cho 
các danh uân ở tại sát na tâm đông lực đại tô. Nương vào 
các duyên này, các danh uân sẽ sanh. 


Các Danh Uân Đồng Lực An Chỉ Thiện 
(Kusala-Appana-Javana-Namakkhandha)*° 


Có nhiều loại sát-na tâm (ciakkhana) an chỉ thiện khác 
nhau, mà bây giờ chúng tôi sẽ trình bày. 
Trong tiễn trình lộ an chỉ, có hai loại định: 


1. Cận định („acara-samadhi) 
2. An chỉ định (appana-samadhi) 


Trong một lộ nhập thiền (/hãna-samäpafii-vithi), có bôn 
loại sát-na tâm cận định và có một loại sát-na tâm an chỉ 
định. 


Bốn loại cận định là: 

1. Chuẩn bị (parikarmna) 

2. Cận hành („acara) 

3. Thuận thứ (annuloma) 

4. Chuyển tánh/tộc (gorabhi)' 


Cả bốn loại này được quy vào cận định („acara- 
samadlhì). 


An chỉ định (aøpana-samadh¡) sanh sau khi bốn loại cận 
định này đã kêt thức. Có rât nhiêu ngàn triệu sát-na đông 


* appana = #%41E - an chỉ; ‡†RZ£7£ - căn bản định; #33 - chuyên chú; full 
absorption — hoàn toàn chuyên chú. 

%5 Gotrabhi: ‡##†,#t#‡= chủng tính (chủng, giống, loại); chuyển tánh, chuyển 
tộc. 
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lực an chỉ (appana-7avana) này trong một lộ nhập thiền 
(hãna-samapaffi-vithi). 


Mỗi trong bốn loại sát-na cận định thành ra hai. Một cận 
định câu hành với thọ hỷ, cận định thứ hai là câu hành xả. 


Bồn loại sát-na cận định là các tâm dục giới. Các sát-na 
cận định của một người phàm (0/huj7ana), một bậc Nhập 
lưu (So/ãapanna), một bậc Nhất lai (Sakadagđmi) và một 
bậc Bất lai (Anagami) là các tâm đại thiện dục giới tương 
ưng trí. Tương phản với điều này, các sát-na tâm cận định 
của chư Thánh Ứng cúng (Araham) là các tâm đại tố dục 
giới tương ưng trí. Đối với chư Arahant, các sát-na tâm 
cận định này là tố, đối với những người khác thì chúng là 
thiện. 

An chỉ định (aøpana-samadï) thì hoặc là thiền (hang) 
sắc hay một thiền vô sắc. Thêm một lần nữa, đối với chư 
Arahant các thiền (7/;zna) này là tố, đối với những người 
khác chúng là thiện. 


Các thiền (/hãna) sắc và các thiền vô sắc là hiệp thế. Cũng 
có các thiền siêu thế. Các thiền này là các sát-na tâm bốn 
Đạo và bốn Quả. Cả thảy có 26 thứ đồng lực an chỉ 
(appana-Javana) theo cách tóm tắt. Theo cách rộng hơn, 
có 18+40 = 58. Ở mỗi Đạo và Quả, có năm thứ tâm căn cứ 
vào sơ thiền v.v... Ví dụ, khi quan sát chư pháp thiền 
(jhãna-dhamma) thứ nhất là vô thường (amicca) hay khổ 
(dukkha) hay vô ngã (anafra), nêu một thiền sinh thấy rõ 
Nibbana thì Đạo và Quả của vị ấy tương ưng với năm chỉ 
thiền /⁄znañga): chúng là các tâm Đạo và Quả sơ thiền 
và vân vân. Cho nên, cả thảy có hai mươi thứ tâm Đạo và 
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hai mươi thứ tâm Quả cùng với các thiền (/hãna) sắc và 
VÔ sắc. 

Sau cận định câu hành hỷ, có 32 thứ đồng. lực an chỉ 
(appana-Javana) cầu hành với thọ hỷ. Các đông lực này 
là: 

- 4thứ đồng lực sắc sơ, nhị, tam, tứ câu hành hỷ, 

- l6 thứ động lực Thánh đạo câu hành hỷ, 

-_ [2 thứ đông lực Quả thâp câu hành hỷ. 


32 cả thảy. 


4 loại thiền sắc (rũpa jhãna) câu hành hỷ 


Bốn loại thiền sắc (na jhãna) câu hành hý là các đồng 
lực an chỉ (aøpan4) sơ, nhỊ, tam, tứ thiền sắc câu hành hỷ. 
sự phân loại này là theo hệ thống nhóm năm (pañcaka) 
thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma), trong đó có năm 
thiền /hãna). [Hệ thông nhóm năm này được dùng do một 
số thiên sinh, khi đi từ sơ đến nhị thiên không loại trừ hai 
chỉ thiển (;hananga): tâm (vữakka) và tứ (vicära) cùng 
lúc. Họ loại trừ từng chỉ thiên một. Nhưng theo phương 
pháp Suttana, hai chỉ thiên tâm (vitakka) và tứ (vicãra) 
này bị loại trừ cùng lúc. Cho nên, có bốn thiển sắc theo 
Suttanta. Nhưng theo phương pháp Abhidhamma, sơ thiển 
được chia thành hai thiên riêng. Do thiên sinh loại trừ hai 
chỉ thiên tâm (vitakka) và tứ (vicära) này từng chỉ mỘi. 
Cho nên, có hệ thống nhóm năm thiên sắc]. Bốn thiền 
trước câu hành với lạc (sukha), là pháp văng mặt ở ngũ 
thiền sắc. Thay vào đó, ngũ thiền sắc câu hành xả. Bồn 
thiền vô sắc cũng câu hành xả. Đôi khi, các thiền vô sắc 
này cũng được gọi là ngũ thiền theo hệ thông nhóm năm 
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thiền (pañcaka-naya). tuy nhiên, theo hệ thống nhóm bốn 
thiền, chúng còn được gọi là tứ thiền. Tóm lại, có bốn loại 
thiền câu hành với thọ hỷ và một loại câu hành xả, đó là 
ngũ thiền hay tứ thiền. Cận định và các thiền (/hãna) của 
một người phàm (pu/hu77ana), một Nhập lưu (sofapanna), 
một Nhất lai (sakadãgãmi) và một Bất lai (anägãmi) là 
thiện; trong khi cận định và các thiền của chư Thánh Ứng 
cúng Arahant là tố (kiriya). 


Cả thảy có mười loại thiền (#Zna) sắc, nhưng các đồng 
lực tố chỉ xảy ra với chư Thánh Arahant. Bạn (là một 
người phàm) không thể quan sát các đồng lực tổ này. Cho 
nên, ở đây, chúng tôi chỉ phác thảo bốn loại thiền sắc giới 
(rñpävacara) hay đông lực đáo đại (mahaggafa-javana) 
câu hành với thọ hỷ. 


16 loại đồng lực Thánh đạo câu hành với thọ hỷ 


Có 4 loại đồng lực Đạo: 

1. Đồng lực đạo Nhập lưu (so/ãpatfi-magga-javana). 
2. Đồng lực đạo Nhất lai (sakadägãmi-magga-javana), 
3. Đồng lực đạo Bắt lai (anãägãmi-magga-javana) và 
4. Đồng lực đạo Ứng cúng (Arahaffa-magg8a-javana). 


Một số thiền sinh trong lúc tu tập quán (vi›assan3), nhất 
là khi họ đạt đến tuệ hành xả (sankharu-pekkha-ñana), làm 
nổi bật chư pháp thiền thứ nhất. Họ quan sát chư pháp sơ 
thiền là vô thường (aicca), khổ (dukkha) và vô ngã 
(anata). Ở cuối pháp quán đã chín mùi của họ, ở đó sẽ 
sanh tuệ Đạo và Quả thấy rõ Nibbana là cảnh của tuệ ẫy. 
Trong trường hợp này, tuệ Đạo và Quả của các Ngài cũng 
câu hành với thọ hỷ (sømanassa-veđana). Nó nên được 
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hiểu tương tự đối với sự quan sát về chư pháp (dhamma) 
sơ, nhị, tam và tứ thiền (hang) theo hệ thống nhóm năm 
thiền (na). Cả thảy có bốn loại đạo tuệ thiền câu hành 
với thọ hỷ. Cả thảy, có 16 thứ đồng lực Thánh đạo câu 
hành với thọ hỷ. 


12 loại đồng lực Quả thấp câu hành với thọ hỷ 


Theo cách này, cũng có bốn loại đồng lực Quả câu hành 
với thọ hỷ ở mỗi loại Quả tuệ thấp (Quả tuệ Nhập lưu, Quả 
tuệ Nhất lai, Quả tuệ Bắt lai). Cho nên, cả thảy có 12 loại 
đồng lực Quả thấp câu hành với thọ hý. 


Như vậy, cả thảy có 32 loại đồng lực đáo đại câu hành hỷ. 


12 loại đồng lực đáo đại câu hành xả 


Thêm vào 32 thứ đồng lực đáo đại câu hành hỷ, có mười 
hai thứ câu hành xả. 

Một số thiền sinh, trong khi tu tập quán (vi2assana), nhất 
là khi họ đạt đến “tuệ hành xả" (sankharu-pekkha-ñana), 
làm nổi bật/nhắn mạnh chư pháp thiền (/hãna dhamma) 
thứ năm. Họ quan sát chư pháp thiền (/hãna đhamưna) thứ 
năm là vô thường (anicca), khỗ (dukkha) và vô ngã 
(anaf/a). Vào cuô1 tuệ quán thuần thục của họ, ở đó sẽ sanh 
tuệ Quả mà thấy rõ Nibbãna là cảnh của nó. Trong trường 
hợp này, tuệ Đạo và Quả cũng câu hành xả („uekkha- 
vedana). Cho nên, có 4 loại đồng lực Đạo câu hành xả và 
3 loại đồng lực Quả thấp câu hành xả. Ngũ thiền sắc giới 
thì luôn câu hành xả theo hệ thống nhóm năm thiền 
(jhãna). Cũng vậy, bốn loại thiền vô sắc thì cũng luôn câu 
hành xả. 
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Cả thảy có: 
-_ 5 loại đồng lực đáo đại (mahaggafa-javana), 
- 4 loại đồng lực Đạo (magga-javana), 
- 3 loại đồng lực Quả thấp (phala-javana) 
12 cả thảy. 


Các Đồng Lực Tố Khác Nhau (Kiriya-Javana) 


Đôi khi chư Thánh Ứng cúng (Arahamr) nhập vào thiền 
chứng (/hãna-samapaffi) và nhập thiền Quả Ứng cúng 
(Arahatta-phala-samaparii). Khi ây, cận định (upacara- 
samadhi) của các Ngài luôn là tố (tâm đại tổ dục giới 
[kãmavacara-maha-kiriya-cita]). Các thiền của họ cũng 
là tố (các tâm tố sắc giới và vô sắc giới [ripavacara- 
aripavacara-kiriya-ciffa]). Sơ, nhị, tam và tứ thiền luôn 
câu hành với thọ hý, nhưng ngũ thiền và bốn loại thiền vô 
sắc giới thì câu hành xả. Cho nên, sau cận định tố câu hành 
với thọ hỷ tương ưng trí, có 8 thứ đồng lực tổ đáo đại 

(appana-Javana). Chúng là: 

- 4 loại đồng lực an chỉ tố đáo đại câu hành hỷ 
(somanassasahagdfa - mahaggafa — kiriya - qpDpana- 
Javana) 

- 4 loại đồng lực an chỉ Quả Ứng cúng câu hành hỷ 
(somanassasahagata-Arahatta-phala-appana-Javana) 
6 cả thảy. 

Nếu tuệ này tương ưng cận định tố câu hành xả thì sau cận 

định đó có sáu loại đồng lực tô đáo đại. Chúng là: 

- 5 loại đồng lực tố đáo đại câu hành xả (upekkhã- 
sahãgafa-mahaggafa-kiriya-Javana) 
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-_ 1 loại đồng lực Quả Ứng cúng câu hành xả (upekkhã- 
sahãgdafa-ArahafIa-phala-Javana) 
6 cả thảy 

2 loại đồng lực thiện đáo đại 

Bây giờ chúng tôi muốn thảo luận các duyên đối với đồng 

lực thiện. Có 18 loại tiên trình danh pháp lộ đông lực thiện 

đáo đại. ¬ 

- 9 loại lộ thiên đáo đại của người mới bắt đầu 
nahaggata-adikkammika-Jjhana-vithi) 

- 9 loại lộ nhập thiên đáo đại (mahaggafa-jhana- 
samapaffi-vithi). 
18 cả thảy 


[Trong tiến trình danh pháp của người đang đạt đến thiền 
(hang) lần đầu chỉ có một sát-na tâm thiền đáo đại. Nhưng 
trong một lộ nhập thiền có rất nhiều ngàn triệu đồng lực 
đáo đại. Đây là sự khác biệt duy nhất giữa chúng]. 


Bốn Danh Uâần Trong Đồng Lực Thiện Đáo Đại 
Bồn danh uẫn của đồng lực thiện đáo đại sanh nương vào 
sự đang được hộ trợ qua lại lẫn nhau và hợp thời bằng 26 
loại duyên: 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Vu 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 
26 cả thảy 


— 


- 13 loại câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 
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Các danh uân của đồng lực thiện đáo đại hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và hợp thời (một uân hộ trợ ba uân còn lại, ba uân 
này hộ trợ một uấn và mỗi hai uẫn hộ trợ hai uẫn còn lại) 
bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sa?ayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

7) Nhân duyên (he/u-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng [là vô tham (alobha % vô sân (adosa) và vô 
sỉ (amoha)] hộ trợ các danh uân bằng nhân duyên 
(hefu-paccaya). 


8) Trưởng duyên (adhipari-paccaya): một trong bốn sở 
hữu tâm trưởng tương ưng [là đục (chanda), cân 
(vưiya), tâm (c”ta), hay thẩm/trí (vinamsa)] hộ trợ 
các danh uẫn băng trưởng duyên (adhipari-paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) hộ trợ các danh uân tương ưng băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kammapaccay). 


10) Vật thực duyên (zhära-paccay4a): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (ceíani), và thức 
(viññãna) hộ trợ các danh uẫn bằng danh vật thực 
duyên (n0ana-aãhãra-paccay). 


I1) Quyền duyên (driya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng [là tín quyển (saddhindriya), cần quyên 
(viriyimdriyd), niệm quyền (satindriya), định quyền 
(samadhindriya), trí quyển (paRñindriya), mạng 
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quyển (jTvitindriya), tâm hay ý quyên (manindriya), và 
thọ hý/thọ xả quyền (somanassindriya 
/upekkhindriya)] hộ trợ các danh uẫn bằng quyền 
duyên (imdriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nễu đó là sơ thiền 


trong hệ thống nhóm năm (pañcaka) thiền (jhãna) của 
Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chỉ thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (p), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggafä): 


Nêu đó là nhị thiên thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (wicara), hỷ (pi), lạc (sukha), và nhât hành 
(ckaggai4). 


Nếu đó là tam thiên thì có ba chỉ thiền tương ưng là hỷ 
(p1¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 


Nếu đó là tứ thiên, có hai chỉ thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 


Nếu đó là một ngũ thiền (bao gồm ngũ thiền sắc và 
bốn thiền vô sắc) thì có hai chỉ thiền tương ưng là thọ 
xả (upekkha-vedanđ), và nhất hành (ckaggai). 

Các chi thiền này hộ trợ các danh uẫn đồng lực tương 
ưng của chính nó băng thiền na duyên (/hãna- 
paccay). 


13) Đạo duyên (agga-paccaya): nêu đó là SƠ thiền 


hang) thì có năm chỉ đạo tương ưng là trí, tâm, cân, 
niệm và nhất hành; nếu đó là một trong tám loại thiền 

còn lại (nhị, tam, tứ, và ngũ thiển sắc và bốn thiển vô 
sắc) thì có bốn chi đạo tương ưng là trí, cần, niệm và 
nhất hành; các chỉ đạo này hộ trợ các danh uân đồng 
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lực tương ưng của chính chúng bằng đạo duyên 
(magg8a-paccaya). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammnana-paccaya) 


Có một dãy các cảnh khác nhau tương ưng với mỗi thiền 
khác nhau cũng như với các sát-na tâm (ciakkhaia) khác 
nhau. Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng trong bốn 
nhóm khác nhau, A suốt đến D. 


[Xin xem Phụ lục C - “hệ thống nhóm năm thiền (/hana)” 
cho sự giải thích vê sô thiên dùng trong phân này |. 


(A) Nhóm sơ thiền (/#ãna) 


Nếu các danh uấn đồng lực thiện sắc giới là các danh uân 

sơ thiền, chúng sẽ được hộ trợ bằng l trong 25 đề mục 

thiền chỉ (sưmafha) sau, đó là chế định (paññãøi), bằng 

cảnh duyên (ãrammnana-paccay). 

A.1) 10 loại biến xứ (kasina) 

A.2) 10 loại bất mỹ/ bắt tịnh (zsubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân“5 là ghê tởm (kãyagaiã- 
safi) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (anapan4.) mà là cảnh của “niệm 
hơi thở vào hơi thở ra” (ãnãpãna-safi) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (mef/ã- 
j/haãna-ãrammanna) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi (karunä- 
jhaãna-ãrammanna) 

A.7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (mudiã- 
jhaãna-ãrammanna) 


4 32 phần của thân là ghê tởm (kãyagatã-sati) = 32 thể trược. 
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25 cả thảy. 


Một trong các cảnh này hộ trợ các danh uân sơ thiên băng 
cảnh duyên (ãrammnana-paccay). 


(B) Nhóm nhị, tam, tứ thiền (jhãna) 


Nếu các danh uân đồng lực này là các danh uẫn của nhị, 
tam, hay tứ thiên (7/hãna) (mà là các thiền sắc giới.) thì Một 
trong 14 đề mục thiền chỉ tịnh sau hộ trợ các danh uẫn 
đồng lực đó bằng cảnh duyên (äãramưnana-paccaya). 


Mười bốn đề mục thiền chỉ tịnh này là: 

B.1) 10 loại biễn xứ (kasiza), 

B.2) Tợ tướng hơi thở (Znãpana) mà là cảnh của thiền 
niệm về hơi thở (anapãna-safi) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc 
đều là cảnh của thiền lòng từ (meiã-jhäna- 
ãramma1a) 

B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc đều là cảnh của 
thiền lòng bị (karuna-7hana-ãrammarad) 

B.5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc đều là cảnh của thiền 
tùy hỷ (ứmudita-Jhana-ãrammand) 

14 cả thảy. 

Một trong những cảnh này hộ trợ các danh uấn đồng lực 

bằng cảnh duyên (ãramưnana-paccaya). 

(C) Nhóm ngũ thiền (/hãna) sắc 

Các danh uân đồng lực này là bốn danh uân của ngũ thiền 

sắc theo hệ thống nhóm năm (pafñcaka-naya), một trong 

mười hai đề mục chỉ (samaha) hộ trợ chúng bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccay). 
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Mười hai đề mục thiền chỉ (samaha) này là: 

C.1) 10 loại biến xứ (kasina) 

C.2) Tợ tướng hơi thở (Znapana) mà là cảnh của thiền 
niệm hơi thở (anãpãna-safi) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiền vô lượng (Phạm trú) xả (uøekkha- 
brahma-vihära jhãna-ãrammana) là ngũ thiền theo 
nhóm năm thiền (pañcaka-naya) 


12 cả thảy. 


Một trong những đề mục thiền chỉ tịnh này hộ trợ các danh 
uân đông lực băng cảnh duyên (ãrammana-paccay). 


(D) Nhóm các thiền (/hãna) vô sắc 


D.I)Nếu thiền (Znz) là thiền không vô biên xứ 
(akasãnañcayatana-7hana) thì cảnh không vô biên 
hộ trợ các danh uân thiền không vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccay). 


Thiền sinh thấy cảnh không vô biên này do loại trừ 
một trong chín biến xứ (kasiua). Chín biến xứ đã liệt 
kê này là từ “biến xứ đất” (pa¿havï-kasina) đến “biễn 
xứ ánh sáng" (aloka-kasina). Không vô biên này là 
một loại chế định (pzññãni). 


D.2)Nếu thiền (zZnz) là thiền thức vô biên xứ 
(vinnanaficayatana:jhana) thì bốn danh uẫn quá khứ 
của thiền không vô biên xứ (4kãsãnafñicäydtana- 
jhãna) hộ trợ các danh uân thiền thức vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccay). 
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Thiền thức vô biên xứ (viZñãnañcäyœtana-jhäna) 
chú ý đến thức (wiZZãna) đó chính là không vô biên 
xứ (ãkãsãnañcäyatfana-jhäna), tâm thiền không vô 
biên xứ (4kãsãnañcäyatana-jhana-viñiana) sanh 
cùng với các sở hữu tâm tương ưng của nó. Vì lý do 
này, bốn danh uân quá khứ của thiền không vô biên 
xứ (ãkãsãnañcäyatana-jhãna) là cảnh của thiền thức 
vô biên xứ (viññanañcayatana-jhana). 


D.3)Nếu thiền (na) là thiền vô sở hữu xứ 


(akiicañnayatana:jhana) thì cảnh của thiền là sự 
văng mặt của thiền không vô biên xứ 
(akãsãnañcäyatana-/hãna) mà được gọi là không có 
chỉ cả và còn được gọi là vô sở hữu?”. Đây là một 
loại chế định (abhava-pafiiafi). Đề mục vô sở hữu 
hộ trợ các danh uấn thiền vô sở hữu xứ bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccay). 


D.4) Nếu thiên (/#Zna) là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 


(nevasaña-nasañnayatana-7hana) thì đề mục của 
thiền là thiền vô sắc thứ ba, thiền vô sở hữu xứ 
(akiñcañfñäyatana-jhãna). Vì lý do này, bỗn danh 
uân quá khứ của thiền vô sở hữu xứ 
(akiñcañfñäyatana-jhäna) là đề mục của thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (nevasañnña-nãsanñayatana- 
hang). Cảnh vô sở hữu xứ hộ trợ các danh uấn thiền 
phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên 
(arammana-paccayd). 


37 Akiñcañña = #£ïfï8- vô sở hữu; nothingness: (danh từ) tình trạng không tồn 
tại; tình trạng không là cái gì; hư vô, hư không. 
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HI. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 


Trong trường hợp này, có bốn nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng từng pháp một. 


(A) Nhóm mỗi sát-na tâm (ciakkhaa) sơ thiền ở các 
thiên thứ nhât đên thứ tư 


Trong một lộ nhập thiền (/hãna samãpatfi vĩthi) có các sát- 
na tâm thiên khác nhau. 


Trong số các sát-na ấy, chúng tôi muốn thảo luận riêng 
sát-na tâm thiền thứ nhất trong bất cứ thiền hỷ 
(somanassa-jhãna) nào từ sơ thiền đến tứ thiển theo 
phương pháp hệ thống nhóm năm (pzfñcaka). 


Nếu ngay sát-na tâm “đồng lực thiền tố sắc” thứ nhất câu 
hành với thọ hỷ (somanassa vedana) thì các uấn sanh 
trước là “chuyên tộc” (gøfrabhø) cầu hành với thọ hỷ 
(somanassa vedanä). Các uẫn sanh trước này trợ giúp sát- 
na đầu tiên của “các danh uân thiền tố sắc” bằng: 

A.]1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

A.2) Đăng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

A.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 

A.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

A.5) Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya) 

A.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccayad) 

(B) Nhóm các sát-na thiền sanh sau ở bốn thiền trước 
Nếu sát-na thiền là một sát-na tâm sanh sau sát-na tâm 
ngay trước và câu hành với thọ hỷ (somanassa vedan4) thì 
sát-na tâm sanh trước là một sát-na tâm tương tự với thiền 
ấy, cũng câu hành với thọ hỷ. 
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Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là nhị thiền thì sát-na tâm 
sanh sau cũng là nhỊ thiên. Nêu sát-na tâm thiên sanh trước 
là tam thiên thì sát-na tâm sanh sau cũng là tam thiên, 
VXs¿u 


Các danh uân thiền sanh trước trợ giúp các danh uân thiền 
sanh sau bằng: 

B.1) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

B.2) Đăng vô gián duyên (samanamara-paccaya) 

B.3) Thường cận y duyên (uanissaya-paccaya) 

B.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccay4) 

B.5) Vô hữu duyên (na//hi-paccaya) 

B.6) Ly khứ duyên (vwiea/a-paccaya) 


(C) Nhóm các thiền câu hành với xả; sát-na tâm 
(cữtakkhaa) thứ nhât 


Trong nhóm này, có năm loại thiền (/øãna) là ngũ thiền 
sắc và bốn loại thiền vô sắc đều câu hành xả („pekkhä- 
veđana). Trong các tiễn trình danh pháp thiền này có hàng 
triệu và hàng triệu đồng lực thiền an chỉ (appanä-jhãna- 
Javana) liên tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu ¡bằng việc trình bày 
mỗi sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 


Các danh uân sanh trước là các danh uấn chuyên tánh/tộc 
(gotrabhi). Các danh uẫn sanh sau là các danh uân ở ngay 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. 


Các danh uần sanh trước trợ giúp các danh uấn ở ngay sát- 
na tâm thiền đầu tiên sanh sau băng: 

C.1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

C.2) Đẳng vô gián duyên (sưmananrara-paccaya) 

C.3) Thường cận y duyên (⁄anissaya-paccay4) 

C.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 
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C.5) Vô hữu duyên (nzffh¡-paccay4) 
C.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccayd) 


(D) Nhóm các thiền (/hãna) câu hành với xả (upekkhä); 
thêm các đợt sát-na tâm (ciakkhaa) tuôn ra 


Trong một tiến trình danh pháp lộ thiền (#ãna), mỗi tâm 
thiền sanh trước là vô gián duyên cho tâm thiền sanh sau. 
Chúng tôi đang trình bày hoàn cảnh nơi sát-na tâm thiền 
sanh trước và sát-na tâm thiền sanh sau trong cùng một lộ 
thiền, không phải ở khác lộ. 

Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là ngũ thiền sắc thì sát-na 
tâm sanh sau cũng là ngũ thiền sắc. Nếu sát-na tâm thiền 
sanh trước là thiền không vô biên thì sát-na tâm sanh sau 
cũng là thiền không vô biên, v.v... 


Các danh uân trong mỗi sát-na tâm thiền sanh trước trợ 
giúp các danh uẫn Trong Sát-na tâm thiền sanh sau bằng: 
D.1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

D.2) Đẳng vô gián duyên (smananfara-paccaya) 

D.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccay4) 

D.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

D.5) Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya) 

D.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng lân lượt từng pháp. 

(A) Nhóm riêng sát-na tâm (ciakkhapa) thiền thứ 
nhât trong sơ thiên cho đên tứ thiên 
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Nhóm này trình bày các danh uân ở ngay sát-na tâm đầu 
tiên trong các đồng lực sơ, nhị, tam, và tứ thiền (/hana) mà 
câu hành với thọ hỷ. Các danh uẫn sanh trước trong các 
sát-'na tâm thiền này là các danh uân “chuyển tộc” 
(gofrabhu) mà cũng câu hành với thọ hỷ. Ý vật mà sanh 
cùng với các danh uân “chuyên tộc” sanh trước hộ trợ các 
danh uấn sanh sau ở ngay sát-na tâm thiền đầu tiên bằng: 

A.]) Y chỉ duyên (missaya-paccaya) 

A.2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

A.3) Bất tương ưng duyên (vi›payuffa-paccaya) 

A.4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

A.5) Bắt ly duyên (awigafa-paccaya) 


(B) Nhóm các sát-na tâm (cifakkhana) thiền sanh sau 
ở bốn thiền đầu tiên 

Sau mỗi sát-na tâm đầu tiên, các danh uẫn ở tất cả các sát- 
na tâm thiền sanh sau sanh nương vào ý vật mà đã sanh 
cùng với sát-na tâm thiền sanh trước. Đây là đúng đối với 
sơ, nhị, tam, và tứ thiền tất cả đều câu hành với thọ hỷ. 


Ý vật này sanh cùng lúc với các danh uấn thiền sanh trước, 
mà đã diệt rồi, hộ trợ các danh uẫn thiền sanh sau bằng: 
B.I1) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

B.2) Tiền sanh duyên (puzejãfa-paccaya) 

B.3) Bất tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya) 

B.4) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccay4) 

B.5) Bắt ly duyên (zvigz/a-paccaya) 


(C) Nhóm các thiền (jhãna) câu hành xả (upekkhä); sát- 
na tâm (cifakkhaa) đầu tiền 

Trong nhóm nảy, có năm loại thiền (7/;Zna) là một ngũ 
thiên sắc và bôn loại thiên vô sắc, tât cả đêu câu hành xả 
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(upekhä-vedan3). Trong lộ thiền (/hãna) này có hàng triệu 
và hàng triệu đồng lực thiền an chỉ (appanä-jhãna-javana) 
liên tiếp. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. Sát-na tâm 
đầu tiên này sanh nương vào ý vật mà sanh cùng với sát- 
na tâm sanh trước. Cho nên, ngay sát-na tâm đầu tiên của 
tất cả các thiền này nương vào ý vật mà sanh cùng với sát- 
na tâm “chuyên tộc” (gofrabhw) sanh trước. Ý vật ây trợ 
các danh uân của đồng lực thiền đầu tiên bằng: 

C.1) Y chỉ duyên (nssaya-paccay4) 

C.2) Tiền sanh duyên (wrej/ãfa-paccaya) 

C.3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

C.4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

C.5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


(D) Nhóm các thiền câu hành xả; thêm vào các sát-na 
tâm nối tiếp liên tục 

Trong một lộ thiền (/hãna), mỗi tâm thiền sanh sau sanh 
nương vào ý vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm 
(ciakkhana) thiền sanh trước. Chúng tôi đang trình bày 
trường hợp nơi thiền sanh trước và thiền sanh sau là trong 
cùng lộ thiền, không phải trong lộ khác. Ý vật đó trợ các 
danh uấn sanh sau bằng: 

D.1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

D.2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

D.3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

D.4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

D.5) Bắt ly duyên (awigafa-paccaya) 


V 1 loại Thường cận y duyên (?anissaya-paccaya) 


300 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


97 thứ tâm (ca) [trừ tâm Đạo và Quả Arahant 
(ArahaftIamagga và Arahafta-phala) |, 52 thứ sở hữu tầm 
(cetasika), 28 thứ sắc (rữpa), và cả một số chế định, tất cả 
đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các danh uân sanh bằng 
thường cận y duyên (?akaf#panissaya-paccay4). 


Cả thảy có 26 duyên trợ cho các danh uẫn thiền thiện này. 
Nương vào các duyên này, các danh uân sẽ sanh. 


=.— 


Các Đồng Lực Thiền Tố Đáo Đại 
(Mahaggafa-Kiriya-Jhãngjavand) 


Nếu bạn có gắng hết sức đề đạt đến Arahant, một ngày nào 
đó bạn có thê trở thành một bậc Arahant ngay trong kiếp 
sông này hay trong một kiếp vị lai. Khi ấy, bạn có thê quan 
sát thấy biết rõ các duyên của các danh uấn đồng lực thiền 
tố. Bây giờ, chúng tôi sẽ trình bày chúng. 
Các danh uân của 9 loại đồng lực thiền tố đáo đại sanh 
nương vảo sự trợ bởi 26 duyên sau: 

I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 1 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Vu 1 loại thường cận y duyên (upanssaya-paccayd) 

26 cả thảy 


L. 13 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccaya) 


Các danh uẫn của 9 loại đồng lực tố đáo đại sanh do chúng 
hộ trợ lân nhau lân lượt và hợp thời (một uán trợ ba uân 
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còn lại, ba uản này trợ một uân, và môi hai uân trợ hai 
uân còn lại) băng: 


8) 


9) 


Câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 

Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 

Nhân duyên (he/-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (alobha), vô sân (ađosa) và vô 
sỉ (gmoha) trợ các danh uân bằng nhân duyên (he/u- 
paccay). 


Trưởng duyên (ađhipafi-paccay4): một trong các sở 
hữu tâm trưởng tương ưng là dục (chanda), cần 
(wiya), tâm (cifa), hay thâm hay trí (vửnưsa) trợ 
các danh uẫn băng trưởng duyên (adhipari-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (sahajata-kanuna-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãtakamma-paccay4). 


10) Vật thực duyên (zhära-paccay4a): ba danh vật thực 


tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), và thức 
(viñfñana) trợ các danh uân băng danh vật thực duyên 
(năma-ahãra-paccaya). 


11) Quyền duyên (ndria-paccaya): tám danh quyên 


tương ưng là tín quyên (sưddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samadhindriya), trí quyền (pafiñiindriya), mạng 
quyên (/rv//ndriya), tâm hay ý quyên (manindriya), và 
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thọ hỷ/xả quyên (somanassindriyalupekkhindriya), trợ 
các danh uân bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên Qhana-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
(jhãna) theo hệ thông nhóm năm (pañcaka) thiền của 
Abhidhamma thì có năm chỉ thiền tương ưng là tầm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (prri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekagga/a); 

Nếu đó là nhị thiền (/øZna), có bốn chỉ thiền tương 
ưng là tứ (vicara), hỷ (piri), lạc (sukha), và nhất hành 
(ckaggai). 


Nếu đó là tam thiền (hZ»a) thì có ba chỉ thiền tương 
ưng là hỷ (ø), lạc (sukha), và nhât hành (ekagga/4); 
Nếu đó là tứ thiền (/hZn4) thì có hai chỉ thiền tương 
ưng là lạc (sukha), và nhât hành (ekaøggaf4); 

Nêu đó là một trong các ngũ thiền (bao gôm ngũ thiền 
sắc và bôn thiên vô sắc) thì có hai chỉ thiên tương ưng 
là thọ xả (upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggai4). 


Các chi thiền này trợ các danh uân đồng lực tương ưng 
của chính nó băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): nếu đó là sơ thiền thì 
có năm chi đạo tương ưng là trí, tìm, cần, niệm và nhất 
hành; 

Nếu đó là một trong tám thiền còn lại (nh, tam, tứ, 
ngũ thiền sắc và 4 thiền vô sắc), thì có bốn chi đạo 
tương ưng là trí, cần, niệm, và nhất hành; 


Các chỉ đạo này trợ các danh uấn đồng lực tương ưng 
của chính nó băng đạo duyên (éagsøa-paccay4). 
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H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Có một dãy các cảnh khác nhau tương ưng với các thiền 
khác nhau cũng như với các sát-na tâm (ciakkhana) khác 
nhau. 


Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng trong bốn nhóm 
khác, A suôt đên B 


[Xin xem Phụ lục C - “hệ thống nhóm năm thiên” cho sự 
giải thích về sô lượng thiên được dùng ở đây]. 


(A) Nhóm sơ thiền (/hãna) 


Nêu các danh uân đông lực thiện sắc giới là các danh uân 
sơ thiên thì chúng sẽ được trợ băng một trong 25 đê mục 


thiền “chỉ tịnh” (samafha) sau, mà là chế định (paññar/i), 
băng cảnh duyên (ãr4zana-paccaya). 


A.1) 10 loại “biến xứ" (kasina) 

A.2) 10 loại bất mỹ/ bất tịnh (zsubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân là ghê tởm (kãyagaiã-sari) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhäga) là đề mục của 
thiền niệm hơi thở (anapana-safi) 

A.5) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền lòng từ (me/ã- 
j]haãna-ãrammanna) 

A.6) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền lòng bi (karuyä- 
jhãna-ãrammanna) 

A.7) Tất cả chúng sanh ở đề mục thiền tùy hỷ (mudã- 
jhaãna-ãrammanna) 
25 cả thảy. 


Một trong những đề mục này trợ các danh uẫn thiền bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccay). 
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(B) Nhóm nhị, tam, tứ thiền 


Nếu các danh uân đồng lực thiền này là các danh uấn của 
nhị, tam, tứ thiền [là thiền sắc giới theo hệ thống nhóm 
năm (pañcaka-naya)] thì một trong 14 đề mục thiền chỉ 
tịnh sau trợ các danh uân đồng lực đó bằng cảnh duyên 
(arammana-paccay4). 


Mười bốn đề mục thiền chỉ tịnh này là: 

B.1) 10 loại biễn xứ (kasia), 

B.2) Tợ tướng hơi thở (ãnãpãna patibhäga) là đề mục của 
thiền niệm hơi thở (anapana-safi) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiên lòng từ (mefã-jhãna-ärammana) 

B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc là đề mục của 
thiền lòng bị (karuna-7hana-ãrammaad) 

B.5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là đề mục của thiền tùy 
hỷ Gứmudita-Jhana-arammana) 


14 cả thảy. 


Một trong các đề mục này trợ các danh uấn đồng lực thiền 
đó băng cảnh duyên (ãra7nan—a-paccay4). 


(C) Nhóm ngũ thiền (jhãna) sắc giới 


Nếu các danh uấn đồng lực này là bốn danh uân của ngũ 

thiền sắc giới theo hệ thống nhóm năm (pañcaka- naya), 

một trong 12 đề mục chỉ (samarha) sau trợ chúng bằng 

cảnh duyên (ãrammnana-paccay). 

Mười hai đề mục thiền chỉ (samarha) này là: 

C.1) 10 loại biến xứ (kasina) 

C.2) Tợ tướng hơi thở (anäpana pafibhaga) là đề mục của 
thiền niệm về hơi thở (anapãna-safi) 
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C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
đề mục của thiền phạm trú xả („ekkha-brahma- 
vihãra jhãna-ärammana) là ngũ thiền theo hệ thông 
nhóm năm (pañcaka-naya) 


12 cả thảy. 


Một trong các đề mục thiên chỉ (samafha) này trợ các danh 
uân đông lực thiên đó băng cảnh duyên (ãrammnana- 
paccay). 


(D) Nhóm thiền (jZna) vô sắc 


D.I)Nếu thiền (hZnz) là thiền không vô biên xứ 

(akasãnañcaäyatana-7hana) thì cảnh không vô biên 
trợ các danh uấn thiền không vô biên xứ bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccay). 
[thiền sinh thấy cảnh không vô biên này bởi loại trừ 
một trong chín biến xứ (kasia). Chín biến xứ này là 
từ biến xứ đất (pa/havï-kasina) đến biến xứ ánh sáng 
(aloka-kasina). Không vô biên này là một loại chế 
định (paññaff) |. 

D.2)Nếu thiền (zZøz) là thiền thức vô biên xứ 
(viñnanañcayatana-7hana) thì bốn danh uân quá khứ 
của thiền không vô biên xứ (đkãsãnañcäãyatana- 
jhãna) trợ các danh uẫn thiền thức vô biên xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccay). 

[Thiền tố thức vô biên xứ (viãñãnañcäyatana-kiriya- 
jhãna) chú ý đến thức (viññãna) của thiền tố không 
vô biên xứ (akãasãnañcãyatana-kiriya-7hana). Nhưng 
tâm thiền tổ không vô biên xứ (-kãsãnañcäydtana- 
kiriya-jhäna-viññãna) không thể sanh một mình mà 


306 


Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


không có các sở hữu tâm tương ưng. Vì lý do này, 
bốn danh uân quá khứ của thiền tổ không vô biên xứ 
(akãsãnañcäyatana-kiriya-jhãna) là cảnh của thiền 
tố thức vô biên xứ (viðããnañcäyatana-kiriya-jhãna). 
Thỉnh thoảng, chư Thánh Arahant cũng hành và trú 
trong thiền (na) đề hưởng hạnh phúc của thiền quả 
hiện tạ hiện pháp lạc trú (đ//ha-dhammna-sukha- 
vihãra). Khi ấy, cảnh của thiền tô thức vô biên xứ là 
một trong hai thứ tâm thiền không vô biên xứ quá 
khứ. Nó có thể hoặc là các danh uân thiền thiện 
không vô biên xứ hay các danh uân thiền tố không 
vô biên xứ. Trước khi đạt đến dòng Arahant, họ có 
thể tu tập dựa vào thiền không vô biên xứ mà là thiện 
ngay trong kiếp sông này hay một trong những kiếp 

sông trước. Nếu chư Arahant tu tập đạt đến thiền tố 
thức vô biên xứ lấy tâm thiền thiện không vô biên 
quá khứ làm cảnh, các Ngài có thể đạt đến thiền tố 
thức vô biên xứ. Lại nữa, nếu các Ngài tu tập thiền 
sau khi trở thành chư Thánh Arahant thì tâm thiền tố 
không vô biên xứ vừa qua cũng có thể là cảnh của 
thiền tố thức vô biên xứ của các Ngài]. 


D.3)Nếu thiền (na) là thiền vô sở hữu xứ 


(akiñcaññãyatana-jhäna), đề mục của thiền là không 
có thiền không vô biên xứ (đkãsãnañcäãyatfana- 
jhãna) mà được gọi là không có cái chỉ và còn được 
gọi vô sở hữu. Đây là một loại chế định (abhãva- 
paññatffI). 

Đề mục vô sở hữu ấy trợ các danh uân thiền vô sở 
hữu xứ băng cảnh duyên (äramnana-paccaya). 
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D.4) Nếu thiền (7#ãna) là thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasañna-nasannñayatana-jhana) thì cảnh của 
thiền là tâm thiền vô sắc thứ ba, thiền vô sở hữu xứ 
(akincaññayatana-jhana). Cảnh vô sở hữu xứ này trợ 
các danh uần thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng 
cảnh duyên (ãrammana-paccay). 


HI. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccayd) 


Trong trường hợp này, có bốn nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận lân lượt từng pháp. 


(A) Nhóm riêng sát-na tâm (ciakkhara) thiền đầu tiên 
trong sơ thiên đên tứ thiên 


Trong một lộ nhập thiền (/hãna samäpatfii vifhi) có vài sắt- 
na tâm thiền. Năm trong số đó, chúng tôi muốn thảo luận 
riêng sát-na tâm thiền đầu tiên ở bất cứ thiền hỷ 
(somanassa-/hãna) nào từ sơ thiền đến tứ thiền theo hệ 
thống nhóm năm (pañcaka). 


Nếu thiền là sát-na tâm đồng lực thiền thiện đáo đại sắc 
giới ngay đầu tiên câu hành với thọ hỷ (somanassa 
vedana) thì các danh uẫn sanh trước là các danh uẩn 
chuyền tộc (gorabhw) cầu hành với thọ hỷ (somanassa 
vedana). Các danh uân sanh trước này trợ giúp các danh 
uấn thiên tổ sắc giới Trong Sát-na tâm sanh sau đầu tiên 
bằng: 

A.]1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

A.2) Đắng vô gián duyên (sưrmanantara-paccaya) 

A.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 

A.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

A.5) Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya) 
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A.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccayad) 


(B) Nhóm các sát-na tâm (ciakkhana) thiền sanh sau 
ở bốn thiền trước 

Nếu sát-na tâm đồng lực (avana) thiền thiện đáo đại sắc 
giới là một sát-na tâm đến ngay sau sát-na tâm trước và 
câu hành với thọ hỷ (somanassa vedana) thì sát-na tâm 
sanh trước là một sát-na tâm tương tự từ cùng một loại 
thiền, cũng câu hành với thọ hỷ (sornanassa vedana) 


Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là nhị thiền thì sát-na tâm 
thiền sanh sau cũng là nhị thiền. Nếu sát-na tâm thiền sanh 
trước là tam thiền thì sát-na tâm thiền sanh sau cũng là tam 
thiền v.v... 


Các danh uân thiền sanh trước trợ giúp các danh uân thiền 
sanh sau bằng: 

B.1) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

B.2) Đăng vô gián duyên (samanamara-paccaya) 

B.3) Thường cận y duyên (u?anissaya-paccaya) 

B.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccay4) 

B.5) Vô hữu duyên (na//hi-paccaya) 

B.6) Ly khứ duyên (vieafa-paccay4) 


(C) Nhóm các thiền (jhãna) cầu hành xả (upekkha); sát- 
na tâm (cifakkhaa) đầu tiên 

Trong nhóm này, có năm loại thiền hang) đáo đại là một 
ngũ thiền sắc giới và bốn loại thiền vô sắc, tất cả đều câu 
hành xả (w„pekkhã-vedanä). Các lộ thiền này có hàng triệu 
và hàng triệu đồng lực thiền an chỉ (appanä-jhãna-javana) 
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liên tiêp. Chúng tôi sẽ bắt đâu băng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiên đâu tiên trong môi lộ thiên. 
Các danh uân sanh trước là các danh uân chuyên tộc 


(gorrabhữ). Các danh uẫn sanh sau là các danh uấn ngay 
Trong Sát-na tâm thiên đâu tiên trong môi lộ thiên. 


Các danh uẫn sanh trước trợ giúp các danh uẫn ngay Trong 
Sát-na tâm thiền đầu tiên bằng: 

C.1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

C.2) Đẳng vô gián duyên (sưmananrara-paccaya) 

C.3) Thường cận y duyên (⁄anissaya-paccay4) 

C.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 

C.5) Vô hữu duyên (nz/fh¡-paccay4) 

C.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccayd) 


(D) Nhóm các thiền (/zZnøz) câu hành xả (wupekkhä); 
thêm vào đợt các sát-na tâm (cfakkhaa) 


Trong một lộ thiền tố đáo đại, mỗi tâm thiền sanh trước là 
vô gián duyên cho tâm thiền sanh sau. Chúng tôi đang 
trình bày vị trí nơi sát-na tâm thiền sanh trước và sát-na 
tâm thiền sanh sau là trong cùng một lộ thiền, không phải 
trong khác lộ. 


Nếu sát-na tâm thiền sanh trước là ngũ thiên. sắc giới thì 
sát-na tâm thiền sanh sau cũng là ngũ thiền sắc giới. Nếu 
sát-na tâm thiền sanh trước là thiền không vô biên thì sát- 
na tâm thiền sanh sau cũng là thiền không vô biên, v.v... 


Các danh uân trong mỗi sát-na tâm thiền sanh trước trợ 
giúp các danh uân Trong Sát-na tâm thiền sanh sau bằng: 
D.1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

D.2) Đăng vô gián duyên (smanantara-paccaya) 
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D.3) Thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 
D.4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccaya) 
D.5) Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya) 

D.6) Ly khứ duyên (viga/a-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (z/fhu-paccaya) 


Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng lân lượt. 


(A) Nhóm ngay sát-na tâm thiền (jhãna cifakkhapa) 
đầu tiên trong sơ thiền đến tứ thiền 

Nhóm này trình bày các danh uân ở ngay sát-na tâm đầu 
tiên trong đồng lực sơ, nhị, tam, tứ thiền tố đáo đại, cầu 
hành với thọ hỷ. Các danh uân sanh trước của sát-na tâm 
thiền này là các danh uân chuyền tộc (gorabhø) cũng câu 
hành với thọ hỷ. Ý vật sanh cùng với các danh uẫn chuyển 
tộc sanh trước trợ các danh uẫn sanh sau ở ngay sát-na tâm 
thiền đầu tiên bằng: 

A.1) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

A.2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

A.3) Bất tương ưng duyên (vi›payuffa-paccaya) 

A.4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

A.5) Bắt ly duyên (awigafa-paccaya) 


(B) Nhóm các sát-na tâm (cifakkhana) thiền sanh sau 
trong bốn thiền trước 

Sau sát-na tâm đầu tiên, các danh uân của tất cả các sát-na 
tâm thiền sanh sau sinh khởi do nương vào ý vật mà đã 
sanh cùng với sát-na tâm thiền sanh trước. Diều này đúng 
đối với sơ, nhị, tam, tứ thiền tất cả câu hành với thọ hỷ. 
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Ý vật này sanh cùng với các danh uân thiền sanh trước, mà 
đã diệt rồi, trợ các danh uẫn thiền tố đáo đại sanh sau bằng: 
B.1) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

B.2) Tiền sanh duyên (rejãfa-paccaya) 

B.3) Bất tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya) 

B.4) Hiện hữu duyên (z/h¡-paccay4) 

B.5) Bắt ly duyên (avigz/a-paccaya) 


(C) Nhóm các thiền (j#Zna) câu hành xả (upekkhä); sát- 
na tâm (cifakkhaa) đầu tiên 

Trong nhóm này, có năm loại thiền tố đáo đại: ngũ thiền 
sắc giới và bốn loại thiền vô sắc, là những thiền đều câu 
hành xả („ekhã-vedana). Trong các lộ thiền này có hàng 
triệu và hàng triệu đồng lực thiền liên tiếp (aøpanäã-jhãna- 
Javana). Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc trình bày riêng 
sát-na tâm thiền đầu tiên trong mỗi lộ thiền. Sát-na tâm 
đầu tiên này sanh nương vào ý vật mà đã sanh cùng với 
sát-na tâm sanh trước. Cho nên, ngay sát-na tâm đầu tiên 
của tất cả các thiền này sanh nương vảo ý vật mà sanh cùng 
với sát-na tâm chuyền tộc (go#abhỡ) sanh trước. Ý vật ấy 
trợ các danh uân Trong Đồng Lực thiền đầu tiên bằng: 
C.1) Y chỉ duyên (nssaya-paccay4) 

C.2) Tiền sanh duyên (pzejãäia-paccaya) 

C.3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

C.4) Hiện hữu duyên (zí/h¡-paccaya) 

C.5) Bất ly duyên (zvigafa-paccaya) 


(D) Nhóm các thiền (/zZnøz) câu hành xả (upekkhä); 
thêm vào đợt các sát-na tâm (cfakkhana) 

Trong lộ thiền tố đáo đại này, mỗi tâm thiền sanh sau sinh 
khởi do nương vào ý vật mà đã sanh cùng với sát-na tâm 
thiền sanh trước. Chúng tôi đang trình bảy vị trí hay nơi 
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thiền sanh trước và thiền sanh sau là trong cùng một lộ 
thiền, không phải ở khác lộ. Ý vật đó trợ các danh uân sanh 
sau bằng: 

D.1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

D.2) Tiền sanh duyên (rejãta-paccaya) 

D.3) Bất tương ưng duyên (vi›payuffa-paccaya) 

D.4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

D.5) Bắt ly duyên (awigafa-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamnissaya-paccay4) 


89 thứ tâm (ca), 52 thứ sở hữu tâm (cerasika), 28 thứ sắc 
(rzpa), và cả một số chế định (như là tợ tướng hơi thở 
(anapana pafibhaga) trong khi tu tập thiền hơi thở 
(anapana), tât cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp các 
danh uân bằng thường cận y duyên (pakafipanissaya- 
paccay). 


Cả thảy có 26 duyên. Các danh uẫn thiền tô đó có thể sanh 
khi các duyên này trợ chúng. 


Các đồng lực thiền tố đáo đại (mahaggsaia) 


Cả thảy có 26 duyên trợ cho các danh uân vào sát-na tâm 
đông lực thiên tô đáo đại. Nương vào các duyên này các 
danh uân sẽ sanh. 


Can 


Đồng Lực Thánh Đạo (Ariya-Magga-Javana) 


Các Danh Uấn Đồng Lực Thánh Đạo 
(Ariza-Magga-Javana-Namakkhandha) 
Một ngày nào đó, nếu bạn siêng năng tu tập pháp chỉ 
(samafha) và quán/ mình sát (viassana) hay tám chi 
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Thánh đạo, bạn có thể trở thành một bậc Thánh ngay trong 
kiếp sông này hay ở một trong những kiếp vị lai. Khi ấy, 
bạn có thể quan sát thấy biết rõ những duyên này. 


Có 4 loại sát-na tâm (c1fakkhana) Thánh đạo và Thánh 

quả. Tóm lại chúng là: 

I) Đạo Nhập lưu (sø/apaffi-magga) và Quả Nhập lưu 
(sofapafi-phala) 

2) Đạo Nhất lai (sakadägzmi-magga) và Quả Nhất lai 
(sakadagami-phala) 

3) Đạo Bất lai (anaägãmi-magga) và Quả Bắt lai 
(anãgđmi-phala) 

4) Đạo Ứng cúng (Arahara-magsa) và Quả Ứng cúng 
(Arahafia-phala) 


Lại nữa, ở mỗi Đạo và Quả, có thêm năm loại: 

I) Đạo Nhập lưu sơ thiền, và Quả Nhập lưu sơ thiên, 

2)_ Đạo Nhập lưu nhị thiền, và Quả Nhập lưu nhị thiền, 
3) Đạo Nhập lưu tam thiền, và Quả Nhập lưu tam thiền, 
4)_ Đạo Nhập lưu tứ thiên, và Quả Nhập lưu tứ thiền, 

5)_ Đạo Nhập lưu ngũ thiền, và Quả Nhập lưu ngũ thiên. 
Cho nên, cả thảy có 40 thứ tâm siêu thế (lokutiara- C11). 
Có tám thứ tâm siêu thế theo cách tóm tắt [bốn bậc x (đạo 
+ quả)] và 40 thứ tâm siêu thế theo cách rộng hơn [bốn bậc 
x năm thiền x (đạo + quả)]. 

Chúng tôi sẽ thảo luận các danh uần của hai mươi thứ sát- 
na tâm đạo (bốn bậc x năm thiền-jhãna). 


20 Thứ Đồng Lực Thánh Đạo 
Bôn Danh Uân 
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Các sát-na tâm (cifakkhana) đạo này sanh nương vào sự 
được trợ cùng lúc và thích hợp băng 28 duyên sau: 


I. 13 loại câu sanh duyên (sahajafa-paccay4) 

II. 3 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. S5 loại vật duyên (ya/fhu-paccaya) 

V, 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 


28 cả thảy 
L. 13 loại cầu sanh duyên (sah4/4fa-paccay4) 


Các danh uân Tron ø Tâm Đạo hộ trợ lẫn nhau lần lượt theo 

thứ tự và thích hợp bằng cách của: 

1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Tương ưng duyên (sapayuffa-paccay4) 

5) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

6) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 

7) Nhân duyên (hefu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân tương 
ưng là vô tham (zlobha), vô sân (adosa) và vô sĩ 
(amoha) trợ các danh uân bằng nhân duyên (hef- 
paccay). 


8) Trưởng duyên (adhipafi-paccay4): một trong những 
sở hữu tâm trưởng phối hợp [đực (chanda), cần (vữiya), 
tâm (cữta), hay thấm hay trí (vữnamsa)] trợ các danh 
uấn bằng trưởng duyên (adhipati-paccaya). 

9) Câu sanh nghiệp duyên (saha/a/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng cầu 
sanh nghiệp duyên (sah47/afa-kamna-paccay). 
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10) Vật thực duyên (đhãra-paccaya): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), và thức 
(viññãäna) trợ các danh uẫn bằng danh vật thực duyên 
(năma-ahãra-paccaya). 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyên 
tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(viriyindriya), niệm quyên. (safindriya), định quyên 
(samädhindriya), trí quyền (paññindriya), mạng 
quyền rviiindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/ xả quyên (somanassindriyalupekkhimdriya), 
trợ các danh uấn băng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/;ãna-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
theo hệ thống nhóm năm (pañcaka) thiền (hãna) của 
Vô Tỷ Pháp (Abhidhamưna) thì có năm chỉ thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (p), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggafä): 


Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (vicara), hỷ (pi), lạc (sukha), và nhầt hành 
(ckaggai). 


Nếu đó là tam thiên thì có ba chỉ thiên tương ưng là hỷ 
(p1¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 


Nếu đó là tứ thiền thì có hai chỉ thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 


Nêu đó là một trong những ngũ thiền (gồm ngũ thiên 
sắc giới và bồn loại thiên vô sắc) thì có hai chi thiền 
tương ưng là thọ xả (wupekkhä-vedan8), và định/ nhất 
hành (ckaggz/4). 
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Các chỉ thiền hananga) này trợ các danh uẫn đồng 
lực tương ưng băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (zgga-paccaya): nêu đó là sơ thiền 
(jhãna) thì có tám chi đạo tương ưng là Chánh kiến 
(samma-difhì), chảnh tư duy (samma-sankappa), 
chánh ngữ (samưna-vacđ), chánh nghiệp (samma- 
kammanfa), chánh mạng (samna--7rva), chánh cần 
(samma-vayana), chánh niệm (sarmmnđ-saïi) và chánh 
định (samưna-samadhì); 


Nếu đó là nhị, tam, tứ hay ngũ thiền sắc hay một trong 
bốn loại thiền vô sắc thì có bảy chỉ đạo tương ưng là 
Chánh kiến (samưnä-diffhi), chánh ngữ (samna-vacđ), 
chánh nghiệp (samna-kammamia), chánh mạng 
(sammä-ãjïa), chánh cần (sammã-vãyãma), chánh 
niệm (sawmna-safi) và chánh định (sammna-samadhì); 


Các chỉ đạo này trợ các danh uân đồng lực đạo tương 
ưng băng đạo duyên (éwaggøa-paccaya). 


H. 3 loại cảnh duyên (ãrammnana-paccaya) 


Tất cả các sát-na Đạo và Quả siêu thế lấy Nibbana làm 
cảnh. Cho nên, cảnh Nibbãna trợ giúp bốn danh uân tương 
ưng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (⁄panissaya-paccay4) 


HI. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm đạo câu 
hành với thọ hỷ (bôn bậc Thánh đạo X bôn thiên Jhãna) 
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hoặc là các danh uân thiện chuyển tộc (gofrabhø) hay thiện 
thuần tịnh (yodđãna2)*Š câu hành với thọ hý. Các danh uân 
sanh trước này trợ giúp một trong mười sáu loại danh uân 
Thánh đạo sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccayad) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 

4) Trùng dụng duyên (ãsevana-paccay3) 

5) Vô hữu duyên (naffhi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm đạo câu 
hành với thọ hỷ (bốn bậc Thánh đạo x bốn jhãna) thì hoặc 
thiện chuyển tộc (øgofrabhw) hay thiện thuần tịnh (yodZna) 
danh uẫn câu hành với thọ hỷ. Ý vật mà sanh cùng với các 
danh uân sanh trước này trợ một trong mười sáu loại danh 
uấn Thánh đạo sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


48 Vodaäna = 8#: thanh tịnh; ###: thuần tịnh hay dũ tịnh; Dũ — có nghĩa là 
càng. Ví dụ như: Càng đánh càng mạnh (theo Hán Việt Từ Điển của Trần 
Văn Chánh). Dũ tĩnh - có nghĩa là càng thanh tịnh. 
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Trong trường hợp này, có 4 nhóm. Chúng tôi muốn thảo 
luận vê chúng từng pháp một. 


Có hai mươi thứ tâm Thánh đạo. Trong số này, mười sáu 
thứ tâm Thánh đạo câu hành với thọ hỷ và bốn thứ tâm 
Thánh đạo câu hành với một thọ xả. Bốn loại sát-na Đạo 
Nhập lưu câu hành với thọ hỷ là Đạo Nhập lưu sơ thiền, 
Đạo Nhập lưu nhị thiền, Đạo Nhập lưu tam thiền và Đạo 
Nhập lưu tứ thiền. Điều đó được hiểu tương tự đối với Đạo 
Nhất lai, Đạo Bắt lai và Đạo Ứng cúng. Sự sinh ra bốn lần 
bốn này đối với mười sáu loại câu hành với hý thọ. 

Có năm thứ tâm đạo ngũ thiền mà tất cả đều câu hành xả. 
Có 1 thứ tâm đạo ngũ thiền sắc và bốn thứ tâm đạo thiền 
vô sắc. Mặc dù cả thảy có năm loại ngũ thiền, tất cả chúng 
đều nói đến tâm đạo ngũ thiền do sự tương tự của các chị 
thiền (»ãnanga): thọ xả (upekkh-vedan3) và định/ nhất 
hành (ekaggara). Về việc đó, chúng tôi nói rằng do bốn 
bậc đây là bốn thứ tâm đạo. 


Đôi khi thiền sinh tu tập vizssanã, nhất là vào giai đoạn 
hành xả tuệ (sankharupekkha-ñaina). nhân mạnh chư pháp 
ngũ thiền sắc và quan sát chúng là vô thường, khổ và vô 
ngã. Khi ấy, nếu các Ngài thấy rõ Nibbãna làm cảnh cho 
tâm của các Ngài bằng tuệ Đạo Nhập lưu thì tâm Đạo 
Nhập lưu của các Ngài cũng được gọi là tâm Đạo Nhập 
lưu ngũ thiền. 


Bậc tu tiến có thê trở thành một bậc Nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường (anicca), khô (dukkha) 
hay vô ngã (anaf/a). 
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Chư pháp thiền (/hãna dhamma) trong các thiền này thì 
giống nhau dù đó là gì, chỉ có một loại pháp thiền là cảnh 
quá khứ của hành xả tuệ (sañkharipekkha-ñana); đó là 
giai đoạn cuối của quán (wi2assan). 


Sau tuệ đó, tiến trình danh pháp Đạo sanh khởi, lấy 
Nibbäna làm cảnh. Tâm Đạo nảy là tâm Đạo ngũ thiên vì 
nó cũng tương ưng với hai chi thiền: thọ xả 
(upekkhavedang) và nhất hành (ekaggaia). Cho nên, có 
bốn thứ tâm đạo câu hành xả cũng như bốn thứ tâm Quả 
câu hành xả. Cả thảy có hai mươi thứ tâm Đạo và hai mươi 
thứ tâm Quả. (16+4 = 20). 


(A) Nhóm 


Có năm thứ danh uẫn Đạo Nhập lưu. Các danh uẫn này 
sanh nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, 52 thứ 
sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một số chế định (như 
là tợ tướng hơi thở (anapana pajibhaga) v.V...), tất cả đều 
rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y duyên 
(pakatipanissaya-paccay4). 


(B) Nhóm 


Có năm thứ danh uân Đạo Nhất lai. Các danh uẫn này sanh 
nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, tâm Đạo 
Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, 28 thứ sắc và một số chế định (như là tợ tướng hơi 
thở (ãnãpãna patibhäga) v.v...), tất cả đều rất mạnh và 
mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y duyên 
(pakafHpanissaya-paccay4). 


(C) Nhóm 
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Có năm thứ danh uân Đạo Bắt lai. Các danh uân này sanh 
nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp thế, tâm Đạo 
Nhập lưu, tâm quả Nhập lưu, tâm Đạo Nhất lai, tâm Quả 
Nhất lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một 
số chế định (như là tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) 
v.v...), tất cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng 
thường cận y duyên (?aka/ipanissaya-paccaya). 


(D) Nhóm 


Có năm thứ danh uân Đạo Ứng cúng (Arahan?). Các danh 
uấn này sanh nương vào sự trợ giúp bởi 81 thứ tâm hiệp 
thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm Đạo Nhất 
lai, tâm Quả Nhất lai, tâm đạo Bắt lai, tâm Quả Bắt lai, 52 
thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc và một số chế định 
(như là tợ tướng hơi thở (đnãpãna patibhäga) v.v...), tất 
cả đều rất mạnh và mạnh mẽ, trợ giúp bằng thường cận y 
duyên (pakafử?anissaya-paccay). 


Cả thảy có 28 duyên trợ giúp cho các danh uâẫn của 20 thứ 
đông lực Thánh đạo. Nương vào các duyên này các danh 
uân sẽ sanh. 


-j— 
Lộ Đạt Đến Quả (Phala-Samäpatri- Vithi) 


Có hai loại “lộ đạt đến Quả”. Một trong hai lộ này là “Lồ 
Đắc Đạo Liên Kê Quả' (maggãnantara-phala-samapafiì). 
Sát-na tâm Quả (Phala cittakkhana) này theo ngay sau sát- 
na tâm Đạo sanh trước trong cùng lộ (đắc) Đạo (nagga- 
vih¡). Trong lộ Đạo này, chỉ có hai hoặc ba sát-na tâm 
Quả. Loại lộ đạt đến Quả khác là 'Lộ Nhập Quả' (Phala- 
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samapaffi-vithï) tự nhiên. Sau khi trở thành một trong 
những bậc Thánh, một bậc Thánh có thể muốn nhập vào 
Quả đã đắc của chính vị ấy lần nữa để hưởng sự tịnh lạc 
(sanii-sukha)?? của Nibbäna. Loại nhập Quả này là nhập 
Quả tự nhiên. Trong lộ nhập Quả này có hàng triệu và hàng 
triệu sát-na tâm Quả. Qua việc nhập (Quả) này, bậc tu tiễn 
có thê hưởng sự tịnh lạc (saøi-sukha) của Nibbãna đến 
một giờ, hai g1Ờờ, V.V... 


Các Danh Uẫn “Lộ Đắc Đạo Liền Kề Quả” 

(Magganamtara-Phala-samapafti-vithi) 
Phần giải thích này là về các danh uân Trong Sát-na tâm 
(citakkhana) Quả đầu tiên của lộ Đạo (maggavrhi) mà 
Quả ấy theo ngay sau sát-na Đạo. Không có sát-na tâm nào 
xen giữa Đạo và Quả (magga và phaÏa); nhưng trong lộ 
đắc Đạo có thê có hai hoặc ba sát-na tâm Quả. Danh uân 
Trong Sát-na tâm Quả thứ hai và thứ ba này sẽ là giống 
như danh uân Trong Sát-na tâm nhập Quả mà chúng tôi sẽ 
thảo luận sau (trang 322). 


Trước tiên, chúng tôi sẽ thảo luận về các danh uẫn Trong 
Sát-na tâm Quả liền kề Đạo (ngay sát-na tâm Quả đầu tiên 
trong một lộ Đạo). Chúng sinh khởi do nương vào sự trợ 
từ 29 thứ duyên sau: 

I. 14 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 

II. 3 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

Vu 1 loại thường cận y duyên (upanissaya-paccayd) 


4® SANTI : [f] sự thanh bình, sự yên tịnh, sự vẳng lặng. 
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29 cả thảy 
L. 14 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccay4) 


Các danh uân Quả liền kề Đạo sinh khởi do nương vào sự 

hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Nhân duyên (hefu-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (zlobha), vô sân (adosa) và vô 
sỉ (gmoha) trợ các danh uẫn bằng nhân duyên (hefu- 
paccay). 


9) Trưởng duyên (zdhipafi-paccay4): một trong các sở 
hữu tâm tương ưng vượt trội là dục (chanđa), cần 
(vrria), tầm (cia), hay thẳm/trí (vữna1nsa) trợ các 
danh uẫn bằng trưởng duyên (zdhipati-paccaya). 


10) Câu sanh nghiệp duyên (saha/a/a- kaima-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah47afakar<mna-paccayd). 


11) Vật thực duyên (đhära-paccay4a): ba danh vật thực 
tương ưng là xúc (phassa), tư (ceíani), và thức 
(vinnana) trợ các danh uân bằng danh vật thực duyên 
(năma-ahãra-paccaya). 


12) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyên 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
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(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samädhindriya), trí quyền (paññindriya), mạng 
quyền (/7ifindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
hỷ quyền xả quyển (somanassindniyadl 
upekkhindriya), trợ các danh uân bằng quyền duyên 
(mmdriya-paccay). 


13) Thiền na duyên hana-paccaya): nếu đó là sơ thiền 
(/hãna), theo hệ thống nhóm năm (pzñcaka) thiền của 
Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chi thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (p), lạc (sukha), 
và định/ nhất hành (ekaggaä): 


Nêu đó là nhị thiên thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (vicara), hỳ (pi), lạc (sukha), và nhầt hành 
(ckaggai). 


Nếu đó là tam thiên thì có ba chỉ thiên tương ưng là hỷ 
(p1¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 


Nếu đó là tứ thiền thì có hai chi thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 


Nếu đó là một trong những ngũ thiền (gồm ngũ thiền 
sắc và bốn loại thiền vô sắc) thì có hai chi thiền tương 
ưng là thọ xả (upekkhä-vedanä), và nhất hành 
(ckaggai). 


Các chi thiền này trợ các danh uân tương ưng Trong 
Đồng Lực bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


14) Đạo duyên (agga-paccaya): nêu đó là Quả sơ thiền 
thì có tám chi Đạo tương ưng là Chánh kiến (samnã- 
difth¡), chảnh tư duy (sammna-sankappa), chánh ngữ 
(samma-vaca), chánh nghiệp (samma-kammam1a), 


324 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


chánh mạng (sưna-a7wa), chánh cân (samma- 
vãyđm4g), chánh niệm (samma-safi) và chánh định 
(samma-samadhì); 


Nếu đó là nhị, tam, tứ hay ngũ thiền sắc hay một trong 
bốn loại thiền vô sắc thì có bảy chi Đạo tương ưng là 
chánh kiến (samma-di†thi), chánh ngữ (sammavaca), 
chánh nghiệp (samna-kammamia), chánh mạng 
(samma-a/1va), chánh cần (samma-vayama), chánh 
niệm (sawmna-safi) và chánh định (samna-samadlhì). 


Các chi này trợ các danh uẫn tương ưng Trong Đồng 
Lực Đạo băng đạo duyên (é4gga-paccay). 


H. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Tất cả các sát-na tâm (ciakkhana) Đạo và Quả siêu thế 
bắt Nibbãna làm cảnh. Cho nên, cảnh Nibbãna trợ giúp 
bốn danh uân tương ưng bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


HI. 6 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya4) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ là các danh uân Trong Tâm Đạo câu hành 
với thọ hỷ. Các danh uân sanh trước này trợ giúp các danh 
uấn ở một trong mười sáu loại Thánh quả sanh sau bằng: 
1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (⁄panissaya-paccay4) 

4) Nghiệp duyên (karmna-paccay4) 
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5) Vô hữu duyên (n0affhi-paccaya) 

6) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 

[Nghiệp đạo đã đề cập trên thì nghiệp quả liền kề. Không 
có sát-na tâm (c/akkhana) nào xen giữa Đạo và Quả 
(magsa và phala). Nhưng trong lộ này, có thể có thêm một 
hay hai sát-na tâm Quả. Các duyên của sát-na tâm Quả thứ 
hai và thứ ba sẽ là cùng các duyên như các danh uân Trong 
Sát-na tâm Quả trong lộ nhập Quả (phala-samapa(//) mà 
chúng tôi sẽ thảo luận sau. (trang 322) Sự giải thích vê các 
danh uân Quả hiện thời này chỉ là về phần ngay sát-na tâm 
Quả đầu tiên trong một lộ Đạo (maggavirhi)]. 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ (bốn giai đoạn về Thánh đạo x bốn thiền 
Jhana) [mà là tâm Quả (vi›ãaka-cra)], là các danh uẩn của 
mười sáu thứ tâm đồng lực Đạo câu hành với thọ hỷ. 
Chúng trợ các danh uẫn sanh sau theo những cách sau: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên" (vpayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


V, 1 loại thường cận y duyên (pamnissaya-paccaya) 


Vừa có bốn bậc Thánh quả vừa có năm thiền hang). Số 
lượng mỗi nhóm bốn với năm phân. Chúng tôi muốn thảo 
luận chúng từng phần một. 
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Cả thảy có hai mươi thứ tâm Thánh quả (Š x 4). Khi quan 
sát bằng thiền có mười sáu thứ tâm Thánh quả câu hành 
với thọ hỷ và bốn thứ tâm Thánh quả câu hành xả. Khi 
mười sáu phần này được chia thêm chúng ta có bốn thứ 
sát-na Quả Nhập lưu câu hành với thọ hỷ. Đây là những 
Quả Nhập lưu sơ thiền, Quả Nhập lưu nhị thiền, Quả Nhập 
lưu tam thiền và Quả Nhập lưu tứ thiền. Điều đó nên được 
hiểu tương tự đối với Quả nhất lai, Quả bất lai và Quả 
Arahant. Số lượng bốn nhân bốn này cho mười sáu thứ câu 
hành với thọ hỷ. 


Có năm thứ tâm Quả ngũ thiền, tất cả những tâm ấy đều 
câu hành xả. Những tâm này là tâm Quả ngũ thiền sắc và 
bốn thứ tâm Quả thiền vô sắc. Năm tâm này đều chỉ cho 
tâm Quả ngũ thiền vì sự tương tự của các chi thiền của 
chúng: thọ xả (upekkh-vedana) và định/nhất hành 
(ckagga1). 


Bậc tu tiến có thể trở thành bậc Nhập lưu trong khi quan 
sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại chư 
pháp thiền vô sắc là vô thường (anicca), khỗ (dukkha) hay 
vô ngã (anaf1a). 


Trong tất cả loại chư pháp thiền này, chỉ một loại pháp 
thiền là cảnh cuối của hành xả tuệ (saikhãri-pekkhä- 
ñãna) là giai đoạn cuỗi của quán (wiassanä). Sau tuệ ấy, 
lộ Đạo sinh khởi lấy Nibbãna làm cảnh. Kế đến tâm Quả 
sanh ngay lập tức là tiến trình danh pháp đầu tiên sau tâm 
Đạo. Tâm Quả ấy tương ưng với một trong năm loại thiền 
han). Cho nên, tâm Quả sẽ tương ưng với số lượng chỉ 
thiền mà các chi thiền ấy tương ưng với thiền đã sanh. 


A) Nhóm Quả Nhập lưu 
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Có 5 thứ danh uân Quả Nhập lưu. Các danh uân này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, và 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng 
hơi thở (ãnãpãna pafibhãga) v.v...) bằng thường cận y 
duyên (?akafiÐanissaya-paccay). 


B) Nhóm Quả Nhất lai 


Có 5 thứ danh uẫn Quả Nhất lai. Các danh uân này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhật lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và 
một số chế định (như là tợ tướng hơi thở (đnãpãna 
pafibhãga) v.v...) bằng thường cận y duyên (pakaiữ- 
panissaya-paccay4). 


C) Nhóm Quả Bắt lai 


Có 5 thứ danh uẫn Quả Bắt lai. Các danh uẫn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bắt lai, 52 thứ sở 
hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là 
tợ tướng hơi thở (ãnãpãna palibhäga) v.v...) bằng 
thường cận y duyên (2aka/panissaya-paccaya). 


D) Nhóm Quả Ứng cúng Arahant 


Có 5 thứ danh uẫn Quả Arahant. Các danh uẫn này sanh 
nương vảo sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bắt lai, tâm Quả 
Bắt lai, tâm Đạo Ứng cúng Arahant, 52 thứ sở hữu tâm 
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tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng 
hơi thở (anapana pafibhaga) v.v...) băng thường cận y 
duyên (pakafu panissayapaccayd). 


Cả thảy có 29 duyên. Bốn danh uẫn của hai mươi loại đồng 
lực Thánh quả sanh nương vào sự trợ bởi các duyên này. 


nj. 
Lộ Nhập Quả (Phala-samapaftfi-viflni) 


Sau khi trở thành một trong những bậc Thánh, một bậc 
Thánh có thể muốn nhập vào Quả đã đắc để hưởng tịnh 
lạc (samfi-sukha) của NÑIbbana. Loại nhập Quả này là nhập 
quả tự nhiên. 


Có 4 loại nhập Quả: 

1) Nhập Quả Nhập lưu (so/ãpaffi-phala-samapaffi) 
2) Nhập Quả Nhất lai (sakadägãmi-phala-samäpafii) 
3) Nhập Quả Bất lai (anagaãmi-phala-samapdaffi) 

4) Nhập Quả Ứng cúng (Arahaffa-phala-samäpati) 


Trong lộ nhập Quả tự nhiên có tâm Đạo, chỉ tâm Quả mà 
sanh sau ba hay bốn loại tuệ thuần tịnh (yodãna-fñãna). 

Cho nên, trong một lộ nhập Quả chỉ có ba loại sát-na tâm 
(cữtakkhana). 

1) Tâm khai ý môn (mano-dvaravajjana), 

2) 3 hoặc 4 lần tuệ thuần tịnh (vodãna-ñãna), 

3) I thứ tâm Quả mà sanh hàng triệu và hàng triệu lần. 


Tâm tịnh lạc (san7¡-sukha) là một loại cận định dục giới 
luôn tương ưng với trí. Trước khi đến các sát-na tâm Quả 
Nhập lưu, Nhất lai và Bắt lai, các sát-na tâm cận định này 
luôn là một tâm đại thiện tương ưng với trí quyền và câu 
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hành với thọ hỷ hay xả. Trước khi đến các sát-na tâm Quả 
Arahant, các sát-na tâm cận định này luôn là một tâm đại 
tố tương ưng với trí quyền và câu hành với thọ hý hay thọ 
xả. Bậc Thánh Nhập lưu chỉ có thể nhập vào Quả Nhập 
lưu đề hưởng sự hạnh phúc vắng lặng của NIbbana. Theo 
cùng cách này, bậc Thánh Nhất lai chỉ có thể nhập vào 
Quả Nhất lai, bậc Thánh Bắt lai chỉ có thể nhập vào Quả 
Bắt lai, và bậc Thánh Arahant chỉ có thể nhập vào Quả 
Arahant để hưởng sự hạnh phúc văng lặng của Nibbãna. 
Chư Thánh thấp không thể nhập vào Quả cao hơn do các 
Ngài chưa đạt được các Đạo và Quả cao hơn ẫy. Các bậc 
Thánh cao không nhập vào Quả thấp hơn vì các Ngài đã 
vượt qua các giai đoạn này rôi và họ đã thoát khỏi những 
quyến luyễn về các Quả thấp hơn. 


Bốn danh uẫn trong mỗi sát-na tâm Quả đạt được sinh khởi 
do nương vào sự trợ bởi 30 duyên sau: 
I. 14 loại câu sanh duyên (saha7afa-paccay4) 
II. 3 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhanika- 
kamma-paccaya) 
VỊ, 1 loại thường cận y duyên (upassaya-paccayd) 
30 cả thảy 


L. 14 loại câu sanh duyên (sah4/4/a-paccay4) 


Các danh uân quả sanh nương vào sự hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp bởi: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 
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9) 


Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (he/-paccaya): ba sở hữu tâm nhân 
tương ưng là vô tham (ziobha), vô sân (adosa) và vô 
sI (gmoha) trợ các danh uân bằng nhân duyên (hefu- 
paccay). 


Trưởng duyên (adhipari-paccaya): một trong những 
sở hữu tâm trưởng tương ưng là dục (chanda), cần 
(vrria), tầm (cira), hay thẩm/trí (vữnansa) trợ các 
danh uẫn bằng trưởng duyên (adhipafi-paccaya). 


10) Câu sanh nghiệp duyên (saha/a/a- kaima-paccaya): 


tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãtakamma-paccay). 


11) Vật thực duyên (đhãra-paccaya): ba danh vật thực 


tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), và thức 
(viñfñana) trợ các danh uân băng danh vật thực duyên 
(năma-ahãra-paccaya). 


12) Quyền duyên (ndria-paccaya): tám danh quyên 


tương ưng là tín quyên (sưddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya), định quyền 
(samädhindriya), trí quyền (paññindriya), mạng 
quyền (/7wifindriya), tâm hay ý quyền (manindriya), và 
thọ hỷ/thọ xả quyền 
(somanassindriyalupekkhindriya), trợ các danh uân 
bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 
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13) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nễu đó là sơ thiền 
(jhãna) theo hệ thông nhóm năm (pañcaka) thiền của 
Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chỉ thiền tương 
ưng là tâm (vifakka), tứ (vicãra), hỷ (p), lạc (sukha), 
và nhất hành (ekaggafä): 


Nêu đó là nhị thiên thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (wicara), hỷ (pii, lạc (sukha), và nhât hành 
(ckaggai4). 


Nếu đó là tam thiền thì có ba chỉ thiền tương ưng là hỷ 
(p7¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 


Nếu đó là tứ thiên thì có hai chỉ thiên tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 


Nếu đó là một trong những ngũ thiền (gồm ngũ thiền 
sắc và bôn thiên vô sắc) thì có hai chi thiên tương ưng 
là thọ xả (upekkha-vedana), và nhât hành (ekaggai4). 


Các chi thiền này trợ các danh uân đồng lực tương ưng 
băng thiên na duyên (/hãna-paccaya). 


14) Đạo duyên (agga-paccaya): nêu đó là Quả sơ thiền 
(jhãna) thì có tám chỉ Đạo tương ưng là chánh kiến 
(samma-difhì), chảnh tư duy (samma-sankappa), 
chánh ngữ (sưmưna-vacđ), chánh nghiệp (samma- 
kammarm1a), chánh mạng (samma-a71va), chánh cần 
(samna-vayama), chánh niệm (samnđ-safi) và chánh 
định (samưna-samadhì); 


Nếu đó là một trong tám loại thiền còn lại (nhị, tam, 
tứ, hay ngũ thiền sắc, và 1 trong 4 loại thiền vô sắc) 
thì có bảy chi Đạo tương ưng là chánh kiến (samnã- 
dihi), chánh ngữ (sammna-vaca), chánh nghiệp 
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(samma-kammama), chánh mạng (samma-đj1n4), 
chánh cân (sưmưna-vayãma), chánh niệm (samma- 
sañ) và chánh định (samưna-samadhì); 


Các chí Đạo này trợ các danh uẫn Quả tương ưng với 
chính nó băng đạo duyên („agga-paccaya). 


H. 3 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Mỗi tâm Đạo và Quả siêu thế luôn bắt Nibbãna làm cảnh 
của nó. Cho nên, đó là cảnh Nibbãna trợ bốn danh uân của 
bốn loại Quả bằng: 

1) Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 

2) Trưởng duyên (adhipafi-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ này (bốn bậc Thánh đạo X bốn thiên- 
jhãna) là các danh uân Quả sanh trước tương ưng với thọ 
hỷ. Các danh uân sanh trước này trợ một trong mười sáu 
loại danh uân Thánh quả sanh sau bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (u?anissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vyieafa-paccaya) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 


Các danh uân sanh trước trợ mười sáu thứ tâm Quả câu 
hành với thọ hỷ (bốn bậc Thánh đạo x bốn thiên-7hana) là 
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các danh uẫn của mười sáu thứ tâm đồng lực Quả câu hành 
với thọ hỷ. Chúng trợ các danh uân sanh sau theo những 
cách sau: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


V,. 2 loại dị thời nghiệp duyên (upanissaya-paccay4) 


Nghiệp đạo ứnagga-kammna) trợ các danh uấn ở tất cả sát- 
na tâm (ciffakkhana) Quả trong một lộ đắc Quả bao gôm 
nhập Quả băng: 


I) DỊ thời nghiệp duyên (zữnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


[Trong trường hợp nhập Quả, nghiệp Đạo hay tâm Đạo và 
tâm Quả là quả của Đạo không phải là các sát-na tâm 
(citakkhana) sanh trước và sanh sau. Trong lộ Đạo, 
khoảng thời gian giữa tâm Đạo và tâm Quả là một hay hai 
ciữtakkhana. Mặt khác, trong việc nhập Quả, các sát-na 
tâm quả xảy ra sau và có thể là cách xa tính từ sát-na Đạo 
tương ứng của chúng. Tâm Quả cũng sẽ gồm hàng triệu và 
hàng triệu sát-na tâm Quả, mỗi tâm Quả lại còn tách biệt 
xa hơn từ sát-na tâm Đạo. Do tâm Đạo và tâm Quả trong 
những lộ này cách rất xa có hàng triệu và hàng triệu sát- 
na tâm xen giữa nghiệp Đạo và Quả của Đạo]. 


2) Thường cận y duyên (?2akafữpanissaya-paccaya) 


VỊ. 1 loại thường cận y duyên (pamnissaya-paccaya) 
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Vừa có bôn bậc Thánh quả vừa có năm thiên (7hana). Sô 
lượng môi nhóm bôn này có năm phân. Chúng tôi muôn 
thảo luận vê chúng từng phân một. 


Cả thảy có hai mươi thứ tâm Thánh quả (S x 4). Khi xem 
xét theo thiền có mười sáu thứ tâm Thánh quả câu hành 
với thọ hỷ và bốn thứ tâm Thánh quả câu hành xả. Khi 
mười sáu thứ này được chia thêm nữa chúng ta có bốn thứ 
sát-na Quả Nhập lưu câu hành với thọ hỷ. Đây là Quả 
Nhập lưu sơ thiền, Quả Nhập lưu nhị thiền, Quả Nhập lưu 
tam thiền và Quả Nhập lưu tứ thiền. Nó nên được hiểu 
tương tự đối với Quả Nhất lai, Quả Bắt lai và Quả Arahant. 
Số lượng bốn nhân bốn này để được mười sáu thứ câu 
hành với thọ hỷ. 


Có năm thứ tâm Quả ngũ thiền, tất cả đều câu hành xả. 
Đây là tâm Quả ngũ thiền sắc và bốn thứ tâm Quả thiền vô 
sắc. Năm thứ tâm này tất cả đều nói đến tâm Quả ngũ thiền 
vì sự tương tự về các chỉ thiền của chúng: thọ xả (upekkh- 
vedana) và định/ nhất hành (ckaggai4). 


Bậc tu tiến có thể trở thành một bậc Nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường (anmicca), khô (dukkha) 
hay vô ngã (anaf/a). 


Trong số tất cả các loại pháp thiền này, chỉ một loại pháp 
thiền là cảnh cuối của hành xả tuệ (saikhãri-pekkhä- 
ñaãna) và là giai đoạn cuối của quán (vi2assan4). Sau tuệ 
đó, lộ Đạo sinh khởi lây Nibbana làm cảnh. Trong lộ đầu 
tiên đó sau tâm Đạo, tâm Quả sinh khởi ngay lập tức. Tâm 
Quả đó tương ưng với Ï trong 5 loại thiền. Tâm Quả sẽ 
tương ưng với số lượng chỉ thiền mà tương ưng với một 
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trong các thiền đã sanh. Nhập Quả xảy ra sau, cũng tương 
ưng với cùng sô lượng chi thiên này. 


A) Nhóm Quả Nhập lưu 


Có 5 loại danh uân Quả Nhập lưu. Các danh uân này sanh 
nương vảo sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, 52 thứ sở hữu tâm tương 
ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ tướng hơi 
thở (đnãpãna pafibhäga) v.v...) bằng thường cận y 
duyên (pakafử?anissaya-paccay). 


B) Nhóm Quả Nhất lai 


Có 5 loại danh uẫn Quả Nhất lai. Các danh uẫn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi 81 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, 52 thứ sở hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và 
một số chế định (như là tợ tướng hơi thở (đnãpãna 
pafbhãga) v.v...) bằng thường cận y duyên 
(pakafipanissaya-paccay4). 


C) Nhóm Quả Bắt lai 


Có 5 loại danh uấn Quả Bắt lai. Các danh uấn này sanh 
nương vảo sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bắt lai, 52 thứ sở 
hữu tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là 
tợ tướng hơi thở (ãnãpãna palibhäga) v.v...) bằng 
thường cận y duyên (2aka/ipanissaya-paccaya). 


D) Nhóm Quả Arahant 
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Có 5 loại danh uân Quả Arahant. Các danh uẫn này sanh 
nương vào sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ bởi §1 thứ 
tâm hiệp thế, tâm Đạo Nhập lưu, tâm Quả Nhập lưu, tâm 
Đạo Nhất lai, tâm Quả Nhất lai, tâm Đạo Bắt lai, tâm Quả 
Bất lai, tâm Đạo Arahant, tâm Quả Arahant, 52 thứ sở hữu 
tâm tương ưng, 28 thứ sắc, và một số chế định (như là tợ 
tướng hơi thở (ãnãpãna pafibhäga) v.v...) bằng thường 
cận y duyên (?akaf12anissaya-paccay). 


Cả thảy có 30 duyên. Bốn danh uẫn của hai mươi thứ đồng 
lực Thánh quả sanh nương vào sự trợ giúp bởi các duyên 
này. 


j..... 
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QUAN SÁT THÁY BIẾT RÕ CÁC DUYÊN 
Ở NHỮNG KIẾP SÔNG KHÁC 


Suốt Con Đường Luân Hồi (sasãra-magga) 


Chúng tôi đã giải thích các duyên (øaccaya) tận cho đến 
suốt một kiếp, sông từ sát-na tâm tái tục (pa/fisandhi- 
cittakkhana) đến sát-na tâm tử (cuti citakkhana). Chúng 
tôi đã thảo luận năm uâẫn của những loại sát-na tâm theo 
tiễn trình lộ và ngoại lộ. Chúng ta đã thảo luận năm uân 
của nhiều sát-na tâm (ciakkhana), nhưng chúng ta không 
thê thảo luận từng sát-na tâm trong một kiếp sống. Dựa 
vào sự giải thích, xin tiếp tục quan sát biết rõ các duyên 
của năm uẩn trong mỗi sát-na tâm trong sáu loại lộ, và ba 
loại sát-na tâm ngoại lộ: sát-na tâm tái tục (paƒisandhì), 
sát-na tâm hữu phần (bhayanga) và sát-na tâm tử (curi). 


Suốt vòng luân hồi (saznsãra), một số thiền sinh đôi khi đã 
từng tái tục vào một trong những cõi khổ và đôi khi tái tục 
ở những cõi cao hơn như cõi nhân loại, những cõi trời 
(deva), và những cõi Phạm thiên (Brahma). Bạn cũng có 
thể có cùng kinh nghiệm. Trong những cõi khác này, bạn 
sẽ có khả năng quan sát biết rõ những duyên khác nhau 
của năm uân Trong Sát-na tâm tái tục, ở một sát-na tâm 
hữu phần (bhava2ga), và Trong Sát-na tâm tử. Bây giờ 
chúng tôi sẽ trình bày năm uân ấy, từng uẫn một. 
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Danh Uẫn Vô Nhân (Ahetuka-Nãmakkhandha) 
Tái Tục Vô Nhân (Ahefuka-Pafisandhi) 


Có hai thứ tâm tái tục (paƒ/isandhi-cia) vô nhần (ahefuka- 
pafisandhi-cita): 


I)Tâm thấm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân 
(ahetukakusala-vipaka-upekkha-santirana) 


2) Tâm thấm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 
(ahetukaakusala-vipaka-upekkha-santrana) 


Tâm thấm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân (zheuka- 
kusala-vipaka-upekkha-santirana) là tâm của chúng sanh 
nhân loại sau cũng như một sô chư thiên bậc thâp: 


Trong cõi nhân loại có một số chúng sanh thiếu các quyền 
(indriya) như là: 
a) Chúng sanh mù từ lúc tái tục (7accandha), 
b) Chúng sanh điếc từ lúc tái tục (/accabadhira), 
c) Chúng sanh không có tỷ quyền từ lúc tái tục 
(accaghanaka) 
d) Chúng sanh câm từ lúc tái tục (/accamiuga) 
e) Chúng sanh chậm hiểu và ngu từ lúc tái tục (/accajaja) 
f) Chúng sanh điên từ lúc tái tục (/accwmmnaffaka) 
ø) Người bị thiến (pandaka)°9 
Có 5 loại Người bị thiến (pawdaka). Chúng là: 5! 
(g.1) Asi#akapandaka: một người nam mà đạt đến sự 
thỏa mãn dâm dục từ việc thực hiện việc hành dâm 
bằng miệng với người nam khác và từ việc nuốt tinh 


50 PANDAKA : [m] người bộ nấp, hoạn quan 
51 [This translation may be not accurate.] = [Việc chuyển ngữ này có thể không 
chính xác.] 
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dịch vào bụng, hay vị ấy chỉ khơi dậy dục vọng sau 
khi nuôt tinh dịch của người đàn ông khác. 


(g.2) Ussuyapandaka: một người nhòm lỗ khoá, một 
loại đàn ông chỉ thỏa mãn tình dục bằng cách ngắm 
nhìn người khác làm tình, một người đàn ông và một 
người đàn bà hành dâm. 

(g.3) Opakkamikapandaka: (còn gọi là lunapandaka) 
loại đàn ông bị thiến, không có bộ phận sinh dục hoàn 
chỉnh. Không như bốn loại khác đã trình bày bởi 
pangdaka Bummi, những người đàn ông này đạt tới 
duyên của họ sau tái tục và không sanh như pandaka. 


Leonad Zwiling (1992:2204) không gọi loại 
pandaka này là người bị thiên mà nói đúng hơn thuật 
ngữ mô tả một người nam mà “đạt đến sự xuất tinh 
qua sự cô gắng một tí hay sự khéo léo”. 


Sự miêu tả về opakkamika của Bunrmi là những người 
bị thiển xuất hiện theo sáu loại pangdaka mà Zwllling 
nói được nhận biết bởi Yas omira, lunapangaka, có 
nghĩa là một người đàn ông mà đã có ý thiền. 

(g.4) Pakkhapandaka: người mà trở nên khởi dục vọng 
tương đương với tuần trăng, hoặc trở nên khởi dục 
vọng trong thời gian hai tuần trăng khuyết (Pali: 
kalapakkha) và dừng khởi dục vọng trong khoảng 
thời gian trăng tròn dần (Pali: j„nhapakkha), hay 
ngược lại, trở nên khởi dục vọng trong giai đoạn 
trăng tròn dần và dừng khởi dục vọng trong giai đoạn 
trăng khuyết. 
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Zwilling viện dẫn nhà chú giải Buddhaghosa xưa nói 
rằng một pakkhapandaka “trở nên tạm thời bất lực 
trong thời gian mười bốn “ngày tối” của tháng nhưng 
trở lại hùng mạnh trong thời gian mười bốn “ngày 
sáng”, đó là từ lúc (trăng) mới cho đến trăng tròn”. 


(g.5) Napu?sakapandaka (đôi khi cũng chỉ gọi là 
napunsaka): một người có cơ quan sinh dục không 
rõ ràng, dù nam hay nữ, chỉ có một đường tiểu tiện. 
Định nghĩa khác của một napưmsaka bởi Bunmi 
(1986:239) là “một [>nam] người không có khả năng 
tham gia vào các hoạt động như một người nam'. Ở 
trong, Bummi thêm rằng mapưmsakapandaka là 
xương không có bất cứ bộ phận sinh dục như sự trừng 
phạt]. 


h) Những xương ấy không phải là những bộ phận nam 
cũng không phải nữ (w„apưmsaka hay 
napurasakapandaka) [Y nghĩa được đê cập trên ở (g.5)] 

1) Người lưỡng tính (UbhafobyañJanaka) 

[một loại giới tính rõ ràng, giới tính khác không rõ ràng. 
Có hai loại ubhafobyañjJanaka: ubhatfobyafJanaka nam 


(purisa-ubhatobyafJanaka) và ubhafobyañjanaka nữ 
(ifhi-ubhatobyañJanaka). 


Đối với rwbhaiobyafjanaka nam  (purisa- 
ubhatobyafijanaka), bộ phận sinh dục nam thì rất rõ 
ràng, nhưng bộ phận sinh dục nữ thì không rõ ràng. Đối 
với ubhafobyafiJanaka nữ (ithi-ubhatobyafJanaka), bộ 
phận sinh dục nữ thì rất rõ ràng, nhưng bộ phận sinh 
dục nam thì không rõ ràng. Khi họ có luyến ái một 
người nữ, khi ấy bộ phần sinh dục nam rất rõ ràng 
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nhưng bộ phận sinh dục nữ không rõ ràng. Lại nữa, khi 
họ có luyên ái một người nam, bộ phân sinh dục nữ rât 
rõ, nhưng bộ phận sinh dục nam không rõ]. 


j) Chúng sanh nói lắp, cả lăm từ lúc tái tục (mamưna) 


Tắt cả những chúng sanh đã đề cập trên là những chúng 
sanh nhân loại. Tâm tái tục (paƒisandhi-ciifa) của họ là 
I tâm quả thiện vô nhân câu hành xả, I thứ tâm thâm 
tấn câu hành xả (wpekkhä-sanfrana), là quả của một 
loại nghiệp đại thiện hai nhân bậc thấp. Khi họ tích lũy 
một nghiệp đại thiện ở một trong những kiếp quá khứ 
của họ, tâm thiện của họ không tương ưng với trí quyền 
và bị vây quanh bởi những loại danh bắt thiện khác nhau 
như tham, sân, s1, ghen tỊ, tật đô, v.v... Vì lý do này, 
nghiệp thiện của họ là nghiệp thiện hai nhân bậc thấp. 
Loại nghiệp thiện như vậy trợ sanh các uân tái tục loại 
bậc thấp như vậy. 


Một loại chúng sanh sau không là một chúng sanh nhân 
loại, mà là một loại thiên bậc thâp. 


k) Thiên bậc thấp (vinipatikãsura) người không có tài sản, 
không có nơi thích hợp và không có tìm nơi nương tựa 
từ đại địa thiên (bhumưnafa-deva). 


Tâm thẩm tấn câu hành xả quả bắt thiện vô nhân 

(ahetuka-akusala-vipaka-upekkha-sanfirana) là một tâm 

tái tục (pafisandhi-cirta) trong bốn cõi khô (apäya). 

1) Tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện vô nhân (ahetuka- 
kusala-vipaka-upekkha-santirana) 

Hay 
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2) Tâm thấm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân 
(ahetuka akusala-vipaka-upekkha-sanfrana) 


Hai thứ tâm này là những tâm tái tục, tâm hữu phần 
(bhavanga) và tâm tử (cwfi-ciffa) của tât cả chúng sanh đã 
đê cập trên. Chúng tôi sẽ thảo luận các duyên của chúng 
cùng nhau. 

Sắc uấẫn tái tục vô nhân 

Sắc uấn Trong Sát-na tâm tái tục vô nhân cần phải được 
thây biệt rõ dựa vào các phương pháp trước đã đê cập 
Trong Sát-na tâm khai ngũ môn (2añcadvaravajjana). 
[trang 15T] 


Danh Uận Tái Tục Vô Nhân 
(Ahetuka-Pafisandhi-Namakkhandha) 


Hai loại danh uân tái tục vô nhân sanh do chúng được trợ 
cùng lúc và thích hợp bởi 25 loại duyên sau: 


IL II loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/aia- 
paccayd) 

II 6 loại sắc câu sanh duyên (zữpa-sahajäta-paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccay4) 

IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kamma-paccay) 


25 duyên cả thảy. 


L 11 loại danh câu sanh duyên (#øãma-sahaj/ãta- 
paccaya) 
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Hai loại danh uân tái tục vô nhân gồm có l tâm, 7 sở hữu 

biến hành, và 3 biệt cảnh [ểẩm (viakka), tứ (vicãra) và 

thắng giải (adhiữmokkha)], sanh nương vào sự đang được 

hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp băng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ã/a- kaimna-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah4/afakarm.na-paccayd) 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana), 


và thức (v/"ñan4) trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên („0ma-ahäãra-paccay4) 


10) Quyền duyên (driya-paccaya): ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyên (/fwiindriya), tâm hay ý 
quyền (manindriya), và xả quyền (upekkhindriya) trợ 
các danh uân băng quyền duyên (indriya-paccaya). 

11) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (yửakka), tử (vicära), xả (upekkha- 
vedana), và nhất hành (ckaggafa) trợ các danh uấn 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 6 loại sắc câu sanh duyên (zñpa-sahajãta-paccaya) 
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Ý vật sanh cùng với sát-na tâm tái tục trợ các danh uân tái 
tục bằng: 

1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññanañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

6) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 


HH. 1 loại cảnh duyên (ãra7na—a-paccay4) 


Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kamưmna), cảnh điềm 
nghiệp (kamma-nimira), và cảnh điềm sanh (gaii- 
nimifta)Š2 xuất hiện vào sát-na đồng lực cận tử (maranä- 
sanna-javana) trợ các danh uẫn tái tục bằng cảnh duyên 
(arammana-paccay4). 

Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện vào 
sát-na cận tử và nếu đó là một cảnh nghiệp (kamna.) là loại 
chính xác của nó. 


IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 


Bốn danh uân của tâm tử (cwfi-ciia) của kiếp sống trước 
trợ các danh uân tái tục trong kiếp sống hiện tại này bằng: 
1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pnssaya-paccayd) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


2 Còn được dịch là: nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma-nimitta), và thú 
tướng (gati-nimitta). 
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[Theo lời dạy của Đức Phật- Buddha, không có sát-na tâm 
xen vào giữa tâm tử (cuzi-cia) quá khứ và tâm tái tục 
(pafisandhi-cifra) hiện tại. Vì lý do này, tâm tử (cufi-ciffa) 
quá khứ là một vô gián duyên (ananfara-paccaya) cho tâm 
tái tục (paƒisandhi-cira) hiện tại mặc dù chúng ở (hai) kiếp 
sống khác nhau]. 


Vu 2 loại dị thòi nghiệp duyên (nãna-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Bồn danh uân của tâm thâm tấn câu hành xả quả bắt thiện 

vô nhân (ahefuka-akusala-vipaka-upekkha-sanlirand) 

sanh nương vào sự đang được trợ bởi Ï trong II loại 

nghiệp bắt thiện quá khứ bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (zữnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccaya) 


[Xmm lưu ý: có 12 loại nghiệp bất thiện vì có I2 thứ tâm bất 
thiện (ak„sala-cifa). Có hai loại nghiệp căn sĩ là một 
tương ưng điệu cử (/đddhacca) và một còn lại tương ưng 
với hoài nghi (v/chikicchđ). Nghiệp căn s1 tương ưng điệu 
cử không có sức mạnh trợ cho danh uân tái tục 
(pafisandhinarmnakkhandha) sanh, nhưng nó có sức mạnh 
trợ cho những quả xấu trong thời bình nhật (pavzrfi). Cho 
nên, chỉ có mười một loại nghiệp bất thiện có sức mạnh 
trợ cho danh uẩn tâm tái tục, danh uân tâm hữu phần và 
danh uấn tâm tử (cui-cirfa) sanh]. 


Bốn danh uẫn của tâm thâm tấn câu hành xả quả thiện vô 
nhân (ahefuka-kusala-vipaka-upekkha-sanfirana) sanh vì 
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chúng được trợ bởi một trong bốn loại nghiệp thiện hai 

nhân bậc thấp quá khứ bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãna-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccaya) 


Cả thảy có 25 duyên. 2 loại danh uấn tái tục vô nhân sanh 
vì chúng được trợ bởi 25 duyên này. 


Danh Uận Hữu Phần Vô Nhân 
(Ahetuka-Bhavanga-Namakkhandha) 


Hai loại danh uân hữu phần vô nhân (ahetuka bhavanga 
namakkhandha) sanh nương vào sự đang được trợ cùng 
lúc và thích hợp bởi 24 duyên sau: 
IL II loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/afa- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
paccayd) 
24 cả thảy 


L 11 loại danh câu sanh duyên (nãma-szh4/2a- 
paccaya) 


Hai loại danh uân hữu phần vô nhân (ahetuka bhavaủga 
nãmakkhandha) gồm có 1 thứ tâm (cửa), 7 thứ sở hữu 
biến hành (sabbacifa sãdhãrana cefasika), và 3 biệt cảnh 
(pakinnaka cetasika) [ẩm (vitakka), tứ (vicära) và thắng 
giải (adhimokkha)] sanh nương vào sự đang được hộ trợ 
qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 


THẤY BIẾT Rõ DUYÊN TRỢ - Q.sát thấy biết rõ các duyên ở kiếp sống khác 347 


I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z/hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah4/afakar<.na-paccayd) 


9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viZãna) trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên („ma-ahäãra-paccay4) 


10) Quyền duyên (đriya-paccaya): ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyền Iviindriya), tầm hay ý 
quyên ứnamindriya) và xả quyên (upekkhindriya) trợ 
các danh uân băng quyền duyên (indriya-paccaya). 


11) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): bốn chỉ thiỀn tương 
ưng là tầm (vifakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha- 
vedana), và nhất hành (ckaggaía) trợ các danh uân 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammnana-paccaya) 


Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kømmna), cảnh điềm 
nghiệp (kamưna-nimuifa), và cảnh điềm sanh (gafi-nimi1t4) 
xuất hiện Trong Sát-na đồng lực cận tử ứnaraia-sanna- 
Javana) trợ các danh uẫn tái tục (pafIsandhi 
nãmakkhandha) bằng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 
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[Thiền sinh phải xác định loại cảnh/ tướng (nữni4) nào 
hiện diện Trong Sát-na cận tử và nêu đó là một cảnh điêm 
nghiệp (kamma-nimii(a), loại chính xác của nói]. 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccayad) 
Có năm loại vô gián cho sát-na tâm hữu phần (bhavaga). 


III) Sau các danh uẫn tái tục (pajisandhi nãma- 
kkhandha), các danh uân hữu phần (bhavaiga 
nămakkhandha) sanh. Sát-na tâm hữu phân này là sát-na 
tâm hữu phân thứ nhất (pa/hama- bhavanga) trong một 
kiếp sống. Sát-na tâm sanh trước đối với hữu phần 
(bhavanga) này là sát-na tâm tái tục (paƒfisandhi). Các 
danh uấn tái tục (pafisandhi nãmakkhandha) sanh trước 
này là vô gián duyên (ananfara-paccaya) cho sắt-na tâm 
hữu phần (bhavanga cira) đầu tiên sanh sau. 


HI2) Một số hữu phần (bhavaga) sanh sau hữu phần 
tương tự. Trong trường hợp này các danh uẫn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh trước là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các danh uẫn hữu phần sanh sau. 


II.3) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đoán định (vo/fhabbana-viññãna). Các danh uẫn đoán 
định (voƒfhabbana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
duyên (anamara-paccaya) cho các danh uân hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


I4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đồng lực (avana). Các danh uẫn đồng lực (avana 
nãmakkhandha) sanh trước là vô gián duyên (ananfara- 
paccaya) cho các danh uân hữu phần (bhavaäga 
nãmakkhandha) sanh sau. 
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[Thông thường, đồng lực dục giới (kãmãyvacara javana) 
sanh bảy lần trong một lộ/ tiến trình danh pháp. Nếu có 
hữu phần sau đồng lực thứ bảy thì đồng lực thứ bảy đó là 
vô gián duyên (ønamara-paccaya) cho hữu phần 
(Phavanga) sanh sau. 

Đôi khi, các đồng lực dục giới (kamavacara javana) sanh 
năm lần trong lộ cận tử, lộ đồng lực phản khán 
(paccavakkhana-vihi) v.v... Trong trường hợp này, đồng 
lực (ayana) thứ năm là vô gián duyên (anamara-paccaya) 
cho hữu phần (bhavanga) sanh sau. Sau một lộ nhập thiền, 
có vô sô đồng lực thiền (na javana). Đông lực thiền 
cuối là vô gián duyên (anamara-paccaya) cho hữu phần 
sanh sau|. 


II.5) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau sát-na tâm na 
cảnh (adärammana). Các danh uân na cảnh sanh trước là 
vô gián duyên (anamara-paccaya) cho các danh uân hữu 
phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


Năm loại danh uân (n0ãmakkhandha) sanh trước đã đề cập 
trên trợ giúp các danh uấn hữu phần (bhavaiga 
nãmakkhandha) sanh sau băng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (pamissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (na/fhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (wz/fhu-paccaya) 


IV.1) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tái tục vô 
nhân (zhefuka-pafisandhi) sanh trước là vật duyên 
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(vatthu-paccaya) cho danh uẫn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.2) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm hữu phần 
(bhavansa) sanh trước là vật duyên (vafthu-paccaya) cho 
danh uân hữu phân (bhavanga namakkhandha) sanh sau. 


IV.3) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đoán định 
(vofthabbanavinnana) sanh trước là vật duyên (vatthu- 
paccaya) cho danh uẫấn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.4) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm đồng lực 
Qavana) sanh trước là vật duyên (vafhu-paccaya) cho 
danh uân hữu phân (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.5) Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm na cảnh 
(adarammana) sanh trước là vật duyên (ya/fhu-paccaya) 
cho danh uân hữu phân (bhavanga namakkhandha) sanh 
sau. 


IV.6) Đôi khi, đối với một số chúng sanh vào lúc cận tử 
có nhiều nhiều sát-na tâm hữu phần (bhavanga cửa). 
Thông thường, những chúng sanh như vậy ngất đi vào lúc 
cận tử. Khi ấy, sắc ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm thứ 
mười bảy sanh trước là vật duyên (vyafhuPaccaya) cho 
danh uân hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


Có sáu loại ý vật. Sáu loại ý vật đã đề cập mà sanh cùng 
với các danh uấn sanh trước trợ danh uân hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccayd) 
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4) Hiện hữu duyên (zí/hi-paccaya) 
5) Bât ly duyên (avigafa-paccaya) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (¬ãnã-kkhaiika-kamna- 
paccaya) 


Các danh uân hữu phần (bhavanga nãmakkhandha) của 
chúng sanh ở các cõi khổ là bốn danh uẫn của một tâm 
thâm tấn câu hành xả quả bất thiện vô nhân (ahctuka- 
akusala-vipaka-upekkha-sanirana). Các danh uân hữu 
phần này sanh nương vào sự đang được trợ bởi một trong 
mười một loại nghiệp bất thiện quá khứ bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãna-kkhanika-kamma- 

paccaya) 
2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


Các danh uân hữu phần (bhavaiga nãmakkhandha) của 
chúng sanh nhân loại bậc thấp và chư thiên bậc thấp, như 
đã đề cập trên [trang 322], là các danh uân của tâm thâm 
tấn câu hành xả quả thiện vô nhân (ahefuka-kusala- 
vipäka-upekkhä-sanfrana). Các danh uẫn hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) này sanh nương vào sự đang 
được trợ bởi một loại nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ 


bằng: 
IDjỊ thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccay4) 


Cả thảy có 24 duyên trợ cho các danh uân hữu phần vô 
nhân. Nương vào các duyên này, các danh uân sẽ sanh. 
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Danh Uẫn Tử Vô Nhân 
(Ahetuka-Cufi-Namakkhandha) 


Hai loại danh uân tử vô nhân sanh nương vào sự đang được 
trợ cùng lúc và thích hợp bằng 24 duyên sau: 
IL II loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/afa- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
paccayd) 
24 cả thảy 


L 11 loại danh câu sanh duyên (z„ãma-saha/ia- 
paccaya) 


Hai loại danh uân hữu phần vô nhân (ahetuka bhavaủga 

nãmakkhandha) [bao gôm 1 thứ tâm, 7 sở hữu biến hành, 

và 3 thứ biệt cảnh: tâm (vitakka), tứ (vicãra) và thắng giải 

(adhimokkha)] sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 

lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Câu sanh nghiệp duyên (saha/ã/a- kaima-paccaya): 
tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta kamma-paccay). 
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9) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vi#ñãna) trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên („6ãma-ähãra-paccay4). 


10) Quyền duyên (đriya-paccaya): ba danh quyền 
tương ưng là mạng quyền (/fwiindriya), tâm hay ý 
quyền (manindriya), và xả quyền (upekkhindriya) trợ 
các danh uân bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


11) Thiền na duyên (/»ãna-paccaya): bỗn chỉ thiền tương 
ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), thọ xả (upekkha- 
vedanaở), và nhất hành (ckaggaía) trợ các danh uấn 
bằng thiền na duyên (/hãna-paccaya). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kømmna), cảnh điềm 
nghiệp (kamưna-nimuifa), và cảnh điềm sanh (gafi-nimiffa) 
mà xuất hiện ở những sát-na đồng lực cận tử (marana- 
sanna-javana) trợ các danh uấn tái tục bằng cảnh duyên 
(arammana-paccay4). 


[Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện Trong 
Sát-na cận tử và nêu đó từng là một cảnh điêm nghiệp 
(kammna-nimifía) là loại chính xác của nó]. 


HH. 5 loại vô gián duyên (ananara-paccaya) 


Có ba loại sát-na tâm (ciakkhana) tử. 


HII 1) Đôi khi tâm tử (cuzi-ciffa) sanh sau một sát-na đồng 
lực avana4) trong một lộ đông lực cận tử (marana-sanna- 
Javana-vĩth1). Các danh uân đông lực cuôi sanh trước là 
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vô gián duyên (ananfara-paccay4) cho các danh uân tử 
sanh sau. 


HI.2) Đôi khi tâm tử (cufi-cifa) sanh sau một sát-na tâm 
na cảnh (/ađdãarammanna) trong một lộ đồng lực cận tử 
(marana-sanna-Javana-vithi). Các danh uân na cảnh thứ 
hai sanh trước là vô gián duyên (ananfara-paccaya) cho 
các danh uân tử sanh sau. 


I3) Đôi khi tâm tử (cufi-cfa) sanh sau một sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) hay nhiều sát-na tâm hữu phần. Sát- 
na tâm bhavanga này hay những sát-na tâm hữu phần này 
sanh sau sát-na tâm đồng lực cận tử hay sát-na tâm na cảnh 
trong một lộ đồng lực cận tử (marana-sanna-Javana- 
vifhi). 

Một trong ba loại danh uân sanh trước này trợ các danh 
uấn sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upzssaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 


Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm (ciakkhana) thứ mười 
bảy trước tâm tử (cui-c1fa) trợ các danh uân tử bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 
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V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

Các danh uấn tử quả bắt thiện vô nhân sanh nương vảo sự 
trợ bởi một trong mười một loại nghiệp bât thiện quá khứ 


băng: 
IDjỊ thời nghiệp duyên (nänakkhanika-kamma- 
paccaya) 


2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


Các danh uân tử quả thiện vô nhân của chúng sanh nhân 
loại bậc thấp và chư thiên bậc thấp, như đã đề cập trên 
[trang 323], là bốn danh uẫn của một tâm thâm tân câu 
hành hỷ quả thiện vô nhân (ahefuka-kusala-vipaka- 
upekkhä-sanfrana). Các danh uân tử này sanh nương vào 
sự trợ bởi một loại nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bẳn Ø: 
IDjị thời nghiệp duyên (zänãkkhanika-kamma- 
paccaya) 
2) Thường cận y duyên (pakafữ2anissaya-paccay4) 


Cả thảy có 24 duyên trợ cho các danh uân tử vô nhân. 
Nương vào các duyên này, các danh uân sẽ sanh. 


— — 


Danh Uấẫn Nhị Nhân (Dvi-Hefuka-Nãmakkhandha) 


Nếu bạn là một người hai nhân ở một trong những. kiếp 
sống trước thì bạn có thể quan sát biết rõ các danh uân tái 
tục nhị nhân (đi- hetuka-pafisandhi-namakkhandha), các 
danh uân hữu phần nhị nhân (dui-heftuka-bhavaniga- 
nãmakkhandha), và các danh uân tử nhị nhân (đwi-hetuka- 
cuti-namakkhandha). 
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Danh Uâẫn Tái Tục Nhị Nhân 
(Dvi-Hetuka-Pafisandhi-Namakkhandha) 


Các danh uân tái tục nhị nhân sanh nương vảo sự đang 
được trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp băng 27 loại duyên 
(paccayadhamma): 
IL 13 loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/afa- 
paccaydq) 
II. 6 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammana-paccay4) 
IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
kamma-paccay) 
27 cả thảy. 


Nếu sát-na tâm tái tục câu hành hỷ, có 33 hành tương ưng. 
Chúng là: 1 tâm đại quả, 7 sở hữu biến hành, 6 biệt cảnh 
và 19 sở hữu tịnh hảo. Nếu nó câu hành xả, sẽ có 32 hành 
tương ưng. Đây là trừ hỷ (7ø), và với một thọ xả 
(upekkha-vedana) thay vì một thọ hỷ. 


L 13 loại danh câu sanh duyên (zãma-saha/ia- 
paccaya) 


Các danh uấn tái tục nhị nhân sanh nương vào sự hộ trợ 
qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 
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7)_ Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 

8) Nhân duyên (he/u-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (ziobha) và vô sân (adosa) trợ các danh uân 
bằng nhân duyên (hefu+Paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaj/ara- kaimna-paccaya): 
tư (cetanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/atakamma-paccaya) 


10) Danh vật thực duyên (0đmma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 
và thức (viZñãna) trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên (6đma-ähãra-paccaya) 


I1) Quyền duyên (mảriya-paccaya): Bảy danh quyên 
tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (satindriya). định quyên 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên (manindriya), và hỷ quyên (sormanassindriya) 
trợ các danh uẫn bằng quyền duyên (đriya- 
paccay). 


12) Thiền na duyên (/#ãua-paccaya): nếu tâm tái tục 
(paftsandhi-cita) câu hành với thọ hỷ thì có năm chi 
thiên tương ưng là tâm (yifakka), tử (vicara), hỷ (pïri), 
lạc (sukha), và nhât hành (ekaøgga14). 

Nếu đó là câu hành xả thì có bốn chỉ thiền tương ưng 
là tâm (yifakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha-vedamad), 
và nhât hành (ekaøgz/4). 

Các chỉ thiền (//h/ãnañga) trợ các danh uẫn bằng thiền 
na duyên (/hãna-paccay4). 
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13)Đạo duyên (Úứnasga-paccayd): bốn chỉ thiền 
hananga) tương ưng là tầm (»iakka), cần (vriya), 
niệm (sz#i), và nhất hành (ekagga/3) trợ các danh uân 
bằng đạo duyên (agga-paccaya). 


H. 6 loại sắc câu sanh duyên (zñpa-sahajãta-paccaya) 


Ý vật, mà sanh cùng lúc với sát-na tâm tái tục, trợ các danh 
uấn tái tục bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Bất tương ưng duyên (vip?ayuffa-paccayd) 

5) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

6)_ Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 


HH. 1 loại cảnh duyên (ãra7na—a-paccay4) 


Một trong ba cảnh, mà xuất hiện làm cảnh của tâm Trong 
Sát-na của đông lực cận tử, trợ các danh uân tái tục băng 
cảnh duyên (ãramnuanapaccay). 

Ba cảnh này là: cảnh nghiệp (kzrmna), cảnh điềm nghiệp 
(kamma-numiifa), hay cảnh điêm sanh (gafi-nimif04). 
Thiền sinh phải xác định loại cảnh nào hiện diện Trong 
Sát-na cận tử và nêu đó là từ một cảnh điêm nghiệp 
(kamma-nimiffa), loại chính xác của nó. 


IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 


Bốn danh uân sanh trước, mà là tâm tử (curi-cifa) của kiếp 
sông trước, trợ các danh uân tái tục ngay trong kiệp sông 
này băng: 
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I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (uprssaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naíhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 

Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
(citakkhana) xen giữa tầm tử (cufi-ciff4a) của kiếp sống 
vừa qua và tâm tái tục (pafisandhi-cira) của kiếp sống 
hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một vô gián duyên 
(ananfara-paccaya) cho tâm tái tục của kiếp sống hiện tại, 
dù chúng ở khác kiếp sống. 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong những nghiệp đại thiện quá khứ ba nhân bậc 

thấp (ihetuka-omaka-kamma) và một trong những nghiệp 

đại thiện quá khứ hai nhân bậc cao (dwiheftuka-ukkafha- 

kamma) trợ các danh uẫn tái tục bằng: 

IDjỊ thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccaya) 

Cả thảy có 27 duyên. Bốn danh uân trong sát-na tâm tái 

tục nhị nhân sanh nương vào sự đang được trợ bởi những 

duyên này. 
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Danh Uẫn Hữu Phần Nhị Nhân 
(Dvi-Hetuka-Bhavanga-Namakkhandha) 


Các danh uân hữu phần (bhavanga) hai nhân sanh do đang 
được trợ cùng lúc và thích hợp bằng 26 loại pháp năng 
duyên (paccaya-dhamma) sau: 
I 13 loại danh câu sanh duyên (nama-saha/aia- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
paccayd) 


26 cả thảy 


L 13 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãia- 
paccaya) 


Các danh uẫn hữu phần nhị nhân (dvihetuka-bhavanga- 

namakkhandha) sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 

lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 

8) Nhân duyên (he/u-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (ziobha) và vô sân (adosa) trợ các danh uân 
bằng nhân duyên (hefu-paccaya). 
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9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefanđ) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (saha/ãta-kamma-paccaya) 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vi#ñãna) trợ các danh uân bằng danh vật 
thực duyên (›ãma-ähãra-paccay4) 


I1) Quyền duyên (indriya-paccaya): Bảy danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vữriyindriya), niệm quyền (sarindriya), định quyền 
(samäãdhindriya), mạng quyền (ïwifindriya), tâm hay 
ý quyền (manindriya), và thọ hỷ quyền (somanass- 
indriya) trợ các danh uân bằng quyền duyên (indriya- 
paccay). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): nếu tâm hữu phần 
(bhavanga) tương ưng với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (pi), lạc 
(sukha), và nhất hành (ekaggai3). 


Nếu nó tương ưng với thọ xả thì có bốn chỉ thiền tương 
ưng là tâm (viakka), tứ (vicara), thọ xả (upekkha- 
vedaøa), và nhât hành (ekaggai4). 


Các chỉ thiền này trợ các danh uân bằng thiền na duyên 
(hãna-paccaya). 


13) Đạo duyên (massa-paccaya): bốn chi đạo tương ưng 
là tầm (yiakka), cần (wriy4), niệm (szi), và nhất hành 
(ekaggatä) trợ các danh uấn bằng đạo duyên (magga- 
paccay). 
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H. 1 loại Cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Một trong ba cảnh, mà xuất hiện làm cảnh cho tâm trong 
các sát-na đồng lực cận tử, trợ các danh uân hữu phần nhị 
nhân (dwihefuka-bhavanga-namakkhandha) bằng cảnh 
duyên (ãrammana-paccaya). Ba cảnh này là: cảnh nghiệp 
(kamma), cảnh điềm nghiệp (kamma-nimita), hay cảnh 
điềm sanh (gaftinimiita). 


Thiên sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện Trong 
Sát-na cận tử và nêu đó là cảnh điêm nghiệp (kamưna- 
nữnria), loại chính xác của nó. 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
Có năm loại sát-na tâm hữu phần (bhavanga cittakkhana). 


IILI) Sau các danh uẫân tái tục (pafisandhi 
nãmakkhandha), các danh uẫn hữu phần (bhavaäga 
nãmakkhandha) sanh. Sát-na tâm hữu phân này là sát-na 
tâm hữu phần thứ nhất (pa/hưma-bhavanga citakkhana) 
trong một kiếp sống. Sát-na tâm sanh trước đối với hữu 
phần này là sát-na tâm tái tục (pa/isandhi-citakkhana). 
Các danh uấn tái tục sanh trước này là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho sát-na tâm hữu phần thứ nhất 
sanh sau. 


HI2) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau hữu phần 
khác. Trong trường hợp này các danh uân hữu phần sanh 
trước là vô gián duyên (ananara-paccaya) cho các danh 
uấn hữu phần (bhavaäga nãmakkhandha) sanh sau. 


II.3) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đoán định (voƒffhabbana-viññana). Các danh uần đoán 
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định (voffhabbana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
duyên (ananfara-paccaya) cho các danh uân hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


II.4) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm đồng lực (avana cittakkhana). Các danh uân đông lực 
(avana namakkhandha) sanh trước là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho các danh uân hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


[Thông thường, các đồng lực dục ĐIỚớI (Xãmãyacara 
Javana) sanh bảy lần trong một lộ. Nếu có hữu phân sau 
đồng lực thứ bảy thì đồng lực thứ bảy ấy là vô gián duyên 
(anantara-paccaya) cho hữu phần sanh sau. Đôi khi, các 
đồng lực dục giới sanh năm lần trong lộ cận tử, lộ đồng 
lực phản khán (paccavakkhana-vifhi) v.v... Trong trường 
hợp này, đồng lực thứ năm là vô gián duyên (ananfara- 
paccaya) cho hữu phần sanh sau. Sau một lộ nhập thiền 
(hãng), có vô SỐ đồng lực thiền. Đồng lực thiền cuối là vô 
gián duyên (anamfara-paccaya) cho hữu phân sanh sau]. 


II.5) Một số hữu phần (bhavanga) sanh sau một sát-na 
tâm na cảnh (adãrammana citakkhana). Các danh uẫn na 
cảnh (/adaramưmnana nãmakkhandha) sanh trước là vô gián 
duyên (anamara-paccaya) cho các danh uân hữu phần 
(bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


Năm loại danh uẩn sanh trước đã đề cập trên trợ giúp các 
danh uẫn hữu phần sanh sau bằng: 

I) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (uprssaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 
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5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
nào (citakkhana) xen giữa tâm tử (cufi-cifa) của một kiếp 
sống vừa qua và tâm tái tục (pafisandhi-citra) của kiếp 
sông hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một vô gián 
duyên (anamfara-paccaya) cho tâm hữu phân của kiếp 
sông hiện tại dù chúng ở những kiếp sống khác nhau. 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 


IV.1) Ý vật (hadaya varrhu) mà sanh cùng lúc với sát-na 
tâm tái tục nhị nhân (đvwihefuka-pafisandhi) là vật duyên 
(vafthu-paccaya) cho danh uẫn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.2) ĩ vật (hadaya vaífhu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
hữu phân sanh trước là vật duyên (vaí/hu-paccaya) cho 
danh uân hữu phân (bhavanga nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.3) Ý vật (hadaya vaffhu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
đoán định (vof£habbana-viñnana) sanh trước là vật duyên 
(vatthu-paccaya) cho danh uẫn hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.4) Ý vật (hadaya vaffhu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
đồng lực (avana) sanh trước là vật duyên (vz/hu- 
paccaya) cho danh uân hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


IV.5) Ý vật (hadaya vaffhu) mà sanh cùng với sát-na tâm 
na cảnh (/adãrammaa) sanh trước là vật duyên (vatthu- 
paccaya) cho danh uân hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 
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IV.6) Đôi khi, đôi với một sô chúng sanh vào lúc cận tử 
có nhiêu nhiêu sát-na tâm hữu phân. 


Thông thường, những chúng sanh như vậy trở nên bất tỉnh 
Trong Sát-na cận tử. Khi ấy, ý vật mà sanh cùng với sát- 
na tâm thứ mười bảy sanh trước là vật duyên 
(vafhuPaccaya) cho danh uân hữu phần (bhavanga 
nãmakkhandha) sanh sau. 


Có sáu loại ý vật. Sáu loại ý vật đã đề cập trên mà sanh 
cùng với danh uẫn sanh trước trợ các danh uấn hữu phần 
sanh sau bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccayd) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong những nghiệp đại thiện quá khứ ba nhân bậc 

thấp (i-hetuka-omaka-kamma) và một trong những 

nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bậc cao (đwi-hefuka- 

ukkatha-karmmna) trợ giúp các danh uân hữu phân bằng: 

IDjỊ thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccay4) 


Cả thảy có 26 duyên. Các danh uẫn hữu phần nhị nhân 
sanh nương vào sự đang được trợ bởi 26 duyên này. 
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Danh Uẫn Tử Nhị Nhân 
(DÐvi-Hetuka-Cufi-Namakkhandha) 


Danh uân tử nhị nhân sanh nương vào sự đang được trợ 
cùng lúc và hợp thời bởi 26 loại duyên sau: 


ILÔ 13 loại danh câu sanh duyên („:masaha/aia- 
paccayd) 

II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 

V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamika- 
paccayd) 
26 cả thảy 


L. 13 loại danh câu sanh duyên (n0:asaha/afa-paccaya) 


Các danh uấn tử nhị nhân (dwi-heika-cui- 
namakkhandha) sanh nương vào sự đang được hộ trợ qua 
lại lân nhau và thích hợp băng: 


1) 


Câu sanh duyên (saha/ã/a-paccaya) 

Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

Tương ưng duyên (sưm2ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (hefu-paccaya): Hai nhân tương ưng là 
vô tham (ziobha) và vô sân (adosa) trợ các danh uân 
bằng nhân duyên (hefu-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (saha/a/a- kaimuna-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uân bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah47/afa-kamna-paccay4) 
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10) Danh vật thực duyên (0ma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 


và thức (v/7ñan4) trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên (nma-ahäãra-paccay4) 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): Bảy danh quyên 
tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (safmdriya)., định quyên 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên (wmanimdrya), và thọ  hỷ quyên 
(somanassindriya) trợ các danh uân bằng quyền duyên 
(Tmmdriya-paccay). 

12) Thiền na duyên (/;ãna-paccaya): nễu tâm hữu phần 
(bhavanga) câu hành với thọ hỷ thì có năm chi thiền 
tương ưng là tầm (vi/akka), tứ (vicära), hỷ (pfi), lạc 
(sukha), và nhất hành (ckaggai4). 

Nếu nó câu hành với một thọ xả thì có bốn chỉ thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicära), thọ xả 
(upekkhä-vedanä), và nhất hành (ekaggaiä). 

Các chi thiền này trợ các danh uân bằng thiền na duyên 
(haãna-paccaya). 

13) Đạo duyên nasga-paccaya): bốn chỉ đạo tương ưng 
là tầm (yiakka), cần (ri), niệm (szi), và nhất hành 


(ekaggatä) trợ các danh uấn bằng đạo duyên (magga- 
paccay). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammnana-paccaya) 


Một trong ba cảnh: cảnh nghiệp (kømmna), cảnh điềm 
nghiệp (kammna-nữmiffa), và cảnh điêm sanh (gafi-nimif1fa) 
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mà xuât hiện trong các sát-na đông lực cận tử (maraa- 
sanna-Jjavana) trợ các danh uân tử nhị nhân băng cảnh 
duyên (ãrawmaa-paccaya). 


Thiên sinh phải xác định loại cảnh nào đã hiện diện Trong 
Sát-na cận tử và nêu đó là cảnh điêm nghiệp (kamưna- 
nữnrfía), loại chính xác của nó. 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
Các danh uân sanh trước là ba loại sau: 


HIL.1) Đôi khi, các danh uân tử sanh sau một sát-na đồng 
lực cận tử (maran—na-sannajavana). Các danh uấn đồng lực 
cận tử sanh trước là vô gián duyên (ananfara-paccayd) 
cho các danh uân tử sanh sau. 


II.2) Đôi khi, các danh uẫn tử sanh sau một sát-na tâm na 
cảnh (/adãrammana) của lộ cận tử (marana-sanna-vihì). 
Các danh uân na cảnh sanh trước là vô gián duyên 
(ananfara-paccaya) cho các danh uẩn tử sanh sau. 


I3) Đôi khi, các danh uẫn tử sanh sau một sát-na tâm 
hữu phần (bhava2ga) gần sát-na tử. Các danh uâẫn hữu 
phân sanh trước là vô gián duyên (ananara-paccaya) cho 
các danh uẩn tử sanh sau. 


Có ba loại sát-na tâm sanh trước trước tâm tử. Một trong 
ba loại danh uấn sanh trước này trợ giúp các danh uân tử 
sanh sau bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upzssaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (na/fhi-paccay4) 
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5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 5 loại vật duyên (vz/fhu-paccaya) 


Ý vật mà sanh cùng lúc với sát-na tâm thứ mười bảy sanh 
trước trước tâm tử trợ các danh uấn tử bằng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong những nghiệp đại thiện ba nhân quá khứ bậc 

thấp (i-hetuka-omaka-kamma) và một trong những 

nghiệp đại thiện hai nhân quá khứ bậc cao (đwi-hefuka- 

ukkatha-kamma) trợ giúp các danh uân tử bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (nãnä-kkhanika-karna- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakafữpanissaya-paccaya) 


Cả thảy có 26 duyên. Các danh uấn tử nhị nhân sanh 
nương vào sự đang được trợ bởi 26 duyên này. 


- — 
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Danh Uẫn Tái Tục Sắc Giới 
(Ripavacara-PafIsandhi- Namakkhandha) 


Suốt vòng luân hồi (samsara), đôi khi bạn có thể đã từng 
tái tục vào một trong những cõi Phạm thiên sắc. Nếu bạn 
thấy một trải nghiệm như vậy, bạn có thể quan sát biết rõ 
các duyên sau: 


Có năm loại danh uân tái tục sắc: 


L) Các danh uân tái tục sơ thiền sắc. Các danh uẫn này bao 
sồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 sở hữu biến 
hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tịnh hảo và trí quyền. Đôi 
khi, nếu đó là một tâm quả thiền lòng bi (karuw) thì có 
35 hành, cùng với bị (karuna). Đôi khi, nếu đó là tâm 
quả thiền tùy hỷ (đi) thì có 35 hành, cùng với tùy 
hỷ (mudia). Điều đó nên được hiểu tương tự đối với 
nhị thiền và tam thiên.) 


2) Các danh uẫn tái tục nhị thiền sắc. Các danh uân này 
bao gồm 33 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (yi/akka). Nêu đó là nhị thiền, và tương ưng với bi 
(karuna) hay tùy hỷ (mua) thì sẽ có 34 loại hành. 


3) Các danh uân tái tục tam thiền sắc. Cả thảy có 32 loại 
hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm (viakka) và 
tứ (wicãra). Nếu đó là tam thiền, và tương ưng với bi 
(karuna) hay tùy hỷ (mua) thì sẽ có 33 loại hành. 


4) Các danh uẫn tái tục tứ thiền sắc. Các danh uân này gồm 
31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(yifakka), tử (vicara), và hỷ (p1i). Nếu đó là tứ thiển, và 
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tương ưng với bị (karuna) hay tùy hỷ (œ4) thì sẽ có 
32 loại hành.) 


5) Các danh uân tái tục ngũ thiền sắc. Các danh uẫn này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(viakka), tử (vicara), hỷ (piri), nhưng thay vì lạc 
(sukha) nó tương ưng với thọ xả (upekkha-vedana). 


Trong mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uần. Các 
danh uân này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 27 
duyên sau: 
IL 13 loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/aia- 
paccayd) 
II. 6 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
HH. 1 loại cảnh duyên (ãrammmana-paccay4) 
IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhanika- 
kama-paccaya) 


Z7 cả thảy 
L. 13 loại danh câu sanh duyên (02asaha/afa-paccaya) 


Các danh uân tái tục sắc sanh do chúng hộ trợ qua lại lẫn 
nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
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8) 


9) 


Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha) và vô sân (adosa) và vô s1 (amoha) trợ 
các danh uân băng nhân duyên (hefu-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamima-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah4/afakamma- Paccayd) 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 


danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (v¡7ñana) trợ các danh uân băng danh vật thực 
duyên („0ma-ahäãra-paccay4) 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyên 


tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (safmdriya), định quyên 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên (manmdrjya) và thọ hỷ —- quyên 
(somanassindriya) và trí quyền (paññindriya) trợ các 
danh uẫn bằng quyên duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 


Nếu đó là sơ thiền (pa/hama-jhãna) theo hệ thông 
nhóm năm thiền của Abhidhamma thì có năm chỉ thiền 
tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicãra), hỷ (pi), lạc 
(sukha), và nhất hành (ekaggaia); 

Nếu đó là nhị thiền (dufiya-jhãna) thì có bốn chỉ thiền 
tương ưng là tứ (vicara), hỷ (prri), lạc (sukha), và nhất 
hành (ekagøga/4). 

Nếu đó là tam thiên (/afiya-jhãna) thì có ba chỉ thiền 
tương ưng là hỷ (p7), lạc (sukha), và nhất hành 
(ckagga1); 
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Nếu đó là tứ thiên (cawha-jhãna) thì có hai chỉ thiền 
tương ưng là lạc (sukha), và nhât hành (ekagøai4); 


Nêu đó là ngũ thiền (pañcama-jhäna) thì có hai chỉ 
thiên tương ưng là thọ xả (uekkha-vedana), và nhầt 
hành (ekaggz/4). 


Ba chỉ thiền trợ các danh uẫn tương ưng với chúng 
băng thiên na duyên (/hãna-paccay4). 

13) Đạo duyên (éagga-paccay): 
Nếu đó là tâm tái tục sơ thiền thì có năm chỉ thiền 
tương ưng là tâm (viakka), cần (viriyza), nệm (sai), 
trí (pañn4) và nhât hành (ekagga14) 


Nếu đó là tâm tái tục nhị thiền hay tâm tái tục tam thiền 
hay tâm tái tục tứ thiền hay tâm tái tục ngũ thiền thì có 
bốn chi Đạo tương ưng là cần (v7iya), niệm (sai), trí 
(paññä) và nhất hành (ekaggara). 


Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uẫn bằng đạo 
duyên (éagga-paccaya). 


H. 6 loại sắc câu sanh duyên (zñpa-sahajãta-paccaya) 


Ý vật mà sanh cùng với sát-na tâm tái tục hộ trợ các danh 
uấn tái tục bằng: 

1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

4) BẤt tương ưng duyên (vippayuffa-paccaya) 

5) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

6) Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 
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HH. 1 loại cảnh duyên (ãra7naa-paccay4) 


Trong trường hợp này, có những loại thiền khác nhau và 
cảnh của những thiền khác nhau cũng là khác ở một sỐ 
trường hợp. Cho nên, chúng tôi muôn trình bày chúng ở 
những nhóm khác nhau như là nhóm (A), nhóm (B) v.v... 


(A) Nhóm sơ thiền (/hãna) 


Nếu các danh uấn tái tục sắc giới này là các danh uẫn quả 
sơ thiền thì một trong 25 đề mục thiền chỉ (sưma/ha), mà 
là những đề mục chế định, trợ chúng băng cảnh duyên 
(arammana-paccay4). 


25 đề mục thiền chỉ (samafha) là: 

A.1) Mười loại biến xứ (kasi„a) 

A.2) Mười loại bất mỹ (asubha) 

A.3) Niệm về 32 phần của thân là dơ bân (kãyaga/ã-sari) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) là cảnh của 
niệm hơi thở (anaãpãna-safi) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (me/ã- 
j/hãna-ãrammanna) 

A.6) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng bi (karunä- 
jhaãna-ãrammanna) 

A.7) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (mudã- 
j/hãna-ãrammanna) 
25 cả thảy. 


Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uân tái tục 
sơ thiên băng cảnh duyên (ãramnaa-paccayd). 

(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền (/hãna), 

Nếu các danh uấn tái tục sắc giới này là các danh uẫn của 
nhị, tam, hay tứ thiên thì một trong mười bôn đê mục thiên 
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chỉ (samatha) trợ các danh uấn tái tục sắc giới này bằng 
cảnh duyên (ãramnaa-paccaya). 


Mười bốn đề mục thiền chỉ (samaha) là: 

B.1) Mười loại biên xứ (kasina). 

B.2) Tợ tướng hơi thở (anapaãna pafibhaga) đó là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-safi) 

B.3) Tât cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiên lòng từ ứneff4-jhãna-arammaina) 

B.4) Tât cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiên lòng 
bI (karuna-jhana-arammana) 

B.5) Tât cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiên tùy hỷ 
(mudita-jhana-ãrammmarid) 
14 cả thảy. 

Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uẫn tái tục 

của nhị, tam hay tứ thiên (na) băng cảnh duyên 

(arammana-paccay4). 

(C) Nhóm ngũ thiền (jZn2) sắc 

Nếu các danh uân tái tục sắc giới này là bốn danh uân của 

ngũ thiên sắc giới theo hệ thông nhóm năm (paficaka- 

naya) thì một trong mười hai cảnh đê mục thiên chỉ 

(samafha) trợ chúng băng cảnh duyên (arammapad- 

paccay). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ (samafha) là: 

C.1) Mười loại biến xứ (kasia) 

C.2) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (đnãpãna-safi) 
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C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc 
làm cảnh của thiền Phạm trú xả (w„pekkhä-brahma- 
vihãrajhãna-ãrammana) là ngũ thiền theo hệ thông 
nhóm năm (pañcaka-naya) 


12 cả thảy. 


Một trong những cảnh đề mục này trợ các danh uân tái tục 
ngũ thiên băng cảnh duyên (ãramnaa-paccayd). 


IV. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 


Bốn danh uấn sanh trước, mà là tâm tử của kiếp sống 
trước, trợ giúp các danh uấn tái tục sắc trong kiếp sống 
hiện tại này băng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccayd) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upzssaya-paccay4) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4a) 


Theo lời dạy của Đức Phật Buddha, không có sát-na tâm 
xen giữa tâm tử quá khứ và tâm tái tục hiện tại. Vì lý do 
này, tâm tử quá khứ là một vô gián duyên (ananfara- 
paccaya) cho tầm tái tục hiện tại mặc dù chúng ở những 
kiếp sống khác nhau. Có chín thứ tâm tử cõi ngũ uân ba 
nhân (fi-hetuka-pañcavokära-cufi). Chúng là bốn thứ tâm 
tử quả đại thiện, và năm thứ tâm tử quả sắc giới. Một trong 
chín thứ tâm tử này là các danh uấn sanh trước. Các danh 
uấn sanh trước này là một vô gián duyên (anamara- 
paccaya) cho các danh uân tái tục sắc giới sanh sau. 
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Vu 2 loại dị thòi nghiệp duyên (nãna-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong năm loại nghiệp thiền thiện sắc giới trợ cùng 

lúc và thích hợp các danh uân tái tục sắc giới tương ưng 

bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


Nghiệp sơ thiền thiện, mà đã được tích lũy trong một kiếp 
sông trước trợ các danh uẫn tái tục sắc giới đầu tiên trong 
kiếp sông hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các 
danh uấn tái tục sắc giới thứ hai, và v.v.. 


Cả thảy có 27 duyên. 5 loại danh uân tái tục sắc giới sanh 
do đang được trợ bởi 27 duyên này. 


Danh Uân Hữu Phần Sắc Giới 
(Ruipavacara-Bhavansa-Namakkhandha) 
Có năm loại danh uân hữu phân sắc giới: 


1) Các danh uấn hữu phần sơ thiền sắc giới. Các danh uân 
này gồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 biến hành, 
6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyền. Đôi khi, 
nếu đó là tâm quả thiền bi (karuz), có 35 loại hành, cùng 

với bi. Đôi khi, nếu đó là tâm quả thiền tùy hỷ (mudiia), 
có 35 loại hành, cùng với tùy hỷ. Điều này nên được hiểu 
tương tự đối với nhị thiền và tam thiền. 


2) Các danh uẩn hữu phần nhị thiền sắc giới. Các danh uấn 
này gôm 33 loại hành: 34 loại hành đã đê cập trên, trừ tâm 
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(viakka). Nếu đó là nhị thiền, và tương ưng với bi 
(karuna) hay tùy hỷ (mui), sẽ có 34 loại hành. 


3) Các danh uân hữu phần tam thiền sắc giới. Các danh 
uấn này gồm 32 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (wiakka) và tứ (vicãra). Nếu đó là tam thiền, và tương 
ưng với bị (karuna) hay tùy hỷ (mua), sẽ có 33 loại 
hành. 

4) Các danh uấn hữu phân tứ thiền sắc gIỚI. Các danh uân 
này gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(yifakka), tử (vicara), và hỷ (piri). Nếu đó là tứ thiền, và 


tương ưng với bị (karuna) hay tùy hỷ (mui), sẽ có 32 
loại hành.) 


5) Các danh uân hữu phần ngũ thiền sắc giới. Các danh 
uấn này gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ 
tầm (viakka), tử (vicãra), hỷ (pïri), nhưng thay vì lạc 
(sukha) nó tương ưng với thọ xả (upekkha-vedana). 


Trong mỗi sát-na tâm hữu phân sắc giới có bốn danh uân. 
Các danh uân này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 
26 loại duyên sau: 
I. 13 loại danh câu sanh duyên (nama-saha/aia- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhamnika- 
kama-paccay) 


26 cả thảy 
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L 13 loại danh câu sanh duyên (#øãma-saha/ãta- 
paccaya) 


Năm loại danh uẫn hữu phần sắc giới sanh nương vào sự 

đang được hộ trợ qua lại bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãía-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7). Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 

8) Nhân duyên (hefu-paccay4a): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha) trợ các 
danh uẫn bằng nhân duyên (Jefu-paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sahaj/a/a- kaimuna-paccaya): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng cầu 
sanh nghiệp duyên (sah47afakaw.na-paccayd) 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (viZZãna) trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên (n0ma-ahäãra-paccay4) 


I1) Quyền duyên (driya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vữriyindriya), niệm quyền (sandriya), định quyền 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên Gnanindriya), hỷ quyên (somanassindriya) và 
trí quyền (paññindriya) trợ các danh uân bằng quyền 
duyên (mdriya-paccayd). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 
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Nêu đó là sơ thiền theo hệ thống nhóm năm (pañcaka) 
thiên của Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chỉ 
thiên tương ưng là tâm (vifakka), tử (vicara), hỷ (pïi), 
lạc (sukha), và nhât hành (ekaøga14); 

Nếu đó là nhị thiền thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (vicara), hỳ (pi), lạc (sukha), và nhầt hành 
(ckaggai4). 

Nếu đó là tam thiên thì có ba chỉ thiên tương ưng là hỷ 
(p7¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 

Nếu đó là tứ thiền thì có hai chỉ thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 

Nêu đó là một trong những ngũ thiền thì có hai chỉ 
thiên tương ưng là thọ xả (uekkha-vedana), và nhầt 
hành (ekagga/4). 

Các chỉ thiền này trợ các danh uấn tương ưng của 
chúng băng thiên na duyên (/hãna-paccay4). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): 


Nếu đó là tâm hữu phần sơ thiển thì có năm chi đạo 
tương ưng là tâm (v/akka), cần (virjya), nệm (sa), 
trí (paññ4) và nhât hành (ekaøgga14) 


Nếu đó là tâm hữu phần nhị thiền hay tâm hữu phân 
tam thiền hay tâm hữu phần tứ thiền hay tâm hữu phần 
ngũ thiền thì có bốn chi đạo tương ưng là cần (v7ia), 


~~~ 


niệm (si), trí (oaññä) và nhất hành (ekaggziä). 


Các chi đạo tương ưng trợ các danh uân bằng đạo 
duyên (éagga-paccaya). 
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H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Trong trường hợp này, có những loại thiền khác nhau. 
Cảnh của những loại thiên cũng khác nhau ở một sô trường 
hợp. Cho nên, chúng tôi sẽ trình bày chúng theo ba nhóm. 


(A) Nhóm sơ thiền (pafhama jhãna) 


Nếu các danh uấn hữu phần sắc giới này là các danh uẫn 
hữu phần sơ thiền thì một trong 25 cảnh đề mục thiền chỉ, 
mà là chế định, trợ chúng băng cảnh duyên (ãrammana- 
paccay). 


25 cảnh đề mục thiền chỉ (smafha) là: 
A.I) Mười loại biến xứ (kasi„a) 
A.2)_ Mười loại bất mỹ (asubha) 
A.3) Niệm về 32 phần của thân là ghê tởm (kãyagaiã- 
Safi) 
A.4) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) là cảnh của 
niệm hơi thở (anapãna-safi) 
A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (me/ã- 
jhaãna-ãrammaina) 
A.6)_ Tất cả chúng sanh là cảnh của thiên lòng bi (karunä- 
j/hana-ãrammannd) 
A.7)_ Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (muadiã- 
/haãna-ãrammaind) 
25 cả thảy. 


Một trong những cảnh này trợ các danh uân hữu phần sơ 
thiên băng cảnh duyên (ãrammana-paccay). 


(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền-jhãna 


Nêu các danh uân hữu phân sắc giới này là các danh uân 
của nhị, tam, hay tứ thiên thì một trong mười bôn cảnh đê 
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mục thiền chỉ (samzfha) trợ các danh uân hữu phần sắc 

giới này băng cảnh duyên (är4w„ana-paccaya). 

Mười bốn cảnh đề mục thiền chỉ (samarha) là: 

B.1) Mười loại biến xứ (kasi4), 

B.2) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-safi) 

B.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiên lòng từ (mef14-7hãna-äãranmana) 


B.4) Tất cả chúng sanh không hạnh phúc phúc là cảnh của 
thiên lòng bị (karuna-7haãna-arammana) 


B.5) Tất cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiền tùy hỷ 
(mudita-]hãna-ãramnand) 


14 cả thảy. 


Một trong những cảnh này trợ các danh uẫn hữu phân nhị, 
tam, hay tứ thiên băng cảnh duyên (är4w„ana-paccaya). 


(C) Nhóm ngũ thiền sắc giới 

Nếu các danh uân hữu phần sắc giới này là bốn danh uân 

của ngũ thiên sắc giới theo hệ thông nhóm năm (pañcaka- 

naya) thì một trong mười hai cảnh đê mục thiên chỉ trợ 

chúng băng cảnh duyên (ãrawmana-paccay4). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ (samaha) là: 

C.1) Mười loại biến xứ (kasina) 

C.2) Tợ tướng hơi thở (đnãpana pafibhaga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-safi) 
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C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh thiền Phạm trú xả (uekkhä-brahma-vihära 
jhãna-ärammana) mà là ngũ thiền theo hệ thống 
nhóm năm (pañcaka-nay4). 


12 cả thảy. 


Một trong những cảnh này trợ các danh uẫn hữu phần ngũ 
thiên băng cảnh duyên (ãrammana-paccay). 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Bôn danh uân sanh trước là vô gián duyên cho các danh 
uân hữu phân sắc giới sanh sau. Các danh uân sanh trước 
này là bôn loại sau: 


II-1) Một số danh uấn hữu phần (Phayanga) sanh ngay 
sau các danh uẩn tái tục thì các danh uân tái Tục sắc giới 
sanh trước là vô gián duyên cho các danh uân hữu phần 
sắc giới sanh sau. 


II-2) Một số danh uân hữu phần (bhavanga) sanh ngay 
sau các danh uẫn sát-na tâm hữu phần sanh trước thì các 
danh uân hữu phần sắc giới sanh trước là vô gián duyên 
cho các danh uẫn hữu phân sắc giới sanh sau. 


II-3) Một số danh uân hữu phần (bhavanga) sanh ngay 
sau một sát-na tâm đoán định (voƒ/fhabbana-vinnana) thì 
các danh uấn đoán định sanh trước là vô gián duyên cho 
các danh uân hữu phân sắc giới sanh sau. 

[Đôi khi, chư Phạm thiên diện kiến Đức Phật để thính pháp 
(Dhamma). Khi ấy, họ tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật. Khi 
họ làm điều này, một lộ nhãn môn và một lộ nhĩ môn sinh 
khởi với họ. Nhưng trong cõi Phạm thiên, các danh uẫn na 
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cảnh không sanh. Chúng chỉ sanh ở các cõi dục giới 
(kamavacara). Vì lý do này, sát-na tâm xác định hay đoán 
định (vo/fhabbana-vinnñana) là sát-na tâm cuôi trong lội]. 


HI-4) Một số danh uân hữu phần sanh ngay sau các danh 
uấn đồng lực (awana) thì các danh uân đồng lực sanh 
trước là vô gián duyên cho các danh uân hữu phân sắc giới 
sanh sau. 


Một trong bốn nhóm danh uấn này là các danh uấn sanh 
trước mà trợ giúp cho các danh uân hữu phân sắc giới sanh 
sau bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upzssaya-paccay4) 

4) Vô hữu duyên (na/fh¡-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4a) 


IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 


Ý vật mà sanh cùng với một trong những nhóm các uân 
vừa ghi dưới vô gián duyên trợ các danh uần hữu phần sắc 
giới sanh sau băng: 

1) Y chỉ duyên (nissaya-paccaya) 

2) Tiền sanh duyên (purejãfa-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (0ippayuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
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Một trong năm loại nghiệp (kamzna) thiền thiện sắc giới 

trợ cùng lúc và thích hợp cho chính các danh uân hữu phần 

sắc giới của nó băng: 

IDjỊ thời nghiệp duyên (zãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữ2anissaya-paccay4) 


Nghiệp sơ thiền thiện, mà đã được tích lũy trong một kiếp 
sông trước, trợ các danh uân hữu phần thứ nhất trong kiếp 
sông hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các danh 
uấn hữu phân thứ hai, và v.v... 


Cả thảy có 26 duyên. Năm loại danh uâẫn hữu phần sắc giới 
sanh nương vào sự đang được trợ băng 26 duyên này. 


Danh Uần Tử Sắc Giới 
(Ruipavacara-Cuti-Namakkhandha) 

Có năm loại danh uân tử sắc giới: 

1) Các danh uân tử sơ thiền sắc giới. Các danh uẫn này 
gồm 34 loại hành: 1 thứ tâm quả sơ thiền, 7 biến hành, 6 
biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo biến hành, và trí quyền. 
Đôi khi, nếu đó là một tâm quả thiền bi (karunä 7hanga) thì 
có 35 loại hành, cùng với bị (karuna). Đôi khi, nếu đó là 
một tâm quả thiền tùy hỷ (wudirã Jjhana) thì có 35 loại 
hành, cùng với tùy hỷ ứnudid). Điều đó nên được hiểu 
tương tự đối với nhị thiền và tam thiền. 


2) Các danh uân tử nhị thiền sắc giới. Các danh uân này 
gồm 33 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(viakka). Nếu đó là nhị thiền, và tương ưng với bi 
(karuna) hay tùy hỷ (muda), sẽ có 34 loại hành. 
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3) Các danh uân tử tam thiền sắc giới. Các danh uẫn này 
gồm 32 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(viakka) và tứ (vicãra). Nếu đó là tam thiền, và tương ưng 
với bị (karuna) hay tùy hỷ (mui), sẽ có 33 loại hành. 


4) Các danh uẫn tử tứ thiền sắc giới. Các danh uân này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(viakka), tứ (vicãra), và hỷ (p7i). Nếu đó là tứ thiền, và 
tương ưng với bị (karuna) hay tùy hỷ (muđia), sẽ có 33 
loại hành. 


5) Các danh uấn tử ngũ thiền sắc giới. Các danh uẫn này 
gồm 31 loại hành: 34 loại hành đã đề cập trên, trừ tầm 
(viakka), tử (vicara), và hỷ (p7i), nhưng thay vì lạc 
(sukha), thiền này tương ưng với thọ xả („uuekkhä-vedan3). 


Trong mỗi sát-na tâm tử thiên-7hana, có bôn danh uân. Các 
danh uân này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 26 loại 


duyên sau: 
IL 13 loại danh câu sanh duyên (nama-saha/aia- 
paccayd) 


II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV. 5 loại vật duyên (va/fhu-paccaya) 
V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãng-kkhanika- 
kama-paccaya) 
26 cả thảy. 
L 13 loại danh câu sanh duyên (wøãma-saha/ãta- 
paccaya) 
Bốn loại danh uẫn tử sắc giới sanh nương vào sự đang 
được hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp băng: 
I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 
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9) 


Hỗ tương duyên (aññamañiña-paccaya) 

Y chỉ duyên (n/ssaya-paccay4) 

Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayd) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigafa-paccaya) 

Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha). vô sân (aaosa) và vô s1 (amoha) trợ các 
danh uẫn bằng nhân duyên (Jefu-paccaya). 


Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamima-paccaya): 
tư (cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (sah4/afakarw.na-paccayd) 


10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhãra-paccaya): ba 


danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), 
và thức (vi7ñana) trợ các danh uân băng danh vật thực 
duyên („ma-ahäãra-paccay4) 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyên 


tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (safndriya). định quyên 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên namindria), hỷ quyên (somanassindriya) và 
trí quyền (paññindriya) trợ các danh uân bằng quyền 
duyên (/mdriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 


Nếu đó là sơ thiền theo hệ thông nhóm năm (pafñcaka) 
thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma) thì có năm chỉ 
thiền tương ưng là tầm (viakka), tứ (vicära), hỷ (pñi), 
lạc (sukha), và nhất hành (ekaggaiä); 
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Nêu đó là nhị thiên thì có bốn chỉ thiền tương ưng là 
tứ (wicara), hỷ (pii), lạc (sukha), và nhât hành 
(ckaggai4). 

Nếu đó là tam thiên thì có ba chi thiền tương ưng là hỷ 
(p1¡), lạc (sukha), và nhât hành (ekagøa/4); 

Nếu đó là tứ thiên thì có hai chỉ thiền tương ưng là lạc 
(sukha), và nhât hành (ekagøa/a):; 

Nếu đó là một trong các ngũ thiên thì có hai chỉ thiền 
tương ưng là thọ xả („u2ekkha-vedana), và nhât hành 
(ckaggai4). 

Các chỉ thiền này trợ các danh uẫn tương ưng của 
chúng băng thiên na duyên (/hãna-paccay4). 


13) Đạo duyên (éagga-paccaya): 


Nếu đó là tâm tử sơ thiên thì có năm chỉ đạo tương ưng 
là tâm (vi/akka), cần (viria), nệm (safi), trí (pañña) 
và nhât hành (ekaøgz/4). 


Nếu đó là tâm tử nhị thiền, hay tam thiền, hay tứ thiền, 
hay ngũ thiển thì có bốn chi đạo tương ưng là cần 
(vria), niệm (safi), trí (pañña) và nhất hành 
(ckaggai). 


Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uẫn bằng đạo 
duyên (éagga-paccaya). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


Trong trường hợp này, có những loại thiền khác nhau và 
cảnh của các thiên khác nhau thì cũng khác ở một sô 
trường hợp. 
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(A) Nhóm sơ thiền (pafhama jhãna) 


Nếu các danh uấn tử sắc giới này là các danh uân quả sơ 
thiền thì một trong 25 cảnh đề mục thiền chỉ (samatha), 
mà là chế định, trợ chúng băng cảnh duyên (ãrammana- 
paccay). 


25 cảnh đề mục thiền chỉ (samarha) là: 

A.1) Mười loại biến xứ (kasina) 

A.2)_ Mười loại bất mỹ (asubha) 

A.3)_ Niệm về 32 phần của thân ghê tởm (kãyagafã-sari) 

A.4) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) là cảnh của 
niệm hơi thở (ãnapãna-safi) 

A.5) Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền lòng từ (me/ã- 
jhana-ãrammaind) 

A.6)_ Tất cả chúng sanh là cảnh của thiên lòng bi (karunä- 
jhaãna-ãrammannd) 

A.7)_ Tất cả chúng sanh là cảnh của thiền tùy hỷ (muadiã- 
/haãna-ãrammaind) 
25 cả thảy. 

Một trong 25 cảnh đề mục này trợ các danh uấn tái tục sơ 

thiền sắc giới băng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 

(B) Nhóm nhị, tam, hay tứ thiền-jhãna 

Nếu các danh uấn tử sắc giới này là các danh uẫn quả của 

nhị, tam, hay tứ thiền thì một trong mười bốn cảnh đề mục 

thiền chỉ (smarha) trợ các danh uấn tử sắc giới này bằng 

cảnh duyên (ãramnaia-paccaya). 

Mười bốn cảnh đề mục thiền chỉ (samaha) là: 

B.1) Mười loại biến xứ (kasina). 
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B.2) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) mà là cảnh 
của niệm hơi thở (ãnãpãna-safi) 

B.3) Tât cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiên lòng từ (meff4-jhana-arammana) - 

B.4) Tât cả chúng sanh không hạnh phúc là cảnh của thiên 
lòng bị (karuna-jhaãna-ãrammmannd) 

B.5) Tât cả chúng sanh hạnh phúc là cảnh của thiên tùy hỷ 
(mudita-jhana-ãrammmarnd) 

14 cả thảy. 

Một trong các cảnh này trợ các danh uấn tử nhị, tam, hay 

tứ thiên sắc giới băng cảnh duyên (arammana-paccay). 

(C) Nhóm ngũ thiền sắc giới 

Nếu các danh uấn tử sắc giới là bốn danh uân quả của ngũ 

thiên sắc theo hệ thông nhóm năm (pañcaka-naya) thì một 

trong mười hai cảnh đê mục thiên chỉ (samafha) trợ chúng 
băng cảnh duyên (är4wmana-paccaya). 

Mười hai loại cảnh đề mục thiền chỉ (samafha) là: 

C.1) Mười loại biến xứ (kasi„4) 

C.2) Tợ tướng hơi thở (anapana pafibhaga) là cảnh của 
niệm hơi thở (anaãpãna-safi) 

C.3) Tất cả chúng sanh hạnh phúc và không hạnh phúc là 
cảnh của thiên Phạm trú xả (upekkha-brahma- 
viharajhana-arammana), là ngũ thiên theo hệ thông 
nhóm năm (pañcaka-nay4) 


12 cả thảy. 


Một trong các cảnh này trợ các danh uân tử ngũ thiên sắc 
giới băng cảnh duyên (ãramnaa-paccayd). 
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II 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


Có hai loại danh uân sanh trước là vô gián duyên cho các 
danh uân tử sắc giới sanh sau: 


II-1) Một số danh uấn tử sanh sau các danh uân đồng lực 
cận tử (maran—a-sanna-Javana). Trong trường hợp này, các 
danh uấn đồng lực cận tử sanh trước là vô gián duyên cho 
các danh uân tử sắc giới sanh sau. 


II-2) Một số danh uẫn tử (cu) sanh sau các danh uân hữu 
phần (bhavanga) sanh trước. Trong trường hợp này, các 
danh uân hữu phần sắc giới sanh trước là vô gián duyên 
cho các danh uân tử sắc giới sanh sau. 


Một trong các loại danh uấn sanh trước này trợ các danh 
uấn tử sắc giới sanh sau băng: 

I1) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (uprssaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


IH. 5 loại vật duyên (va/hu-paccaya) 


Ý vật mà sanh cùng lúc với các danh uấn thứ mười bảy 
trước các danh uân tâm tử trợ các danh uân tử sắc giới 
bằng: 

I1) Y chỉ duyên (ssaya-paccayd) 

2) Tiền sanh duyên (0urejãta-paccaya) 

3) Bất tương ưng duyên (vi2payuffa-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

5) Bất ly duyên (avigafa-paccaya) 
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I. — 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhamika- 
kama-paccay4) 


Một trong năm loại nghiệp thiền thiện sắc giới trợ cùng 

lúc và thích hợp các danh uân tái tục sắc giới tương ưng 

bằng: 

I) DỊ thời nghiệp duyên (zãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (pakafữpanissaya-paccay4) 


Nghiệp sơ thiền thiện, mà đã được tích lũy trong một kiếp 
sông trước trợ các danh uân tái tục sắc giới thứ nhất trong 
kiếp sông hiện tại này và nghiệp nhị thiền thiện trợ các 
danh uẫn tái tục sắc giới thứ hai, và v.v.. 


Cả thảy có 26 duyên. Năm loại danh uân tái tục sắc giới 
sanh do đang được trợ bởi 26 duyên này. 


lót ng 


Danh Uẫn Tái Tục Vô Sắc 

(Aripa-Pafisandhi- Namakkhandha) 
Suốt vòng luân hồi, đôi khi bạn có thể đã từng tái tục vào 
một trong những cõi Phạm thiên vô sắc. Nếu bạn thấy một 
kiếp sống như vậy, bạn có thể quan sát biết rõ các duyên 
sau. 
Có bốn loại danh uân tái tục vô sắc: 
l) Các danh uân tái tục thiền không vô biên xứ 
(akasãnañcaäyatana-jhana). Các danh uân này sôm 31 loại 
hành: I tâm quả không vô biên xứ, 7 biến hành, 3 biệt cảnh 
[frờ tâm ( vifakka), tứ ( vicaära), hỷ (pĩi)], 19 sở hữu tâm 
tịnh hảo biến hành, và trí quyên. 
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2) Các danh uân tái tục thiền thức vô biên xứ 
(viñnanañcayatana-7hana). Các danh uân này gôm 3[ loại 
hành đã đê cập trên. 


3) Các danh uẫn tái tục thiền vô sở hữu xứ 
(akincañnayatana-jhana). Các danh uân này gôm 31 loại 
hành đã đê cập trên. 


4) Các danh uân tái tục thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasanna- -hãsañña-yatana -jhang). Các danh uân này 
gồm 31 loại hành đã đẻ cập trên. 


Trong mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uẫn. Các 
danh uân này sanh nương vào sự đang được trợ cùng lúc 
và thích hợp băng 21 loại duyên sau. 


II 13 loại danh câu sanh duyên (n„đma-saha/afa- 
paccaya) 

II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


II 2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnã-kkhammka- 
kamma-paccay4) 


21 cả thảy 


IHL. 13 loại danh câu sanh duyên? (04asahajafa- 
paccaya) 


Bốn loại danh uân tái tục vô sắc nương vảo sự đang được 
hộ trợ qua lại bằng: 

1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (n/ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vinaka-paccaya) 

5) Tương ưng duyên (sapayuffa-paccay4) 
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6) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 

7) Bắt ly duyên (zviga/a-paccaya) 

8) Nhân duyên (hefu-paccay4a): ba nhân tương ưng là vô 
tham (ziobha), vô sân (adosa) và vô s1 (amoha) trợ các 
danh uẫn bằng nhân duyên (Jefu-paccaya). 


9) Cầu sanh nghiệp duyên (s2h4ja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu sanh 
nghiệp duyên (sahajatakamma-paccay4) 


10) Danh vật thực duyên (#øzma-ahara-paccayad): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefan4), và 
thức (viãñãna) trợ các danh uân bằng danh vật thực duyên 
(nãma-ahãra-paccay4) 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyên (saddhindriya). cần quyên 
(viriyindriya), niệm quyên (sa/indriya), định quyên 
(samadhindriya), mạng quyền (/Tvifindriya), tầm hay ý 
quyên namndriya), hỷ quyên (somanassindriya) và trí 
quyền (pafññindriya) trợ các danh uân bằng quyền duyên 
(Tmmdriya-paccay). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 


Bồn loại danh uẫn tâm tái tục vô sắc đã đề cập trên [trang 
387] là tâm quả tái tục ngũ thiền. Có hai chỉ thiền tương 
ưng trong mỗi sát-na tâm tái tục: thọ xả (w„oekkhä-vedan3), 
và nhất hành (ekaggziä). 


Các chỉ thiền này trợ các danh uân bằng thiền na duyên 
(haãnapaccaya). 


13) Đạo duyên (magga-paccaya): 
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Có bốn chi đạo tương ưng là cần (v7iya), niệm (sai), trí 
(pañña) và nhât hành (ekagøai4). 


Các chi đạo tương ưng này trợ các danh uân bằng đạo 
duyên (éagga-paccayd). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


I1) Nếu đó là một tâm quả tái tục không vô biên xứ thì 
cảnh của các danh uẩn tái tục là hư không vô biên mà được 
thấy sau khi đã loại một trong chín đề mục biến xứ 
(kasina), như biến xứ (køasiza) đắt, hay kasina ánh sáng. 
Cảnh đề mục không vô biên này là một loại chế định mà 
là một cảnh điềm nghiệp (kamma-nimitta) 


I2) Nếu đó là một tâm quả tái tục thức vô biên xứ thì cảnh 
của các danh uân tái tục là tâm thiên không vô biên xứ quá 
khứ. Đây là một cảnh nghiệp đáo đại (wahaggafakamma). 


I3) Nếu đó là một tâm quả tái tục vô sở hữu xứ thì cảnh 
của các danh uân tái tục là không có tâm thiền không vô 
biên. Đây là một loại “vô hữu chế định (nzrfhi-bhava- 
paññiarfi)”, là một cảnh điềm nghiệp (kamưna-nimiffa). 
I4) Nếu đó là một tâm quả tái tục phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thì cảnh của các danh uân tái tục là tâm thiền vô sở hữu 
xứ quá khứ. Đây là một cảnh nghiệp đáo đại 
(mahaggafakamma). 

Một trong những cảnh này trợ các danh uân tái tục vô sắc 
của nó băng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 
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III.1) Nếu chúng là các danh uẫn tái tục không vô biên xứ 
thì các danh uấn sanh trước là l trong 9 loại danh uấn tử 
là bốn loại danh uẩn tử dục giới ba nhân, năm loại danh 
uấn tử sắc giới và các danh uân tử không vô biên xứ. Cả 
thảy có mười loại danh uấn tử sanh trước có thể xảy ra. 
Một trong những tập hợp danh uần tử này là vô gián duyên 
cho các danh uẫn tái tục không vô biên xứ. 


II.2) Nếu chúng là các danh uân tái tục thức vô biên xứ 
thì các danh uân sanh trước là một trong mười loại danh 
uấn tử sanh trước đã đề cập trên hay các danh uấn tử thức 
vô biên. Cả thảy có mười một loại danh uân tử sanh trước. 
Một trong các danh uân tử sanh trước này là vô gián duyên 
cho các danh uân tái tục thức vô biên xứ. 


II.3) Nếu chúng là các danh uẫn tái tục vô sở hữu xứ thì 
các danh uẩn sanh trước là một trong mười một loại danh 
uấn tử sanh trước đã đề cập trên, hay các danh uân tử vô 
sở hữu xứ. Cả thảy có mười hai loại danh uân tử sanh 
trước. Một trong các danh uân tử sanh trước này là vô gián 
duyên cho các danh uân tái tục vô sở hữu xứ. 


III.4) Nếu chúng là các danh uân tái tục phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thì các danh uẫn sanh trước là một trong mười 
hai loại danh uâẫn tử sanh trước đã đề cập trên, hay các 
danh uần tử phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cả thảy có mười 
ba loại danh uẫn tử sanh trước. Một trong những loại danh 
uấn tử sanh trước này là vô gián duyên cho các danh uẫn 
tái tục phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Một trong các danh uấẫn sanh trước đã nêu trên, là tâm tử 


của một kiếp sống trước, trợ giúp các danh uấn tái tục vô 
sắc trong kiếp sông hiện tại này bằng: 
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1) Vô gián duyên (ananfara-paccay4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 
3) Thường cận y duyên (upzssaya-paccay4) 
4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


IV. 2 loại dị thời nghiệp duyên (naãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ cùng lúc 
và thích hợp cho các danh uân tái tục vô sắc của nó bằng: 
Dị thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 
2) Thường cận y duyên (pakafipanissaya-paccayd) 
Nghiệp thiền thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
trong một kiếp sống trước trợ giúp các danh uấn tái tục 
không vô biên xứ trong kiếp sống hiện tại này, nghiệp 
thiền thiện thức vô biên xứ trợ các danh uấn tái tục thức 
vô biên xứ, nghiệp thiền thiện vô sở hữu xứ trợ các danh 
uấn tái tục vô sở hữu xứ, và nghiệp thiền thiện phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trợ các danh uần tái tục phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
Cả thảy có 21 duyên. Các danh uấn tái tục vô sắc sanh 
nương vảo sự đang được trợ bởi 2l duyên này. 
Danh Uẫn Hữu Phần Vô Sắc 

(Aruipa-Bhavansa-Namakkhandha) 

Có bốn loại danh uẫn hữu phần (bhavanga) vô SẴC: 


1) Các danh uân hữu phần không vô biên xứ. Cả thảy 
những uân này có 3l loại hành: I tâm quả không vô 
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biên xứ, 7 biến hành, 3 biệt cảnh [/rừ tâm (vitakka), tứ 
(vicara), hÿ (pi)], 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyền. 
2) Các danh uẫn hữu phần thức vô biên xứ. Cả thảy những 
uân này có 31 loại hành đã đê cập trên. 
3) Các danh uân hữu phần vô sở hữu xứ. Cả thảy những 
uân này có 31 loại hành đã đê cập trên. 
4) Các danh uân hữu phần phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cả 
thảy những uân này có 31 loại hành đã đê cập trên. 
Trong mỗi sát-na tâm tái tục thiền, có bốn danh uẫn. Các 
danh uân này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 2l loại 


duyên sau. 
I. 13 loại danh câu sanh duyên (mđma-saha/afa- 
paccayd) 


II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 

II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

IV.2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhanika- 
kama-paccaya) 


21 cả thảy 


L. 13 loại danh câu sanh duyên (n0‹asaha/afa-paccaya) 


Bốn loại danh uẫn hữu phần (bhzvzäga) vô sắc sanh 
nương vào sự đang được hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích 
hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccayd) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 
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9) 


Quả duyên (vi2ãka-paccaya) 

Tương ưng duyên (s4/n?ayuffa-paccayđ) 

Hiện hữu duyên (a//h¡-paccaya) 

Bắt ly duyên (avigaa-paccaya) 

Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha), vô sân (ađosa) và vô s1 (amoha) trợ các 
danh uân bằng nhân duyên (hefu-paccaya). 

Câu sanh nghiệp duyên (saha/ãfa-kamma-paccay): 
tư (cefanä) tương ưng hộ trợ các danh uẫn bằng câu 
sanh nghiệp duyên (sah47afakamma- Paccayd) 


10) Danh vật thực duyên (0ma-ãhãra-paccaya): ba 


danh vật thực tương ưng là xúc (phassa), tư (cefana) 
và thức (vi7ñana) trợ các danh uân băng danh vật thực 
duyên (nma-ahäãra-paccay4) 


11) Quyền duyên (ndriya-paccaya): tám danh quyên 


tương ưng là tín quyên (saddhindriya), cần quyên 
(vữriyindriya), niệm quyền (satindriya). định quyên 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên Gnanindriya), hỷ quyên (somanassindriya) và 
trí quyền (paññindriya) trợ các danh uân bằng quyền 
duyên (mdriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hána-paccaya): bốn thứ tâm thiền 


quả hữu phân vô sắc thì đêu dựa trên ngũ thiên. Cho 
nên, có hai chi thiền tương ưng trong mỗi sát-na tâm 
hữu phân: thọ xả („pekkhä-vedan3), và định/ nhất 
hành (ckagøz/4). 


Các chỉ thiền này trợ các danh uân bằng thiền na duyên 
(haãna-paccaya). 
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13) Đạo duyên (magsa-paccaya): có bốn chỉ Đạo tương 
ưng là cân (w7?z4a), niệm (sai), trí (pañña) và nhất 
hành (ckaggz/4). 


Các chi Đạo tương ưng này trợ các danh uân bằng đạo 
duyên (éagga-paccaya). 


H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


I1) Nếu đó là một tâm hữu phần (bhavanga) không vô 
biên xứ (ãkasãnañcaãydtana-7hana) thì cảnh của các danh 
uẩn hữu phần là không vô biên mà đã nhận thấy sau khi 
loại một trong chín đề mục biến xứ (kasina), như là kasina 
đất, hay kasina ánh sáng. Cảnh không vô biên này là một 
loại chế định, tức là một cảnh điềm nghiệp (kamưmna- 
nưm1I14) 


I2) Nếu đó là một tâm hữu phần thiền thức vô biên xứ 
(viññãnañcäyatana-jhãna) thì cảnh của các danh uân hữu 
phân là tâm thiền không vô biên xứ quá khứ. Đây là một 
cảnh nghiệp đáo đại ứmahaggafa-kamma). 

I3) Nếu đó là một tâm hữu phân thiền vô sở hữu xứ 
(akincafñfayatana:jhana) thì cảnh của các danh uẫn hữu 
phân là sự văng mặt của tâm thiền không vô biên. Đây là 
một loại chế định gọi là “vô hữu chế định (nafhi-bhava- 
paññiarri)” tức là một cảnh điềm nghiệp (kamưna-nimitfa). 


I4) Nếu đó là một tâm hữu phân phi tưởng phi phi tưởng 
xứ (nevasaffia-nasañna-yatana-7hana) thì cảnh của các 
danh uân hữu phân là tâm thiền vô sở hữu xứ quá khứ. Đây 
là một cảnh nghiệp đáo đại (éahaggafa-kamma). 
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Một trong những cảnh này trợ các danh uân hữu phân vô 
sắc của chính nó băng cảnh duyên (ãrammaa-paccayd). 


HI. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


IHI.I) Một số danh uẫn hữu phần (bhavanga) sanh sau 
danh uân tái tục thì các danh uấẫn tái tục vô sắc sanh trước 
là vô gián duyên cho các danh uẫn hữu phần vô sắc sanh 
sau. 


II.2) Một số danh uẫn hữu phần sanh sau danh uẫn hữu 
phân sanh trước thì các danh uấẫn hữu phần vô sắc sanh 
trước là vô gián duyên cho các danh uấn hữu phần vô sắc 
sanh sau. 


II.3) Một số danh uẫn hữu phần sanh sau danh uẫn đồng 
lực avana) thì các danh uân đông lực (7avan4) sanh trước 
là vô gián duyên cho các danh uân hữu phân vô sắc sanh 
sau. 


Một trong các danh uân sanh trước đã đề cập trên trợ giúp 
các danh uân hữu phần vô sắc trong kiếp sống hiện tại này 
bằng: 

1) Vô gián duyên (ananfara-paccaya4) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananfara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (n0a/fhi-paccay4) 

5) Ly khứ duyên (vigafa-paccay4) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n¬ãnã-kkhaiika-kammna- 
paccaya) 
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Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ cùng lúc 

và thích hợp cho các danh uân hữu phần vô sắc của chính 

nó bằng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zãnđ-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (0akafữpanissaya-paccay4) 


Nghiệp thiền thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
ở một kiếp sống trước trợ giúp các danh uân hữu phần 
không vô biên xứ trong kiếp sống hiện tại sanh, nghiệp 
thiên thiện thức vô biên xứ trợ giúp các danh uân hữu phần 
thức vô biên xứ sanh, nghiệp thiên thiện vô sở hữu xứ trợ 
giúp các danh uân hữu phân vô sở hữu xứ sanh và nghiệp 
thiên thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ giúp các danh 
uân hữu phân phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh]. 

Cả thảy có 21 duyên. Các danh uấn hữu phân vô sắc sanh 

nương vảo sự đang được trợ bởi 2l duyên này. 

Danh Uần Tử Vô Sắc 
(Aripa-Cufi-Namakkhandha) 

Có bốn loại danh uẫn tử vô sắc: 

1) Các danh uấn tử không vô biên xứ. Cả thảy có 31 loại 
hành (saø&khara): 1 tâm quả không vô biên xứ, 7 biên 
hành, 3 biệt cảnh [?rừ tám (viakka), tứ { vicara), hỷ 
(pz¡)], 19 sở hữu tâm tịnh hảo, và trí quyên. 

2) Các danh uân tử thức vô biên xứ. Cả thảy có 31 loại 
hành đã đê cập trên. 

3) Các danh uân tử vô sở hữu xứ. Cả thảy có 31 loại hành 
đã đê cập trên. 
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4) Các danh uân tử phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cả thảy 
có 31 loại hành đã đê cập trên. 


Trong mỗi sát-na tâm tử, có bốn danh uẫn. Các danh uân 
này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 2l loại duyên 
sau. 
IL 13 loại danh câu sanh duyên (mđma-sahaj/aia- 
paccayd) 
II. 1 loại cảnh duyên (arammaa-paccay4) 
II. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccaya) 
IV.2 loại dị thời nghiệp duyên (nãnđ-kkhamika- 
kamma-paccay) 
21 cả thảy 


L. 13 loại danh câu sanh duyên (n0‹:asaha/afa-paccaya) 


Bốn loại danh uấn tử vô sắc sanh nương vào sự đang được 

hộ trợ qua lại lẫn nhau và thích hợp bằng: 

I1) Câu sanh duyên (saha/ãfa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamañña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (ssaya-paccaya) 

4) Quả duyên (vi2ãka-paccayad) 

5) Tương ưng duyên (s2?ayuffa-paccay4) 

6) Hiện hữu duyên (z//hi-paccaya) 

7). Bất ly duyên (aviga/a-paccaya) 

8) Nhân duyên (hefu-paccaya): ba nhần tương ưng là vô 
tham (alobha). vô sân (aaosa) và vô s1 (amoha) trợ các 
danh uẫn bằng nhân duyên (Jefu-paccaya). 


9) Câu sanh nghiệp duyên (sah4ja/a-kamma-paccaya): 
tư (cefana) tương ưng hộ trợ các danh uân băng câu 
sanh nghiệp duyên (sah4/afakammna- Paccayd) 
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10) Danh vật thực duyên (0đma-ãhära-paccaya): ba 
danh vật thực tương ưng là xúc (0hassa), tư (cefana), 


và thức (v/ñan4) trợ các danh uân bằng danh vật thực 
duyên (nma-ahäãra-paccay4) 


I1) Quyền duyên (indriya-paccaya): tám danh quyền 
tương ưng là tín quyền (saddhindriya), cần quyền 
(vữriyindriya), niệm quyền (safindriya). định quyền 
(samadhindriya), mạng quyên ifindriya), tầm hay 
ý quyên (manmdrjya) và thọ hỷ - quyên 
(somanassindriya) và trí quyền (paññindriya) trợ các 
danh uẫn bằng quyền duyên (indriya-paccaya). 


12) Thiền na duyên (/hãna-paccaya): 
Tất cả bốn thứ tâm tử thiền vô sắc là tâm tử quả ngũ 
thiên. Có hai chi thiên tương ưng trong môi sát-na tâm 
tử: thọ xả (upekkha-vedana) và định/ nhât hành 
(ckaggai4). 


Các chi thiền này trợ các danh uân bằng thiền na duyên 
(hãna-paccaya). 


13) đạo duyên (magga-paccaya): 


Có bốn chi Đạo tương ưng là cần (v7riza), niệm (sai), 
trí (paññ4) và nhât hành (ekagga14) 


Các chi Đạo tương ưng này trợ các danh uân bằng đạo 
duyên (éagga-paccaya). 
H. 1 loại cảnh duyên (ãrammana-paccaya) 


ILI) Nếu đó là một tâm thiền không vô biên xứ 
(akasãnañcaäyatana-7hana) thì cảnh của các danh uân tử là 
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hư không vô biên mà được nhận thấy sau khi đã loại một 
trong những cảnh đề mục biến xứ (kasiza), như là kasina 
đất, hay kasina ánh sáng. Cảnh không vô biên này là một 
loại chế định, tức là một cảnh điềm nghiệp (kamưmna- 
nưm1114). 


I2) Nếu đó là một tâm thiền thức vô biên xứ 
(viññãnañcäyatana-jhãna) thì cảnh của các danh uân tử là 
tâm thiền không vô biên xứ quá khứ. Đây là một cảnh 
nghiệp đáo đại (mahaggafa-kamma). 

I3) Nếu đó là một thiền vô sở hữu xứ (äkiñcaññãyqtana- 
jhãna) thì cảnh của các danh uần tử là sự văng mặt của tâm 
thiền không vô biên. Đây là một loại chế định gọi là “vô 
hữu chế định (narthi-bhava-pafñfarri)” là một cảnh điềm 
nghiệp (kamưna-nimi11a). 


I4) Nếu đó là một tâm tử thiền phi tưởng phi phi tưởng 
xứ (nevasaffia-nasañna-yatana-7hana) thì cảnh của các 
danh uân tử là tâm thiền vô sở hữu xứ quá khứ. Đây là một 
cảnh điềm nghiệp (kamưna-nimiffa). 

Một trong những cảnh này trợ các danh uân tử vô sắc của 
chính nó băng cảnh duyên (ãrammana-paccaya). 


HL. 5 loại vô gián duyên (ananfara-paccay4) 


I1) Một số danh uẫn tử (cufi nãmakkhandha) sinh khởi 
ngay sau các danh uân đồng lực cận tử (marana sanna- 
javana). Trong trường hợp này các danh uân đồng lực cận 
tử sanh trước là một vô gián duyên trợ cho các danh uẫn 
tử vô sắc sanh sau. 
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IIL2) Một số danh uẫn hữu phần (bhavaäiga 
nãmakkhandha) sanh ngay sau các danh uẫn hữu phần 
sanh trước. Trong trường hợp này, các danh uân hữu phần 
vô sắc sanh trước là một vô gián duyên trợ giúp cho các 
danh uẫn hữu phần vô sắc sanh sau. 


Một trong các danh uân sanh trước đã đề cập trên trợ giúp 
các danh uẫn tử vô sắc trong kiếp sống hiện tại này bằng: 
I1) Vô gián duyên (ananfara-paccaya) 

2) Đẳng vô gián duyên (samananrara-paccaya) 

3) Thường cận y duyên (upnissaya-paccaya) 

4) Vô hữu duyên (naífhi-paccaya) 

5) Ly khứ duyên (vieafa-paccaya) 


V, 2 loại dị thời nghiệp duyên (n0ãnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 


Một trong bốn loại nghiệp thiền thiện vô sắc trợ giúp cùng 
lúc và thích hợp các danh uân tử vô sắc của chính nó bằng: 
I) DỊ thời nghiệp duyên (zữnã-kkhanika-kamma- 
paccaya) 

2) Thường cận y duyên (?2akafữpanissaya-paccaya 
Nghiệp thiên thiện không vô biên xứ mà đã được tích lũy 
trong một kiếp sống trước trợ giúp các danh uấn tử không 
vô biên xứ sanh trong kiếp sống hiện tại này sanh, nghiệp 
thiền thiện thức vô biên xứ trợ giúp các danh uân tử thức 
vô biên xứ sanh, nghiệp thiền thiện vô sở hữu xứ trợ giúp 
các danh uẫn tử vô sở hữu xứ sanh, và nghiệp thiền thiện 
phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ giúp các danh uấn tử phi 
tưởng phi phi tưởng sanh. 
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Cả thảy có 21 duyên. Các danh uân tử vô sắc sanh nương 
vào sự đang được trợ bởi 21 duyên này. 


—— 


Sắc Nghiệp Của Chúng Sanh Vô Tưởng 
(AsaññasaffI-KqmungqJa-Rñpa) 


Theo Abñidhamma, chỉ có một loại bọn sắc nghiệp 
(kammaJa kalapa), tức là một bọn mạng chín pháp 
(Tvitanavaka-kalapa). 
[Theo một số quan điểm của một số học giả Abhidhamma, 
cũng có các bọn quí tiết sanh mà bị trợ bởi hỏa giới (/ejo- 
đhafu¿) của một bọn mạng chín pháp]. 
Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về các duyên của các bọn 
mạng chín pháp do nghiệp trợ sanh. 
Các sắc nghiệp này sanh nương vào sự đang được trợ bởi 
chín loại duyên sau: 
L_ 5 loại sắc câu sanh duyên (rữpa-sahajãta-paccaya) 
II. 1 loại dị thời nghiệp duyên (nầnã-kkhanika-kammna- 
paccaya) 
II. 3 loại sắc mạng quyền duyên (rpa-7ivifindriya- 
paccayd) 
9 cả thảy 
I. 5 loại sắc câu sanh duyên (rzữna-sahajãta-paccaya) 


Bốn đại giới trong một bọn . mạng chín pháp hộ trợ các sắc 
cùng sanh trong cùng bọn ấy cùng lúc và thích hợp bằng: 
1) Câu sanh duyên (saha/afa-paccaya) 

2) Hỗ tương duyên (aññamafñña-paccaya) 

3) Y chỉ duyên (nssaya-paccaya) 

4) Hiện hữu duyên (z//h¡-paccaya) 
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5) Bắt ly duyên (aviga/a-paccaya) 

H. 1 loại dị thời nghiệp duyên 

Nghiệp ngũ thiên thiện sắc giới quá khứ mà đã được tích 

lũy trong một kiệp sông trước trợ các sắc nghiệp (kamưnaja 

rupa) băng: 

I) Dị thời nghiệp duyên (zänäkkhanika-kamma- 

paccaya) 

HI. 3 loại sắc mạng quyền duyên 

Mạng quyên trong một bọn mạng chín pháp ủng hộ, giúp 

giữ gìn các sắc cùng sanh trong cùng bọn ây băng: 

1) Sắc mạng quyên duyên (rupa-J1vifIndriya-paccayd) 

2) Sắc mạng quyên hiện hữu duyên (zữ0a- 
JIyiindriyatthi-paccaya) 

3) Sắc mạng quyên bât ly duyên (zữpa-7vifindriya- 
aVigafa-paccayd) 

Cả thảy có chín duyên. Các sắc nghiệp này sanh nương 

vào sự đang được trợ bởi chín duyên này. 


Ủ—. 3 
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PHỤ LỤC A - TỪ ĐIÊN THUẬT NGỮ PACCAYA 


Bộ VỊ trí (Patthana) liệt kê 24 Paccaya duyên trợ. Bản kê 
sốc có thê được thấy ở trang 13 của tập sách hướng dẫn 
này. Tiếp theo bản kê đó là một biểu đồ cho thấy chư pháp 
năng duyên (paccaya-dhammas) và chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) của mỗi duyên trợ. Cùng bản 
kê những duyên đó theo cùng thứ tự đã được trình bày lại 
nhiều lần hơn 2600 năm Phật giáo (Buddha sãsan). Bản 
kê căn bản cũng đã được trình bày lại theo nhiều cách khác 
nhau vì mục đích giảng dạy. Bộ VỊ trí (Pa//hana) đã dùng 
bản kê duyên (paccay4) đề giải thích tất cả nhiều mối liên 
quan giữa tất cả những trạng thái (tất cả chư pháp siêu lý 
- Paramattha-dhamma) đã liệt kê trong Bộ Pháp tụ 
(Dhamưnasanghani), bộ thứ nhất của tạng Vô tỷ pháp 
(Abphidhamma). Thanh tịnh đạo (Visuddhumasga) dùng 
các duyên (paccaya) đê giải thích sự liên quan giữa mỗi 
bước của những bước trong nhóm mười hai pháp liên quan 
tương sinh Trong Vô tỷ pháp Tập yếu 
(Abhidhammatthasangaha), thầy ãcariya Anuruddha, 
trình bày các duyên trợ như một cách thâm tra về danh 
pháp trợ danh pháp, danh trợ sắc, sắc trợ danh, và sắc trợ 
sắc. 

Mục tiêu của tập sách hướng dẫn này là chỉ dẫn trong sự 
thấy biết trực tiếp về các duyên trợ (Paccaya) liên quan 
trong sự sanh và diệt của danh và sắc. Để giúp làm cho dễ 
dàng, 24 duyên (paccaya) sốc này, và những loại phụ, đã 
được sắp xếp thành những nhóm theo một cách hơi khác. 
Hệ thống này là từ quyền “Brief Extract On Patthãna? được 
biên tập bởi Masoyein Sayadaw. Trong hệ thống này, các 


410 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


duyên trợ (paccaya) được nhóm cùng nhau dựa vào sự 
tương tự của pháp năng duyên (paccaya-dhamma), của 
pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma), và của mãnh 
lực duyên (?accaya-saiii). Các nhóm này được giải thích 
sau trong phụ lục này. Đó là điều quan trọng để nhớ rằng 
những sự trình bày khác nhau này đơn giản đều là những 
cách khác nhau về sự trình bày lời dạy gốc của Đức Phật. 
Đó cũng là điều quan trọng đề nhớ răng Đức Phật không 
phát minh các duyên trợ này. Chúng tôn tại là chư pháp 
(dhamma), là những sự thật sơ bản. Như nguyên bản nói: 
“Dù chư Phật có ra đời hay không, những sự thật này vẫn 
tôn tại.” 


Đó là điều thiết yếu để lưu ý răng mỗi duyên trợ (paccaya) 
có ba phần nồi bật. Thứ nhất, là pháp (nhân) năng duyên 
(paccaya-dharmna). Điều này có thê hoặc là sanh, hay trụ, 
hay diệt của một trạng thái sắc hay danh. Nó có thể sanh 
hoặc ở hiện tại hay quá khứ. Thứ hai, là pháp bị trợ, hay 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma). Tập sách này 
thường nói đến các pháp này là (quả) sở duyên. Đây cũng 
là sự sanh hay trụ của một danh hay sắc pháp. Thứ ba là 
sức mạnh tiềm tàng của chính duyên ấy (paccaya-satfi). 
Pháp này thường trợ giúp trong lúc sanh hay trong lúc trụ. 
Tất cả duyên có một sự trình bày rõ ràng chính xác dựa 
vào ba yếu tố này. 


Liên quan duyên (pzccaya) thì khác với mối liên quan 
quen thuộc nhân và quả - “nếu A thì B”. Đó là cả hai vi tế 
hơn nhiều và cũng phức tạp hơn mối liên quan nhân quả 
quen thuộc này. Sự khác biệt quan trọng nhất, đó là duyên, 
không phải là nguyên nhân. Không như liên quan nhân 
quả, mà A tự động gây ra B, trong duyên liên quan nối 
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giữa A và B thì không tự động. Đó là một liên quan duyên. 
Nếu A tôn tại, nhưng các duyên không đúng hay đủ, B sẽ 
không hình thành. Có thê có A mà không có B. 

Đó là các “duyên” thay đổi, không phải một mình liên 
quan duyên. Liên quan duyên thì không thay đổi, nhưng 
kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái, hoàn 
cảnh. Điều này có thể được thấy tương tự với cách khoa 
học Euro-American xem xét, nghiên cứu về sự hấp dẫn. 
Lực hấp dẫn thì không dứt mà không bao giờ thay đổi, 
nhưng trạng thái, hoàn cảnh có thể thay đổi sự biểu hiện 
của nó. Đôi khi hòn đá lăn xuống đồi và đôi khi không. 
Một sự khác biệt thứ hai theo liên quan nhân quả thường 
là tất cả mối liên quan theo phương thức nơi hội họp những 
duyên khác nhau (Paƒfhana paccaya) là đa thành phân. 
Nếu A thì B được xem là sự tôn tại theo cách riêng. Theo 
phương thức duyên (paccaya), luôn có những điểm khởi 
khác của những duyên ủng hộ thêm vào A cho sự sanh của 
B. Vì lý do này cũng có thể có B mà không có sự tồn tại 
của A 

Một điều quan trọng để nhớ, nhưng khó năm bắt, là 
phương thức này bao gồm phi “vật chất” theo cách Euro- 
Americans có khuynh hướng nghĩ về chúng. Danh pháp 
thì rõ ràng không bền vững. Vì tưởng của chúng ta về sắc 
hoàn toàn qua những trạng thái sanh và diệt của nó như là 
nặng, lay động, hay âm, sắc pháp cũng có thể được xem là 
một tiễn trình không vững chắc. Vì vậy, những gì chúng 
ta có trong các duyên (»accaya) là một phương thức mô tả 
những tiến trình qua một tiến trình có tác động lên tiễn 
trình khác. Đây là một phương thức về những tác động, 
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ảnh hưởng lẫn nhau phức tạp mà luôn trong một trạng thái 
thay đôi liên tục không ngớt. 


Vì những mối liên quan này không phải là phần phô thông 
của tư tưởng Euro-American nên mô tả chúng theo Anh 
ngữ thì thường phức tạp. Chúng có thể được hiểu rõ nhất 
băng cách đến đề hiểu sự trình bày về chúng trong nguyên 
bản Pali. May thay, tên Pä]I của chúng là một tóm tắt của 
sự trình bày này. Khi đã thấu hiểu, ý nghĩa của mỗi từ Pã|i 
trong những tên này cho chúng ta một ô kính mà qua đó 
chúng ta có thê bắt đầu thấy những chế định cơ bản. Do 
hiểu các tên của chúng, chúng ta có thê hiểu tốt hơn những 
tiền trình. Hướng đến sự hiểu này, bây giờ chúng tôi trình 
bày phụ lục sau. 


Phụ lục này là một bản kê “chuyển ngữ” mà đã được tìm 
thấy từ những từ Pã|i mà đã được dùng trong Tipitaka để 
đặt tên và định rõ duyên (paccaya). Đó là yêu tố cần thiết 
để hiểu rằng Vô tỷ pháp (Abhidhamma) không dùng 
những từ này như tả thơ, nó dùng chúng làm những thuật 
ngữ chuyên môn cực kỳ chính xác. Ví dụ từ “sanh trước”, 

purejaia, không có nghĩa như trong Anh ngữ, pháp mà nói 
chúng xảy ra trước. Nó nghĩa là rất cụ thê, rõ ràng về một 
đôi tiếp liền nhau liên kết những trạng thái hay trường hợp. 
Cái sau được đặt tên là trạng thái “sanh sau”, 2acch4741a, 
và không bao giờ có một trạng thái nào khác xen vào gIữa 
chúng. Trong Anh ngữ từ “tương ưng” có thê chỉ cho một 
số lượng những loại liên quan khác nhau. Ngược lại điều 
này, từ Pã|i smpayuffa, mà được chuyền ngữ là ' tương 
ưng”, có một ý nghĩa mà được trình bày ở dưới. Nếu bậc 
tu tiễn học nghĩa của bản kê này về những thuật ngữ Pä|i 
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chuyên môn vê trạng thái tự nhiên của một duyên 
(paccaya) có thê được suy ra dê dàng từ tên gọi của nó. 


Phụ lục từ then chốt “duyên? (paccaya) 


Võ hữu - nưíthi 


Vô hữu — Một trạng thái, qua sự vắng mặt của nó, giúp 
trao cơ hội cho trạng thái khác sanh tức thì. Cùng tiễn trình 
như ly khứ duyên (vigz/a) mà đã nêu từ một bối cảnh khác 
một chút. Đôi này, vô hữu („z/ih¡) và ly khứ (yiga/a) thì 
rất giống với đôi vô gián và (ananiara) và đẳng vô gián 
(samanan1ara). 


Tương ưng - sdrpayuffa 


Một nhóm trong tương ưng khi các thành viên của nó đáp 
ứng, thỏa mãn tất cả bốn duyên rõ ràng — 1) chúng cùng 
sanh, 2) chúng cùng diệt, 3) chúng có cùng cảnh (qua môi 
bản kê này), 4) chúng có cùng vật (qua mỗi bản kê này). 
Sampayuffa không chỉ là tên gọi của các duyên trợ mà còn 
là một tiêu chuẩn phân loại hiện tượng được dùng rất 
thường xuyên. 

DỊ thời - nãng-kkhatnka 

DỊ thời — Thuật ngữ này nghĩa là có một khoảng thời gian 
giữa đôi trạng thái hay sự việc liên kết bởi một duyên 
(paccaya). Khoảng thời gian có thê là nhỏ như không có 
khoảng thời gian xen giữa, hay nó có thể là nhiều kiếp 
sống hay nhiều kappa. 

Vật - ya£thu 
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Sáu vật trên mà tiến trình lộ nương vào. Những vật này là 
năm săc vật và ý vật (hadaya-vatthu). 


Câu sanh — sahajaía 
Câu sanh — Năng duyên và sở duyên luôn sanh cùng lúc. 
Đăng vô gián — samananfara 


Đẳng vô gián — Trạng thái trợ cho sự sanh của trạng thái 
bị trợ ngay sau trạng thái trợ đã diệt và theo trật tự chính 
xác thích hợp của lộ tâm (c/a-vih¡). Đây là cùng cách 
như vô gián duyên (ananfarapaccaya) mà đã nêu từ một 
bối cảnh khác biệt nhỏ. Đôi này, vô gián (anamrara) và 
đẳng vô gián (samanamrara) thì rất tương tợ với đôi vô 
hữu (nzh/) và ly khứ (vigafa). 


Cận y — uparissayd 


Cận y - có ba loại: L) cảnh cận y (4ramman-uparnissayd) 
— cảnh của tâm được thấy quan trọng hay mong muốn một 
cách đặc biệt; 2) vô gián cận y (ananfarupanissaya) — cũng 
như vô gián duyên mà các trạng thái sanh thì nương mạnh 
mẽ hơn vào sự diệt của các trạng thái trước; 3) thường cận 
y (pakaf-upanissaya) — các trạng thái trợ có hiệu quả rất 
mạnh mẽ ở sự sanh của các trạng thái bị trợ. 


Ly khứ — vigafa 


Ly khứ - Trạng thái pháp, qua sự vắng mặt của nó, đem lại 
cơ hội cho trạng thái khác sanh ngay lập tức. Cùng tiến 
trình như vô hữu duyên (hi) nhưng đã nêu từ một bối 
cảnh khác biệt nhỏ. Đôi này, vô hữu duyên (nøa/h¡) và ly 
khứ duyên (vigaa) thì rất tương tự với đôi vô gián duyên 
(ananrara) và đẳng vô gián duyên (samanamrara). 
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Bắt tương ưng - yippayuffa 


Bất tương ưng — Là trong nhóm tương ưng phải đáp ứng 
tất cả bốn duyên đặc trưng riêng này — 1) chúng cùng sanh, 
2) chúng cùng dệt, 3) chúng có cùng cảnh (qua mỗi bản kê 
này), 4) chúng có cùng vật (qua mỗi bản kê này). 
Vippayuffa là có sự hiện hữu cùng lúc nhưng không phân 
bồ cùng sát-na sanh, hay diệt, hay cùng vật, hay cùng cảnh. 


Quyền — indriya 


Liên quan đến hiện tượng áp dụng kiểm soát các phạm vi 
tương ứng của chúng — Cả thảy có hai mươi hai quyền bao 
gôm các căn quyên, sắc và danh mạng quyên, và các quyên 
vô sắc như ý quyền, đó là tâm (ca), và năm thọ quyền 
như là thọ hỷ và thọ xả. 

Thiền — jhãna 

Các thiền — jhãna là các trạng thái của định (samđ¡) mà 
trong Vô tỷ pháp (Abhidhamma) này, ngữ cảnh thiền 
(jhãna) không nhất thiết chỉ cho an chỉ định (appanä 
samadhi). Nó chỉ là nói đến năm chỉ thiền (/hãnanga). 
Trong thiền na duyên (/hãna-paccaya), các chi thiền là 
năng duyên và các danh uẫn tương ưng bị trợ là sở duyên 
để thiền một cảnh chặt chẽ. 


Nghiệp duyên — karmma-paccaya 


Do cơ cấu tác động của nghiệp được chuyền từ tư (cefan8) 
thành các uấn quả. Đây có thê là một ảnh hưởng không 
đồng bộ từ một thời có trước hay một quả câu sanh ở chỗ 
tư (cefan4) làm theo tâm (c7/4), sở hữu tâm (cefasika), và 
sắc pháp với pháp đã sanh. 
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Hỗ tương -— aññamañña 
Hỗ tương - tương tự câu sanh duyên nhưng năng duyên và 
sở duyên không chỉ sanh cùng nhau, chúng còn trợ qua lại 
lẫn nhau. Mỗi pháp duyên đều là pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) và sở duyên (paccayuppanna- 
dhamưna) cho pháp khác. 


Điều này như các chân của kiểng ba chân mà không có 
chân nào có thê đứng ngoài sự trợ đông đêu của các chân 
khác. 

Thường cận y — pakafipanissayd 

Có hiệu nghiệm mạnh mẽ - trợ cho danh hay sắc pháp rất 
mạnh trong sự sanh của các trạng thái bị trợ. 

Bắt ly — avigafa 

Cả hai vẫn còn hiện diện — Tắt cả các pháp có ba trạng thái 
sanh („ppaaa), trụ (aífhi), và diệt (bhanga) — Pháp mà 
chưa diệt (bhanga) là còn hiện diện, trụ (27/7). Trong bât 
ly duyên, cả hai năng duyên và sở duyên phải trong trạng 
thái đang trụ (z/h7) cùng lúc. Chúng không cân sự sanh 
hay diệt cùng lúc. 

Vật thực — ãhãr/ ogJa 

Chất bồ - Phận sự cốt yếu của dinh dưỡng là trợ hay củng 
cố, cũng như một cột trụ trợ một ngôi nhà cũ, về sự sanh 
hay trụ của pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 
Bốn loại vật thực là: 1) vật thực ngoại (bãhira-ãhãra), 2) 
xúc (phassa), 3) tư (mano-sañcefana), và thức (vinnana). 


Cảnh — ãrammana 
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Một cảnh của tâm — Các cảnh này có thể là sắc, như là các 
loại sắc (rữpa) khác nhau, hay chúng có thể là các cảnh 
danh như là sở hữu tâm (ceasika), hay chúng có thể là chế 
định (paññaffi) như là Kasina biến xứ đất và tợ tướng hơi 
thở (anapana pafibhaøa). 


Đạo — magga 


Trong Vô tỷ pháp (Abhidhamma), từ đạo (magsza) chỉ nói 
đến nhóm tám Thánh đạo nhưng đối với bất cứ nghiệp đạo 
(kammmic parh) nào, bao gôm đạo hiệp thế và con đường 
khô. Như vậy, một “tâm đạo” có thê gôm các chi Thánh 
như là trí (paññna) đôi với một Thánh đạo, còn các chi như 
là tà kiên (œớcch4-đi/£hi) là pháp đưa đên một con đường 
khô. 

Hậu sanh — nacchäjäfa 

Chư pháp bị trợ sở duyên (paccayuppanna-dhamma) sanh 
trước — Chư pháp năng duyên (paccaya-dhamma) ủng hộ 
hay duy trì chư pháp sở duyên mà đã sanh trước chúng. 
Vô gián — ananfara hay Tiền sanh — purejãta 

Trong một đôi liên kết các trạng thái pháp, đây là pháp 
sanh trước, ngay trước một pháp sanh sau. Sự liên quan 
này đóng vai trò nổi bật trong việc mô tả về duyên 
(paccay4). 

Trưởng — adhipafi 

Các trạng thái năng duyên trội hơn các trạng thái mà chúng 
trợ hay mang đên sự 

The conditioning states dominate the states which they 
support or bring 1nfo exIstence. 
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Tiền sanh — purejãfa 


Các trạng thái năng duyên sanh trước — nương vào một sự 
hiện hữu tiếp diễn của chư pháp năng duyên (paccaya- 
dhamma) trạng thái sau là chư pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) mà nhận sự trợ sẽ sanh sau nó. 


Hiện hữu — ø/£fh¡ 


Hiện diện cùng lúc — Tất cả pháp có ba trạng thái sanh 
(uppađa), trụ (afth¡), và diệt (bhanga). Ở duyên hiện tại cả 
hai pháp năng duyên (paccayadhammma) và pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) đó phải là một trạng thái đang 
trụ (z/h¡) cùng lúc. Chúng không cần sanh cùng lúc. Cùng 
tiễn trình như bất ly (zwigzra) nhưng đã nêu từ một bối 
cảnh khác một chút 


Vô gián — ananfara 


Là vô gián hay gần bên - trạng thái trợ cho sự sanh của 
các trạng thái bị trợ ngay sau trạng thái trợ đã diệt mà 
không có trạng thái có thê xen vào. 


“Khả năng làm cho xảy ra của một tâm thích hợp sanh gần 
nhất (kế) với nó” (Vis XVII-§83) cùng tiến trình như đăng 
vô gián (samananrara) nhưng đã nêu từ một bối cảnh khác 
một chút. Đôi này, vô gián (anamrara) và đăng vô gián 
(samananiara) thì rất tương tự với đôi vô hữu (nz//h¡) và 
ly khứ duyên (viga/a). 


Trùng dụng — đsevana 


Các đồng lực ayan4) lặp lại — Tác nhân trợ và pháp bị trợ 
luôn là danh pháp (ce/asika) trong một sát-na tâm đông 
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lực. Mỗi đồng lực (awana) kế tiếp, do lặp lại, làm cho các 
đông lực sanh sau được mạnh hơn. 

Quả — vipaka 

Làm thụ động hay bị động — Các trạng thái trợ là các tâm 
(ca) nghiệp quả và sở hữu tầm (ce/asika) mà luôn là thụ 
động vì chúng là quả của nghiệp (kamzna) chín mùi. Chư 


pháp bị trợ là cách uân cùng sanh, là pháp bị động qua tiềm 
lực của duyên này. 


Nhân - hefu 


Nên tảng cô định vững chắc — Các pháp năng duyên cung 
cấp nền tảng và vững chắc cho các danh pháp quả sở duyên 
(paccayuppanna-dhammna); cũng như các rễ của nó cung 
cấp một nên tảng và trợ cho một cây 


Hậu sanh — pacchajafa 


Trong một đôi các trạng thái hay pháp đã liên kết, chư 
pháp đên thứ hai, theo ngay sau một pháp sanh trước. Sự 
liên hệ này hiện ra mạnh mẽ trong sự mô tả vê duyên. 


Y chỉ — nissaya 


Cơ sở - Trạng thái pháp năng duyên dùng làm một nền 
tảng cho sở duyên; vì đất là nền tảng cho cây hay tranh sơn 
dầu cho hội họa. Đây luôn trợ lẫn nhau. 


Nền tảng các nhóm duyên (pzccaya) 
dùng trong sách hướng dẫn này 


24 duyên (paccaya) cơ bản đã liệt kê trong bộ VỊ trí 
(Patthana) không bao giờ thay đôi nhưng chúng đã được 
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sắp xếp theo những cách khác nhau qua nhiều năm để làm 
cho thuận tiện, dễ dàng dùng trong những việc riêng của 
họ. Phương pháp đã dùng trong sách hướng dẫn này dựa 
trên một đề xuất bởi Masoyein Sayadaw trong quyên sách 
“Brief Extract On Patthana” của ngài. Theo phương pháp 
này, các duyên (paccaya) được tập hợp thành chín nhóm. 
Sự cấu tạo của những nhóm này được trình bày riêng để 
giúp làm cho dễ dàng hiểu về duyên (paccaya) trong lúc 
tu tập thiền. Các nhóm được dựa trên duyên (paccay4) 
trong mỗi nhóm phân chia một số pháp tương tự, giông 
nhau của pháp năng duyên (paccaya-dhamna), pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma), hay mãnh lực duyên 
(paccaya-sarfi). Chín nhóm được liệt kê bên dưới bằng 
một sự trình bày tóm tắt về sự thành lập yếu tố cơ bản của 
chúng. Đây là phần xúc tích, cô đọng, dễ nhớ mà đã được 
giải thích dài ở trang 46 của sách hướng dẫn này và phiên 
bản vắn tắt hơn ở trang §7. 

1. Nhóm câu sanh duyên (sưha/aía-paccaya) - 1Š duyên 

(paccaya) liên quan 


Câu sanh (saha/z/a) nghĩa là sanh cùng lúc. Trong nhóm 
này, tất cả duyên liên quan có một pháp năng duyên 
(paccayadhamma) và một pháp sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma) sanh cùng lúc. Chúng cũng hộ 
trợ qua lại lẫn nhau. 

2. Nhóm cảnh duyên (ãrarmmaa-paccay4) - 8/11 duyên 

(paccaya) liên quan 

Một “cảnh” (arammmana) là một cảnh của tâm. Các cảnh 
này có thể là sắc (rửpa), sở hữu tâm (cefasika), hay chế 
định (paññz#ri) như là Nibbãna. Trong nhóm này tất cả 
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duyên (accaya) có một cảnh (arammnar;a) là pháp năng 
duyên (paccaya-dhamna) và bôn danh uân là pháp (quả) 
sở duyên (paccayuppanna-dhamma). 


3. Nhóm vô gián duyên (ananfara-paccaya) - 7 duyên 
(paccaya) liên quan 


Đây là một nhóm duyên (paccaya) mà trong đó pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma) luôn theo ngay sau sự 
diệt của pháp năng duyên (paccaya-dhamma) mà không 
có những trạng thái nào xen vào giữa. Trong tất cả duyên 
liên quan này, cả hai pháp năng duyên (paccaya-dhamma) 
và pháp sở duyên (paccayuppanna-dhamma) thì luôn là 
tâm/ thức (vi7"ana) hay sở hữu tâm (cefasika). 


4. Nhóm vật duyên (yaffhu-paccaya) - 6 duyên (paccaya) 
liên quan 


Duyên (pzccaya) trong nhóm này tất cả có một trong sáu 
vật (vai£hu) là một pháp năng duyên (paccayadhamma). 
Pháp sở duyên luôn là một loại tâm/ thức (v/7ana) và chư 
pháp sở hữu tâm tương ưng (san?ayuffa-cefasika) với nó. 


5. Nhóm Hậu sanh duyên (pacchaãjafa-paccaya) - 4 
duyên (paccay4) liên quan 


Trong bốn duyên liên quan này, những trạng thái pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamna) sanh trước những trạng 
thái pháp năng duyên (paccaya-dhamma). Trong tất cả sự 
liên quan này, một số loại tâm/ thức (viñnana) và chư pháp 
sở hữu tâm tương ưng (sưmpayuffa-cefasika) VớI nó ủng 
hộ các sắc sanh trước. 


6. Nhóm Dị thời nghiệp duyên (n0ãnãkkhattikakamma- 
paccaya) - 6 duyên (paccaya) liên quan 
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Trong các duyên liên quan này, chư pháp năng duyên 
(paccaya-dhamma) luôn sanh và diệt trước chư pháp sở 
duyên (paccayuppanna-dhamma). Đôi khi một pháp có 
thê theo ngay sau pháp khác hay lúc chúng tách riêng có 
thê là những a-tăng-kỳ dài. Pháp năng duyên luôn là tư 
(cetanä). Sắc do nghiệp trợ sanh (karnaja-räpa) hay tâm 
quả (viãka-cifa) và những sở hữu tâm tương ưng 
(sampayufta-cefasika) là chư pháp sở duyên. 


7. Nhóm sắc vật thực duyên (rữpa-ãhãra-paccaya) - 3 
duyên (paccaya) liên quan 


Trong những duyên liên quan này, sắc vật thực nội (oja) 
trong một bọn (kz2/apa) trợ các giới (đhđíu) khác của bọn 
ây cũng như các sắc trong các bọn khác. 


8. Nhóm sắc mạng quyền duyên (ripa-indriya-paccaya) 
- 3 duyên (paccaya) liên quan 


Trong những duyên liên quan này, sắc mạng quyền hay 
mạng quyên giới (viindriya-dhãm) đã tìm thấy trong 
một bọn do nghiệp trợ sanh (kazmnaja-kalapa) ủng hộ, 
g1úp g1ữ gìn các sắc khác trong cùng bọn (ka/4p4) ây. 


9. Thường cận y duyên (pakafipanissaya-paccaya) - Ì 
duyên (paccaya) liên quan 


Thường cận y có nghĩa sự trợ giúp rất mạnh và mạnh mẽ. 
Trong duyên liên quan này, một trạng thái sanh trước 
(pure/afa) là pháp năng duyên (paccaya-dhamna) trợ 
giúp mạnh mẽ cho một trạng thái sanh sau (?acch474:4). 
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PHỤ LỤC B - CÁC LOẠI TÂM 


Một loại hình về tâm theo Abhidhamma 


Theo Vô tỷ pháp (abhidhamma), tầm (cia) không phải là 
một trạng thái hay vật có trước, nó phụ thuộc vào hành vi 
nhận thức một cảnh. Tâm là một tiến trình và ngoài một 
cảnh thì không có tâm. Chúng ta luôn biết. Chúng ta có sự 
biết dù khi chúng ta đang ngủ. 


Vô tỷ pháp (abhidhamma) liệt kê tông số 89 thứ tâm khác 
nhau. (Đôi khi dùng phương pháp vi tế hơn tính chia 89 
này thành 121 thứ). Kế đến, Vô tỷ pháp (abhidhamma) 
giải thích và đặt trong bối cảnh những thứ tâm khác nhau 
này dựa vào một số lượng phương pháp phân loại trùng 
khớp khác nhau. Những phương pháp phân loại này theo 
cõi (b#ữmi) của tâm. Có bốn cõi của tâm tương đương bốn 
cõi hiện hữu. Những cõi này là dục giới, sắc giới, vô sắc 
Ølới, và siêu thế (Jokurtara). Các cõi phân loại tâm, và các 
cõi phù hợp là các cõi mà chúng sanh bị sanh và hiện hữu. 
Những thứ tâm này có những tên này do chúng thường hay 
xảy ra ở những cõi tương ứng của chúng, nhưng không 
giới hạn chỉ một cõi ấy. 

Thứ hai, chồng chéo, phương pháp phân loại Vô tỷ pháp 
(ablhudhammna) đã dùng là phương pháp tự nhiên hay sanh 
chủng/ giông (7đ/) của tâm. Sự phân loại này có bốn loại. 
Những loại này là thiện, bắt thiện, quả và tố. Tâm thiện 
(kusalacifa) thì luôn tương ưng với các nhân thiện vô 
tham, vô sân và trí. Chúng dẫn đến những quả thiện. Tâm 
bất thiện (zkusalacifra) tương ưng với những nhân bất 
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thiện tham, sân và si. Tâm bắt thiện thì dẫn đến những quả 
bât thiện. Tâm thiện và bât thiện và cả tư (cefanđ) là nên 
tảng của nghiệp (kamma). 


Loại giống (7ø) thứ ba là tâm quả (v42). là quả của 
nghiệp (kamma) chín muỗi. Giống này bao gồm cả tâm 
thiện và bắt thiện. 


Giống (Z#) thứ tư được gọi là tố (kiriya). Những tâm tố 
này là quả của nghiệp chín mùi hay nền tảng của nghiệp 
xa hơn. Tâm quả và tâm tố được phân là vô ký (øbyãkara) 
do chúng không thể phân chia thành giống thiện hay bất 
thiện. 

Vô tỷ pháp (Abhidhamma) chia thêm bốn giống (7đ) tâm 
này lập thành những nhóm nhỏ hơn dựa vào nhân hay căn 
(hefu, mñia) nỗi bật nhất của chúng. Chúng tương ưng với 
những nhân này theo một duyên liên quan, không trực tiếp 
gây ra bởi chúng , Các nhân của tâm bất thiện là tham 
(lobha), sân (dosa), và sĩ (moha) Vô tỷ pháp 
(abhidhamma) nói rõ rằng tham và sân thì không chấp 
nhận lẫn nhau, vì vậy chúng không thể được tìm thấy cùng 
nhau trong cùng một tâm. Nó cũng nói rằng si hiện diện 
trong tất cả tâm bắt thiện, trong khi nó có thể đứng một 
mình, nó luôn được tìm thấy là một nhân thứ hai đối với 
tham và sân. 


Loại này, dựa vào nhân, giới thiệu giống khác gọi là vô 
nhân (aheuka). Mười tám thứ tâm (cia) trong giống vô 
nhân rơi vào ba nhóm. Những nhóm này là quả thiện, quả 
bất thiện, và tố (k¿riyø). Dù hai nhóm đầu là quả của 
nghiệp thiện và bất thiện, chúng là “vô ký” (abyäkaía) vì 
chúng là vô nhân và tự chúng không có nhân thiện hay bất 
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thiện (Có một chút khó hiểu ở đây nếu bạn không hiểu các 
duyên liên quan.) Tương ưng với một nhân thì khác tương 
ưng với nghiệp thừa kế. Một ví dụ về các tâm này là các 
tâm thức. Những tâm này dựa trên sắc thanh triệt (pzsãđa) 
ở tại nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân mà là sắc do nghiệp trợ 
sanh (kammaJja-ripa). Các tâm này thường được gọi là 
“ngũ song thức”. Các tâm tố không là quả của nghiệp cũng 
chăng phải là chúng trợ cho nghiệp vị lai. Chúng đơn giản 
thực hiện một sỐ phận sự, như tâm khat/ hướng ngũ môn 
(pañca-dväãrã'vajjana-cita) mà thực hiện phận sự chuyên 
hướng tiến trình tâm đến cảnh đề nhận biết. 


Có thêm tiêu chuẩn phân loại thích hợp với một số giống 
tâm riêng đã tạo bởi những nhóm trên. Những nhóm này 
gồm: câu hành với thọ (weđan) hỷ hay xả, hữu dẫn hay 
vô dẫn, phối hợp với hối hay không ưa thích. 


Nó nằm ngoài phạm vi của phụ lục này để phác thảo một 
phương pháp mô tả bao hàm về tât cả tâm. Thay vì một vài 
ví dụ sẽ được nêu về những giông trên được áp dụng ra 
Sao. 


Tám tâm đại quả (mahavipaka-citfa) 


Thêm một ví dụ về những giống này có thể kết hợp với 
những pháp cơ bản hơn đã đề cập trên có thê được tìm thấy 
trong tám tâm đại quả (mahävipäka-citra) mà đều là những 
sát-na tâm na cảnh hữu nhân. 


Cả thảy có bốn loại. Mỗi trong bốn loại được phân thêm 
thành hai loại phụ, hữu dẫn (szsaøkhãrika) hay vô dẫn 
(asankharika). Cho nên, sẽ có tám loại sát-na tâm na cảnh 
đại quả thiện (kusala-vipaka-tadarammana). Không có sự 
khác nhau giữa những sở hữu tâm tương tưng về hữu dẫn 
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và vô dẫn, cho nên chúng ta thường phân loại chúng làm 
4 nhóm. 


33 sở hữu tâm tương ưng — Các sở hữu tâm này là 7 
biến hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh hảo và trí 
quyền. Tâm na cảnh này câu hành với thọ hỷ 
(somanassa-sahagafa) do đó hỷ (pïi) tương ưng với 
tâm này và tâm này tương ưng với trí (ñ-/a- 
sampayurfa). Nó có thê là hữu dẫn hay vô dẫn. 


32 sở hữu tâm tương ưng - Có 7 biến hành, 6 biệt cảnh 
và 19 sở hữu tâm tịnh hảo. Tâm na cảnh này câu hành 
với thọ hỷ (sornanassasahagđra), do đó hỷ (p7¡) tương 
ưng với tâm này, nhưng tâm này không tương ưng với 
trí (ñana-vippayurfa). Tâm này có thê là hữu dẫn hay vô 
dân. 


32 sở hữu tâm tương ưng - Có 7 biến hành, 5 biệt cảnh 
trừ hý (p7), 19 sở hữu tâm tịnh hảo và trí quyền. Tâm 
na cảnh này câu hành xả („ekkha-sahagđía) và tương 
ưng với trí (ñãna-sampayurra). Tâm này có thể là hữu 
dẫn hay vô dẫn. 


31 sở hữu tâm tương ưng - Có 7 biến hành, 5 biệt cảnh 
trừ hỷ (p7), và 19 sở hữu tâm tịnh hảo. Tâm na cảnh 
này câu hành xả (upekkha-sahagara) và không tương 
ưng với trí (ñãna-vippayufra). Tâm này có thê là hữu 
dẫn hay vô dẫn. 


Sắc nghiệp trong sát-na tâm tái tục tam nhân 
(1i-hetuka-pafisandhi-kamna]a-ripa) 


Sát-na tâm tái tục tam nhân là ví dụ tương tự khác về nét 
riêng của phương pháp này. 
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Có bốn loại nghiệp đại thiện ba nhân bậc cao (/ihetuka- 
ukka{tha-kusala-kamma). 


Nếu một sát-na tâm tái tục tam nhân câu hành với thọ 
hỷ (somanassavedana) thì có 34 hành (sankhara) 
tương ưng. Các hành (saøkhara) này là: I thứ tâm đại 
quả, 7 sở hữu biến hành, 6 biệt cảnh, 19 sở hữu tâm tịnh 
hảo và trí quyên. 


Nếu một sát-na tâm tái tục tam nhân câu hành xả 
(upekkha-vedana) thì sẽ có 33 hành (sankhara) tương 
ưng vì hỷ (p7) bị loại trừ. 


Nếu đó là sát-na tâm tái tục nhị nhân câu hành với thọ 
hỷ (somanassavedana) thì sẽ có 33 hành (sankhara) vì 
trí quyền (paññindriya) bị loại trừ. 

Nếu một sát-na tâm tái tục nhị nhân câu hành xả thì sẽ 
có 32 hành (sa#khãra) vì hỷ (pïi) và trí quyền 
(paññindriya) bị loại trừ. 


34 hành (sankhara) (tâm-cifa và sở hữu tâm-cefasika) mà 
gôm có bôn danh uân Trong Sát-na tâm tái tục tam nhân 
cũng cùng sanh. Chúng sinh khởi trong cùng sát-na là sắc 
uân. 


Đối với một chúng sanh nhân loại, các hành (sa/khara) 
này là: 


I tâm tái tục đại quả, câu hành với thọ hỷ, tương ưng 
với trí quyên. 

7 sở hữu biến hành 

6 sở hữu biệt cảnh 

19 sở hữu tâm tịnh hảo 

1 trí quyền 
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34 hành (søkhZra) này được xếp thành bồn danh uân như 

vây: 

1. Thọ hỷ (somanassa-vedan3) là thọ uân làm cảnh của thủ 
(vedanu padãnakkhandha) 


2. Tưởng (s74) là tưởng uấn làm cảnh của thủ 
(saññu padãnakkhandha) 


3. Tất cả 31 sở hữu tâm còn lại là hành uẫn làm cảnh của 
thủ (sankharu padanakkhandha) 


4.Tâm tái tục là thức uân làm cảnh của thủ 
(viñnanu padanakkhandha) 


Ba thứ tâm thẩm tấn 


Đây là một ví dụ tương tự, nhưng khác, các tâm từ bên 
trong lộ tâm (cfa-vithi) 


Có ba thứ tâm thâm tấn: hai trong ba thứ này là tâm quả 
thiện và tâm kia là một tâm quả bât thiện. 

Nếu đó là một tâm thẩm tấn quả bắt thiện thì nó luôn câu 
hành xả và có 10 loại sở hữu tâm tương ưng. 

Nét đặc biệt giữa hai tâm quả thiện là một câu hành với 
một thọ hỷ (samanassa-vedana) và tâm kia cầu hành với 
thọ xả („ekkha-vedana). Nêu nó câu hành với thọ hỷ thì 
có II thứ sở hữu tâm (cefasika) tương ưng. Nêu nó câu 
hành xả thì có 10 thứ sở hữu tâm tương ưng 

Nếu chúng ta tính các sở hữu tâm (cefasika) này cùng với 
tâm thì sẽ có 12 hoặc 11 hành (sazkhara). là chư pháp làm 
nên bôn danh uân. 
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12 thứ hành (sankhara) là: tâm, xúc, thọ hỷ, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyên, tác ý (chú ý), tâm, tứ, hỷ và thăng giải. 


11 thứ hành (sankhara) là tâm, xúc, thọ xả, tưởng, tư, nhất 
hành, mạng quyên, tác ý, tâm, tứ và thắng giảI. 


Hai mươi thứ tâm Thánh đạo 


Đây là ví dụ về một tập hợp những tâm mà ban đầu định 
rõ theo cõi (bi) của chúng, là siêu thế, và kế đến chia 
thêm theo tiêu chuẩn, cách riêng đối với cõi ẫy. 

Có hai mươi thứ tâm Thánh đạo. Trong những loại này, 
mười sáu thứ tâm Thánh đạo câu hành với thọ hỷ và bôn 
thứ tâm Thánh đạo câu hành xả. 


Bốn thứ sát-na Đạo Nhập lưu câu hành với thọ hỷ là Đạo 
Nhập lưu sơ thiền, Đạo Nhập lưu nhị thiền, Đạo Nhập lưu 
tam thiền, và Đạo Nhập lưu tứ thiền. Nó nên được hiểu 
tương tự đối với Đạo Nhất lai, Đạo Bắt lai và Đạo Arahant. 
Số lượng bốn nhân bốn thành mười sáu thứ câu hành với 
thọ hỷ. 


Có năm thứ tâm Đạo ngũ thiền và bốn thứ tâm Đạo ngũ 
thiền sắc giới và bốn thứ tâm Đạo thiền vô sắc. Tuy cả thảy 
có năm loại ngũ thiền, nhưng tất cả đều nói đến là tâm Đạo 
ngũ thiền vì sự tương tự của các chỉ thiền (/hãnanga): thọ 
xả (upekkh-vedana) và nhất hành (ekagga/a). Cho nên, 
chúng tôi nói rằng do bốn giai đoạn, đây là bốn thứ tâm 
Đạo. 

Đôi khi thiền sinh tu tập quán minh sát (vinassan4), nhất 
là giai đoạn hành xả tuệ (sa¿khãripekkhäã-ñãna), làm nỗi 
bật chư pháp ngũ thiền sắc và quan sát chúng là vô thường, 
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khổ và vô ngã. Khi ấy, nêu họ thấy rõ Nibbãna là cảnh của 
tâm họ băng tuệ Đạo Nhập lưu thì tâm Đạo Nhập lưu của 
họ cũng được gọi là tâm Đạo Nhập lưu ngũ thiên. 


Bậc tu tiến có thê trở thành một bậc nhập lưu trong khi 
quan sát chư pháp ngũ thiền sắc hay một trong bốn loại 
chư pháp thiền vô sắc là vô thường (anmicca), khô (dukkha) 
hay vô ngã (anaf/a). 


Chư pháp thiền (hãna dhamưna) ở đây thì giống như vậy 
dù đó là gì, chỉ một loại pháp thiền là cảnh cuôi của hành 
xả tuệ (sa?kharn-pekkha-ñana): là giai đoạn cuối của quán 
(vipassama). 


Sau tuệ ấy, lộ Đạo sinh khởi lây Nibbãna làm cảnh. Tâm 
Đạo này là tâm Đạo ngũ thiền vì tâm này cũng tương ưng 
với hai chỉ thiền: thọ xả (upekkhävedanä) và nhất hành 
(ekaggatä). Cho nên, có bốn thứ tâm Đạo câu hành xả 
cũng như bốn thứ tâm Quả câu hành xả. Cả thảy có hai 
mươi thứ tâm Đạo và hai mươi thứ tâm Quả. (16+4 = 20) 


Xin xem các biêu đô trình bày tât cả tâm đê mau hiêu ở 
Phụ lục D. 
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PHỤ LỤC C - NHỮNG ĐIÊU SUY XÉT KHÁC - VẺ 
THỜI GIAN VÀ TÍNH CHÁT CỦA DANH VÀ SẮC 


Thức (wifñifñiana) và sở hữu tâm (cefasika) tương ưng với nó 
tồn tại một sát-na tâm. Sắc (rupa) tôn tại mười bảy sát-na 
tâm. Điều này có hàm ý sâu sắc. 


Tuổi thọ một sát-na tâm được chia thành 3 tiểu sát-na: sát- 
na sanh („pada-kkhana), sắt-na trụ (thifi-kkhana) và sắt- 
na diệt (Phanga-kkhana). Chúng còn được gọi là giai đoạn 
sanh, giai đoạn trụ và giai đoạn diệt. Tuổi thọ của mỗi sắc 
thành tựu (giới-đhZ/u) trong mỗi bọn (kz/ãpa) là 17 sát-na 
tâm hay 5l tiểu sát-na. 


Nếu một lộ ngũ môn cảnh rất lớn thì nó có 14 sát-na tâm 
bắt đầu băng sát-na tâm kha1/ hướng ngũ môn và cho đên 
sát-na tâm na cảnh thứ hai. 


[Xin tham khảo biểu đồ “lộ ngũ môn” trong Phụ lục-D] 
Những lộ này sanh ngoài dòng chảy liên tục phía sau câu 
tạo bằng nhiều sát-na tâm hữu phần (bhavanga). Ba hữu 
phân cuối trước sự sanh của lộ ngũ môn được gọi là hữu 
phần vừa qua (a7a-bhavanga). hữu phần rúng động 
(bhavanga-calana), và hữu phần dứt dòng (bhavanga- 
paccheda). Các cảnh (aramnana), ví dụ cảnh sắc màu 
(rũpa-ärammania), chạm hay đội vào (5) môn quyền và ý 
môn cùng lúc. Khi điều này xảy ra, sát-na tâm hữu phần 
(bhavanga) hiện hành bắt đầu rúng động. Trước sát-na tâm 
hữu phần rúng động (bhavaiga-calana) này có một hay 
nhiều sát-na tâm hữu phần vừa qua (z#a-bhavanga) mà 
đã diệt rồi. Hữu phần vừa qua được gọi là a/a-bhavanga. 
Thông thường, nhãn thức, nhĩ thức, v.v... sanh nương vào 
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nhãn vật (xứ), nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, và thân vật mà sanh 
cùng lúc với sát-na tâm hữu phần vừa qua thứ nhất 
(pafhama-afffa-bhavanga) trước hữu phần rúng động 
(bhavanga-calana). Năm loại vật là sắc pháp (ữpa) cho 
nên tuôi thọ của chúng là 17 sát-na tâm. Cho nên, khi nhãn 
thức, nhĩ thức, v.v... sinh khởi, những sắc vật sanh trước 
này là vào gia1 đoạn trụ (/hz7¡), còn được gọi là có hiện diện 
(ai). Các vật này không sanh bằng sự trợ các hành 
(saakhära) mà vẫn đang hiện tồn từ một số sát-na tâm 
trước. Mặc dù các vật (xứ) này đã sanh trước sát-na tâm 
nhãn thức, sát-na tâm nhĩ thức, v.v... chúng có sức mạnh 
trợ cho sự sanh của nhãn thức, nhĩ thức v.v... Cho nên, 
mỗi vật (xứ) trợ riêng các danh uấn tương ứng bằng vật 
duyên (vaffhu-paccaya). Đó là qua năm vật duyên mà ý 
vật (ya//hu) sanh Trong Sát-na tâm sanh trước, trợ các 
danh uâẫn Trong Sát-na tâm thức (v/7ana) sanh sau. Ý vật 
sanh trước là pháp nhân - năng duyên (paccayadhamma) 
và các danh uân sanh sau là chư pháp quả - sở duyên 
(paccayuppanna-dhamma). 


Khi tâm hướng/khai ngũ môn (?pañca-dvaravajjana- -CIff4) 
ngăn hữu phần (bhavanga) thì lộ nhãn môn không thể 
ngưng Trong Sát-na tâm nhãn thức (cakkhu-viñfñana) hay 
Trong Sát-na tâm tiếp thâu (smpaficchana) hay Trong 
Sát-na tâm thâm tấn (sanñrana). Ngay cả khi cảnh sắc 
màu không thật rõ, sát-na tâm đoán định (vo/fhapana) dứt 
khoát phải tiếp tục sanh (abhi-tha-1-309). Đây là định luật 
tự nhiên. 

Nếu một cảnh (ãramnana) sắc màu là rõ, tiễn trình danh 
pháp sẽ tiếp tục sanh bảy sát-na tâm đồng lực (avama). 
Nếu cảnh (ãrammaøa) là rất rõ ở ý môn và một trong năm 
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môn quyên thì theo sau các đồng lực là các danh uẫn na 
cảnh (/ødãrammana) có thể sanh hai lần (dưiiya- 
tadararnmaa). Nếu cảnh là không thật rõ, mà chỉ rõ một 
ít thì hai danh uấn na cảnh sẽ không sanh. Trong các 
trường hợp này có thể có một sát-na tâm na cảnh, hay 
không có. Nếu đó là một cảnh khả hỷ (/harammara) thì 
các sát-na tâm na cảnh là các sát-na tâm quả thiện. Nếu đó 
là một cảnh bất khả hỷ, các sát-na tâm na cảnh là các tâm 
quả bắt thiện. 


Có một định luật tự nhiên rằng trong suốt thời gian kiếp 
sống của một chúng sanh, tất cả sắc do nghiệp trợ sanh 
(karmmaja rữpa) sẽ ngưng sanh "Trong Sát-na tâm thứ mười 
bảy trước sát-na tâm cuỗi của chúng sanh — tâm tử (cưứi- 
cira). Theo cách này, sắc nghiệp (kammaja rñpa) của 
chúng sanh sẽ diệt cùng lúc với sát-na tâm cuối của ông ấy 
hay bà ấy. Vào lúc thụ thai — vào sát-na tâm tái tục 
(pafisandhi-cifia) — phụ thuộc vào cùng định luật này mà 
thọ mạng của chúng sanh phải kéo dài ít nhất 17 sát-na tâm 
nếu sắc nghiệp không sanh thêm nữa. Dòng hữu phần 
(bhavanga) luôn tuôn ra vì nó sanh ngay sau tâm tái tục 
(pafisandhi-cira). Khi â ấy, sức mạnh của nghiệp mà duy trì 
kiếp sống của một chúng sanh vẫn đang hoạt động. Do sức 
mạnh của nghiệp này, các sắc nghiệp (kamưmnaja rpa) sẽ 
tiếp tục sanh và cho nên tâm tử (cwi-ciffa) của vị ấy sẽ 
càng xa hơn l7 sát-na tâm. Theo cách này, các danh uân 
hữu phần thứ nhất của một chúng sanh (có hiệu lực từ một 
thời điểm trong quá khứ) ủng hộ các sắc nghiệp (kammaja 
rũpa) vào sát-na tái tục băng hậu sanh duyên. 


Theo lời dạy của Đức Phật, không có sát-na tâm nào xen 
giữa tâm tử của kiếp sống quá khứ gần nhất và tâm tái tục 
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của kiếp sông hiện tại. Vì lý do này, tâm tử quá khứ là một 
vô gián duyên (anamara-paccaya) trợ cho tâm tái tục của 
kiếp sống hiện tại dù chúng là các kiếp sông khác nhau. 


Có bốn loại sắc (các sắc do nghiệp trợ sanh, do tâm trợ 
sanh, do quí tiết trợ sanh và do vật thực trợ sanh) Trong 
Sát-na sanh hay giai đoạn sanh của mỗi sát-na tâm. Nhưng 
vào giai đoạn trụ và giai đoạn diệt, chỉ có 3 loại sắc (các 
sắc do nghiệp trợ sanh, do quí tiết trợ sanh và do vật thực 
trợ sanh). Trừ ngũ song thức (đwipañeca viññãna) và tâm 
tái tục (pafisandhi-cirta), tất cả các tâm (ciffa) có sức mạnh 
trợ sanh các sắc tâm. Nhưng chúng chỉ có thể trợ cho sanh 
trong giai đoạn sanh vì sức mạnh của tâm rất mạnh chỉ 
trong giai đoạn này. 


- Trùng dụng duyên (Zseyana-paccaya) 


Trong trùng dụng duyên, cả hai duyên nhân và quả luôn là 
các đông lực (avana). 


Các đồng lực thiện (kusđla javan4) trợ các đông lực thiện, 
các đồng lực bất thiện (akusala javana) trợ các đồng lực 
bất thiện, và các đồng lực tố (kiriya javana) trợ các đông 
lực tố bằng trùng dụng duyên này. Bởi vì duyên trợ của 
các đồng lực sanh trước (purej/ã/a) cho mỗi đồng lực sanh 
sau (oacchäjãia) có sức mạnh lớn hơn. Xuyên qua cơ cầu 
này, sức mạnh của mỗi đồng lực sanh sau tăng. Ví dụ, 
trùng dụng duyên trợ cho các danh uân đồng lực thứ ba là 
các danh uân của đồng lực thứ hai, trợ các danh uẫn đồng 
lực thứ tư là các danh uẫn của đồng lực thứ ba, v.v... Vì 
lý do này, đồng lực cuối của chuỗi đồng lực bị loại trừ khỏi 
chư pháp năng duyên (paccaya-dhamưna) và đông lực thứ 
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nhất bị loại trừ khỏi chư pháp sở duyên (paccayuppanna 
dhammna). Không có đông lực theo sau đồng lực thứ bảy, 
vì vậy nó không có đồng lực sanh sau để trợ. Đồng lực thứ 
nhất không có duyên trợ theo cách của trùng dụng duyên 
vì không có đồng lực trước đồng lực thứ nhất, vì vậy, 
không có đồng lực có thể là nền tảng cho trùng dụng 
duyên. 


Vì lý do này, trùng dụng duyên được cộng vào “loại vô 
gián duyên (ananfara-paccaya)” là nhóm tât cả các đông 
lực sanh sau từ thứ hai đên thứ bảy. 


- Hệ thống nhóm năm thiền theo Vô tỷ pháp 
Ablhidhammna (pañcaka-naya) 


Tương phản với bốn thiền sắc đã nêu trong Sutta (catukka- 
naya) Vô tỷ pháp (Abhidhamma) dùng một hệ thống năm 
thiền hana). Hệ thống nhóm năm này được dùng vì một 
số thiền sinh khi đi từ sơ đến nhị thiền không loại ra hai 
chỉ thiền (#ãnaäga) tầm (viakka) và tứ (vicãra) cùng lúc. 

Họ loại từng chỉ thiền một. Sơ thiền đã tìm thấy trong Sutta 

được chia thành hai thiền riêng theo Vô (ý pháp 

(Abhidhamma). Theo hệ thống này, nhị thiền gồm có tứ 

(vicãra) nhưng không có tầm (wzkka). Theo hệ thông 

nhóm năm thiên, có chín loại thiền (hang): năm thiền sắc 

giới và bốn thiền vô sắc. 

- Trong sơ thiền (na), theo hệ thống nhóm năm 
(pañcaka) thiền của Vô tỷ pháp (Abhidhamma), có năm 
chi thiền tương ưng là tầm (yửakka), tứ (vicära), hỷ 
(p7¡). lạc (sukha), và định/ nhất hành (ckaggdi4). 
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- Trong nhị thiền, có bốn chỉ thiền tương ưng là tứ 
(vicara), hỷ (pfi), lạc (sukha), và nhât hành (ekagga14). 


-_ Trong tam thiên, có ba chi thiền tương ưng là hỷ (ø7), 
lạc (sukha), và nhât hành (ekagga14). 


- Trong tứ thiền, có hai chi thiền tương ưng là lạc (sukha), 
và nhât hành (ekaøgz/4). 


-_ Một trong những ngũ thiền (mà gồm ngũ thiền sắc và 
bôn loại thiên vô sắc), có hai chi thiên tương ưng là thọ 
xả (upekkha-vedanđ), và nhầt hành (ekagga/4). 


- Việc dùng cụm từ “tâm thiền” của Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) 


Cụm từ “tâm thiền” được xem xét một cách khác theo 
Sutta và Abhidhamma. Trong Sutta, thiên (/hana) chỉ cho 
các tâm thiền sắc, các tâm thiền vô sắc, và các thiền siêu 
thế. Trong Abhidhamma, một tâm thiền chỉ cho bất cứ tâm 
nào tương ưng với bốn hay năm chỉ thiền (#ãnañga) mà 
không nhất thiết an chỉ định (aøpanã samadhi). Nó cũng 
sồm cận định („»acãra samadi). Cho nên, một tâm thiền 
có một vài mức độ tuệ thấu suốt nhưng không, nhất thiết ở 
bậc cao đã tìm thấy trong các thiền sắc và vô sắc. Cho nên, 
thiền na duyên (hãna-paccaya) đã trình bày ở đây là 
duyên mà những sở hữu tâm tương ưng (sưmpayufa- 
cetasika) được sự trợ bằng bất cứ bốn hay năm chỉ thiên. 


- Việc dùng cụm từ “tâm Đạo” của Vô tỷ pháp 
(Abhidhamma) 


Cụm từ “tâm Đạo” được xem xét một cách khác trong 
Sutta và Abhidhamma. Trong Abhidhamma, Đạo chỉ cho 
nhóm tám Thánh đạo hay bât cứ sô nào của nghiệp đạo 
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khác bao gồm các đạo khổ. Cho nên, trong Abhidhamma 
một tâm Đạo là một tâm tương ưng với một hay nhiều hơn 
các chi đạo hoặc Thánh đạo siêu thế đưa đến Nibbãna, hay 
một chi đạo thuộc bất cứ các đạo thiện nào đưa đến tái tục 
vui ở một cõi vui, hay một chi đạo thuộc đọa khổ đưa đến 
tái tục một trong các cõi khổ. Vì lý do này, tà kiến 
(dithưmiccha-diffhi) là một chỉ đạo. Một tâm tương ưng 
với một chi đạo thông thường dẫn theo hướng giải thoát 
không nhất thiết là một sát-na Đạo đầy đủ. Một tâm đạo 
thì chỉ là tâm mà các sở hữu tâm tương ưng (sampayuffa- 
cefasika) trợ do đạo duyên (maggapaccaya) bằng một hay 
hơn các chỉ đạo theo bất cứ các đạo nghiệp nào. 


Trái lại, Sutta dùng từ “đạo” cụ thể nói đến nhóm tám 
Thánh đạo mà có thê là cả hiệp thế hay siêu thế. Cho nên, 
trong Sutta, tâm Đạo nói đến một trong bốn tâm Đạo siêu 
thể (Joku#ara-magga). Trong khi tu tập pháp chỉ 
(samarha) hay pháp quán (vipassan2), kinh nghiệm của 
thiền sinh có thể bao gồm các sát-na Đạo. Điều này có thê 
xảy ra khi họ quan sát theo tuệ quán (viassanđ) của họ là 
vô thường (amcca) hay khổ (dukkha) hay vô ngã (an4afi4) 
vì tuệ quản này thường tương ưng với năm chi đạo: 
Chánh kiến (samưnä-difthi) [hiểu đúng về cảnh của pháp 
chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanđ)]. 
Chánh tư duy (samna-sankappa) [trạng thái áp sát đúng 
của tâm đến cảnh của pháp chỉ (samatha) hay cảnh của 
pháp quán ( vipassana)]. 

Chánh cần (sammä-vãyãma) [chánh cần biết đến cảnh của 
pháp chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassana) |. 
Chánh niệm (samnã-sari) [chánh niệm về cảnh của pháp 
chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassanđ)]. 
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Chánh định (samưna-samadhì) [chánh định theo cảnh của 
pháp chỉ (samatha) hay cảnh của pháp quán (vipassana) |. 
Như vậy, cả thảy những chi này là nhóm tám Thánh đạo. 
Cả hai pháp này là nhóm tám Thánh đạo hiệp thế. Bây giờ, 
chúng tôi sẽ giải thích sự liên quan về ba pháp ngăn trừ 
đến sát-na Đạo. 


Sự liên quan của ba ngăn trừ hướng tới sát-na Đạo 


Trong nhóm tám Thánh Đạo, ba ngăn trừ (vy/rzi) sanh 
riêng rẽ nhau vì chúng không bắt cùng cảnh. Chúng không 
lẫy Nibbäna làm cảnh của chúng. Vì lý do này, ngăn trừ 
phân chỉ là tạm thời khi chúng ngăn giữ khỏi tà ngữ, tà 
nghiệp, và tà mạng. 
Ví dụ, khi tu tiến pháp chỉ (samarha) hay pháp quán 
(vipassana), thiền sinh phải thọ nhận những giới bao gôm 
ba ngăn trừ và các pháp này làm thanh tịnh tâm của vị ây, 
hay vị ấy có thê tự nhiên thải bỏ hay quay đi khỏi những 
phiền não bao gồm ba ngăn trừ. Khi ấy tâm xem xét của 
VỊ Ấy, hoặc một tâm hướng tới cảnh chỉ tịnh (sưmafha) hay 
cảnh quán (viassanä), có thể tương ưng với năm chi đạo: 
-_Sammä-difthi (chánh kiến/hiểu đúng về cảnh chỉ tịnh - 
samatha hay cảnh quán minh sát - vi2assana4). 
-_ Sammä-sankappa (chánh tư duy về tâm hướng tới cảnh 
chỉ tịnh — samafha hay cảnh quán minh sát - vi2assan4). 
-_Sammä-vãyäma (chánh cần biết cảnh chỉ tịnh — samafha 
hay cảnh quán minh sát - vi2assanđ). 
- Sammä-safi (chánh niệm về cảnh chỉ tịnh — samafha 
hay cảnh quán minh sát - vi2assan4). 
- Samma-samadhi (chánh định theo cảnh chỉ tịnh — 
samatha hay cảnh quán minh sát - vi2assana4). 
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Đây là nhóm tám Thánh đạo hiệp thế trong khi tu tiến pháp 
chỉ (samarha) hay pháp quán (vinassan4). 


Mặt khác, tu tiễn siêu thế lấy Nibbãna làm cảnh của nó. 
Khi một tâm Đạo siêu thế sinh khởi lây Nibbãna làm cảnh 
của nó, tất cả nhóm tám chi Thánh đạo siêu thế, gồm ba 
ngăn trừ, tương ưng với tâm Đạo này. Tất cả chúng lấy 
Nibbana làm cảnh của chúng. Tuệ Đạo siêu thế đoạn tận 
những phiên não ngủ ngầm, tiềm thùy (znzsay4), mà là 
nguồn gốc của tà ngữ, tà nghiệp, và tà mạng. 


Cho nên, ba ngăn trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng đêu hiện diện cùng lúc Trong Sát-na tuệ đạo siêu 
thế. 


- Bốn loại vật thực nội (4jjhafika-ãhãra) 


Dinh dưỡng bên ngoài (bahira-oJa = bahira-ahara vật thực 
ngoại), chứa trong thực phẩm, là nhân cơ bản cần thiết cho 
sự sanh của các bọn sắc vật thực (aharaj7a-rupa). Ngoài sự 
trợ giúp của dinh dưỡng bên ngoài, 4 loại dinh dưỡng bên 
trong không thê thực hiện phận sự của chúng một cách 
đúng đắn trong thân này. Cho nên, chúng sanh nhân loại 
phải dùng thực phẩm bên ngoài thích hợp để duy trì thân 
của họ. Sử dụng ra sao? 


Có bốn loại dinh dưỡng bên trong mà có sức mạnh trợ bốn 
loại bọn vật thực: các bọn do nghiệp trợ sanh (kammnaJa), 
do tâm trợ sanh (ciaja), do quí tiết trợ sanh (f„ja), và do 
vật thực nội trợ sanh (4J7haffika-ahar4a7a) cùng với lửa tiêu 
hóa. 

(1) Vật thực chưa tiêu hóa không là chi ngoài những bọn 
vật thực tám pháp do quí tiết trợ sanh (w/ujaojatthamaka- 
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kaläpa). Dinh dưỡng của những bọn ấy được gọi là vật 
thực ngoại (5ãhira-ahar4). Và lửa tiêu hóa của thân (là 
mạnh mẽ nhất trong đường tiêu hóa) chỉ là hỏa giới của 
các bọn mạng chín pháp (?vi/a-navaka-kalapa) là các bọn 
do nghiệp trợ sanh (kazmng/a kalapa). Khì dinh dưỡng của 
các “bọn tám pháp do quí tiết trợ sanh? (của vật thực vừa 
ăn chưa tiêu hóa trong bao tử cũng nhưự trong đường tiêu 
hóa) gặp lửa tiêu hóa, thêm các sắc bị trợ, là các “bọn vật 
thực nội tám pháp do vật thực trợ sanh” (ahara/7a- 
oJa‡thamakakalapa). 


Trong mỗi bọn ấy có 8 thứ sắc như là địa, thủy, hỏa, 
phong, sắc màu, khí, vị và vật thực nội. Dinh dưỡng của 
các bọn ây được gọi là vật thực nội (4J/haffika-ahara). 


Đây là loại vật thực nội (4jjhaftika-ahara) đầu tiên có sức 
mạnh trợ các sắc vật thực nội khác của bốn loại bọn 
(kalapa): các bọn do nghiệp trợ sanh (kazmna/a), do tầm 
trợ sanh (c747a), do quí tiết trợ sanh („fu7a), và do vật 
thực nội khác trợ sanh (4JJhaffika-aharaja) hay có sức 
mạnh trợ sanh “các bọn vật thực” mới với sự trợ giúp của 
lửa tiêu hóa và các vật thực nội của một trong bốn loại 
“bọn vật thực nội”. 


(2) Lại nữa, dinh dưỡng hay vật thực nội của một “bọn do 
nghiệp trợ sanh” (kamưmuagja kalapa), khi nó được trợ bởi 
vật thực nội của một trong các “bọn vật thực nội” loại đầu 
tiên và lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh các “bọn vật thực nội? 
khác. Mỗi trong các bọn ấy, cũng có 8 thứ sắc bao gồm vật 
thực nội. Đây là loại vật thực nội (4j7/haffika-ahara) thứ 
hai. 
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Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số “bọn vật thực” 
(aharaja kalapa) này lần nữa trợ các sắc vật thực nội khác 
nhau của các bọn (ka/apa) do nghiệp trợ sanh (kammnaJa), 
do tâm trợ sanh (ciaja), do quí tiết trợ sanh (fja), và do 
vật thực nội trợ sanh (đhara7a). Nhưng vật thực nội của 
một số “bọn đo vật thực trợ sanh? ấy có sức mạnh trợ sanh 
các “bọn vật thực” (#hãraja kalãpa) mới băng sự trợ giúp 
của lửa tiêu hóa và một trong bốn loại vật thực nội của các 
“bọn do vật thực nội trợ sanh”. Theo cách này cơ thê có thê 
duy trì sức mạnh của nó. 


(3) Dinh dưỡng hay vật thực nội của “bọn do tâm trợ sanh” 
(ciaqja kalapa), khi nó được trợ bởi vật thực nội của một 
trong “bọn do vật thực nội trợ sanh loại đầu tiên và lửa 
tiêu hóa, có thê trợ sanh các “bọn vật thực nội? khác. 


Trong mỗi bọn Ấy, cũng có 8 thứ sắc bao gồm vật thực nội. 
Đây là loại vật thực nội (4J7haffika-ahara) thứ ba. 


Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số “bọn do vật thực 
nội trợ sanh này trợ vật thực nội của các bọn do nghiệp 
trợ sanh (kammna/a), do tâm trợ sanh (c7a7a), do quí tiết 
trợ sanh (u74), và do vật thực nội trợ sanh (ahäãrg/a). 
Nhưng vật thực nội của một số “bọn do vật thực trợ sanh? 
khác này có sức mạnh trợ sanh các “bọn do vật thực trợ 
sanh” mới với sự trợ giúp của lửa tiêu hóa và vật thực nội 
trong bốn loại “bọn do vật thực nội trợ sanh°. Theo cách 
này, cơ thê có thể duy trì sức mạnh của nó. 


(4) Dinh dưỡng hay vật thực nội của một “bọn do quí tiết 
trợ sanh" (w£wja kalapa)., khi nó được trợ bởi vật tực nội 
của một trong những loại “bọn do vật thực nội trợ sanh” và 
lửa tiêu hóa, có thể trợ sanh các “bọn do vật thực nội trợ 
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sanh” khác. Mỗi bọn trong các bọn này cũng có 8 thứ sắc 
bao gôm vật thực nội. Đây là loại vật thực nội (aJJhaffika- 
ãhãra) thứ tư. 


Dinh dưỡng hay vật thực nội của một số “bọn do vật thực 
nội trợ sanh” này lần nữa trợ các sắc vật thực nội của các 
bọn do nghiệp trợ sanh (kazzna/a), do tâm trợ sanh 
(cia7a), do quí tiết trợ sanh („u7a), và do vật thực nội trợ 
sanh (ahara7a) khác. Nhưng vật thực nội của một số “bọn 
do vật thực nội trợ sanh” khác có sức mạnh trợ sanh các 
“bọn do vật thực nội trợ sanh” mới với sự trợ giúp của lửa 
tiêu hóa và vật thực nội của một trong bốn loại “bọn do vật 
thực nội trợ sanh”. Theo cách này, thân có thể duy trì sức 
mạnh của nó. 


Thêm hai loại vật thực nội phụ - Cả thảy có bốn loại vật 
thực nội như đã trình bày trên. Môi loại vật thực nội có thê 
được chia thêm thành hai loại phụ. 


Hai loại phụ này là: 


(1) Một loại có sức mạnh, khi kết hợp với lửa tiêu hóa, trợ 
vật thực nội của của các “bọn do vật thực nội trợ sanh” 
khác. Vật thực nội này không có sức mạnh để trợ sanh các 
“bọn do vật thực trợ sanh” mới. 


(2) Một loại thứ hai có sức mạnh trợ sanh các bọn kal4?a 
mới, dinh dưỡng của các “bọn do vật thực trợ sanh" này, 
với Sự trợ g1úp của dinh dưỡng của “bọn do vật thực nội 
trợ sanh” thêm nữa và sự trợ giúp của lửa tiêu hóa, có thể 
trợ sanh thêm những thế hệ các “bọn vật thực". 


Hơn nữa, hỏa giới (/@o đhafwu) của loại “bọn do vật thực 
nội trợ sanh" thứ hai này có thê trợ sanh loại bọn khác. 
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Trong mỗi bọn do vật thực trợ sanh, có hỏa giới (/@jo 
dhãfu) còn được gọi là quí tiết (w#u). Hỏa giới (ejo dhãứu) 
của mỗi “bọn do vật thực trợ sanh” này có thê trợ sanh đến 
mười hai thế hệ mới “bọn do quí tiết trợ sanh” (ufwja - 
kalapa). Vì lý do này, các “bọn do vật thực trợ sanh được 
tăng dẫn, các “bọn do quí tiết trợ sanh” cũng đang tăng dần 
với tỷ lệ cao hơn mười lần. 


(Chen vào, vì hỏa giới (/@o dhafu) trong các “bọn do 
nghiệp trợ sanh” (kamưndja kalãäpa) có thê trợ sanh đến 
bốn, đến năm hay mười đến mười hai thế hệ mới các “bọn 
sắc do quí tiết trợ sanh" luôn có nhiều lần “bọn do quí tiết 
trợ sanh” (u„fuja kalapa) hơn các “bọn do nghiệp trợ sanh” 
(kammaja kalãpa). Trong tất cả chúng sanh, số lượng các 
“bọn do nghiệp trợ sanh” giảm khi người trở nên già hơn. 
Vì các “bọn do nghiệp trợ sanh” giảm cũng làm giảm các 
“bọn quí tiết („u/a kaiãpa) mà chúng trợ sanh. Lửa tiêu 
hóa [hỏa giới (teJo-dhatu) của các bọn mạng chín pháp 
(jïvitanavaka-kaläpa)] do nghiệp trợ sanh, vì các “sắc do 
nghiệp trợ sanh” giảm nên các “sắc do vật thực trợ sanh” 

cũng giảm. Sự giảm sức sống xảy ra cùng chiều với giảm 
tuổi thọ là do giảm số lượng tất cả các bọn bị trợ sanh này.) 


- Loại dị thời nghiệp (nãnã-kkhattka-kamumna) 


Trong mỗi dị thời nghiệp duyên dựa vào bản kê sau có một 
sự khác thời giữa (nhân) năng duyên (paccay4) và (quả) 
sở duyên (paccayuppanna). Trong mỗi trường hợp thì tư 
(cefan4) là một sở hữu tâm (cefasika). 


— Sát-na tâm sanh trước và ngay sau Thánh đạo và Thánh 
quả. 
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Thánh đạo là một (nhân) năng duyên (paccay4) và Thánh 
quả là (quả) sở duyên (paccayuppanna). Trong trường hợp 
này không có sát-na tâm xen giữa duyên nhân và quả. 
Nghiệp Đạo (thiện) là Trong Sát-na tâm “sanh trước” và 
tâm Quả (thành tựu) theo ngay Trong Sát-na tâm “sanh 
sau”. Nghiệp Thánh đạo là nghiệp quả hay nghiệp dị thời 
(nãnã-kkhamika kamma). 


— Không phải các sát-na tâm trước và sau. 


Đôi khi một nghiệp thiện hay một nghiệp bất thiện trở 
thành quả trong hiện tại. Nó được gọi là nghiệp quả hiện 
thời (diha-dhamma-vedaniya-kamma). Có thê có nhiều 
sát-na tâm xen giữa nghiệp thiện hay bất thiện, đó là 
(duyên nhân) năng duyên (paccay2), và các uân quả là 
(các quả) sở duyên (paccayuppanna-dhamma). Chúng 
không là các sát-na tâm ở ngay trước và sau. 


— Các nghiệp (kamna) đã tích lũy trong kiếp sống trước. 


Một số nghiệp (kana) thiện hay bất thiện đã được tích 
lũy trong kiếp sống ngay trước kiếp sống hiện tại này. 
Nghiệp như thế trợ sanh quả của nó (năm uấn) ngay trong 
kiếp sông này. Nghiệp đã tích lũy trong kiếp sông trước là 
(nhân) năng duyên (paccaya) và năm uân hiện thời là 
(quả) sở duyên (paccayuppanna). 


— Các nghiệp (kamưna) đã tích lũy trong các kiếp sống quá 
khứ gần. 

Một số nghiệp (kana) thiện hay bắt thiện đã được tích 
lũy trong kiếp sông quá khứ thứ hai trước kiếp sống hiện 
thời, hay ở nhiều kiếp sống quá khứ trước kiếp sông ấy. 
Nghiệp như thế trợ sanh quả của nó (năm uẫn) ngay trong 
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kiếp sống này. Nghiệp ấy là (nhân) năng duyên (paccaya) 
và năm uân hiện thời là (quả) sở duyên (paccayuppanna) 


— Các nghiệp (kamzna) đã tích lũy nhiều kappa trong quá 
khứ. 

Một số nghiệp (kazmna) thiện hay bất thiện đã được tích 
lũy nhiều kappa trong quá khứ. Nghiệp như thế trợ sanh 
quả của nó (năm uẫn) ngay trong kiếp sống này. Nghiệp 
đó là (nhân) năng duyên (?zccaya) và năm uân hiện thời 
là (quả) sở duyên (paccayuppanna). 


446 


THẤY BIẾT RÕ DUYÊN TRỢ - Phụ lục D-Các biểu đồ 


> z 


FÓ 


PHỤ LỤC D-— CÁC BIEU ĐO KHAC NHAU 


***A*A “6JEdIA 


trẹp nụ HỊ - pX + (§ 
tIẸp ỌA HỊ - ĐX + (/ 


'uety 
#09 Ô[ 11 ổuo1] 2ñ 


~E([UI ˆ#[eSTD[E(ItU1 d ¡m.. ưọr tẩN (€ DEN HEETE SA T xÈN . 
9Ị 18 ỏnp 8uno | 7 Tho kết: tp 0A HỊ + X + (G 9M) SA 0:01 1d 
Ẩeu ượ 3ungN „| 7ZE4050A(C|  trekpaLí uẹp nn I - Ẩ + (p 68 
2ueqery sóq ogo | TY 1914 ØA 9041 (z | tệ t1 (c Uẹp ỌA J1 - £q+(€|  qus nạn @q+ (€ Uc 9L 
112 (Øuøssød;a) uenb W6Hiiốn ... n.. ụ uựp ftnú M) + Ẩq + (c | uọu1 Á r6) ạX + (c Hệ n. 
to qup2 g[ §A 'quøs|  Ÿ' TM RN (60m) uựp ỌA MỊ + ÁN + ([ | uọu € re gX + (J mỉ đi 
Xu 0) tr] 1A) 982) n lại (BA) (geỊA) (gAxr1) 2mi00IL 
“(pupsspdi) Ỷ Ỷ 0Lứ@) ọL cạn 
ugnb đgqđ e9 qug2 Ép 1M HỊ - #X + (§ tưtE] UIEU] EX + (§ 
eị 8uouy (0upx uạu) ắ : Up ỌA HỊ - gX + (¿| — tự) tre) Á + (7 
øth nạts trợ) n1, # 1X Suoï4 J trpp ryg H + gx + (o | nạ dạn gX + (9 19 nộtp + ÿX + (Œ 
Ỷ : 1d 8ượm 1a (y | te) nổN (S tp ỌA HH + ÿX + (C -u] 2| + (c 1uổu ro + #X + ([ 
1u#ery gnÒ (y|  nxnnq osỌA(c|  ua1nLŒ ưẹp nnự 1 - Á + (y -lÊ) pX + ( (snur etojN) 
I8[ 1ÿq gñÒ (£ | ax uọrq A 2nú[ (Z | tua ure[ (c trtp ỌA 1 - Ất + (£ -Á1 §X + (€ IS UE2 
I#[ 1ỆÚN HỒ (£ JX | UỌNH HN Œ up nụ 1) + Ấ + ( -IU ÿX + (| utựp ngụ on + nn + (Z 
nnỊ dệWN gnÒ (J |  uọiq ọA ẩuou (1| uatn9S ( up ỌA II) + Ẩ + ([ -upqu eX + ([ | uppAenuy+nn + ([ 
(øgdA) (ø†gd!A) (øgd!A) (eediA) (gqe[A) (eediA-e[esn) (pinuut ssoQ) 
gnÒ gnÒ gnÒ ynÒ (#@) uộIL gnÒ ugS ug2 
uẸp nM II - gX + (8 UIẸp t0 tọI - ÿX + (§ 
Up ỌA JỊ - ĐX + (/ | tụ) tp] pX + (/ UẸp ỌA UỘD{ - ÿX + (/ 
nx 8uon) rụd up nạ II) + eX + (0| ngự! đọn øx + (9 | uẹp nạ uepj + 9X + (9 
1d 8uom ra (y | te) nổN (S UẸp ỌA JH + ĐX + (€ -UỆt) O) + (| UEp QA uọpj + §X + (€ 
Juettry o&q(y|  ñXnnq@sỌA(c|  t6et11nL( uựp nụ MỊ - ẤU + ( “Šƒtl gx + (y | trẹp ng top - @q + (y 
TPỊ 1q oŒ (£ | ñX tọ!q ỌA 204 (c | uọru) tu1 (c UẸp ỌA HỊ - ẤN + (E -Á) 8X + (E uUựp ỌA UỘD] - Ất + (E 
IE[ 1BUN OẺŒ (£ qx|_ tem HN ( uttp nn HỊ + ẤU + (ø -Iqu 8X + (g|_ tẹp nnư uen† + Át + ( 
nn[ dệqN o¿ (¡| Uọ!q0A 8uouj (| tại 0S (Ị UẸp ỌA M) + Ẩ + (J -UEu §X + (| up ỌA un† + £u + (Ị 
(eiesnw) (eresnw) (e[esnw) (iesn3) (gueJA) (e3jgdtA e[esnV) (einur eqq0"]) 
tộIJ, uồI{L uộI{L uộ 1, (@) uộI[ 1ÿ 1Ò IE{[[ 0g2 
(Z1) 2S ỌA 1OI8 9S (yz) oeu quñ trổ sủ (§T) „tu ỌA, (z1) tệ 1wq 
# (8) 9 nọrs (18) em dệ!H 
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52 Sở Hữu Tâm (Cefasika) 


7 Biến Hành Tất Cả Tâm 6 Biệt Cảnh (pakin„naka) 
(sabbacittasadharana) 1. Tầm (yiakka) 

1. Xúc (phassa) 2. Tứ (wicara) 

2. Thọ (vedana) 3. Thắng giải (adhimokkha) 
3. Tưởng (saññä) 4. Cần (wiriya) 

4. Tư, sự cố quyết (ceanä) 5. Hỷ (p7) 

5. Nhất hành (ckageata) 6. Dục (chanda) 

6. Mạng quyền (/witindriya) 

7. Tác ý (manasikãra) 


14 Sớ Hữu Bắt Thiện (akusala cetasika) 


1. SI” (moha) 8. Sân (đøsa) 12. Hôn trầm (/hïna) 
2. Vô tàm (ahirika) 9. Tật đồ (ssz) 13. Thùy miên 

3. Vô úy (anoffappa) 10. Lận sắt (macchariya) (middha) 

4. Điệu cử (wddhacca) | 11. Hồi hận (kukkucca) 14. Hoài nghi 

5. Tham (iobha) (vicikicch3) 

6. Tà kiến (đi//h¡) 

7. Ñgã mạn (mang) 


25 sở hữu tâm tịnh hảo (so5hana-cefasika) 
19 Tịnh Hảo Biên Hành (sobhana sãdhaãrana) 


1. Tín (saddha) 10. Khinh (danh) thân (kãya—lahu1) 
2. Niệm (safi) 11. Khinh tâm (cita-lahuta) 
3. Tàm (hi?) 12. Nhu (danh) thân (kãya—-muduta) 
4. Úy (oftappa) 13. Nhu tâm (cia—mudufa) 
5. Vô tham (alobha) 14. Thích (danh) thân (kãya-kammaññara) 
6. Vô sân (adosa) 15. Thích tâm (cia-kammnanfara) 
7. Trung bình (/framajjataiã) _ 16. Thuần (danh) thân (kãya-pãguññatã) 
8. Tịnh thân (kãya-passaddh) _ 17. Thuần tâm (ci1a-paguñnata) 
9. Tịnh tâm (ci1a passaddhi) 18. Chánh (danh) thân (kãyujjukaf4) 
19. Chánh tâm (ciffujjukata) 


3 Ngăn Trừ (virafi) 2 Vô Lượng 1 Vô Sỉ (amoha) 
1. Chánh ngữ (samznaã—väcä) (appamañna) 1. Trí quyên 
2. Chánh nghiệp (sammakammama) ` T. B1 (karupa) (paññindriya) 


3. Chánh mạng (samna—a71va) 2. Tùy hỷ (ứmudir4) 
(7+6+ 14+ I9+3~+2+[ =52 sở hữu tâm) 


53 Bốn sở hữu tâm mà được gạch dưới bằng đường gợn sóng sanh với tất cả 
tâm bất thiện. 


448 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Một sở hữu tâm không thê sanh đơn lẻ. Nó luôn sanh cùng 
với tâm và một số sở hữu tâm nào đó. Ví dụ, cùng với nhãn 
thức, có bảy sở hữu tâm sinh khởi. Ví dụ, cùng với tâm 
siêu thế tương ưng với sơ thiền, có 36 sở hữu tâm sinh 
khởi. 

Có tông số 89 thứ tâm, và chúng có thể được phân loại 
hoặc thiện, bất thiện, hay vô ký. Chúng cũng có thể được 
phân là dục giới (kãmãvacara). sắc giới (rũpävacara), hay 
vô sắc giới (aruipaävacara). Cuối cùng chúng có thể được 
phân là hiệp thế (lokiya) hay siêu thế (/okwara). Tuy 
nhiên, mỗi thứ tâm biết cảnh của riêng nó: đó là trạng thái 
của tâm. Như vậy, trên thực tế tâm chỉ có một loại. Nhưng 
theo các sở hữu tâm tương ưng với tâm, có 89 thứ tâm. 
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Danh pháp của Tâm Đáo Đại (Mahaggaia Cina)°2 


Thiên (/hãna) sắc tế Sơ Nhị Tam Tứ Ngũ 
TÂM (CITTA) 


SỞ HỮU (Cetasika) 


BIẾN HÀNH55 TÁT CÁ 
TAM (Subbacitta sãdhãrana) 


1. Xúc (phassa) 
. Thọ (yedan4). Lạc (sukha) Xã (upekkha) 


. Tưởng (saññä). 


2 
3 
4. Tư, sự cố quyết (cerzn8) 
5. Nhất hành (ekagga/4) 
6 
7 


. Mạng quyền (wiindriya) 


. Tác ý (nanasikara) 
BIỆT CẢNH pakinpaka)°5 
nt mm... 

2. Tứ (vicãra) 

3. Thắng giải (adhimokkha) 
4. Cần (viriya) 

5. Hÿ (p) 

6. Dục (chanda) 


” *"Mahantam gatoti = mahagugato”: Tâm nào đạt đến lớn lao và bậc cao thì 
tâm đó gọi là (tâm) đáo đại. 

5 Sabbacittasadhãrana = Sabba + citta + sãdhãrana. 

Sabba = tất cả; citta = tâm; sädhärana = biến hành, đi khắp, chung cả, công 
cộng. 

Gom ba phần lại thành sabbacittasadhärana = khắp tất cả tâm, biến hành 
tất cả tâm. 

56 Tâm (v/ftakka) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy 
xét về pháp chế định; Tứ (v/cãära) = trạng thái duy trì, gìn giữ, chăm nom, 
kềm giữ liên tục hay không suy nghĩ lan man; Thẳng giải (adimokkha) = 
trạng thái quyết đoán, quyết định hay sự xác định; Cần (v/r/ya) = trạng thái 
siêng năng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực; Hỷ (ø/#j) = trạng thái phấn khích hay 
thích thú; Dục (camnaa) = trạng thái mong muốn. 
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Danh pháp của Tâm Đáo Đại (Mahagsata Citta) 
Thiền (7hãna) sắc tế Sơ Nhị Tam Tứ Ngũ 
TÂM (CITTA) 
TỊNH HẢO BIẾN HÀNH 
(Sobhana sadhaãrana) 
1. Tín (saddha) 
2. Niệm (sai) 
3. Tàm (##?) 
4. Úy (ofappa) 
5. Vô tham (alobha) 
6 
7 
8 


. Vô sân (adosa) 
. Trung bình (#a#'amajjafata) 
. Tịnh thân (kãya-passaddhì) 
9. Tịnh tâm (cia passaddhi) 
10. Khinh thân (kãya-lahuia) 
11. Khinh tâm (cia-lahufa) 
12. Nhu thân (kãya—-muduia) 
13. Nhu tâm (cifa-rmuduta) 
14. Thích thân (kãya-kammañna1) 
15. Thích tâm (cia-kammaññata) 
16. Thuần thân (kãya-pãguññaiä) 
17. Thuần tâm (cita-päguñiñatä) 
18. Chánh thân (kãyujjukafã) 
19. Chánh tâm (ciffujukata) 
VÔ LƯỢNG (4ppamañña) 
1. Bi (karuna)"? 
2. Tùy hỷ @muda)?3 
VÔ SI (Amoha) 
1. Trí quyền (paññindriya)"° 


Tổng số danh pháp 34| 35 3343| 34 J32| 33 |J31| 32 | 31 


5 Bị (karun8) là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức 
là không đành để cho chúng sanh chịu những khổ hay là muốn cứu khổ cho chúng 
sanh. 

”8 Tùy hỷ (mudfitä): không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn vui cảm kích, vui theo 
sự tiến hóa lợi ích phần tốt của người khác như là: Thấy người tạo phước có tâm 
đồng ý v.v... hay thấy người được hưởng sự vui cao siêu chơn chánh cũng mừng 
giùm. 

59 Vô Si: ở đây là trí/tuệ của thiền jhãna. 
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Danh Pháp lúc Sanh của Tâm Thiền (Jhãna ci//2) 
TÂM (Ciza) Khai ý Bốn đồng |Cácđổng Bốnđổng | Các đồng 


môn lực chuẩn bị | lực thiền ¡ lực chuẩn bị . lực thiền 
Mano 


an Parikamma Jhãng: Parikamma Jhãng- 
dvãrãvajjana Javana Javana Jayana Javana 
Danh Pháp (Nãma dhamma) 1 2 3 4 


TÂM (Ca) 

SỞ HỮU biến hành tất cả tâm 
(Sabbacitta sãđhãrana cetasika) 
1. Xúc (phassa) 

2. Thọ (vedana) 


3. Tưởng (saññ) 

4. Tư, sự cố quyết (cefana) 
5. Nhất hành (ekaggz/4) 

6. Mạng quyên (?windriya) 


7. Tác ý (manasikara) 
BIỆT CẢNH (Pakinnaka) 
1. Tâm (viakka) 

2. Tứ (vicãra) 

3. Thăng giải (adhimokkha) 
4. Cần (wiriya) 

5. Hỷ (7) 

6. Dục (chanda) 

TỊNH HẢO BIÉN HÀNH (Sobhana-sãdhäãrana) 
1. Tín (saddha) 

2. Niệm (sai) 

3. Tàm (r7) 

4. Uy (offappa) 

5. Vô tham (alobha) 

6. Vô sân (adosa) 

7. Trung bình (aframajjaftata) 
8. Tịnh thân (kãya-passaddhi) 

9. Tịnh tâm (ca passaddhi) 

10. Khinh thân (kãya-lahufä) 

11. Khinh tâm (cữfa-lahuta) 

12. Nhu thân (kãya-muduta) 

13. Nhu tâm (ciffa-mudufa) 

14. Thích thân (kãya-kammaññat) 
15. Thích tâm (cita-kanưnaññatä) 
16. Thuần thân (kãya-pãguññaiã) 
17. Thuần tâm (cia-päguññarä) 
18. Chánh thân (kãyuwjjukaf4) 

19. Chánh tâm (cifujjukata) 


VÔ SĨ (Amoha) 
1. Trí quyên (pañña:indriya) 
Tổng số hành (sakhära) 12 34 34|32 31 33 31 
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Các Danh Pháp Của Tâm Thiền (Jhãna Cira) 


Tâm Khaiý Chuẩn Cận Thuận Chuyên Rất nhiều 
(Cïifa) ¡ môn bị hành thứ tộc ngàn triệu 
_Mano Parikamma | Upacara  Anuloma | Gotrabhi đồng lực 
đvãrãwajjana t 
an chỉ 
: Appanäa:javana 
Sơthiên 12 34 34 34 34 34 
. 31 
Hàn 12.34. 34 j3 34. từ 
tâm(tứ) 
Tam 31 
thiền 12 34 34 34 34 (trừ hỷ) 
Ộ 31 
Tứ thiên 12 ¬a 33 KP, 33 (Lạc => 
xả) 
Vật 
(Vathu) 63 63 63 63 63 63 


7IyyE2 nưneA 
(0U/1)EA ØÁEDEH) YỀN Ạ UEUN (nuy#A ø4808/) 1È J 16A 
2/26/04) Đy£dA (guuuuey ) E4 226/0) EU Đy£dA 
enÒ enÒ dộIqBN QL enÒ QL enÒ 
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Bản Hai Mươi Tám Thứ Sắc: Bản kê59/61 


4 Sắc Thành Tựu (Nipphanna Rñpa)° 
Đại hiển (Mahã Bhữia)5 


1. Địa giới (pahavidhatu)® 3. Hỏa giới (/ejodhatu) 
2. Thủy giới (4podhafu) 4. Phong giới (vãyodhãtu) 
+44 


24 Thứ Sắc Y Sinh (Upzdãya Rñpa) 
14 thứ sắc thành tựu (Mipphanna Upädäya Rñpa) 


Sắc thanh triệt (pasđda rñpa) Sắc cảnh/dạo 1. Dinh dưỡng/vật thực 

1. Nhãn thanh triệt (gocararupa) nội (ø/ä) 
(cakkhupasada) 1. Sắc màu (yanna) — 1. Mạng quyền 

2. Nhĩ thanh triệt (sofa»asaãda) 2. Thinh (sadd2) rvitindriya) 

3. Tỷ thanh triệt (ghãnapasäda) — 3. Khí/mùi (gandha) 1. Sắc tìm (hadaya 

4. Thiệt thanh triệt (/vhãpasada) |4. VỊ (rasa) rup4) 


5. Thân thanh triệt (kãyapasada) <5. Xúc : 

(phojthabba) Sắc Tính (Bhaãva rủpa) 

1. Sắc tính nam 
(purisa bhãva 
rủpa) 

2. Sắc tính nữ (hi 
bhãva rupa) 


10 thứ sắc phi thành tựu (4»ipphanna Rñpa) 


60 Xúc không là một thứ sắc riêng mà là địa-, hỏa-, và phong giới. 

6! DhSA.II.674-676"Upada'BhajaniyaKatha' (Giải về phân loại nguồn gốc) 
E.II.438/VsM.xiv.447-449 'Rũpa-Kkhandha'Katha' (Giải về Sắc uẩn) PP.xiv.73-78 
nêu tổng quát về một số loại khác nhau về sắc từ DhS.II 'Upada: Bhajaniya: Katha' 
(phân loại nguồn gốc). Một số trong chúng là: 

Nội phần/ bên trong (a7/att/kam): vì chúng xảy ra với sự liên quan đến bản thân 
(atta:bhãvam adhikícca), năm pháp được gọi là bên trong: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
thanh triệt. 

Ngoại phần/ bên ngoài ( øđ/#/rarm): vì chúng xảy ra không liên quan đến bản thân, 
hai mươi ba thứ sắc còn lại là bên ngoài. <xem DhS.II.672-673> Thô (ø7ar/kam): 
theo ảnh hưởng, tác động (ghattana:vasena), 

62 Sắc mà bị tạo hay thành tựu do nghiệp (&z/mma), tâm (#2), quí tiết (u#) và 
vật thực (#ãra) trợ. Do đó, chúng được gọi là sắc thành tựu (122hama r1pa). 
63 _®pãdjnnãnuppãdinnasantänesu salakkhanato sasambhãrato ca mahantãäni 
hutvã bhavanti pãtubhavantiti = mahäbhutãn/' - `Những sắc nào là to lớn và hiện 
bày rõ ràng bởi trạng thái và hình tướng riêng trong cơ tánh của vật có sự sống và 
không có sự sống. Do đó, những sắc ấy gọi là sắc đại hiển”. 

64/2/ãf/ nghĩa là 'giới' hay là những pháp tự trì trạng thái. 


456 Biên soạn: PA AUK TAWYA SAYADAW 


Sắc Giao Giới Sắc Kỳ Dị (V¡kãra Sắc Trạng Thái 

(Pariccheda rupa) rũpa) (Lakkhana rpa) 

1. Hư không giới (ãkasadhđfu) 1. Nhẹ (lahuf) 1. Tích trữ (upacaya) 

Sắc Biểu Tri (/iãaii rũpa) — 2. Nhu (mềm) 2. Thừa kế (sai) 

1. Thân biểu tri (kãyz viñawi) —— (H444) 3. Lão (/araiä) 

2. Khẩu biểu tri (vøcfviããamø) l3 Thíchsự l4 Vô thường 
(kammañffaia) (aniccätä) 


Sắc thành tựu/ phi thành tựu 

Hai mươi tám thứ sắc có thê được phân thành hai: bốn đại hiển 
(catäri mahã-bhitãni) và hai mươi bỗn thứ sắc y sinh từ bốn 
đại hiển (cafunna mahã-bhữtãna upãdäyarñpa). Nhưng hai 
mươi tám thứ sắc đó cũng có thê được phân là mười tám thứ 
sắc thành tựu („i2phanna rñpa) và mười thứ sắc phi thành tựu 
(anipphanna rũpa).S 


65 VsM/'.xiV.447/449'Rũpakkhandha'Kathã' (Giải về Sắc uẩn) PP.xiV.73/77; 
AbS/'.vi.11'Rũpa'Samuddeso' (Tóm tắt sắc pháp); 
PaD.156 <182>Rũpa Sangaha Paramattha: Dipanï (Minh giải sắc siêu lý nhiếp) 
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Những loại sắc cơ bản của nhãn 
(3 loại bọn (kaläpa) mười pháp [3 x 10 = 30]+ chín bọn [9] + 
3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 63) 


Loại Bọn nhãn 10 pháp Bọn thân 10 pháp Bọn sắc tính 10 
pháp 
Nét đặc Thanh triệt Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc _ nghiệp (kamưna) nghiệp (kamma) nghiệp (kamma) 
Phậnsự  Xứ/môn củasự ¡ Môn của sự xúc chạm | Xác định giới tính 
thấy (đất/lửa/gió) 
1 địa địa địa 
2 thủy thủy thủy 
3 hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong 
5 sắc sắc sắc 
6 khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền mạng quyền 
10 nhãn thanh triệt - thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt |Phi thanh triệt Phi thanh triệt | Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc Nghiệp (kazna) Tâm (ca) Quítiết(„u) — Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
3 hóa hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội | vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền 
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Những loại sắc cơ bản của nhĩ 
(3 loại bọn (kalapa) mười pháp [3 x 10 = 30]+ chín bọn [9] + 


3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 


63) 


Loại Bọn nhĩ 10 pháp Bọn thân I0 pháp | Bọn sắc tính 10 
pháp 
Nét đặc Thanh triệt Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kamna) nghiệp (kamna) L nghiệp (kamưmna) 
Phận sự Xứ/môn của sự thây Môn của sự xúc Xác định giới tính 
chạm (đất/lửa/gió) 
1 địa địa địa 
2 thủy thủy thủy 
k hỏa hóa hỏa 
4 phong phong phong 
5 sắc sắc sắc 
6 khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền mạng quyền 
10 nhĩ thanh triệt thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc Nghiệp (kamma) — Tâm (cữfa) | Quí tiết (ufu) Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
3 hỏa hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
KỶ VỊ VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội | vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền 


* Thân 10 pháp, sắc tính 10 pháp và các bọn 8 pháp thì như 
nhau ở khắp sáu quyên. 
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Những loại sắc cơ bản của tỷ 
(3 loại bọn (kalapa) mười pháp [3 x 10 = 30]+ chín bọn [9] + 
3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 63) 


Loại Bọn tỷ 10 pháp Bọn thân 10 pháp Bọn sắc tính 10 
pháp 
Nét đặc Thanh triệt Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc _ nghiệp (kamma) nghiệp (karmma) nghiệp (karmma) 
Phậnsự  Xứ/môn củasự ¡ Môn của sự xúc chạm | Xác định giới tính 
thấy (đất/lửa/gió) 
1 địa địa địa 
2 thủy thủy thủy 
k hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong 
5 sắc sắc sắc 
6 khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền mạng quyền 
10 tỷ thanh triệt thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kamma) Tâm (cira)  Quítiết(wu) — Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
3 hỏa hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội | vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền 
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Những loại sắc cơ bản của thiệt 
(3 loại bọn (kalapa) mười pháp [3 x 10 = 30] + chín bọn [9] + 
3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 63) 


Loại Bọn thiệt 10 pháp Bọn thân 10 pháp Bọn sắc tính 10 
pháp 
Nét đặc Thanh triệt Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc _ nghiệp (kamma) nghiệp (karmma) nghiệp (karmma) 
Phậnsự  Xứ/môn củasự ¡ Môn của sự xúc chạm | Xác định giới tính 
thấy (đất/lửa/gió) 
1 địa địa địa 
2 thủy thủy thủy 
3 hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong 
5 sắc sắc sắc 
6 khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền mạng quyền 
10 thiệt thanh triệt thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kamma) Tâm (cira) Quítiết(wu) — Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
3 hỏa hóa hóa hóa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
7 Mi VỊ VỊ Mi 
8 vật thực nội vật thựcnội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền 


* Thân 10 pháp, sắc tính 10 pháp, mạng 2 pháp và các bọn 8 
pháp thì như nhau ở khắp sáu quyền. 
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Những loại sắc cơ bản của thân 
(3 loại bọn (kalapa) mười pháp [3 x 10 = 30]+ chín bọn [9] + 
3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 63) 


mạng quyên 


Loại Bọn thân 10 pháp Bọn sắc tính 10 pháp 
Nét đặc Phi Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kammna) nghiệp (kammna) 
Phận sự Môn của sự xúc chạm Xác định giới tính 
(đâUlửa/gió) 
1 địa địa 
2 thủy thủy 
) hỏa hỏa 
4 phong phong 
5 sắc sắc 
6 khí khí 
7 VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền 
10 thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt |Phi thanh triệt Phi thanh triệt | Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kamma) Tâm (cira) Quítiết(wu) — Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
3 hóa hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
7 VỊ VỊ Mi VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội ¡ vật thực nội vật thực nội 
9 


* Năm loại bọn này thì giống khắp sáu quyền. 
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Những loại sắc cơ bản của ý vật 
(3 loại bọn (kalapa) mười pháp [3 x 10 = 30]+ chín bọn [9] + 
3 loại bọn tám pháp [3 x 8= 24] = 63) 


Loại Bọn ý vật 10 pháp Bọn thân 10 pháp Bọn sắc tính 10 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt Thanh triệt Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc _ nghiệp (kamma) nghiệp (karmma) nghiệp (karmma) 
Phậnsự  Xứ/môn củasự ¡ Môn của sự xúc chạm | Xác định giới tính 
thấy (đất/lửa/gió) 
1 địa địa địa 
2 thủy thủy thủy 
&) hỏa hóa hỏa 
4 phong phong phong 
5 sắc sắc sắc 
6 khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền mạng quyền mạng quyền 
10 sắc ý vật thân thanh triệt sắc tính 
+ 
Loại Bọn mạng 9 Bọn § pháp 
pháp 
Nét đặc Phi thanh triệt Phi thanh triệt Phi thanh triệt. Phi thanh triệt 
trưng 
Nguồn gốc nghiệp (kamma) Tâm (cira)  Quítiết(wu) — Vật thực 
(ahãra) 
1 địa địa địa địa 
2 thủy thủy thủy thủy 
s hỏa hỏa hỏa hỏa 
4 phong phong phong phong 
5 sắc sắc sắc sắc 
6 khí khí khí khí 
7 VỊ VỊ VỊ VỊ 
8 vật thực nội vật thực nội vật thực nội vật thực nội 
9 mạng quyền 


* Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức sanh nương vào loại sắc 


thanh triệt thứ mười (môn) của các bọn nhãn-/ nhĩ-/ tỷ-/ thiệt-/ 
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thân mười pháp. Nhưng tất cả các tâm khác (bao gồm ý giới/ 
ý thức giới) sanh nương vào sắc ý vật của các bọn ý vật 10 
pháp. 

# Ý giới (mano dhãín): khai ngũ môn - và tâm tiếp thâu quả 
bắt thiện; ý thức giới (mano-viññãna:dhãfu): thâm tân-/ đồng 
lực-/ na cảnh-/ tâm lộ riêng. 

* Thân 10 pháp, sắc tính 10 pháp, mạng 9 pháp và các bọn 8 
pháp thì giống khắp sáu quyền. 


Bảng Danh Pháp (Nama) 
Sáu Hàng (chuỗi) Tóm Tắt 
1 . Hàng cảnh sắc (màu) rũpärammana Nhóm Nhóm 
thiện bất thiện 
kusala  qkusala 
2. Hàng cảnh thinh saddärammana W W 
3: Hàng cảnh khí gandharamuana W W 
4. Hàng cảnh vị rasãrammana W W 
5. Hàng cảnh xúc photthabbarammana J J 
6 ; Hàng cảnh pháp dhammaáramwnana W W 
(a) Sắc rữpa thành tựu (10/11) /J /J 
(b) Sắc rữpa phi thành tựu (10) lÚ /J 
(c-1) Niệm theo ân đức Phật (Buddhamussaii). l 
niệm theo sự chêt (éarananussafi) ll¡ 
(c-2) Vô lượng (appamaññ8) [bi (karun), từy J 
hỷ (mudit4)] 
(c-3) Ngăn trừ (viratl) [chánh ngữ (sammã- 
vãc8), chánh nghiệp  (samma- 
kamnarmia), chánh mạng (samma-a7Tna)] 
(d-1) Hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãng) H 
(d-2) Mười biến xứ kasiza, Tám thiền chứng li 
(d-3 đến 6) Bốn Phạm trú (8rahmavihära) JJ 
(d-7) Bắt tịnh (zsubha) lÚ 
(d-8) Tử thi trơ xương rải rác (aƒ£hika) J 
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(a) Bảng hàng cảnh pháp (dhammãrdrm1mata) — 
Lộ ý môn nhóm thiện (manodvara vithi kusala) 
Quan sát lầy sắc thành tựu làm cảnh 


Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 63 
(Hadayavatthu rũpa) = 63 
Khai ý môn Đồng lực | Na cảnh hữu Na cảnh 
(Manodvaravajjana) 7X nhân 2x vô nhân 
(Javana) (Sahetuka 2x 
tadãrammana) tXhekula 
hay fadärammana) 
1/ Nhãn thanh triệt 12 34 34 (hoặc) 12/11 
(Cakkhupasada) 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 /J 11/11 
2/ Sắc (Ripa) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 WJ 11/11 
3/ Vô thường (Aicca) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 W 11/11 
4/ Khô (Dukkha) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 W 11/11 
5/ Vô ngã (Anafa) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 WJ 11/11 
6/ Bắt tịnh (Asubha) 12 34 34 W 12/11 
12 33 33 W 11/11 
12 33 33 W 12/11 
12 32 32 /J 11/11 
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(b) Bảng hàng cảnh pháp (dhammarammata) — 


Lộ ý môn nhóm thiện (manodvara vifhi kusala) 
Quan sát lây sắc phi thành tựu làm cảnh 


Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 63 
Hadayavatthu rữøa = 63 
Khai ý môn Đông lực | Na cảnh hữu Na cảnh vô nhân 
(Manodvaravajjana) 7X nhân 2x 2x 
(Javana) (Sahetuka (Ahetuka 
tadãrammana) tadãrammana) 
hay 
1/ Hư không giới 12 34 34 (hoặc) 12/11 
(Akãsa dhãm) 
12 33 33 JJ 11/11 
12 33 33 JJ 12/11 
12 32 32 JJ 11/11 
2/ Sắc (Rữpa) 12 34 34 JJ 12/11 
12 33 33 JJ 11/11 
12 33 33 JJ 12/11 
12 32 32 JJ 11/11 
(c—I) Bảng hàng cảnh pháp (ddhamưmarammapa) — 
Niệm theo ân đức phật budhhãnussdii, 
Niệm theo sự chêt rm„aratinussafi 
Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 63 
(Hadayavatfthu rủpa) = 
63 
Khai ý môn Đồng lực 7x | Na cảnh hữu nhân Na cảnh vô 
(ManodvaravaJjana) (Javana) 2x nhân 2x 
(Sahetuka (Ahetuka 
tadärammana) hay tadãrammana) 
1/ Niệm theo ân đức 12 34 34 (hoặc) 12 
Phật (Budhhanussafi) 
12 33 34 J 12 
12 33 33 (câu hành hỷ) JJ 12 
12 32 33 (câu hành hỷ) JJ 12 
2/ Niệm theo sự chết 12 34 34 J 12/11 
(Marananussafi) 
12 33 33 J 11/11 
12 33 33 JJ 12/11 
12 32 32 JJ 11/11 
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(c2) Bảng hàng cảnh pháp (ddhamưmarammapa) — 
vô lượng (appamafiñia) 
Lộ ý môn đồng lực dục giới (kãmajavana manodvara-vifthi) 


Sắc Ý Vật Trong Tim 63 63 
(Hadayavatthu rũpa) = 63 
Khai ý môn Khai ý môn Đồng lực 
(Manodvaravajjana) (ManodvaravajJjana) | 7x (Javana) 
1/ B1 (karuna) 12 35 
12 34 
12 34 
12 33 
2/ Tùy hỷ (ứmuadita) 12 35 
12 34 
12 34 
12 33 


(c3) Bảng hàng cảnh pháp (ddhamưmarammapad) — 
Lộ ý môn (manodvara-vifhï) — ngăn trừ (virafi) 


Sắc Ý Vật 63 63 63 63 
Trong Tim 
(Hadayavatthu rũpa) 
=63 
Khai ý môn Khai ýmôn | Đông lực Na cảnh hữu hay | Na cảnh vô 
(Mano— (Mano- avana) nhân nhân 
dụãrãwqjjana) dvụãrãwqjjana) 7x (Sahetuka (Ahetuka 
tadãrammana) 2X tadãrammana) 
2x 

1/ Chánh ngữ 12 35 34 hay 12/11 
(samnmaã_-vãcã) 

12 34 33 Új 11/11 

12 34 33 Hj 12/11 

12 33 32 ⁄J 11/11 

2/ Chánh nghiệp 12 35 34 Ủ/) 12/11 

(samma-kammanta) 

12 34 33 J 11/11 

12 34 33 J 12/11 

12 33 32 1 11/711 

12 35 34 /J 12/11 

3/ Chánh mạng 12 34 33 Ủ/) 11/11 
(sammä-ajTva) 

12 34 33 J 12/11 

12 33 32 JJ 11/11 
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(1) 


Cảnh tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra (ãnãpãra 
patibhaga nữmift4) 

Bảng hàng cảnh pháp (dhammãranumaud) — 
Lộ ý môn đắc thiền (wanodvara jhãna samäpafii vihi) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 63; 63 | 63 | 63 | 63 |63 
(Hadayavatthu rñpa) 


Sơ Thiền /hzna) | 12 | 34 34 | 34 | 34 34 


Nhị Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 (tầm viakka và tứ 
vicara bị loại) 

Tam Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 (loại thêm hỷ ø7) 

Tứ Thiền 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 (oại lạc sukha, thay 
băng xả upekkha) 


Những tên tâm trong lộ (v7¿ cia) đã đề cập trong bảng trên 


là: 
Ma. 


Manodvarävajjana — Khai ý môn = là tâm quyết định 
theo cảnh (như tợ tướng hơi thở vào hơi thở ra — 
anaäpana pafibhaganimit1a). 


Pa. = Parikamma — Chuẩn bị = là tâm đồng lực đại thiện dục 


giới (kãmaãvacara mahakusala javana cifía) thực hiện 
phận sự chuân bị (như hơi thở vào, hơi thở ra) đê đông 
lực thiên (hãng javana) sanh 


U.  = Upacara — Cận hành = tâm đồng lực đại thiện 


(mahäkusala javana cia) đó là upacãra = gần với 
đồng lực thiền (hãng javana) = lân cận. 

Anulơmna — Thuận thứ = tâm đồng lực đại thiện 
(mahakusala javana ci1a) sắt-na tầm thích nghi, thích 
hợp sanh theo đúng với đồng lực thiền (/hãna javana). 
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Go.=_ Gofrabhữ — Chuyên tộc/ tánh = tâm đồng lực đại thiện 
(mahäkusala javana cia) cắt đứt dòng Dục giới 
(kãma). 

jJa. = ./Jhanag Javana — Đồng lực thiền = tâm đồng lực thiện 
sắc giới (ripãvacara kusala javana cifa)/ tâm đông 
lực thiện vô sắc giới (arữpävacara kusala javana 
cifa). 


(d-2) Cảnh Tợ Tướng Biến Xứ (pafibhäga nữmiffa) 
Bảng hàng cảnh pháp (dhamưnarammanua) — 
Lộ ý môn đắc thiên (anodvara jhãng samapdffi vifhi) 


Sắc Ý Vật Trong Tim 
(Hadayavatthu rupa) B5 | 05 |(02|-65-| 02- | đó 
Ma. | Pa. _U. | Nu. | Go. | ]a. 

Sơ Thiền (Jhãna) 12 | 34 |34| 34 | 34 |34 

Nhị Thiền 12 | 34 |34| 34 | 34 | 32 (tầằm-viakka và 
tứ-vicãra bỊ 
loại) 

Tam Thiền 12 | 34 |34| 34 | 34 | 31 (loại thêm hỷ 
-pHi) 

Tứ Thiền 12 |33 |33| 33 | 33 | 31 đoại lạc-sukha, 
thay băng xả- 
upekkha) 

Thiền không vô biên xứ | 12 | 33 |33 | 33 ¡ 33 | 31 (xả -zpekkhä và 

(Akãsãnañcäyafana) định -ekaggai) 

Thiên thức vôbiênxứ | / ./ 11.1 1 

(Vinñanancaydtana) 

Thiền vô sở hữu xứ | H || 1| |1 

(Akiñcaññãyatana) 

Thiền phi tưởng phi phi |. / | / L1 1-1 0” 

tưởng xứ 

(Nevasafñfanasañnayatana) 
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(d-3 đến d-6) Bảng bốn Phạm trú (Brahrmavihãra) — Lộ 
nhập thiên (/hanag samapdffi vifÌni) 


(d-3) Từ (wefa) — Phạm trú (Brahmavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim ó3 ¡63 63 63 63 63 
(Hadayavafthu 
rùpa) 
Ma. | Pa. | U. |Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều đồng lực thiền 
-jhãna Jjavana) 
Sơ Thiền 12 34 | 34 | 34 | 34 |34... 
NhịThin | 12 34 ' 34 | 34. 34 32... (tầm -viakka và 
tứ -vicaära bị loại) 
Tam Thiền . 12. 34 ¡ 34 | 34 34 31... (loại thêm hỷ - 


pưi) 


(d—4) Bì (karuna) — Phạm trú (Bralhưnavihara) 


Sắc Ý Vật 
Trong TÌm ó3 63 63 63 63 63 
(Hadayavatthu 
rủpa) 
Ma. | Pa. | U. Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực thiền 
-jhãna Javana) 
Sơ Thiền I2 !35 | 35.35 | 353 |35... 
Nhị Thiền 12 35 | 35 | 35 | 35 | 33... (tầm -viakka và 
tứ -v/cãra bị loại) 
Tam Thiền | 12 35 . 35 | 35 . 35 | 32... (loại thêm hỷ - 


p1) 
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(d-5) Tùy hỷ (u74) — Phạm trú (Brahưmavihara) 
Sắc Ý Vật 


Trong Tim 
SP THƯỢNG bai boải bai ok. 


rupa) 


Ma. | Pa. | U. |Nu. | Go. |1Ja... : Ộ 
(nhiêu Đông lực thiên - 


jhäna javana) 
Sơ Thiền l5 |.) | 2 | 33 | 33 | 22: 
(hãng) 
Nhị Thiền 12 | 35. 35 | 35 . 35 | 33... (tầm -viakka và 


tứ -vicãra bị loại) 


Tam Thiền ID | 35 |535 | 35 | 35 |32.. 
(loại thêm hỷ -ø17) 


(d6) Xả (wpekkha) — Phạm trú (Brahưnavihara) 
Sắc Ý Vật 


Trong Tim 
(Hadayavatthu 63 |63|63 |63 | 63 |63 


rùpa) 


Ma. | Pa. |. U. | Nu. | Go. | 1a... 

(nhiều Đồng lực 
thiền-jhãna javana) 
Tứ Thiền 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |231... 

(hãng) 


(d-7) Cảnh/ đề mục tử thi bắt tịnh (asubha) 


Sắc Ý Vật 
Trong Tim 
§: j Tin 63 | 63 63. 63 63 63 
rùpa) 
Ma. | Pa. | U. | Nu. | Go. | 1a... 
(nhiều Đồng lực 
thiền-jhãna javana) 
Sơ Thiền 12 |34 |34| 34 | 34 |34... 
(hãng) 
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(d-7) Cảnh/ đề mục bộ xương (asubha) 


Sắc Ý Vật 

Trong Tim 63 | ó3 ó3 | 63; 63 ¡63 

Hadayavatthu rũpa 

Ma. | Pa. | U. | Nu. | Go. | 1a... 

(nhiều Đồng lực 
thiền — jhãna javana) 

Sơ Thiền 12 | 34 | 34 | 34 | 34 |34... 

(jhãna) 


Bảng hàng cảnh pháp (dhamumarammaita) - 
Thuân lộ ý môn (suddha manodvaravirhi) - nhóm bât thiện 


(akusala) 
Sắc Ý Vật Trong 63 63 63 
Tìm 

(Hadayavatfthu rữpa) 

Khai ý môn Đồng Na cảnh hữu Na cảnh vô nhân 

Manodvaravajjana lực nhân 2x 2x 

7X Sahetuka Ahetuka 
javana | tadarammaina tadãrammana 
hay 

I.Tham-tàkiến 12| 20 34/33/33/32 (hoặc) 12 (11/12/11) 
(lobha-ditthi) 

2. Tham-ngã mạn 12| 20 34/33/3332 // | 12(11/12/11) 
(lobha-mana) 

3. Sân (dosa) 12| 18 33/32 // |T11(11) 

4. Sân tật 12| 19 33/32 // |11(11) 
(dosa ¡issa) 

5. Sân lận 12| 19 33/32 // |11(11) 

(dosa macchariya) 

6. Sân hồi 12| 19 33/32 // |11(11) 
(dosa kukkuccha) 

7. S1 điệu cử 12 16 34/33/3332 / | 12(1U11) 
(moha uddhacca) 

8. SI hoài nghi 12L 16 34/33/3332 / | 12(1U11) 


(moha vicikiccha) 
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Bảng hàng cảnh sắc (màu) (røpãrammnana) — nhóm thiện (kusal2) 


Sắc Ý Vật Nhãn, Tim | Tim | Tim |Tim| Tim |Tim| Tim | Tim Tim 
'Tr Ong Tim | cakkhu hadaya | hadaya | hadaya |hadaya|  hadaya hadaya |_ hadaya hadaya hadaya 
hadayavathu | =63 | =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 =63 
rũpa = 63 
Khai ngũ Nhãn| Tiếp Thâm Đoán |Đồng Na cảnh Hữu | Khai ý Đồng lực | Na cảnh 
môn thức thâu tân định lực tadärammana phân môn javana tadärammana 
paRñcadvara | cakkhu | sampa- |sanfrana| voffha | javana 2x Ibhavangal manodvärã 7x 2x 
vajjana viñnãna |ticchana 7x vajjana 
Cảnh Sắc Cảnh Cảnh 
(màu) Sặc Sặc 
(rñpã (màu) (màu) 
rammana) (rữpã (rñpã 
(chú ý) ramunana) rammaa) 
lãi 8 lãi 12 12 34 J34/12/11| 34 12 34 34/12/11 
lãi 8 lãi 12 12 33 J33/11/11| 34 12 33 33/1111 
lãi 8 lãi 12 12 33 J33/12/11| 34 12 33 33/12/1 
lãi 8 lãi 12 12 32 J32/11/11| 34 12 32 32/11/11 
Sắc 34 34 
2| rữpa (33/33/32)(43/33/32) 
12 12/1 
Vô J l0 
3 |thường 
đ"nicca 
12 
Khô II lI 
4l dukkha 
12 
Vô ngã J Ủh 
5| anafta 
12 
Bất tịnh  / lI 
6| asubha 
12 
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Tâm (ca) + sở hữu tâm (cefasika) 


trong sát-na tâm 


(citakkhaa) 
Khai ngũ môn Nhãn thức. Tiếp thâu | Thâm tấn | Đoán định 
Pañcadvãra-vajjana Cakkhu |Sampaficchana| SanHrana Vottha 
vinnana 
I1 S I1 12/11 12 
1. Tâm Cứữra Cửa Cưa Cia Cia 
2. Xúc Phassa Phassa Phassa Phassa Phassa 
3. Thọ Vedana Vedana Vedana Vedana Vedana 
4. Tưởng Sañna Sañna Saññã Sañna Sañna 
5. Tư Cetana Cetana Cetana Cetana Cetana 
6. Nhấthành  E#aggarä Ekageatãä | Ekaggafä Ekaggafã Ekaggatã 
7. Mạng quyền Jivita Jiviia Jivifa Jiviia Jivia 
8. Tác ý Manasikara | Manasikara | Manasikara | Manasikãra | Manasikãra 
9. Tầm Vitakka Vitakka Vitakka Vitakka 
10. Tứ Vicära Vicära Vicära Vicära 
11. Thắng giải Adhimokkha Adhimnokkha | Adhimokkha | Adhùinokkha 
IDễ Hỷ Pữ¡ Cần Viriya 


Na cảnh (/øđãrammana) đối với 
phàm tam nhân (/ihetuka puthujjana) 


Sau một trong 8 thứ đồng lực đại thiện (mahäkusala javana) 
một trong 11 thứ na cảnh (adarammana) có thê sanh. 


Sau một trong 8 thứ đồng lực căn tham (/obhamula javana) 
một trong l1 thứ na cảnh (adarammana) có thê sanh. 


Sau một trong 2 thứ đồng lực căn sân (đosamiila javana) 
một trong 6 thứ na cảnh câu hành xả (upekkha 
tadãrammana) có thê sanh. 


Sau một trong 2 thứ đông lực căn sỉ (mohamila javana) 
một trong l1 thứ na cảnh (adarammana) có thê sanh. 
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z 


(rñparammmnaa) — Nhóm Bât thiện (akusala) 


ắc 
(Ghép chung theo bản kê ở trang kế 3) 


Hàng cảnh S 


r 


I4 E/32442 9Ị LH) H ĐIJ221J12IA-PJOW[ — tuểu tyot-1S | '§I 
[414317442 9 LÚj LÚj 022DIIĐPP—1JOW 16 nŠp-TS | 'ZI 
W lế llj lÚj 11Ị221JHỊ—0S0Œ Io 0§§ | '9J 
lÚ 61 llj llj 1Ị221JHỊ—PS0Œ I0 0§§ | '€Ị 
W 1é LÚj LÚj DÁ4DI[2201I—DSOđ ưÿ[—WfS | 'y] 
W 6T llj lÚj ĐÁ4IDIỊ2201I—DSOŒ tuÿ|—u§S | 'E] 
W lữ4 LÚj LÚj ?SSỊ_PSoq 1ÿ)-WS | 'c] 
JJ 6l LÚj LÚj ?SSỊ_PSoq 1ế}-u§ | '[ 
lÚ 0é lÚj llj 2s0Œ 0S | '0I 
TU/11/(€€ SI H LÚj Dsoq ỆS| 6 
TU11/c€£ 1é LÚj H JDDUI—Đ4ØT tê yểu— tIEUL | '8 
I(41/32442 [44 Lllj H JD1I—Đ4ØT tê g8u— tE(L | '/ 
IRT4RY/42432 6l Llj Llj JDp1I—i3@ØT tê gổu— I6 | '9 
I(41/312442 0é Hlj Hj JD1I—Ø4ØT tt g8u— tIEUL | '€G 
IRT4RY/42432 1é Llj LH) JJjP—PJqØT — tạ 9ì 06L | ˆy 
T1/61/cWy€ [đá H H JJjp—ÐpuqØT — tẠDi0e([| '€ 
TU/I1/¿€€ 6l llj Llj IJJjP—PJqØT — t9Ð[@3t9€dL| 'Z 
IR/41/32442 0é ‹l Lá2 JMjP-ĐuqØT — tạ i06 [| ˆJ 
DIDII1IĐ.DĐĐ J X/ DuDAD®F DUDÍÏDAĐADAĐOUMĐDJ( | Đ8UĐADUq 
qug2 øu 2ÄJ Suoq uQUuI Á IE{%Ị ugud qnH 
cọ = 06pÐJ-01[, | g0 = 0Áøppi-u[, | cọ = pânpmi/-tu1L SỀrm-đãi ĐIỂM HAT "I” TỤN 


(H14 040400197) 0u Ê Ö7T 
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TUII/cCUy€ 9Ị H H Hlj LH H ĐIJ221J12iA=PjØjj — 1uổu eo-IS |'§1 

IRW41/37443 9Ị H II llj W Hj D22pIPpH—PIOJW 19 nộp-TS | 'Z] 
H lé H H W W H I221TI—0S0Œ 1o-S | '9[ 
Hj 61 Hj TI llj Hlj Hj i|227NNHỊ—0S0qŒ 1ou-u§ | '©[ 
H lé H II llj llj Hj ĐÁ11DJ22DUI—DSO( trÿ[—u§S | 'y] 
H 6T H H W Hlj H DÁ1-1IJ22DUI—DSOŒ tuÿ[—uýS | '€[ 
H lé H lãi W W H SSI—?S0Œđ 1ÿ1—-WS | 'é] 
H 61 H II W W Hj ØSSI-0S0Œ 1É}-u§S | '[ J 
H œ H II lÚj W H 0soq 0ýS | '0I 

IRIRIW42437 bÃI H II W llj Hj 760đ ưýS| '6 

IRIIRH42437 lé H II W W Hj Du DHq0GT g8u- uwu[ | '§ 

TU é¿U/cUy€ & H él W W H Du 0Wq0] gẩu- ue\[ | '/ 

TƯ] Ưé€/c 6T H TI W WJ H Du DMq0] gẩu- ure\[ | '9 

II 41412442 0é Hj él W W H Du DJq0T gẩu- ue\[ | '€ 

TU] Ư/é£/c€ lé H II W W Hj 1JJP-DMJqØT — 09Ð{ gì 60L ` 

IR/4Ÿ412442 ứ H tái W W H 1JJHP-PJ4ØT — 0n gì 6L | -€ 

IRIRI42437 6l H H W W Hj IHỊJPĐ-DMJqØT — 9Ð 9ì 6L | ý 

II/41412442 0é éIl éI II 8 II IJJjP-pJqØøT — 09D 6L | '[ 

Đ]J2A DDIUDS DuUMỊ2 DÙPpWM1a pun[fna 
DÙDIMHUĐ1ĐĐĐT | X/ DHDAĐDƒ quip ug) —2Ijpduine |_ -mJJJ02 -Đ.ĐAJ)D2UĐđ{ 
2u | 2äi ẩuoq | uyoq ure[, | ngự) đọt[ | 2n) ưgN |uou qổu re 3 
r9 c0= = = cọ= cø= t9 
= DÁ0PDI DÁDPDII DÁDPDII DÁ?PDII DÁ?PD1I 7YYD2 = DẤDPĐIJ bai PHHHEM 
tu, DỤ1) DỤ1) D)1) tỤJ, | UEIN D1) bi Lò 


(ru b4pApHI}P2) uọJA IE1N ớ1 


476 


ldam me puñÑfññam asavakkhaya vaham hotu. 

ldam me puñÑññam Nibbanassa paccayo hofu. 
Mama puññabhagam sabbasafIanarn bhqJemi; 

Te sabbe me samam puññnabhagam labhantu. 
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